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Phần thứ II	5
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4.4. Bộ Tài nguyên và Môi trường	177
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4.10. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	178
5. Các Bộ, cơ quan Trung ương khác có liên quan đến tổ chức thực hiện Chương trình	178
5.1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội	179
5.2. Bộ Ngoại giao	179
5.3. Bộ Xây dựng	179
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xi


[bookmark: _Toc164248892]DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
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BÁO CÁO
Đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia
về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035


Kính gửi: Quốc hội khóa XV

Căn cứ Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;
[bookmark: _heading=h.3z7bk57]Căn cứ các Nghị quyết số 68/2022/QH15 ngày 10 tháng 11 năm 2022 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, Nghị quyết số 103/2023/QH15 ngày 09 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023,  Nghị quyết số 109/2023/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội về tiếp tục thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn; Nghị quyết số 572/NQ-UBTVQH15 ngày 18 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 về hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 14;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;
Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;
Căn cứ các Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ tại Phiên họp thường kỳ tháng 2 năm 2023, Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2023 trực tuyến với địa phương, Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2023 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2023, Nghị quyết số 164/NQ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2023 của Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2023 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, Nghị quyết số 185/NQ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2023, Nghị quyết số 217/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2023, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 05 tháng 2 năm 2024 của Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2024, Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2024;
Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ về thông qua Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035,
[bookmark: _heading=h.34g0dwd]Chính phủ trình Quốc hội Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 (dưới đây xin gọi tắt là Chương trình) với các nội dung như sau:

[bookmark: _Toc164248893]Phần thứ I
[bookmark: _Toc164248894]THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
[bookmark: _Toc164248895]1. Tên Chương trình
Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.
[bookmark: _Toc164248896]2. Chủ Chương trình
[bookmark: _heading=h.3dy6vkm]Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
[bookmark: _Toc164248897]3. Đối tượng thụ hưởng của Chương trình
Đối tượng thụ hưởng của Chương trình là người dân Việt Nam, bao gồm cả các cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài, các cộng đồng dân cư, các tổ chức kinh tế - xã hội, lực lượng vũ trang, các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, các di sản văn hóa, thiết chế văn hóa trên địa bàn cả nước và tại một số quốc gia.
[bookmark: _Toc164248898]4. Địa điểm thực hiện Chương trình
Chương trình được thực hiện trên địa bàn cả nước, bao gồm toàn bộ các xã, phường, thị trấn, toàn bộ các huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, toàn bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tại một số quốc gia có mối quan hệ, tương tác văn hóa lâu dài với Việt Nam, có đông đảo người Việt Nam đến sinh sống, học tập, lao động.
[bookmark: _Toc164248899]5. Tổng vốn thực hiện Chương trình
[bookmark: _heading=h.1f7o1he]5.1. Tổng các nguồn lực huy động để thực hiện Chương trình giai đoạn 2025-2030 là 122.250 tỷ đồng, gồm: 
[bookmark: _heading=h.17dp8vu]5.1.1. Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ trực tiếp để thực hiện Chương trình giai đoạn 2025-2030 được bố trí tối thiểu khoảng 77.000 tỷ đồng (chiếm 63%), bao gồm:
a) Vốn đầu tư phát triển: 50.000 tỷ đồng;
b) Vốn sự nghiệp: 27.000 tỷ đồng. 
[bookmark: _heading=h.3rdcrjn][bookmark: _heading=h.26in1rg]5.1.2. Vốn ngân sách địa phương: khoảng 30.250 tỷ đồng (chiếm 24,6%) bao gồm:
a) Vốn đầu tư phát triển: 18.000 tỷ đồng;
b) Vốn sự nghiệp: 12.250 tỷ đồng. 
5.1.3. Vốn huy động hợp pháp khác: dự kiến khoảng 15.000 tỷ đồng (chiếm   12,4%).
[bookmark: _heading=h.2eclud0]5.2. Dự kiến tổng các nguồn lực huy động để thực hiện Chương trình giai đoạn 2031-2035 là 134.000 tỷ đồng.
Trong quá trình điều hành, Chính phủ tiếp tục cân đối ngân sách Trung ương để ưu tiên hỗ trợ thêm cho Chương trình phù hợp với điều kiện thực tế và có giải pháp huy động hợp lý mọi nguồn vốn hợp pháp để thực hiện.
[bookmark: _Toc164248900]6. Thời gian thực hiện
Thời gian thực hiện Chương trình trong 11 năm, từ năm 2025 đến năm 2035, chia làm các giai đoạn: 
+ Năm 2025: chỉ thực hiện các hoạt động xây dựng cơ chế chính sách, hệ thống các văn bản, tài liệu hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình, hệ thống giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ quản lý Chương trình, chuẩn bị đầu tư các nhiệm vụ và các nội dung quản lý khác.
+ Giai đoạn 2026-2030: triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra đến 2030.
+ Giai đoạn 2031-2035: tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra đến 2035.
[bookmark: _Toc164248901]7. Cơ quan, đơn vị thực hiện Chương trình
[bookmark: _heading=h.1ksv4uv]Hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở và toàn xã hội, trong đó chủ thể là nhân dân, lực lượng văn nghệ sỹ, trí thức, người thực hành văn hóa tại các cộng đồng địa phương.
[bookmark: _Toc164248902]8. Các thông tin khác (nếu có)
Các Phụ lục, báo cáo có liên quan đến nội dung của Chương trình.
188



[bookmark: _Toc164248903]Phần thứ II
[bookmark: _Toc164248904]NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CHƯƠNG TRÌNH
[bookmark: _Toc164248905]I. SỰ CẦN THIẾT CỦA CHƯƠNG TRÌNH 
Việc xây dựng và tổ chức triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 trước hết là nhằm góp phần đưa đường lối, chủ trương và chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam vào cuộc sống, đáp ứng đúng và kịp thời yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển bền vững đất nước ta, góp phần khơi dậy khát vọng phát triển, bồi đắp hào khí dân tộc và làm cho văn hóa không chỉ thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, mà còn là một nguồn lực nội sinh quan trọng, trực tiếp thúc đẩy quá trình phát triển nhanh và bền vững kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước trong thời kỳ mới.
Xây dựng và triển khai thành công Chương trình mục tiêu quốc gia này sẽ tạo ra sự chuyển biến căn bản, to lớn trong sự nghiệp phát triển văn hóa và xây dựng con người Việt Nam, đóng góp quan trọng vào việc bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Đặc biệt là trong bối cảnh các vấn đề an ninh phi truyền thống ngày càng trở nên phức tạp hơn và quan trọng hơn; trong đó, vấn đề chủ quyền văn hóa, an ninh văn hóa đang được đặt ra vô cùng cấp thiết. Trong phạm vi hẹp hơn, việc xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia sẽ tạo thêm điều kiện và luận cứ khoa học để thực hiện nghiên cứu về văn hóa và con người Việt Nam, phục vụ hiệu quả, bền vững hơn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo phúc lợi văn hóa và đời sống tinh thần của toàn thể dân tộc Việt Nam.
Đồng thời, với kinh nghiệm thực tiễn trong triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2012-2015, chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020 cũng như căn cứ vào định hướng chiến lược phát triển văn hóa, con người trong giai đoạn tới, việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia có ý nghĩa quan trọng, là một trong những nhân tố tạo động lực để khơi dậy, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, xây dựng một nền văn hóa vì hạnh phúc của nhân dân như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng mong muốn. Cụ thể như sau:

[bookmark: _Toc164248906]1. Chương trình nhằm triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ đạo của Đảng và Quốc hội về phát triển văn hóa
1.1. Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 do Đảng ta ban hành vào tháng 2 năm 1943 đã thể hiện tầm nhìn, tư duy chiến lược của Đảng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, trong đó, văn hóa là một trong ba mặt trận (kinh tế, chính trị, văn hóa). Đồng thời, Đảng ta cũng đã chỉ ra một cách rất rõ ràng, chắc chắn phương hướng và đặc điểm phát triển của nền văn hóa Việt Nam mới, đó là: dân tộc hóa, khoa học hóa và đại chúng hóa. Trên cơ sở những luận điểm, nguyên tắc của bản Đề cương, trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp phát triển văn hóa, Đảng ta luôn luôn nhất quán khẳng định quan điểm: phát triển con người phải được đặt vào vị trí trung tâm và là mục tiêu của quá trình phát triển văn hóa. Nền văn hóa mà chúng ta đang xây dựng là nền văn hóa của nhân dân, vì nhân dân; nhân dân vừa là chủ thể sáng tạo, trao truyền, vừa là chủ thể thụ hưởng những giá trị của nền văn hóa ấy. Văn hóa phải tôn vinh và phát huy cao độ các giá trị cốt lõi tốt đẹp của dân tộc, quốc gia, của con người, gia đình và xã hội Việt Nam, chủ động tiếp thu các tinh hoa văn hóa nhân loại, hướng mọi sáng tạo, mọi hoạt động phục vụ đông đảo quần chúng nhân dân; mặt khác, cần vun đắp cho những tài năng văn hóa, văn học, nghệ thuật, để có những tác giả, nghệ sỹ có tài, có tâm huyết, sáng tạo nên những tác phẩm đặc sắc về nội dung và nghệ thuật, mang giá trị “đỉnh cao”, thấm nhuần tinh thần nhân văn, dân chủ, có tác dụng xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đấu tranh đẩy lùi các khuynh hướng xâm thực, vong bản về văn hóa, phản khoa học, phản tiến bộ. 
Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TW ngày 16/7/1998 về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” đã thể hiện một bước đổi mới tư duy lý luận văn hóa một cách toàn diện và sâu sắc trong giai đoạn cách mạng mới. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) khẳng định: “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển toàn diện, thống nhất trong đa dạng, thấm nhuần sâu sắc tinh thần nhân văn, dân chủ, tiến bộ; làm cho văn hóa gắn kết chặt chẽ và thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, sức mạnh nội sinh quan trọng của phát triển”. 
Đối với lĩnh vực văn học, nghệ thuật, Bộ Chính trị (khóa X) đã ban hành Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”. Nghị quyết đã khẳng định “Văn học, nghệ thuật là lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt tinh tế của văn hoá; là nhu cầu thiết yếu, thể hiện khát vọng chân, thiện, mỹ của con người; là một trong những động lực to lớn trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của con người Việt Nam”. Mục tiêu được đặt ra gồm: Tập trung mọi nguồn lực xây dựng nền văn học, nghệ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng nhân cách con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng về chân, thiện, mỹ của các tầng lớp nhân dân; Xây dựng, phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ Việt Nam một cách toàn diện cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu loại hình, có các thế hệ nối tiếp nhau vững chắc, có tình yêu Tổ quốc nồng nàn, gắn bó sâu sắc với nhân dân, với sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo, có năng lực sáng tạo phong phú, đa dạng, đoàn kết, gắn bó cùng phát triển trong cộng đồng các dân tộc anh em trên đất nước ta; Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, bảo đảm yêu cầu phát triển của lĩnh vực văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.
Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII, Đảng ta tiếp tục ban hành Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển nền văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, trong đó đưa ra các định hướng, nhiệm vụ cụ thể với tinh thần tiếp tục đổi mới tư duy về văn hóa, đó là: Phát triển văn hóa gắn chặt với xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa và chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. 
Tại Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, Bộ Chính trị khóa XI yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp quyết tâm thực hiện có hiệu quả, tạo chuyển biến sâu sắc, toàn diện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Nghị quyết số 33-NQ/TW. Theo đó, sự nghiệp phát triển văn hóa, con người Việt Nam phải đáp ứng được yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Tập trung xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; Phải coi văn hóa ngang hàng với kinh tế, quan tâm xây dựng văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế; Tăng cường các nguồn lực cho phát triển văn hoá, tương xứng với tăng trưởng kinh tế; Coi trọng hơn nữa công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, những người làm công tác văn hoá, nghệ thuật; Tập trung phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa nhằm khai thác và phát huy những tiềm năng và giá trị đặc sắc của văn hóa Việt Nam; Khuyến khích xuất khẩu sản phẩm văn hóa, góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới… Bên cạnh phát huy sức mạnh nội lực trong nước cần thực hiện đa dạng các hình thức văn hóa đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại và phát huy tài năng, tâm huyết của trí thức, văn nghệ sĩ người Việt Nam ở nước ngoài trong việc tham gia phát triển văn hóa của đất nước.
1.2. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là một cột mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển vượt bậc của Đảng ta trên phương diện lý luận và quyết tâm chính trị mạnh mẽ nhằm tiếp tục chấn hưng, phát triển văn hóa gắn chặt với xây dựng con người và phát triển bền vững đất nước ta giai đoạn 2021-2030: “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc; Tăng đầu tư cho phát triển sự nghiệp văn hóa …Xây dựng, phát triển, tạo môi trường và điều kiện xã hội thuận lợi nhất để khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc…”.
Ngày 24/11/2021, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu khẳng định “Từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta luôn luôn coi trọng vai trò của văn hóa và hết sức quan tâm đến công tác xây dựng văn hóa trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, nhất là trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nhận thức của Đảng về văn hóa ngày càng toàn diện, đầy đủ và sâu sắc hơn. Đảng ta xác định: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước; xác định phát triển văn hóa đồng bộ, hài hòa với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội là một định hướng căn bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, thể hiện tính ưu việt của chế độ ta. Nói sâu sắc, ngắn gọn như Bác Hồ là: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”! Nền văn hóa mà chúng ta xây dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc với nội dung cốt lõi là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của xã hội; kế thừa những truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc đồng thời tiếp thu có chọn lọc những thành tựu, tinh hoa văn hóa của thế giới, phấn đấu xây dựng một xã hội văn minh, lành mạnh vì lợi ích chân chính và phẩm giá con người, với trình độ tri thức, đạo đức, thể lực, lối sống và thẩm mỹ ngày càng cao.” 
Điều này được Tổng bí thư tiếp tục nhấn mạnh trong bài viết “Quyết tâm chấn hưng và xây dựng thành công một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” trong tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, khẳng định đến thời điểm cần có những hành động quyết liệt để phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Nghị quyết số 572/NQ-UBTVQH15 ngày 18/8/2022 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 15 về hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 14 tiếp tục giao cho Chính phủ xây dựng Chương trình hoặc Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2022-2030 trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Nghị quyết số 68/2022/QH15 ngày 10/11/2022 của Quốc hội khóa 15 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 giao nhiệm vụ cho Chính phủ khẩn trương nghiên cứu, xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa.
Ngày 20/10/2022, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ban hành Kết luận số 42-KL/TW về kinh tế - xã hội năm 2022-2023; trong đó, tại mục 2.7 đã nêu: “khẩn trương nghiên cứu, xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa”.
Tại Hội thảo Văn hóa năm 2022 với chủ đề “Thể chế, chính sách và nguồn lực phát triển văn hóa”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, khi tổng kết Hội thảo, đã nêu cụ thể 09 nhóm chính sách và 07 nhiệm vụ cụ thể cần làm ngay, trong đó có nhiệm vụ cần sớm xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa.
 Các kỳ họp tiếp theo của Ban chấp hành Trung ương Đảng, của Quốc hội, của Chính phủ, nhiệm vụ xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa tiếp tục được khẳng định là nhiệm vụ cấp thiết, cần triển khai thực hiện ngay, trên cơ sở nghiên cứu, tính toán kỹ lưỡng, khoa học.
[bookmark: _Toc164248907]2. Sự phù hợp của Chương trình với các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và phát triển văn hóa của đất nước
Quá trình thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 và những năm tiếp theo, tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động, diễn biến phức tạp hơn so với dự báo trước đó. Kinh tế thế giới phục hồi chậm sau cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng và cạnh tranh chiến lược giữa các nước, đối tác lớn ngày càng gay gắt. Trong khi đó, khoa học - công nghệ phát triển rất nhanh cùng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã tác động sâu rộng trên nhiều phương diện đến các nước trên thế giới. Đặc biệt, từ đầu năm 2020, đại dịch COVID-19 đã xuất hiện và bùng phát ảnh hưởng rất nặng nề đến tất cả các lĩnh vực trên phạm vi toàn cầu, dẫn đến tình trạng suy thoái kinh tế nghiêm trọng, xung đột, bất ổn chính trị diễn biến ngày càng phức tạp, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến khó lường, khắc nghiệt hơn, phạm vi rộng gây hậu quả nặng nề đến các quốc gia, khu vực, trong đó có Việt Nam. 
Trước những khó khăn, thách thức ngày càng lan rộng trên thế giới và cả  trong nước, Đảng và Nhà nước ta đã bám sát tình hình và yêu cầu thực tiễn, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đồng bộ, kịp thời, hiệu quả với tinh thần quyết tâm cao, phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra tại các Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và phát triển văn hóa. Chính trị, xã hội ổn định, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại được quan tâm và có sự chuyển biến tích cực; tầng lớp trung lưu gia tăng nhanh; thành quả xây dựng nông thôn mới được củng cố, đời sống mọi mặt của người dân không ngừng được cải thiện; khát vọng vì một Việt Nam thịnh vượng, ý chí tự lực, tự cường là sức mạnh nội sinh cho đất nước phát triển nhanh và bền vững được thể hiện ngày một rõ nét. 
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, phát triển kinh tế - xã hội nước ta những năm qua vẫn còn những hạn chế nhất định do nhiều khó khăn, thách thức và tiềm ẩn rủi ro, phức tạp, khó đoán định. Mục tiêu đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại chưa đạt yêu cầu, chưa thu hẹp được khoảng cách phát triển và bắt kịp các nước trong khu vực. Chưa có nhiều tập đoàn mạnh, quy mô lớn đóng vai trò đầu tàu, dẫn dắt, tổ chức các chuỗi cung ứng, hệ sinh thái sản xuất nội địa. Doanh nghiệp tư nhân trong nước chủ yếu có quy mô siêu nhỏ, công nghệ sản xuất thấp, phụ thuộc nhập khẩu đầu vào, tạo ra giá trị gia tăng thấp. Quản lý phát triển xã hội còn một số hạn chế, chưa theo kịp yêu cầu phát triển. Kết quả giảm nghèo chưa bền vững, đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng bị thiên tai; khoảng cách phát triển giữa các địa phương, vùng, miền còn khá lớn,  các lĩnh vực văn hóa, xã hội vẫn còn nhiều mặt yếu kém, khắc phục còn chậm. Quản lý nhà nước về văn hóa, nghệ thuật nhiều mặt còn bất cập. Bảo vệ chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ còn nhiều khó khăn thách thức; an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên một số địa bàn còn diễn biến phức tạp.
 Trước bối cảnh đó, trong những năm qua Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã kịp thời ban hành và tổ chức triển khai thực hiện hàng loạt các chính sách, giải pháp quyết liệt kịp thời để có thể đưa đất nước vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Chính phủ đã thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với các chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ nhằm đạt được các mục tiêu kết quả phát triển kinh tế quan trọng. Trong đó, liên quan phát triển đến các ngành văn hóa, xã hội, Chính phủ đã xây dựng và ban hành một loạt các Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và phát triển văn hóa của đất nước.
 Do đó, việc xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 có ý nghĩa hết sức quan trọng để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã được các cấp, các ngành đặt ra thời gian qua. Nội dung Chương trình hoàn toàn phù hợp với các chủ trương, văn kiện, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phát triển văn hóa; các chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ liên quan tới Chương trình; và tuân thủ quy định của Luật Đầu tư công. Đồng thời, Chương trình cũng đảm bảo kế thừa, tiếp nối các nhiệm vụ về phát triển văn hóa tại các chương trình, đề án, dự án giai đoạn trước và đang triển khai. Cụ thể: 
[bookmark: _Toc164248908]2.1. Phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược phát triển văn hóa và các chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực liên quan
- Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 đã xác định trong nhiệm vụ số 6: “Phát triển văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân”, cũng đã chỉ rõ nhiệm vụ “Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hoá, bảo đảm vừa phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc, vừa tiếp thu những tinh hoa văn hoá nhân loại, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.”
- Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030[footnoteRef:1] tiếp tục chỉ rõ mục tiêu để phát triển văn hóa trong giai đoạn tới là: [1:  Được phê duyệt theo Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ] 

“a) Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam toàn diện, phù hợp với xu thế thời đại, với yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những tác động to lớn với kinh tế, xã hội và con người của thiên tai, dịch bệnh, khủng hoảng...
b) Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Không ngừng nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền, các đối tượng chính sách và yếu thế; chú trọng phát triển văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
c) Hoàn thiện cơ chế thị trường trong lĩnh vực văn hóa gắn với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp văn hóa có tiềm năng, lợi thế.
d) Có cơ chế đột phá để thu hút, trọng dụng nhân tài, huy động nguồn lực để phát triển văn hóa, con người”. Trong đó, mục tiêu cụ thể của Chiến lược đã chỉ rõ “Phấn đấu tăng mức đầu tư cho văn hóa tối thiểu 2% tổng chi ngân sách hằng năm”. 
Theo đó, các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện Chiến lược đó là: (1) Nâng cao nhận thức, đẩy mạnh tuyên truyền về phát triển văn hóa; (2) Hoàn thiện thể chế, chính sách, khung khổ pháp lý; (3) Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; (4) Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế; (5) Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa; (6) Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc; (7) Hoàn thiện cơ chế thị trường trong lĩnh vực văn hóa, ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp văn hóa; (8) Chủ động hội nhập, tăng cường hợp tác, giao lưu quốc tế về văn hóa; (9) Tạo đột phá phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; (10) Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa; (11) Phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển trong lĩnh vực văn hóa.
Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030, đây là chiến lược đầu tiên ở nước ta được ban hành về sở hữu trí tuệ mang tầm quốc gia, đánh dấu một bước phát triển mới trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, khẳng định đây là công cụ quan trọng góp phần thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo cũng như phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước. Chiến lược định hướng sự phát triển của hệ thống sở hữu trí tuệ Việt Nam trong giai đoạn tới là: (i) Phát triển hệ thống sở hữu trí tuệ đồng bộ, hiệu quả ở tất cả các khâu sáng tạo, xác lập, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, tạo môi trường khuyến khích đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, đưa sở hữu trí tuệ trở thành công cụ quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; (ii) Chính sách sở hữu trí tuệ là một bộ phận không thể tách rời trong chiến lược, chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của quốc gia và các ngành, lĩnh vực; (iii) Hoạt động sở hữu trí tuệ có sự tham gia tích cực của tất cả các chủ thể trong xã hội, trong đó viện nghiên cứu, trường đại học, các cá nhân hoạt động sáng tạo, đặc biệt là các doanh nghiệp đóng vai trò chủ đạo trong việc tạo ra và khai thác tài sản trí tuệ.
Chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đến năm 2030, theo đó, định hướng của Chiến lược là nâng cao chất lượng thể chế và năng lực xây dựng chính sách; phát triển hạ tầng kết nối, xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu; phát triển nguồn nhân lực; xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số; phát triển và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia; đầu tư, nghiên cứu, phát triển một số công nghệ ưu tiên để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; nâng cao chất lượng cuộc sống, phúc lợi và sức khỏe của người dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái;… 
Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045 đã đề ra ưu tiên phát triển toàn diện, nhanh, bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; khai thác tiềm năng, phát huy hiệu quả lợi thế so sánh của vùng, bảo vệ môi trường và không gian sinh sống của đồng bào dân tộc thiểu số; rút ngắn khoảng cách về mức thu nhập giữa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi so với vùng phát triển; giảm dần số xã, thôn đặc biệt khó khăn, cải thiện rõ rệt đời sống và nâng cao sinh kế của nhân dân; chú trọng thu hút các nguồn lực để đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, văn hóa, xã hội đồng bộ, kết nối với các vùng phát triển…
Chiến lược ngoại giao văn hoá đến năm 2030 đưa ra yêu cầu phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước; phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc; Ngoại giao văn hóa là bộ phận cấu thành quan trọng của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, trong đó ngoại giao chính trị là chủ công, ngoại giao kinh tế là đột phá, ngoại giao văn hóa là nền tảng tinh thần tạo nên bản sắc của ngoại giao Việt Nam.
Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, theo đó đã xác định mục tiêu chung của Chiến lược nhằm xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chính sách, giải pháp mạnh, đột phá để thu hút và trọng dụng nhân tài (cả trong và ngoài nước) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đặc biệt trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn như: Khoa học và công nghệ; giáo dục và đào tạo; văn hóa; khoa học xã hội; y tế; thông tin và truyền thông; chuyển đổi số… Qua đó, góp phần đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2050 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Để thực hiện các chiến lược nêu trên và các mục tiêu phát triển văn hóa, con người Việt Nam, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư cho văn hóa, “Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035” đề xuất các nhiệm vụ nhằm đảm bảo: (i) cụ thể hóa định hướng phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam của Đảng, chiến lược phát triển văn hóa theo từng nhiệm vụ, hoạt động gắn với chỉ tiêu kết quả đặt ra, (ii) kế thừa thành tựu xây dựng và phát triển văn hóa của các giai đoạn trước; thống nhất mục tiêu và nguồn lực phát triển văn hóa; (iii) trọng tâm, hướng tới các vấn đề cốt lõi có khả năng tạo động lực phát triển văn hóa; (iv) không trùng với các đối tượng đầu tư, chi ngân sách thuộc các Chương trình khác đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt và bố trí vốn, (v) đồng thời có bổ sung đưa vào Chương trình một số nhiệm vụ mới để phát triển văn hóa nhưng chưa được phê duyệt tại bất kỳ Chương trình, Đề án, Dự án nào đang triển khai.  
Chương trình được triển khai sẽ góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp trong xã hội về vị trí, vai trò của văn hóa trong phát triển bền vững đất nước và địa phương. Chương trình xác định tầm nhìn, các nhiệm vụ, giải pháp cơ bản để thực hiện mục tiêu chấn hưng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam một cách khoa học, bền vững, làm cơ sở cho việc hoạch định và triển khai các nhiệm vụ một cách hợp lý, có hệ thống với những bước đi phù hợp, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các bộ, ban, ngành, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia này, tránh chồng chéo, trùng lặp; là tiền đề để các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương tiếp tục đầu tư, xây dựng và thực hiện các kế hoạch cụ thể để phát triển văn hóa, con người Việt Nam.
[bookmark: _Toc164248909]2.2. Phù hợp với Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, các quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
[bookmark: _Toc164248910]a) Phù hợp với Quy hoạch tổng thể quốc gia
Quy hoạch Tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Quốc hội ban hành tại Nghị quyết số 81/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 2023. Quy hoạch đã xác định quan điểm, mục tiêu và định hướng phát không gian kinh tế - xã hội của đất nước và hạ tầng kinh tế - xã hội trong thời kỳ quy hoạch, trong đó có định hướng không gian phát triển mạng lưới cơ sở văn hóa quốc gia. Quy hoạch nhấn mạnh nhiệm vụ phát triển mạng lưới cơ sở văn hóa quốc gia như sau:
- Phát triển mạng lưới cơ sở văn hóa quốc gia gắn với việc hình thành, phát triển các không gian văn hóa đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa của Nhân dân, phát triển văn hóa thật sự là nền tảng tinh thần của xã hội. 
- Xây dựng các cơ sở văn hóa quốc gia trở thành những thương hiệu mạnh, có sức cạnh tranh, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời thúc đẩy sự phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. 
- Xây dựng, nâng cấp các bảo tàng quốc gia theo hướng đồng bộ, hiện đại. 
- Cải tạo, nâng cấp các thư viện cấp quốc gia, thư viện công cộng cấp tỉnh, thư viện chuyên ngành, thư viện đại học… 
- Xây dựng, nâng cấp các cơ sở nghệ thuật biểu diễn quốc gia tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng đồng bộ, hiện đại đáp ứng yêu cầu tổ chức các sự kiện nghệ thuật quốc gia và quốc tế. 
- Đầu tư phát triển, tôn tạo, bảo tồn các di sản văn hóa, nhất là các di sản được UNESCO công nhận. 
Danh mục các chương trình, dự án quan trọng của quốc gia đầu tư cho văn hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được ghi rõ trong Nghị quyết số 138/NQ-CP ngày 25/10/2022 của Chính phủ về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là xây dựng, nâng cấp các bảo tàng cấp quốc gia; xây dựng, nâng cấp các cơ sở nghệ thuật biểu diễn cấp quốc gia.  Các công trình văn hóa thuộc danh mục này dự kiến sẽ được đầu tư và hoàn thành trong giai đoạn 2025-2035.
[bookmark: _Toc164248911]b) Phù hợp với quy hoạch các vùng kinh tế - xã hội, quy hoạch tỉnh, thành phố, quy hoạch chuyên ngành
Năm 2023, Bộ Chính trị đã ban hành 06 Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của 06 vùng, gồm: Trung du - miền núi Bắc bộ, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long[footnoteRef:2].  [2:  Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 2/4/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 7/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ; Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển kinh tế - xã  hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.] 

Căn cứ các Nghị Quyết của Bộ Chính trị trên đây, Chính phủ đã xây dựng và triển khai Nghị quyết ban hành chương trình hành động của chính phủ thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của 06 vùng kinh tế - xã hội. Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch 06 vùng kinh tế xã hội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 
Trong nội dung các Nghị quyết của Bộ Chính trị và Chính phủ đều có nhiệm vụ giải pháp phát triển văn hóa: dự kiến tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng là bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; tiếp tục thực hiện đầy đủ các cam kết với UNESCO đối với các di sản văn hóa được công nhận; bảo tồn và tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa; giữ gìn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc thiểu số; kiện toàn, đổi mới hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa nhằm xây dựng môi trường văn hóa cơ sở, tạo ra các không gian văn hóa đa dạng phục vụ người dân giải trí, hưởng thụ, sáng tạo và làm chủ, đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp văn hóa có lợi thế.
Chương trình tập trung vào triển khai các nhiệm vụ cấp bách, trọng điểm về phát triển văn hóa trong các quy hoạch hiện hành. Chương trình được xây dựng trên cơ sở rà soát, đảm bảo phù hợp với toàn bộ các quy hoạch gồm Quy hoạch tổng thể quốc gia, các Quy hoạch vùng (hiện mới có vùng đồng bằng sông Cửu long phê duyệt), Quy hoạch cấp tỉnh (18 tỉnh/thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt), Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao, các quy hoạch ngành văn hóa, thể thao. Đối với các quy hoạch chưa được phê duyệt, việc rà soát được thực hiện dựa trên các dự thảo trình cấp có thẩm quyền. 
[bookmark: _Toc164248912]3. Chương trình nhằm thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về bảo vệ, phát triển văn hóa bền vững và bình đẳng giới trong việc tiếp cận, tham gia hoạt động văn hóa
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay, phát triển văn hóa và con người ở Việt Nam cần đảm bảo sự hài hòa giữa các mục tiêu, điều kiện của riêng quốc gia và khuôn khổ chung được xác lập trên phạm vi toàn cầu. Năm 2015, Liên Hợp Quốc đã ban hành Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, trong đó đặt ra 17 mục tiêu lớn nhằm đưa nhân loại đạt được hòa bình, thịnh vượng cho nhân loại và trái đất vào năm 2030. Tại Việt Nam, năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 622/QĐ-TTg về việc ban hành kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. Tiếp đó, năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 136/NQ-CP về phát triển bền vững. Trong toàn bộ các mục tiêu của Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc, cũng như trong các kế hoạch hành động quốc gia của Việt Nam, văn hóa luôn được khẳng định là một nhân tố quan trọng, có ý nghĩa tích cực trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Văn hóa đóng góp to lớn vào việc tạo công ăn việc làm, đảm bảo công bằng xã hội, và làm phong phú đời sống tinh thần của người dân.
Ngoài các mục tiêu và văn hóa, Chương trình nghị sự 2030 cũng yêu cầu Việt Nam phải có các giải pháp, hành động nhằm tăng cường và tạo cơ hội, tiến tới chấm dứt các hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ và trẻ em gái[footnoteRef:3] trong việc tham gia vào mọi lĩnh vực và ở mọi nơi, đảm bảo sự tham gia đầy đủ, hiệu quả và cơ hội bình đẳng tham gia lãnh đạo của phụ nữ ở tất cả các cấp hoạch định chính sách trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ, tạo điều kiện cho phụ nữ được tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông, tham gia hưởng thụ văn hóa. [3:  Mục tiêu số 5 về bình đẳng giới trong Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc] 

Bên cạnh Chương trình Nghị sự 2030 mang tính bao trùm, Việt Nam cũng phê chuẩn nhiều Công ước và văn kiện quốc tế khác liên quan trực tiếp đến văn hóa do Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) khởi xướng gồm Công ước năm 1970 về các biện pháp ngăn cấm xuất nhập khẩu và chuyển giao trái phép quyền sở hữu tài sản văn hóa, Công ước năm 1972 về bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, Công ước năm 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, Công ước năm 2005 về bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa. Với việc phê chuẩn các công ước và tuyên bố chung này, Việt Nam thể hiện cam kết lâu dài đối với việc đưa các mục tiêu phát triển của cộng đồng quốc tế trở thành một phần của chiến lược phát triển quốc gia, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết của việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, thúc đẩy đa dạng văn hóa, đảm bảo quyền hưởng thụ, tiếp cận và tham gia vào đời sống văn hóa, các giá trị văn hóa của người dân....
Tại Hội nghị MONDIACULT 2022, Hội nghị văn hóa quốc tế lớn nhất trong 40 năm qua, tổ chức tại thành phố Mexico với sự tham gia của UNESCO và 151 quốc gia, đã ra Tuyên bố chung lịch sử, trong đó các quốc gia lần đầu tiên khẳng định rằng văn hóa là một hàng hóa công cộng toàn cầu. Các quốc gia kêu gọi văn hóa cần được xem xét như một mục tiêu trụ cột cụ thể riêng trong các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Tuyên bố chung này xác định một danh sách các quyền văn hóa cần được xem xét, quy định trong các chính sách công của mỗi quốc gia, từ quyền xã hội và kinh tế của các nghệ sĩ, đến quyền tự do nghệ thuật, quyền của các cộng đồng địa phương được bảo tồn và truyền dạy văn hóa truyền thống, cũng như trách nhiệm bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên.
[bookmark: _Toc164248913]4. Chương trình nhằm tiếp nối và phát triển các nhiệm vụ về phát triển văn hóa tại các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu, chương trình, đề án, dự án giai đoạn trước và đang triển khai; các thành tựu, kết quả đạt được trong một số lĩnh vực
[bookmark: _Toc164248914]4.1. Một số kết quả, thành tựu nổi bật
[bookmark: _Toc164248915]a) Các chương trình giai đoạn trước
- Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2012-2015[footnoteRef:4] hỗ trợ tu bổ, tôn tạo tổng thể cho di tích được công nhận di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt quan trọng; hỗ trợ chống xuống cấp, tu bổ cấp thiết di tích quốc gia; tiến hành sưu tầm bảo tồn lưu giữ văn hóa phi vật thể; đảm bảo việc giới thiệu, quảng bá và phát huy di sản văn hóa phi vật thể đã được sưu tầm lưu giữ; hoàn chỉnh hệ thống ngân hàng dữ liệu văn hóa phi vật thể; nghiên cứu lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của dân tộc để trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Hỗ trợ phục dựng lễ hội tiêu biểu của đồng bào dân tộc thiểu số về với cộng đồng dân cư; hoàn thành các làng bản cổ tiêu biểu để khai thác phục vụ du lịch văn hóa.  [4:  Báo cáo tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa giai đoạn 2012-2015 tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 kèm theo] 

Hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa sân tập thể thao cấp xã và nhà văn hóa, sân tập thể thao thôn đáp ứng bộ tiêu chí nông thôn mới; xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao cấp huyện tại các vùng, miền, các địa phương, vùng sâu, vùng xa; cấp trang thiết bị hoạt động phù hợp, đáp ứng được yêu cầu thực tế cho các đội thông tin lưu động cấp tỉnh, cấp huyện; cấp trang thiết bị hoạt động cho các Trung tâm văn hóa cấp huyện và nhà văn hóa thể thao cấp xã, thôn. Thí điểm đầu tư xây dựng tụ điểm vui chơi giải trí cho thiếu nhi thuộc hệ thống công lập. Cấp trang thiết bị và sản phẩm văn hóa thông tin cho các xã thuộc vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo, các xã đặc biệt khó khăn. Mục tiêu phát triển nghệ thuật truyền thống: Xây dựng mới 07 Trung tâm nghệ thuật biểu diễn nghệ thuật truyền thống tại một số vùng tiêu biểu; trang bị cho các Trung tâm nghệ thuật biểu diễn truyền thống; đầu tư xây dựng chương trình nghệ thuật biểu diễn truyền thống cho các đơn vị công lập, chương trình cho các đơn vị ngoài công lập. 
Theo Quyết định 1211/QĐ-TTg ngày 05/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ, trong giai đoạn 2012-2015, tổng kinh phí của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa là 7.399 tỷ đồng trong đó Ngân sách trung ương là 3.231 tỷ đồng (1.900 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển; 1.331 tỷ đồng vốn ngân sách sự nghiệp). Tuy nhiên, trên thực tế ngân sách Trung ương chỉ hỗ trợ được 1.786 tỷ đồng (trong đó 916 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển (đạt 48,2%) và 870 tỷ đồng vốn Ngân sách sự nghiệp (đạt 65,36%). Đây là nguồn kinh phí đầu tư hiệu quả góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hoá của nhân dân, gìn giữ văn hóa truyền thống tốt đẹp, tuy nhiên mức đầu tư hỗ trợ từ Chương trình chỉ mới đáp ứng được một phần nhỏ so với nhu cầu thực tế. 
- Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020 [footnoteRef:5]: Chương trình đã hỗ trợ tu bổ, tôn tạo tổng thể di tích quốc gia đặc biệt, một số di tích quốc gia có giá trị tiêu biểu; Bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa phi vật thể đã và sẽ được UNESCO ghi danh trong giai đoạn 2016-2020; hỗ trợ phục dựng, bảo tồn lễ hội tiêu biểu của đồng bào dân tộc thiểu số; Bảo tồn làng, bản, buôn truyền thống để khai thác phát triển du lịch văn hóa; hỗ trợ trang thiết bị Trung tâm văn hóa cấp tỉnh, huyện, hỗ trợ trang thiết bị cho điểm vui chơi giải trí cho trẻ em, cấp ấn phẩm cho các xã đặc biệt khó khăn, hỗ trợ trang thiết bị cho đoàn nghệ thuật biểu diễn.   [5:  Báo cáo tổng kết Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020 tại Phụ lục 2 kèm theo] 

Theo Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ, dự kiến tổng kinh phí thực hiện Chương trình là 10.620 tỷ đồng (điều chỉnh tăng thêm khi có nguồn nhưng không vượt quá 13.267 tỷ đồng), trong đó Ngân sách Trung ương: Vốn đầu tư phát triển là 2.217 tỷ đồng (điều chỉnh tăng thêm khi có nguồn nhưng không vượt quá 4.864 tỷ đồng); Vốn sự nghiệp là 503 tỷ đồng. Trên thực tế[footnoteRef:6], Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020 đã bố trí thực hiện các dự án với tổng kinh phí là 2.373 tỷ đồng trong đó 1.920 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và 453 tỷ đồng vốn sự nghiệp. Đây là nguồn kinh phí đầu tư hiệu quả góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hoá của nhân dân, gìn giữ văn hóa truyền thống tốt đẹp, tuy nhiên mức đầu tư hỗ trợ từ Chương trình chỉ mới đáp ứng được một phần nhỏ so với nhu cầu thực tế.  [6:  Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3342/BKHĐT-LĐVX ngày 02/6/2021] 

[bookmark: _Toc164248916]b) Các chương trình, đề án đang triển khai
Các Chương trình mục tiêu quốc gia đã được Quốc hội, Chính phủ phê duyệt chủ trương với tổng nguồn kinh phí ngân sách Trung ương hỗ trợ cho cả giai đoạn 2021-2025 là 192.586 tỷ đồng. Tuy nhiên, nguồn kinh phí đầu tư cho lĩnh vực văn hoá trong các chương trình này còn hạn chế, tập trung giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, xóa bỏ khoảng cách giữa các vùng, miền… chưa hướng tới phát triển văn hóa, tạo ra các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật có chất lượng cao. Cụ thể: 
- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030:
Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, nội dung Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch có liên quan đến ngành văn hóa. 
Dự án 6 thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia đề ra mục tiêu: Khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ văn hóa; hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị văn hóa cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để nâng cao mức thụ hưởng về văn hóa cho đồng bào các dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng, trong đó ưu tiên các dân tộc thiểu số rất ít người.
Đối tượng của dự án bao gồm: các tỉnh, thành phố, huyện có xã, thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Bản sắc văn hóa, di sản của các dân tộc thiểu số; Đồng bào các dân tộc thiểu số; nghệ nhân người dân tộc thiểu số; Cán bộ, công chức thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc; Văn hóa vật thể, phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số; Lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số; thiết chế văn hóa cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội hoạt động ở địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Nội dung 19 nhiệm vụ thực hiện bao gồm: (1) Khôi phục, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số rất ít người; (2) Khảo sát, kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hóa di sản văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số; (3) Tổ chức bảo tồn lễ hội truyền thống tại các địa phương khai thác, xây dựng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch; (4) Xây dựng chính sách và hỗ trợ nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú người dân tộc thiểu số trong việc lưu truyền, phổ biến hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống và đào tạo, bồi dưỡng, truyền dạy những người kế cận; (5) Tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, truyền dạy văn hóa phi vật thể; (6) Hỗ trợ nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một (các hình thức sinh hoạt văn hóa, tập quán xã hội, nhạc cụ, kiến trúc truyền thông, trang phục truyền thống, các môn thể thao truyền thống, tiếng nói, chữ viết và các giá trị khác văn hóa khác); (7) Xây dựng mô hình văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số (mô hình trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa đặc thù các dân tộc thiểu số, mô hình bảo vệ văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số; mô hình xây dựng đời sống văn hóa các dân tộc thiểu số; mô hình di sản kết nối gắn với các hành trình du lịch di sản để phát triển cộng đồng các dân tộc thiểu số có di sản tương đồng); (8) Xây dựng câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng di dân tái định cư; (9) Hỗ trợ hoạt động cho đội văn nghệ truyền thống; (10) Hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu; (11) Xây dựng nội dung, xuất bản sách, đĩa phim tư liệu về văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc thiểu số để cấp phát cho cộng đồng các dân tộc thiểu số; (12) Tổ chức Ngày hội, Giao lưu, Liên hoan về các loại hình văn hóa, nghệ thuật truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số; (13) Tổ chức hoạt động thi đấu thể thao truyền thống trong các ngày hội, liên hoan, giao lưu nhàm bảo tồn các môn thể thao truyền thống, các trò chơi dân gian của các dân tộc thiểu số; (14) Hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá rộng rãi giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số; chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi kết hợp với nghiên cứu, khảo sát tiềm năng du lịch, lựa chọn xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng cho các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; (15) Hỗ trợ đầu tư bảo tồn làng, bản văn hóa truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số; (16) Hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng cho các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; (17) Hỗ trợ tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia có giá trị tiêu biểu của các dân tộc thiểu số; (18) Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao và trang thiết bị tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; (19) Hỗ trợ xây dựng mô hình bảo tàng sinh thái nhằm bảo tàng hóa di sản văn hóa phi vật thể trong cộng đồng các dân tộc thiểu số, hướng tới phát triển cộng đồng và phát triển du lịch.
Dự kiến nhu cầu vốn và nguồn vốn để thực hiện Dự án 6 là 5.984,059 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương: 3.233,528 tỷ đồng (vốn đầu tư: 1.828,9 tỷ đồng; vốn sự nghiệp: 1.404,628 tỷ đồng); Ngân sách địa phương: 2.224,776 tỷ đồng;  Vốn huy động hợp pháp khác: 525,755 tỷ đồng.
- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg, ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025, mục tiêu của Chương trình đã xác định đến năm 2025: Cấp xã: Có 90% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM, trong đó, có 50% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 6 về văn hóa thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao; Cấp huyện: Có 60% số huyện đạt chuẩn tiêu chí số 5 về y tế - văn hóa - giáo dục theo Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM; có 25% số huyện đạt chuẩn tiêu chí số 5 về y tế - văn hóa - giáo dục thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao.[footnoteRef:7] [7:  Căn cứ báo cáo Hội nghị toàn quốc hệ thống Văn phòng Điều phối NTM các cấp năm 2023 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cùng UBND TP.Hải Phòng tổ chức ngày 17/02/2023, cả nước, đến hết năm 2022, đã có 18 đơn vị cấp tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 05 tỉnh (Đồng Nai, Nam Định, Hà Nam, Hưng Yên và Hải Dương) đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Có 255 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (chiếm 39,6%) được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Có 73,08% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (958 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 111 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu); bình quân cả nước đạt 16,9 tiêu chí/xã.] 

Nội dung liên quan đến văn hóa trong Chương trình này là: Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thể thao nông thôn, gắn với các tổ chức cộng đồng, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, nâng cao sức khoẻ cho người dân (nhất là trẻ em, phụ nữ và người cao tuổi). Phát động các phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khoẻ, văn hóa, văn nghệ quần chúng phù hợp với từng đối tượng, từng địa phương; nhân rộng mô hình câu lạc bộ hoạt động văn hóa văn nghệ nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; Tăng cường kiểm kê, ghi danh các di sản văn hóa; bảo tồn và phát huy di sản văn hóa; nghiên cứu, mở rộng mô hình kết nối văn hóa truyền thống và văn hóa mới, đảm bảo đa dạng về văn hóa vùng miền, dân tộc phục vụ phát triển du lịch. Tuy nhiên, nguồn kinh phí của chương trình[footnoteRef:8] được phân bổ trực tiếp về địa phương để bố trí triển khai các dự án trên địa bàn xã, các địa phương chủ động bố trí kinh phí thực hiện các dự án để đáp ứng mục tiêu xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới nên tập trung các công trình phúc lợi khác như y tế, trường học, thủy lợi, giao thông… kinh phí đầu tư cho công trình văn hóa thường không được quan tâm đầu tư.   [8:  Dự kiến nguồn vốn Ngân sách Nhà nước bố trí cho Chương trình tối thiểu là 196.332 tỷ đồng, trong đó Vốn ngân sách Trung ương là 39.632 tỷ đồng (Vốn đầu tư phát triển: 30.000 tỷ đồng; Vốn sự nghiệp: 9.632 tỷ đồng); Vốn ngân sách địa phương là 156.700 tỷ đồng] 

Về công tác phân bổ, giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương và huy động nguồn lực thực hiện Chương trình năm 2022 năm 2023 và giai đoạn 2021-2025, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hoàn thành trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án phân bổ và giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2022, năm 2023. Theo đó, kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách Trung ương giao giai đoạn 2021-2025 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (Đợt 1: 27.000 tỷ đồng, Đợt 2: 3.000 tỷ đồng) và 2.050 tỷ đồng vốn nước ngoài bổ sung cho Chương trình để thực hiện Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn[footnoteRef:9]. [9:  Do Bộ Y tế chủ trì, thực hiện tại 16 tỉnh của cả nước.] 

Theo đánh giá, việc tăng cường đầu tư thiết chế văn hóa cơ sở cho tuyến xã, thôn bản ở cả hai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cũng không bao phủ hết cho các địa bàn. Đối với các địa phương không thuộc phạm vi của hai Chương trình này thì việc đầu tư thiết chế văn hóa cơ sở hoàn toàn phụ thuộc vào ngân sách địa phương hoặc hỗ trợ của Trung ương. Trên thực tế, kinh phí dành cho hoạt động đầu tư và duy trì hoạt động của các địa phương này vô cùng ít ỏi, khó có khả năng lan tỏa được tinh thần phấn khởi yêu nước của nhân dân thông qua công tác tuyên truyền ở tuyến cơ sở. 
- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TTg, ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, mục tiêu tổng quát của Chương trình là thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống; hỗ trợ các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn. Mục tiêu cụ thể: đến năm 2025: Tỷ lệ hộ nghèo[footnoteRef:10] duy trì mức giảm 1,0-1,5%/năm; Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3,0%/năm; 30% huyện nghèo, 30% xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn; Tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm từ 4-5%/năm. [10:  Theo chuẩn nghèo đa chiều] 

Về lĩnh vực văn hóa, Dự án 1 của Chương trình có nhiệm vụ hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo, trong đó có đầu tư các công trình phục vụ nhu cầu về hoạt động văn hóa, thể thao như đầu tư xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí cho người dân. Trên thực tế, dự án này chủ yếu tập trung ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội liên kết vùng, thiết yếu trên địa bàn huyện nghèo phục vụ dân sinh, sản xuất, thương mại, lưu thông hàng hóa như các công trình giao thông, cầu, hạ tầng điện phục vụ dân sinh, sản xuất; Các công trình y tế đạt chuẩn quốc gia; Các công trình phục vụ nước sinh hoạt cho người dân; Công trình thủy lợi phục vụ sản xuất. Do vây, việc đầu tư cho các cơ sở hạ tầng văn hóa thể thao còn hạn chế.
Tổng nhu cầu vốn thực hiện Dự án 1 (Tiểu Dự án 1) là: 22.110 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương: 16.940 tỷ đồng (vốn đầu tư phát triển: 15.400 tỷ đồng, vốn sự nghiệp: 1.540 tỷ đồng); Ngân sách địa phương: 2.920 tỷ đồng (vốn đầu tư phát triển: 1.800 tỷ đồng, vốn sự nghiệp: 1.120 tỷ đồng); Vốn huy động hợp pháp khác: 2.250 tỷ đồng.
- Chương trình tổng thể về phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023-2025
Chương trình được Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định số 515/QĐ-TTg phê duyệt ngày 15/5/2023. Phạm vi của Chương trình tổng thể phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023-2025 được thực hiện trên cả nước và tại một số quốc gia có mối quan hệ văn hoá lâu dài với Việt Nam. Chương trình tập trung vào các hoạt động thuộc các lĩnh vực cụ thể, gồm: di sản văn hóa; văn hóa cơ sở; nghệ thuật biểu diễn; mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; điện ảnh ... Chương trình có nhiệm vụ giải pháp sau: Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về văn hóa, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội về vị trí, vai trò của sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đồng thời phổ biến, truyền thông nâng cao nhận thức về Chương trình; Bảo tồn, phát huy bền vững các giá trị văn hóa của dân tộc; Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa; Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần, năng lực thẩm mỹ của nhân dân; Phát triển đội ngũ văn nghệ sỹ, trí thức và nguồn nhân lực quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học chất lượng cao trong lĩnh vực văn hóa; Phát triển các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật của Việt Nam có giá trị đỉnh cao về nghệ thuật và tư tưởng; Quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa và con người Việt Nam ra thế giới.
Nguồn kinh phí thực hiện[footnoteRef:11] bao gồm: Nguồn ngân sách nhà nước (ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương) bảo đảm phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước và phân cấp ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và quy định của pháp luật về đầu tư công và các quy định pháp luật liên quan; Huy động từ các nguồn đầu tư, tài trợ từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, cộng đồng và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.  [11:  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổng hợp kinh phí của các bộ, ngành, địa phương gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo đúng quy định hiện hành. Đến nay chưa được bố trí kinh phí thực hiện.] 

- Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1230/QĐ-TTg ngày 15/7/2021, đến thời điểm hiện nay chưa giải ngân. 
- Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2030
Căn cứ nội dung Quyết định 2026/QĐ-TTg ngày 02/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2030, mục tiêu chung của Chương trình nhằm: Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về di sản văn hóa trên nền tảng công nghệ số thống nhất, phục vụ công tác lưu trữ, quản lý, nghiên cứu, bảo tồn, khai thác, quảng bá di sản, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững; bảo đảm tích hợp được vào khung kiến trúc Chính phủ điện tử và Hệ tri thức Việt số hóa. 
Mục tiêu cụ thể là đến năm 2030, 100% các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể và di sản tư liệu được UNESCO ghi danh và 100% các di tích quốc gia đặc biệt được số hóa và ứng dụng trên các nền tảng số; 100% các bảo vật quốc gia, các di sản trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được số hóa và ứng dụng trên các nền tảng số; ưu tiên số hóa theo nhu cầu sử dụng của xã hội các di tích quốc gia và các hiện vật, nhóm hiện vật tại các bảo tàng, ban quản lý di tích; 100% người làm công tác chuyên môn trong ngành di sản văn hóa được đào tạo, đào tạo lại, cập nhật các kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số.
Nhiệm vụ giải pháp chính sau đây: Hoàn thiện cơ chế, chính sách và các quy định pháp luật; Xây dựng nền tảng kỹ thuật số và các bộ tiêu chuẩn chung về lưu trữ; Xây dựng, tạo lập dữ liệu số về di sản văn hóa; Quản lý, vận hành và khai thác kho cơ sở dữ liệu số quốc gia về di sản văn hóa; Bảo đảm an toàn, an ninh mạng; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; và Đẩy mạnh hợp tác quốc tế.
Kinh phí thực hiện Chương trình gồm: Ngân sách nhà nước (ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương) theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; trong đó, Ngân sách Trung ương để thực hiện Chương trình được bố trí theo 02 giai đoạn: Giai đoạn 2021-2025: Bố trí chung trong kinh phí thực hiện Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2025, được phê duyệt tại Quyết định số 1230/QĐ-TTg ngày 15/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Giai đoạn 2026-2030: Bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định, bảo đảm phù hợp với khả năng cân đối ngân sách.
- Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 11/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt "Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" đặt ra mục tiêu chủ yếu đến năm 2025: 
+ Phấn đấu 100% thư viện công lập có vai trò quan trọng được Nhà nước ưu tiên đầu tư cùng với Thư viện Quốc gia Việt Nam, thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thiện và phát triển hạ tầng số, dữ liệu số, triển khai liên thông, chia sẻ tài nguyên và sản phẩm thông tin thư viện theo chức năng, nhiệm vụ, văn bản hợp tác.
+ 100% thư viện có vai trò quan trọng, thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thư viện đại học và thư viện chuyên ngành ở Trung ương có trang thông tin điện tử cung cấp dịch vụ trực tuyến, tích hợp với thành phần dữ liệu mở của Hệ tri thức Việt số hóa; 80% thư viện chuyên ngành và thư viện đại học khác, 60% thư viện cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục khác có trang thông tin điện tử có khả năng cung cấp dịch vụ trực tuyến trên nhiều phương tiện truy cập (trừ các dịch vụ thuộc phạm vi bí mật nhà nước và dịch vụ đọc hạn chế).
+ 70% tài liệu cổ, quý hiếm và bộ sưu tập tài liệu có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, khoa học do các thư viện có vai trò quan trọng thu thập và quản lý được số hóa; 70% tài liệu nội sinh, các công trình nghiên cứu khoa học do các thư viện chuyên ngành, thư viện đại học thu thập và quản lý được số hóa.
+ 100% người làm công tác thư viện được đào tạo và đào tạo lại, cập nhật các kiến thức, kỹ năng vận hành thư viện hiện đại.
+ 60% số thư viện trong cả nước trở lên được kiểm tra, quản lý thông qua hệ thống quản lý thông tin của cơ quan quản lý.
Để thực hiện mục tiêu trên đây, Chương trình tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: Nâng cao nhận thức, tăng cường tuyên truyền; Hoàn thiện cơ chế, chính sách và các quy định của pháp luật; Hoàn thiện và phát triển hạ tầng số của ngành thư viện; Phát triển dữ liệu số ngành thư viện; Xây dựng và phát triển nền tảng số; Bảo đảm an toàn, an ninh mạng; Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Đẩy mạnh hợp tác quốc tế.
Kinh phí thực hiện Chương trình[footnoteRef:12] gồm: Ngân sách nhà nước; nguồn đầu tư, tài trợ từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, cộng đồng và các nguồn kinh phí hợp pháp khác, trong đó: Ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định phân cấp ngân sách, trong đó tăng cường lồng ghép với các đề án, chương trình, kế hoạch liên quan đã được phê duyệt. Huy động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, cộng đồng trong và ngoài nước cùng tham gia đầu tư, tài trợ kinh phí để nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và thực hiện chuyển đổi số ngành thư viện và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. [12:  Cho đến tháng 7/2023, tổng kinh phí được bố trí cho Chương trình chuyển đổi số hóa ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 là: 02 tỷ đồng từ ngân sách sự nghiệp văn hóa cấp cho Bộ VHTTDL (trong đó năm 2022 được bố trí 01 tỷ, năm 2023 được bố trí 01 tỷ)] 

- Đề án Đào tạo tài năng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Ngày 08/7/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1341/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đào tạo tài năng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Quyết định số 1341/QĐ-TTg). Mục tiêu chung của đề án nhằm phát hiện, đào tạo học sinh, sinh viên có năng khiếu vượt trội để trở thành những nghệ sĩ tài năng trong biểu diễn, sáng tác, giảng dạy; tham gia biểu diễn, dự thi các chương trình, cuộc thi nghệ thuật chuyên nghiệp trong nước và quốc tế; phát triển tài năng trẻ văn hóa, nghệ thuật có trình độ chuyên môn sâu, có đức, có tài, có khả năng sáng tạo ra các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật chất lượng cao mang tầm quốc gia và quốc tế; trở thành lực lượng văn nghệ sĩ nòng cốt, chủ đạo trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật của đất nước.
Mục tiêu cụ thể của đề án: hằng năm có từ 4-5 tài năng thuộc mỗi lĩnh vực, ngành đào tạo được cử tham dự và đoạt giải thưởng các cuộc thi, hội diễn, triển lãm nghệ thuật trong nước và quốc tế hoặc được Hội đồng chuyên môn đánh giá cao, được công chúng đón nhận. Hằng năm trung bình cử khoảng 5 tài năng thuộc mỗi lĩnh vực, ngành đào tạo đi thực tập ngắn hạn tại các cơ sở đào tạo, đơn vị nghệ thuật có uy tín ở nước ngoài[footnoteRef:13]. Từ năm 2021 trở đi, lựa chọn được ít nhất 7 tài năng tốt nghiệp xuất sắc các lĩnh vực để cử đi đào tạo trình độ cao hơn ở trong nước và nước ngoài theo các chương trình, dự án, đề án đã được phê duyệt. Phấn đấu đến năm 2025, tuyển sinh và đào tạo được khoảng 1.800 sinh viên đại học; trên 200 sinh viên cao đẳng và khoảng 1.500 học sinh trung cấp theo học các lớp tài năng thuộc các lĩnh vực, ngành đào tạo của Đề án. [13:  Trong giai đoạn 2017-2022, đã có 494 học sinh trúng tuyển trên tổng số 1.773 tổng số chỉ tiêu được giao. Nguồn: Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. ] 

Về trình độ đào tạo[footnoteRef:14], đề án đưa ra lĩnh vực Mỹ thuật, Sân khấu, Điện ảnh và ngành Sáng tác văn học: trình độ đại học; lĩnh vực Âm nhạc: trình độ đại học và trung cấp; Lĩnh vực Múa: trình độ cao đẳng và trung cấp; Lĩnh vực Xiếc: trình độ trung cấp. Thời gian thực tập ngắn hạn (nếu có) dành cho học sinh, sinh viên theo học chương trình đào tạo tài năng tại các cơ sở đào tạo, đơn vị nghệ thuật ở nước ngoài không quá 06 tháng. [14:  Chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm, ở trình độ đại học là khoảng 185 cho: Âm nhạc, Mỹ thuật, Sân khấu, Điện ảnh và ngành Sáng tác văn học; Trình độ cao đẳng là khoảng 20 chỉ tiêu cho Múa. Trình độ trung cấp là khoảng 150 chỉ tiêu ở các lĩnh vực Âm nhạc, Múa, Xiếc. Căn cứ tình hình cụ thể về chất lượng nguồn tuyển sinh hằng năm, tiêu chuẩn và năng lực của cơ sở đào tạo, có thể điều chỉnh tăng hoặc giảm chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm từ 10% - 15%, bảo đảm tổng chỉ tiêu đào tạo không vượt quá số lượng quy định của Đề án. Thời gian tuyển sinh: Bắt đầu từ năm 2017.] 

Kinh phí thực hiện đề án[footnoteRef:15]: Từ nguồn ngân sách nhà nước cấp hằng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, trên cơ sở dự toán của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các nguồn tài trợ, huy động hợp pháp khác từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. [15:  Số liệu chi tiết tại Phụ lục 4 kèm theo ] 

- Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực văn hóa, nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030
Ngày 19/7/2016, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1437/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực văn hóa, nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030 (Quyết định số 1437/QĐ-TTg). Mục tiêu của Đề án là: bổ sung và phát triển đội ngũ giảng viên, giáo viên, nghiên cứu viên, chuyên gia, văn nghệ sĩ, nguồn  nhân lực chất lượng cao, nòng cốt cho sự nghiệp đào tạo, nghiên cứu và biểu diễn văn hóa nghệ thuật của đất nước. Phấn đấu đến năm 2030, lựa chọn và cử đi đào tạo ở nước ngoài 300 cử nhân, 180 thạc sĩ, 50 tiến sĩ; 40 người có trình độ trung cấp và bồi dưỡng ngắn hạn cho khoảng 360 người là giảng viên, giáo viên, nghiên cứu viên, học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo, nghiên cứu văn hóa nghệ thuật, văn nghệ sĩ thuộc các đơn vị nghệ thuật toàn quốc.
Lĩnh vực và ngành đào tạo của Đề án ưu tiên âm nhạc, mỹ thuật, sân khấu, điện ảnh, múa, xiếc, văn hóa và sáng tác văn học. Đề án tập trung đào tạo: trình độ đại học; trình độ thạc sĩ; trình độ tiến sĩ; trình độ trung cấp; cử đi thực tập, bồi dưỡng ngắn hạn. 
Kinh phí triển khai Đề án[footnoteRef:16], từ nguồn ngân sách nhà nước cấp hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và trên cơ sở dự toán của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Giai đoạn vừa qua, đại dịch Covid-19 và cuộc xung đột Nga - Ukraine đã ảnh hưởng tiêu cực đến công tác tuyển sinh, quản lý lưu học sinh và tiến độ thực hiện Đề án.  [16:  Số liệu chi tiết tại Phụ lục 4 kèm theo] 

[bookmark: _Toc164248917]c) Kết quả đạt được thời gian qua trong một số lĩnh vực
Về công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển văn hóa
Thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội để có những giải pháp định hướng đúng đắn, kịp thời, phát huy mặt tích cực, mặt đồng thuận, hạn chế những tác động tiêu cực, trái chiều. Tiến hành công tác tuyên truyền và cách thức tuyên truyền văn hóa thông qua các tác phẩm điện ảnh, sân khấu, biểu diễn nghệ thuật, dân ca, ca vũ, báo chí, xuất bản phẩm, tuyên truyền cổ động, triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh... nhằm lôi cuốn các tầng lớp trong xã hội. Chủ động nắm bắt tư tưởng, tâm trạng, thái độ của đội ngũ cán bộ, nhân viên, văn nghệ sĩ trước những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm của đất nước hay của chính lĩnh vực văn hóa, văn nghệ; hạn chế mặt bất đồng, tiêu cực, tăng tính đồng thuận, đồng tình, tích cực. 
Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về văn hóa cho mọi đối tượng sáng tác và thụ hưởng dưới các hình thức đa dạng từ hội nghị, tập huấn, bồi dưỡng… đến các hình thức sản phẩm văn hóa, nghệ thuật như tiểu phẩm sân khấu, phim ngắn, âm nhạc…
Các cơ quan được Đảng, Nhà nước giao làm công tác chỉ đạo, quản lý văn hóa, văn nghệ[footnoteRef:17] có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời có những biện pháp chấn chỉnh, định hướng cho đội ngũ văn nghệ sĩ, các nhà khoa học nghiên cứu, sáng tác những tác phẩm phê phán các biểu hiện sai lệch chuẩn mực đạo đức và thông tin kịp thời về những vấn đề phức tạp để đất nước ngày càng phát triển an toàn, bền vững. [17:  Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng lý luận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và ở địa phương là Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, huyện ủy, thị ủy...] 

Về xây dựng và hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở
Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các cấp từng bước được hoàn thiện, góp phần triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của đất nước. Số lượng thiết chế văn hóa, thể thao các cấp được đầu tư xây dựng chưa đồng đều, tài một số địa phương đạt và vượt mục tiêu đề ra; cơ chế, chính sách về đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật và nguồn nhân lực cho các thiết chế đã từng bước được quan tâm; kinh phí hoạt động từng bước được nâng lên; nội dung, phương thức tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao có nhiều thay đổi phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tính đến hết tháng 3 năm 2023, cả nước có 66 thiết chế văn hoá cấp tỉnh[footnoteRef:18]; 689/705 quận, huyện có Trung, tâm Văn hoá - Thể thao hoặc Nhà Văn hoá, đạt tỷ lệ khoảng 97,7%; 8.207/10.598 xã, phường, thị trấn có Trung tâm Văn hoá - Thể thao, đạt tỷ lệ 77,4% trong đó có 5.625 đạt chuẩn (tỷ lệ 53%); 69.070/90.508 làng, thôn, bản, ấp… có Nhà Văn hoá, đạt tỷ lệ khoảng 76,3% trong đó có 44.836 đạt chuẩn đạt tỷ lệ 49,5%. [18:  Gồm: Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, Trung tâm Thông tin Triển lãm...] 

Về lĩnh vực thư viện và phát triển văn hóa đọc
Đọc trực tuyến thông qua sách điện tử, tài nguyên số đang là xu thế đọc của người trẻ tuổi, nhưng việc đọc sách in truyền thống vẫn tồn tại song hành cùng sách điện tử, đang làm đa dạng thêm văn hóa đọc và phương tiện tiếp cận của người sử dụng. Thiết chế thư viện đã và đang xây dựng theo hướng thư viện truyền thống kết hợp thư viện điện tử/ thư viện số phục vụ sự lựa chọn khác nhau của mỗi đối tượng đọc, đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ là nơi lưu giữ, phổ biến các giá trị tư liệu đáp ứng các nhu cầu đọc, học tập, trao đổi, sáng tạo, giải trí của các tầng lớp nhân dân.
Cả nước đã xây dựng được mạng lưới thư viện công cộng, thư viện chuyên ngành, thư viện cơ sở giáo dục, thư viện lực lượng vũ trang từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động gắn phát triển văn hóa đọc với học đường, phục vụ các đối tượng đặc thù khác nhau... Các chỉ số về hoạt động thư viện đã có sự tăng trưởng so với giai đoạn trước. Quá trình chuyển đổi số ngành thư viện đang được đẩy mạnh để đáp ứng yêu cầu phát triển ngành và nhu cầu của bạn đọc. 
Về công tác bảo vệ và phát huy di sản văn hóa
Nhiều giá trị văn hóa truyền thống và di sản văn hóa của dân tộc được kế thừa, bảo tồn và phát triển. Công tác xã hội hoá hoạt động bảo tồn di tích cũng đã huy động được nhiều nguồn lực xã hội. Tính đến năm 2022, cả nước có 32 di sản văn hóa được UNESCO ghi danh, trong đó có 8 di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới; 15 di sản văn hóa phi vật thể[footnoteRef:19]; 3 di sản tư liệu thế giới, 6 di sản tư liệu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Có hơn 40 nghìn di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được kiểm kê. Trong đó, số di tích xếp hạng có 123 di tích quốc gia đặc biệt; 3.602 di tích quốc gia; hơn 10.000 di tích cấp tỉnh, thành phố; 238 bảo vật quốc gia,… Trên địa bàn cả nước, có 194 bảo tàng, trong đó có 128 bảo tàng công lập và 66 bảo tàng ngoài công lập đang lưu giữ hơn 3 triệu hiện vật, phản ánh toàn diện về đất nước và con người Việt Nam trong tiến trình lịch sử. Các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia và các bảo tàng là những sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, nghệ thuật đồng thời là môi trường thực hành văn hóa, tham quan, học tập của nhân dân; là điểm đến hấp dẫn của khách du lịch quốc tế. Thời gian qua, hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa tại một số các di tích và bảo tàng đã có những kết quả đáng kể, vừa giữ gìn được các giá trị văn hóa truyền thống, vừa góp phần phát triển du lịch, kinh tế - xã hội địa phương. [19:  Trong đó, có 13 di sản văn hóa thuộc danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; 2 di sản văn hoá nằm trong danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp.] 

Về mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm
Đến năm 2022, cả nước có một số bảo tàng chuyên ngành về mỹ thuật như Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, Bảo tàng Mỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế. Bên cạnh hệ thống cơ sở bảo tàng, nhà trưng bày, có nhiều bộ sưu tập tư nhân, đặc biệt là ở khu vực thành phố Hà Nội, Huế và Hồ Chí Minh. Các bộ sưu tập tư nhân về mỹ thuật bao gồm cả lĩnh vực mỹ thuật cổ truyền và mỹ thuật hiện đại. Nhiều tỉnh, thành phố đã được đầu tư xây dựng và nâng cấp quy mô các nhà triển lãm văn học nghệ thuật như Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Nghệ An, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. 
Về công trình mỹ thuật tượng đài, tranh hoành tráng, so với giai đoạn trước đã có sự phát triển rõ rệt. Nếu như trước đây, tượng đài ở các tỉnh, thành phố trong nước chủ yếu được xây dựng bằng chất liệu bê tông có kích thước nhỏ; ít nhân vật; thiếu tính hoành tráng, bền vững thì tượng đài được sáng tác trong khoảng 15 năm trở lại đây phần lớn đã được sử dụng bằng chất liệu bền vững và có quy mô khá lớn. Cả nước đã xây dựng được hàng trăm công trình tượng đài, tranh hoành tráng[footnoteRef:20]. Các công trình tượng đài, tranh hoành tráng đã xây dựng chủ yếu là tượng kỷ niệm chiến thắng, tưởng niệm chiến tranh, tượng đài danh nhân, lãnh tụ; có giá trị về nội dung tư tưởng, ca ngợi truyền thống cách mạng.  [20:  Những địa phương có số lượng tượng đài, tranh hoành tráng xây dựng, nâng cấp nhiều trong giai đoạn vừa qua là thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, các tỉnh: Phú Thọ, Nam Định,  Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bình Định, Long An, Bình Phước, Đồng Nai, Tiền Giang, An Giang, Bình Dương, Gia Lai, Kon Tum, Bến Tre…] 

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động triển lãm, thi, liên hoan, giao lưu mỹ thuật, nhiếp ảnh với các quy mô, hình thức khác nhau do Nhà nước, các tổ chức, cá nhân tổ chức đã tạo nên một diện mạo phong phú, đa dạng và phong trào sôi nổi trong hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh; góp phần làm phong phú đời sống tinh thần và nâng cao mức hưởng thụ nghệ thuật cho nhân dân. 
Về nghệ thuật biểu diễn
Cả nước có 130 nhà hát, đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp, trong đó, có 12 đơn vị nghệ thuật Trung ương, 18 đơn vị nghệ thuật do các Bộ ngành khác quản lý. Hoạt động nghệ thuật biểu diễn từng bước được đổi mới, đáp ứng được một phần nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng cao của nhân dân, có một số chương trình giới thiệu được nhiều giá trị văn hoá truyền thống của Việt Nam đến với thế giới; nghệ thuật biểu diễn truyền thống đang từng bước được bảo tồn ở nhiều vùng miền. Nghệ thuật biểu diễn hiện đại bước đầu có dấu ấn từ sự nỗ lực của các cá nhân, tập thể có tố chất xuất sắc và luôn khát khao mang nghệ thuật Việt Nam đến với công chúng quốc tế. Đây là những hoạt động cần tiếp tục đầu tư khuyến khích phát triển để tạo ra các giá trị nghệ thuật mới, các sản phẩm văn hóa có chất lượng cao hơn, có sức cạnh tranh và phổ biến ra thị trường khu vực và quốc tế. 
Về điện ảnh 
Điện ảnh nước nhà có những bước tiến đáng kể, hiện đã và đang tiệm cận với quy mô của một ngành công nghiệp văn hóa. Trung bình mỗi năm số lượng phim điện ảnh Việt Nam được sản xuất và cấp phép phổ biến từ 35 đến 40 phim; từ 20 đến 45 phim tài liệu, khoa học và từ 10 đến 20 phim hoạt hình. Số lượng các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nước ngoài tham gia vào hoạt động sản xuất, phát hành và phổ biến phim tăng dần theo từng năm. Tính đến năm 2022[footnoteRef:21], cả nước có 05 cơ sở phát hành và phổ biến phim trong nước; 07 cơ sở phát hành và phổ biến phim có vốn nước ngoài. Công tác quảng bá điện ảnh Việt Nam tại nước ngoài được mở rộng hơn trước thông qua việc gửi phim tham gia các Tuần phim, Liên hoan phim quốc tế... Tại các địa phương, việc đầu tư phương tiện, trang thiết bị và xây dựng chế độ khuyến khích các đội chiếu bóng lưu động đi phục vụ ở khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải đảo bước đầu đạt được hiệu quả tích cực. Đến năm 2022, cả nước có 205 đội chiếu phim lưu động, trung bình mỗi năm phục vụ được gần 30 nghìn buổi chiếu với khoảng gần 5 triệu lượt người xem.   [21:  Theo thống kê của Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch] 

Về đào tạo nhân lực và nghiên cứu khoa học ngành văn hóa
Cả nước đã xây dựng được nhiều cơ sở nghiên cứu, đào tạo chuyên ngành âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, bảo tàng, mỹ thuật, thư viện, quản lý văn hóa,… Mô hình tổ chức đào tạo lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trong nước được hình thành theo hướng chuyên nghiệp, bài bản hơn và đã xác định được mô hình đào tạo phù hợp, phát huy được hiệu quả trong đào tạo tài năng nghệ thuật. Chương trình, giáo trình cũng vì thế nên được thay đổi, cập nhật thường xuyên; các tài năng trẻ được phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, phát huy năng lực sáng tạo, tạo nên nguồn nhân lực chất lượng, đã và đang khẳng định được vị thế, chỗ đứng của nghệ thuật nước nhà trong khu vực và trên thế giới. Chính sách đối với giảng viên, nhà giáo tham gia đào tạo các ngành nghệ thuật đặc thù đã phần nào được quan tâm. Nhà nước đã có chính sách thiết thực hỗ trợ miễn giảm học phí, bồi dưỡng nghề và hỗ trợ trang thiết bị cho học sinh, sinh viên học các ngành nghệ thuật trong các trường văn hóa - nghệ thuật. 
Chất lượng nghiên cứu khoa học từng bước được nâng cao, nội dung ngày càng phong phú, đa dạng kết quả nghiên cứu góp phần vào giải quyết được một số vấn đề mang tính cấp bách về quản lý được đặt ra trong các Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch, trong đó nhiều nội dung nghiên cứu được bổ sung vào giáo trình giảng dạy của các trường đại học, cao đẳng, góp phần nâng cao năng lực quản lý của các cơ quan, đơn vị. Các dự án xây dựng Tiêu chuẩn Việt Nam đã bổ sung thêm đối tượng tiêu chuẩn hóa như mỹ thuật, âm nhạc...; Hoạt động hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học và công nghệ, hợp tác đào tạo nhân lực, phối hợp tổ chức hội thảo quốc tế... ngày càng được mở rộng.  
Về hợp tác quốc tế về văn hóa
Công tác quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra nước ngoài được triển khai hiệu quả, có chất lượng. Các hoạt động văn hóa đối ngoại với quy mô, hình thức đa dạng, phong phú được tổ chức trong và ngoài nước, trên khắp các châu lục; quảng bá được các giá trị văn hóa của Việt Nam ra thế giới; tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại; góp phần xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, biến văn hóa thành sức mạnh nội sinh của toàn dân tộc; tăng cường tình đoàn kết giữa người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế; làm cho thế giới hiểu biết hơn về đất nước, con người, văn hóa Việt Nam, tạo lòng tin và sự yêu mến đối với Việt Nam.
Có thể nói, các chính sách phát triển văn hóa trên đã được thực hiện bám sát với thực tiễn phát triển của các lĩnh vực văn hóa, thực trạng phát triển văn hóa của ngành, địa phương nên đã mang lại những kết quả tích cực: nhận thức của cán bộ và nhân dân về việc bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc được nâng cao; nhiều cơ sở văn hóa đã được hoàn thành đầu tư xây dựng mới, nâng cấp phát huy hiệu quả hoạt động trong thực tiễn; phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ngày càng thu hút sự hưởng ứng tham gia và tạo được sự lan tỏa tích cực trong các tầng lớp nhân dân; việc đầu tư phát triển văn hóa đã góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật cho nhân dân, công chúng khán giả, phát triển môi trường học tập và hoạt động giao lưu văn hóa trong nước và quốc tế. 
Công tác xây dựng môi trường văn hóa và bảo vệ môi trường ở các cơ sở văn hóa đã bước đầu được chú ý hơn. Chính sách và giải pháp về thu hút đầu tư, phát triển nguồn nhân lực, phát triển khoa học và công nghệ nhằm phát triển ngành văn hóa ngày càng được triển khai đồng bộ, đem lại hiệu quả nhất định về mặt kinh tế, xã hội. Những chính sách đầu tư công cho lĩnh vực văn hóa[footnoteRef:22] đã tạo ra những bước phát triển tích cực của ngành văn hóa trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. [22:  Chính sách đầu tư công thể hiện qua: giao nhiệm vụ, đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, xã hội hóa, tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ tại các cơ sở văn hóa...] 

Về phân bố không gian phát triển văn hóa, trong giai đoạn vừa qua, ngoài 2 địa bàn tập trung cơ sở văn hóa quốc gia lớn nhất cả nước là thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, một số tỉnh, thành phố đóng vai trò trung tâm vùng đã được đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở văn hóa như các bảo tàng, rạp chiếu phim, nhà hát, thư viện, trung tâm văn hóa, nghệ thuật đa năng, nhà sáng tác văn học nghệ thuật... và thực hiện tu bổ, tôn tạo di sản văn hóa thế giới được UNESCO ghi danh, các di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia.
Việc xây dựng văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế bước đầu được coi trọng và phát huy hiệu quả, tích cực. Công tác bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đạt được những kết quả tích cực trong việc bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của tác giả, chủ sở hữu, góp phần động viên, khích lệ, tạo động lực cho tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đổi mới, sáng tạo văn hóa, nghệ thuật. Công nghiệp văn hóa và thị trường văn hóa có bước khởi sắc. Hoạt động xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đang từng bước trở thành trung tâm của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Việc đấu tranh, phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, cái lạc hậu, chống các quan điểm, hành vi sai trái gây tác hại đến văn hóa, lối sống được chú trọng. Nhiều tấm gương sáng trong phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã được biểu dương, lan tỏa vào đời sống xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng nền văn hóa nói riêng, xây dựng và phát triển đất nước nói chung.
[bookmark: _Toc164248918]d) Đánh giá chung về các kết quả đạt được
Thành tựu quan trọng nhất của lĩnh vực văn hóa trong thời kỳ Đổi mới nói chung và nhất là trong những năm gần đây là cơ bản đảm bảo được khá vững chắc tinh thần đồng thuận cao của toàn thể dân tộc Việt Nam dựa trên việc phát huy tinh thần yêu nước, ý thức đại đoàn kết dân tộc và những giá trị văn hóa cốt lõi của dân tộc Việt Nam. Sự đồng thuận đó còn chính là niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ. Mặc cho biết bao nhiêu thử thách cam go, sự đồng thuận của toàn dân tộc vẫn bền vững. Nỗ lực to lớn của toàn dân trong cuộc đấu tranh chống đại dịch Covid-19 vừa qua là minh chứng rõ ràng nhất. Có được thành tựu văn hóa chính trị to lớn và quan trọng này là kết quả của sự chung sức, cố gắng liên tục của toàn bộ hệ thống chính trị, của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong đó có đóng góp trực tiếp của ngành văn hóa. Đây cũng là thành tựu quan trọng nhất cần được tiếp tục vun bồi, phát huy trong thời gian tới. 
Thành tựu quan trọng thứ hai là đời sống văn hóa của đất nước đã có những sự khởi sắc và chuyển biến khá mạnh mẽ theo hướng tích cực theo đúng đường lối văn hóa của Đảng: tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, hiện đại hóa, chủ động hội nhập mà không hòa tan. Minh chứng rõ nhất là nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đã được UNESCO ghi danh, góp phần đáng kể vào việc nâng cao nhận thức của nhân dân, của cộng đồng về giá trị của các di sản văn hóa truyền thống, tăng cường quảng bá hình ảnh, uy tín của đất nước và con người Việt Nam ra thế giới; công nghiệp văn hóa đã bước đầu phát triển với những kết quả hứa hẹn; đã xuất hiện một số tác phẩm, công trình văn hóa, nghệ thuật có giá trị cao được đánh giá cao ở trong và ngoài nước; một số xu hướng lối sống lành mạnh, hiện đại đã lan tỏa mạnh trong giới trẻ; xu hướng đô thị thông minh, thành phố sáng tạo bắt đầu xuất hiện và sẽ trở thành xu hướng đô thị hóa chủ đạo; một số xu hướng đổi mới đời sống nông thôn gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới đã xuất hiện và lan tỏa …
Thành tựu quan trọng thứ ba là những chuyển biến tích cực trong lĩnh vực lãnh đạo và quản lý văn hóa. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng công tác lãnh đạo và quản lý văn hóa không ngừng được đổi mới, nhờ đó đã đạt được những thành tựu cụ thể đáng được ghi nhận như trong lĩnh vực xây dựng thể chế, quản lý và bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, đảm bảo phúc lợi văn hóa cho các tầng lớp nhân dân ở các khu vực thành thị và nông thôn, kể cả vùng sâu vùng xa.
Trong giai đoạn 2010-2020, Chính phủ đã ban hành và triển khai một số quyết định phê duyệt chiến lược, quy hoạch, chương trình, đề án có liên quan đến phát triển văn hóa đất nước. Đó là các chiến lược, quy hoạch, chương trình và đề án phát triển ngành, lĩnh vực; nâng cấp, xây mới một số công trình văn hóa; phát triển văn hóa vùng; phát triển mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập. 
Các chiến lược, quy hoạch, chương trình và đề án phát triển ngành văn hóa đã góp phần hiện thực hóa và cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển văn hóa trong thực tiễn. Nhiều quan điểm mới đã được đưa vào thực hiện, trong đó, có quan điểm coi đầu tư phát triển văn hoá là nhằm xây dựng, bồi đắp nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội; tính chất nền văn hóa xây dựng là nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; phát triển văn hóa gắn bó chặt chẽ với xây dựng con người, vì mục tiêu xây dựng con người, đồng thời xây dựng con người để phát triển bền vững văn hóa; chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, hội nhập mà không hòa tan, góp phần vào cuộc đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình, bảo vệ nền tảng tư tưởng, chính trị của chế độ trên địa hạt văn hóa. 
Đây cũng là lần đầu tiên, nước ta thực hiện xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai các chính sách phát triển ngành văn hóa một cách có hệ thống, đồng bộ và bài bản từ Trung ương xuống địa phương và giữa các bộ ban ngành có liên quan. Ngoài chiến lược phát triển ngành văn hóa, Chính phủ có các quy hoạch, chương trình, đề án mục tiêu cụ thể đối với những lĩnh vực chủ yếu của ngành và theo từng vùng lãnh thổ trong đó xác định rõ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển cho từng lĩnh vực, khu vực hoạt động văn hóa. 
Một số chỉ tiêu và nhiệm vụ chủ yếu phát triển văn hóa của đất nước được đặt ra trong giai đoạn phát triển đến năm 2020 đã đạt được. Điều này cho thấy các chiến lược, quy hoạch, chương trình và các đề án phát triển ngành văn hóa đã làm tốt vai trò định hướng phát triển và có sự đóng góp nhất định đối với sự phát triển của đất nước.  
Chính phủ và các bộ, ban ngành, địa phương đã xây dựng và từng bước hoàn thiện thể chế; phát triển được hệ thống đồng bộ mạng lưới cơ sở bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc, bảo tàng, điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, triển lãm, thư viện, thiết chế văn hóa cơ sở, nhà hát, rạp chiếu phim, cơ sở nghiên cứu, đào tạo chuyên ngành văn hóa, nghệ thuật, trụ sở cơ quan ngành văn hóa; kiện toàn và củng cố mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong ngành văn hóa. Các chương trình mục tiêu quốc gia triển khai trong giai đoạn 2010-2020 như Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã góp phần rút ngắn ở mức độ nhất định khoảng cách chênh lệch về hưởng thụ văn hóa của nhân dân giữa các vùng lãnh thổ và giữa các nhóm xã hội.
[bookmark: _Toc164248919]4.2. Hạn chế, nguyên nhân 
[bookmark: _Toc164248920]a) Hạn chế trong các chương trình, đề án
Các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), chương trình mục tiêu (CTMT), chương trình, đề án, dự án giai đoạn trước và đang triển khai đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập là:
- Phạm vi thực hiện chương trình chưa mang tính tổng thể, chưa bao quát hết các lĩnh vực, đối tượng. Một số nội dung của các chương trình có sự chồng chéo về nhiệm vụ và đối tượng đầu tư. Ví dụ các chương trình MTQG về văn hóa, chương trình mục tiêu văn hóa, chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, chương trình giảm nghèo bền vững… có cùng nhiệm vụ đầu tư thiết chế văn hóa cơ sở. Tuy có sự trùng lặp, chồng chéo như trên, nhưng các chương trình, đề án đó lại không tạo ra được tổng hợp lực từ các nguồn đầu tư để cùng tạo nên động lực phát triển với những chuyển biến cơ bản, có tính đột phá của sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa. Đây chính là một trong những vấn đề cần được rút kinh nghiệm sâu sắc để xây dựng và triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa trong thời gian tới.  
- Các chương trình này chưa thực sự chú trọng, hướng đến mục tiêu sáng tạo văn hóa, xây dựng các công trình, tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị và tầm vóc nổi bật, mang tính thời đại, có giá trị định hướng đối với việc phát triển nhân cách văn hóa của con người Việt Nam trong thời kỳ mới, khai thác khía cạnh kinh tế trong văn hóa cũng như phát triển công nghiệp văn hóa, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ trong phát triển văn hóa… Mặc dù Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng như Chương trình MTQG về giảm nghèo bền vững tuy có những nội dung nhiệm vụ khá bao quát, sát thực nhưng cũng chỉ dừng ở các hoạt động và một số thiết chế văn hóa cơ sở, chưa hướng đến việc quảng bá giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào, làm cho các di sản văn hóa này thành nguồn lực, nguồn tài nguyên trong phát triển bền vững ở các địa phương. Các chương trình này cũng còn chưa chú trọng đúng mức và do đó cũng chưa tập trung vào việc tăng cường năng lực và điều kiện hưởng thụ văn hóa của các dân tộc thiểu số và của nhân dân ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa... 
- Việc quản lý thực hiện các chương trình phát triển văn hóa chưa có sự phân cấp rõ ràng. Cơ chế quản lý của mỗi Chương trình MTQG lại có sự khác biệt trong cơ chế quản lý tài chính dẫn đến những vướng mắc trong quá trình thực thi, kéo dài thời gian chuẩn bị, xây dựng khung chính sách và hướng dẫn thực hiện. Một số chương trình mục tiêu quốc gia ví dụ Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có nhiều bộ ngành, địa phương tham gia, trong đó việc đầu tư văn hóa được thể hiện ở nhiều dự án nhiệm vụ khác nhau. Điều này khiến cho việc quản lý, triển khai, giám sát nội dung và hiệu quả đầu tư cho văn hóa trong chương trình gặp nhiều khó khăn.
- Việc xác định nhu cầu đầu tư và các mức chi đầu tư cho cùng nhiệm vụ, dự án của các bộ ngành, địa phương trong một chương trình chưa được quy định thống nhất. Điều này có thể dẫn đến việc sử dụng nguồn lực thiếu hiệu quả.
Nguyên nhân hạn chế bất cập nói trên chủ yếu là do chưa có chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa mang tính tổng thể, trong đó thể hiện sự đầu tư đồng bộ, bám sát nhiệm vụ chiến lược, quy hoạch được phê duyệt, đúng trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả để tạo ra chuyển biến cơ bản, đột phá trong sự nghiệp phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam trong tình hình mới. 
[bookmark: _Toc164248921]b) Hạn chế, thách thức trong một số lĩnh vực cụ thể
Về công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của văn hóa
Thời quan qua, trong khi tập trung vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, một bộ phận lãnh đạo ở các cấp, các ngành còn chưa nhận thức được đầy đủ về vai trò, vị trí của văn hoá. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về văn hóa tại nhiều cấp, ngành chưa được thực hiện thường xuyên, kịp thời. 
Ngay trong chính các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội, sự nhìn nhận về tầm quan trọng của phát triển văn hóa còn hạn chế, trong khi đây chính là mạng lưới chủ chốt để tuyên truyền, lan tỏa, nâng cao sự chuyển biến mạnh mẽ nhận thức về văn hóa trong nhân dân, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa, đưa văn hóa thực sự ngày càng thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và trở thành sức mạnh nội sinh thúc đẩy đất nước phát triển bền vững cho đến nay. Chưa nhận thấy rõ mối quan hệ gắn bó giữa xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội với văn hóa và chính trị; văn hóa chưa được ‘đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội’. 
Thực tiễn cho thấy, ở đâu cấp ủy đảng, chính quyền địa phương có sự quan tâm chỉ đạo, sát sao đến công tác phát triển văn hóa, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, nhân cách con người Việt Nam thì ở đó sự phát triển văn hóa và bản sắc văn hóa truyền thống, dân tộc được giữ gìn và phát huy, khai thác có hiệu quả. 
Về xây dựng cơ chế, chính sách và công tác tổ chức thực hiện cơ chế chính sách để phát triển văn hóa
Hệ thống cơ chế, chính sách pháp luật về văn hóa ngày càng hoàn thiện nhưng vẫn còn có một số lĩnh vực chuyên môn chưa có văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực cao như Luật hoặc Pháp lệnh điều chỉnh[footnoteRef:23]. Bên cạnh đó, các văn bản pháp luật hiện hành chủ yếu điều chỉnh hoạt động quản lý văn hoá và đời sống văn hóa, chưa chú trọng đến việc huy động các nguồn lực, chính sách khuyến khích để các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển văn hoá. Việc kết nối giữa hệ thống cơ chế, pháp luật về văn hóa với pháp luật liên quan[footnoteRef:24] còn thiếu chặt chẽ, chưa đồng bộ, chưa thực sự tạo ra chính sách, động lực cho phát triển văn hóa.  [23:  Trong các lĩnh vực về văn hóa, gia đình, hiện mới có 05 lĩnh vực, 01 hoạt động có Luật điều chỉnh gồm: Luật Điện ảnh; Luật Di sản văn hóa; Luật Quảng cáo; Luật Thư viện; Luật Sở hữu trí tuệ; Luật phòng, chống bạo lực gia đình (Luật này chỉ điều chỉnh 1 phần công tác gia đình); 04 lĩnh vực chuyên môn còn lại chưa có Luật, Pháp lệnh, được điều chỉnh bằng Nghị định gồm nghệ thuật biểu diễn; mỹ thuật nhiếp ảnh và triển lãm; văn hóa quần chúng, văn hóa dân tộc và tuyên truyền cổ động; văn học…]  [24:  Như Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư không có lĩnh vực văn hóa; văn bản hướng dẫn các Luật về thuế chưa tạo động lực cho các thành phần kinh tế tham gia vào hoạt động văn hóa, nghệ thuật được khuyến khích phát triển trong các Luật Điện ảnh, Di sản văn hóa …] 

Cụ thể, đối với hệ thống pháp luật về di sản văn hoá hiện chủ yếu điều chỉnh hoạt động bảo vệ di sản văn hóa, nội dung phát huy giá trị di sản văn hóa còn chưa tương xứng với yêu cầu thực tế, trong điều kiện các thành phần kinh tế rất quan tâm đến việc phát huy các giá trị di sản văn hóa, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chưa hỗ trợ tốt việc huy động nguồn lực xã hội hóa trong lĩnh vực này; nhiều hoạt động phát huy giá trị di sản văn hóa đã và đang triển khai trong thực tiễn nhưng chưa có căn cứ pháp lý cụ thể để thực thi có hiệu quả; chưa có quy định về chính sách ưu đãi, miễn giảm thuế cho các đơn vị, doanh nghiệp có đóng góp trong lĩnh vực bảo vệ và phát huy giá trị của di sản văn hóa; chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa quy hoạch bảo tồn di tích với quy hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của các ngành khác trên cùng địa bàn, nên chưa tạo được cơ sở vật chất, môi trường văn hoá và sinh thái đồng bộ, có chất lượng ở di tích. 
Lĩnh vực văn hóa quần chúng, văn hóa dân tộc và tuyên truyền cổ động là lĩnh vực hoạt động rộng, gắn chặt chẽ với đời sống nhân dân ở cơ sở, được thể chế hóa tương đối rõ quy định của Hiến pháp về quyền hưởng thụ và tiếp cận các giá trị văn hóa, tham gia vào đời sống văn hóa, sử dụng các cơ sở văn hóa; đồng thời đây cũng là “khu vực” trọng điểm để triển khai các chủ trương, chính sách nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động này hiện chưa được điều chỉnh tại Luật hay Pháp lệnh nên việc thể chế hóa một số chính sách còn hạn chế như: quyền công dân về thụ hưởng giá trị văn hóa, tham gia đời sống văn hóa, sử dụng cơ sở văn hóa phát triển văn hóa quần chúng, văn hóa dân tộc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh… 
Nội dung quản lý về tuyên truyền, cổ động, hệ thống thiết chế, xét tặng và công nhận danh hiệu văn hóa… mới chỉ quy định tại Thông tư. Hoạt động văn hóa quần chúng, liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng chưa có văn bản quy phạm điều chỉnh đầy đủ và toàn diện vì vậy rất khó khăn cho địa phương khi định hướng để tổ chức hoạt động và áp dụng để quản lý. 
Hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm và nghệ thuật biểu diễn là lĩnh vực quan trọng, đặc thù và tương đối nhạy cảm trong xã hội, tuy nhiên nhưng hiện nay chưa có Luật điều chỉnh để tạo sự phát triển đầy đủ, đồng bộ, đây là rào cản lớn đối với việc phát triển sự nghiệp của ngành. Nhiều chính sách, quy định còn thiếu như: chính sách đối với đội ngũ văn nghệ sỹ; xã hội hóa và quản lý môi trường hoạt động của tổ chức, cá nhân ngoài công lập; đầu tư các loại hình nghệ thuật truyền thống, nghệ thuật chất lượng cao phục vụ xã hội và các đối tượng đặc thù; chính sách thu hút đầu tư, ưu đãi vốn, miễn giảm thuế, ưu tiên, ưu đãi trong các đầu tư cơ sở hạ tầng nghệ thuật biểu diễn, hoạt động âm nhạc, tổ chức sự kiện, sáng tạo nghệ thuật để hình thành và phát triển loại hình kinh doanh, dịch vụ trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn…; chính sách thúc đẩy hoạt động mỹ thuật công nghiệp, mỹ thuật ứng dụng[footnoteRef:25];  phát triển công nghiệp văn hóa.  [25:  Các văn bản quy định về chính sách thu hút đầu tư, hỗ trợ sáng tác trong lĩnh vực mỹ thuật, triển lãm còn chưa đầy đủ, chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ sáng tác còn thấp, thiếu chính sách thu hút doanh nghiệp trong và ngoài nước hợp tác phát triển về mỹ thuật tại Việt Nam.] 

Đối với điện ảnh, các chính sách kinh tế cơ bản để phát triển hoạt động điện ảnh còn chưa đầy đủ hoặc thiếu so với đòi hỏi của thực tiễn và chưa tương xứng với tiềm năng, yêu cầu của chủ trương phát triển điện ảnh hiện nay như: công nghiệp hóa hoạt động điện ảnh, khuyến khích tổ chức cá nhân tham gia hoạt động điện ảnh, cơ chế thu hút đầu tư, ưu đãi, miễn giảm thuế, sản xuất phim đặt hàng, tài trợ phổ biến phim; chính sách đãi ngộ đối với diễn viên, nghệ sỹ, người làm công tác điện ảnh; chính sách hỗ trợ đối với đơn vị, doanh nghiệp phát hành phim lưu động ở địa phương; quản lý và phát hành phim trên môi trường mạng, dành quỹ đất để phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng điện ảnh (trường quay, rạp chiếu phim, đơn vị kỹ thuật xử lý hậu kỳ...). 
Lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan đang đứng trước nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế và thực thi các cam kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới[footnoteRef:26] luôn có các điều khoản về bảo hộ tương xứng và hiệu quả quyền tác giả, quyền liên quan. Thách thức thực thi quyền tác giả, quyền liên quan trong môi trường kỹ thuật số và Internet, sự bùng nổ phát triển khoa học, công nghệ nhất là công nghệ số hoá, đem lại nhiều cách thức, hình thức khai thác, sử dụng các tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng khác nhau, đòi hỏi hệ thống pháp luật cần có sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh hợp lý để đáp ứng và thích nghi với sự phát triển nhanh chóng với tình hình thực tiễn.    [26:  Như các FTA: Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA)...] 

Lĩnh vực thư viện đã hình thành và phát sinh nhu cầu kinh doanh, xã hội hóa cung cấp dịch vụ công, đặc biệt là mô hình kinh doanh khai thác các nguồn tài nguyên vốn tài liệu để sinh lời. Do đó, cần kịp thời xem xét bổ sung trong pháp luật về thư viện các chính sách khuyến khích, huy động nguồn lực của các tổ chức cá nhân trong việc xây dựng và phát huy công năng của thiết chế thư viện.
Ngoài hệ thống pháp luật điều chỉnh trực tiếp của ngành văn hóa, một số chính sách của các ngành khác có liên quan, tác động lớn như thuế[footnoteRef:27], đất đai, tài sản công, hợp tác công tư, tín dụng, bảo hiểm…., còn chưa thực sự phù hợp với nhu cầu phát triển văn hóa. thậm chí đang có nhiều điểm gây nhiều khó khăn, vướng mắc và ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động văn hóa. Các chính sách khuyến khích xã hội hóa chưa thực sự tạo ra động lực phát huy tiềm năng sáng tạo văn hóa. Cơ chế tài chính chưa khuyến khích sự sáng tạo, chưa phù hợp với đặc thù của hoạt động văn hóa, nghệ thuật. [27:  Thuế giá trị gia tăng đối với các hoạt động xuất khẩu sản phẩm văn hóa xuyên biên giới, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản tài trợ cho văn hóa, nghệ thuật,...] 

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực gia đình mặc dù đã được chú trọng hơn trước nhưng chưa phổ cập được thường xuyên tới các cấp cơ sở và người dân để phòng ngừa, ngăn chặn sự xâm nhập các tệ nạn xã hội vào gia đình, tăng cường phòng, chống bạo lực gia đình đồng thời khuyến khích, phát huy các phong tục tập quán tốt đẹp và vận động xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu.
Về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa 
Nhiều di sản văn hóa quý báu của dân tộc có nguy cơ bị xuống cấp, mai một[footnoteRef:28]. Nguồn vốn đầu tư hàng năm cho bảo quản, tu bổ, phục hồi các di sản thế giới, di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia nhìn chung còn rất thấp so với nhu cầu nên nhiều di tích vẫn nằm trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Các di sản văn hóa phi vật thể sau khi được UNESCO ghi danh chưa thực sự phát huy được giá trị cũng như chưa thực hiện đầy đủ các nội dung cam kết hoặc biện pháp bảo vệ được đề xuất trong hồ sơ khoa học với UNESCO về bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại do nguồn kinh phí để triển khai các hoạt động như giới thiệu, quảng bá, truyền dạy, chế độ đãi ngộ với các nghệ nhân còn hạn hẹp[footnoteRef:29]. Đặc biệt, nguồn đầu tư cho di sản văn hóa phi vật thể, hỗ trợ nghệ nhân chủ yếu từ nguồn kinh phí của địa phương trong khi hầu hết di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số thuộc địa bàn các tỉnh, huyện có điều kiện kinh tế khó khăn. Do đó, cơ hội nhận được nguồn đầu tư cho bảo vệ di sản là rất thấp, khiến di sản có nguy cơ mai một rất nhanh.  [28:  Tổng số di tích đã được xếp hạng trên cả nước tính đến năm 2022 là 3.602 di tích, trong đó có khoảng 600 di tích bị xuống cấp nghiêm trọng. . ]  [29:  Tổng số di sản được UNESCO vinh danh tính đến năm 2022 là 32 di sản, trong đó: di sản văn hóa thiên nhiên là 08 di sản, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp là 15 di sản, di sản tư liệu là 09 di sản.] 

Hệ thống các bảo tàng công lập quốc gia, bảo tàng chuyên ngành theo Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt [footnoteRef:30]nhằm kiện toàn và phát triển hệ thống bảo tàng, phục vụ nhu cầu nghiên cứu khoa học, học tập, giảng dạy, phổ biến tri thức về lịch sử, văn hóa, khoa học và hưởng thụ văn hóa của công chúng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhưng đến nay vẫn chưa được đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất. Không gian trưng bày, nội dung trưng bày bảo tàng nghèo nàn, thiếu kho bảo quản hiện vật và các phương tiện kỹ thuật chuyên dụng; bảo vật quốc gia chưa được bảo vệ, bảo quản theo chế độ đặc biệt để được phát huy tốt nhất giá trị đến với công chúng (theo quy định của Luật Di sản văn hóa) thay vì cất vào kho do sợ mất an toàn không bảo quản được và không thuộc đối tượng và mục tiêu của các Chương trình đã được phê duyệt; di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia chưa được quan tâm bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa như mong muốn[footnoteRef:31]. Cho đến nay mới chỉ có Bảo tàng Dân tộc học được đầu tư xây dựng còn lại các dự án đầu tư xây dựng các bảo tàng cấp quốc gia khác như Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam chưa thực hiện được theo lộ trình đề ra do không bố trí được nguồn vốn. [30:  Quyết định số 156/2005/QĐ-TTg ngày 25/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống bảo tàng Việt Nam đến năm 2020. Tính đến năm 2023, hệ thống bảo tàng Việt Nam đã phát triển với 194 bảo tàng (gồm 128 bảo tàng công lập và 66 bảo tàng ngoài công lập).  Hiện nay có 07 Bảo tàng ở Trung ương do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực tiếp quản lý, gồm: Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam và Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.]  [31:  Hệ thống bảo tàng hiện là nơi lưu giữ và phát huy giá trị trên 4 triệu hiện vật phản ánh toàn diện về thiên nhiên, đất nước và con người Việt Nam trong trường kỳ lịch sử, trong đó có 161 bảo vật quốc gia (trên tổng số 265 hiện vật và nhóm hiện vật đặc biệt quý hiếm, đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia). ] 

Hoạt động quản lý nhà nước về di sản tư liệu cũng mới được giao chính thức về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nên việc kiểm kê, lập hồ sơ khoa học ghi vào các Danh mục quốc gia, khu vực, thế giới để bảo vệ và phát huy giá trị di sản tư liệu có nhiều việc cần triển khai nhưng chưa có hành lang pháp lý cụ thể để được cấp kinh phí và hoạt động.
Để bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, nhiều nước trong khu vực và thế giới đã nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ thông tin, số hóa di sản trong lưu trữ, phục dựng, tu bổ, bảo quản và trưng bày bảo tàng trong không gian mạng, phát triển du lịch, cung cấp dịch vụ... phục vụ công tác quản lý, bảo vệ và phát huy di sản cho muôn đời sau và phát triển kinh tế - xã hội, tạo nguồn lực tái đầu tư cho di sản. Còn ở Việt Nam, công tác bảo vệ và phát huy di sản dựa trên kinh nghiệm thực tiễn của các đơn vị, một số chuyên gia, việc ứng dụng khoa học - công nghệ, thông tin mới chủ yếu trong phạm vi nhỏ lẻ, manh mún, tập trung ở một số ít các đơn vị ở Trung ương, các thành phố lớn, ở một số quy trình, chưa thực hiện được trên phạm vi tổng thể nên chưa thực sự hiệu quả.
Về thiết chế văn hóa cơ sở
Nhiều địa phương chưa quan tâm đúng mức về quy hoạch quỹ đất để xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở, chưa thực hiện quy hoạch đất hoặc đã có quy hoạch nhưng vị trí chưa thuận lợi, chưa được đầu tư xây dựng, bị chuyển đổi mục đích sử dụng[footnoteRef:32]. Ở một số nơi, thiết chế văn hóa cấp tỉnh chưa có trụ sở hoạt động đúng chức năng. Tình trạng thiếu thiết chế văn hóa hoạt động vẫn còn phổ biến ở nhiều vùng nông thôn nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới và hải đảo, vùng sâu, vùng xa[footnoteRef:33].  [32:  Toàn quốc hiện còn 22 tỉnh, thành phố chưa quy hoạch quỹ đất dành cho xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao. Ví dụ: Trung tâm Văn hóa cấp tỉnh chưa được quan tâm quy hoạch và đầu tư xây dựng (Cà Mau, Đồng Tháp); hoặc bị thu hồi, chuyển mục đích sử dụng (Hưng Yên, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Tuyên Quang); hoặc không có trụ sở hoạt động đúng chức năng (Đồng Nai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Quảng Ninh, Thái Bình, Vĩnh Long). Ở cấp huyện, xã, thôn nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới... việc quy hoạch đất để xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao gặp khó khăn do địa hình đồi núi dốc, không có mặt bằng nên diện tích nhỏ hẹp, quy mô nhỏ hẹp, vị trí không thuận lợi vì vậy không đạt theo quy định. Bên cạnh đó, việc quy hoạch quỹ đất đối với một số đơn vị hành chính cấp xã và thôn, tổ dân phố mới (sau sáp nhập) để xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao không thể mở rộng do không còn quỹ đất hoặc quỹ đất không tập trung. ]  [33:  Còn 40% số xã các tỉnh miền núi phía Bắc chưa đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa. ] 

Các thiết chế văn hóa, thể thao được đầu tư xây dựng nhưng chưa hoàn chỉnh[footnoteRef:34] hoặc đã quá lâu, không đúng quy định về quy mô và kiến trúc hoặc xuống cấp trầm trọng. Trung tâm Văn hóa cấp tỉnh ở nhiều địa phương được đầu tư xây dựng từ giai đoạn trước, quy mô xây dựng nhỏ, lỗi thời; cơ sở vật chất kỹ thuật xuống cấp, trang thiết bị không đồng bộ hoặc hư hỏng, hết khấu hao. Cơ sở vật chất, kỹ thuật của thiết chế văn hóa các cấp tại nhiều địa phương đã xuống cấp trầm trọng, không có các phòng chức năng để tập luyện, biểu diễn và tổ chức các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ[footnoteRef:35]; quy mô và thiết kế không phù hợp; còn nhiều thiết chế văn hóa, thể thao không đạt chuẩn theo quy định; trang thiết bị và phương tiện chuyên dùng[footnoteRef:36] để tổ chức hoạt động văn hóa còn thiếu, không đồng bộ, hư hỏng, lạc hậu hoặc đã hết khấu hao.  [34:  Đến tháng 6/2023 cả nước có 689/705 quận, huyện có Trung, tâm Văn hoá - Thể thao hoặc Nhà Văn hoá, đạt tỷ lệ khoảng 97,7%; 8.207/10.598 xã, phường, thị trấn có Trung tâm Văn hoá - Thể thao, đạt tỷ lệ 77,4% trong đó có 5.625 đạt chuẩn (tỷ lệ 53%); 69.070/90.508 làng, thôn, bản, ấp có Nhà Văn hoá, đạt tỷ lệ khoảng 76,3% trong đó có 44.836 đạt chuẩn (tỷ lệ 49,5%).  ]  [35:  Như An Giang, Bình Dương, Cao Bằng, Hà Giang, TP. Hải Phòng, Hòa Bình, Kon Tum, Lai Châu, Phú Yên, Sơn La, Vĩnh Phúc, Yên Bái…]  [36:  Các thiết bị và phương tiện chuyên dùng như âm thanh, ánh sáng, trang phục, đạo cụ, xe ô tô tuyên truyền lưu động … ] 

Nhiều địa phương chưa quan tâm phân bổ nguồn lực phù hợp để đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị và tổ chức hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở[footnoteRef:37]. Việc thu hút, huy động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư xây dựng và khai thác, sử dụng hiệu quả thiết chế văn hóa, thể thao các cấp chưa được quan tâm đúng mức. Kinh phí tổ chức hoạt động còn thiếu dẫn đến chất lượng và hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa chưa đồng đều, một số nơi chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới của sự phát triển kinh tế - xã hội. Các câu lạc bộ, đội văn nghệ dân gian tại nhiều địa phương, gặp khó khăn, thậm chí phải dừng hoạt động, do thiếu kinh phí, không được hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước. [37:  Kể cả đối với các thiết chế văn hóa cơ sở mới được đầu tư xây dựng theo các CTMTQG giai đoạn 2021-2025 cũng trong tình trạng thiếu trang thiết bị máy móc và nhân lực hoạt động.] 

Đội ngũ cán bộ quản lý, tác nghiệp văn hoá, thể thao cơ sở và tổ chức các hoạt động tại thiết chế văn hoá, thể thao các cấp vừa thiếu, vừa yếu, nhất là ở cấp xã và thôn, bản, do công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng chưa được quan tâm đúng mức. Tình trạng sử dụng cán bộ trái ngành, trái nghề hoặc chỉ có năng khiếu mà chưa được đào tạo vẫn phổ biến, nhất là cấp xã, trình độ, năng lực không đồng đều, liên tục biến động (do luân chuyển); một số xã, phường, thị trấn bố trí công chức không đúng chuyên ngành đào tạo nên công tác tham mưu tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao của cơ sở và hướng dẫn cho cấp thôn còn hạn chế. Việc xây dựng cơ chế chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ công tác tại hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở còn chậm, thiếu.
Về thư viện
Hoạt động thư viện và văn hóa đọc phát triển không đồng đều[footnoteRef:38], chưa đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ công nghệ số. Mạng lưới thư viện Việt Nam chưa có sự phát triển đồng đều về loại hình. Hệ thống thư viện công cộng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt thư viện tại vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. Văn hóa đọc đặt trước thách thức của văn hóa nghe nhìn, mạng xã hội cùng với những thành tựu trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và xu thế chuyển đổi số; các mô hình phát triển văn hóa đọc còn mang tính phong trào, chưa bền vững, chưa thu hút được giới trẻ.   [38:  Việc đầu tư cho thư viện cho thấy thư viện đầu tư không đồng bộ (tách đầu tư xây dựng và đầu tư trang thiết bị) không đảm bảo các chức năng của thư viện, không đảm bảo cung cấp các dịch vụ hoạt động thu hút cộng đồng địa phương. Trong khi đó, số địa phương quan tâm đầu tư đồng bộ thiết chế thư viện hiện đại đã phát huy hiệu quả đầu tư của thiết chế này như: Thư viện Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Quảng Ninh… được đầu tư nâng cấp hiện đại đã phát huy hết công năng của thư viện, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong phát triển các dịch vụ mới, chú trọng các dịch vụ điện tử thông qua phát triển phòng đọc đa phương tiện, trang bị máy tính có kết nối internet; tổ chức thêm nhiều phòng chuyên biệt phục vụ hoạt động tra cứu, tìm tin, không gian thư viện thân thiện, hiện đại, khu vực thư giãn giải trí…] 

Chính sách đầu tư của nhà nước đối với Thư viện Quốc gia Việt Nam chưa đảm bảo cho sự phát triển một cách hiện đại, đồng bộ và có tính bền vững[footnoteRef:39]. Nhiều thư viện cấp tỉnh chưa có trụ sở độc lập[footnoteRef:40] không ít thư viện chỉ có trụ sở nhỏ hẹp, cơ sở vật chất đã xuống cấp, không được thay thế nâng cấp thường xuyên không gian phục vụ chật hẹp, nội dung tài liệu nghèo nàn, thiếu kho bảo quản và các phương tiện kỹ thuật chuyên dụng. [39:  Nguồn tài nguyên thông tin chưa đủ đáp ứng: chưa phát triển được nhiều dữ liệu số hóa hay các cơ sở dữ liệu mua quyền truy cập trực tuyến tài nguyên số lượng đạt được còn khiêm tốn (khoảng 3.4 triệu trang), do chỉ được thực hiện thông qua chỉ tiêu công tác hàng năm, tài liệu dạng in thu nhận qua nguồn lưu chiểu chỉ ước đạt 70%, tài liệu ngoại văn không được bổ sung mà chủ yếu dựa vào nguồn viện trợ, biếu tặng. Hạ tầng công nghệ thông tin được đầu tư qua nhiều giai đoạn, dự án nhưng chưa đồng bộ; điển hình phần mềm quản trị thư viện Ilib sử dụng từ năm 2001 thường xuyên lỗi và không còn phù hợp với công nghệ hiện tại không chỉ gây khó khăn trong quản lý, xử lý nghiệp vụ của thư viện mà còn chưa đảm bảo được vai trò là trung tâm xử lý dữ liệu tập trung, chia sẻ cho các thư viện toàn quốc; các thiết bị số hóa: còn ít (2 máy scan), tốc độ chậm do được đầu tư đã lâu do vậy không đảm bảo tốc độ tạo lập nguồn thông tin dạng số đáp ứng yêu cầu của xã hội. Hiện tại Thư viện Quốc gia đang thiếu một loạt các hạ tầng công nghệ, phần mềm chuyên dụng quan trọng chủ lực cần được cấp thiết đầu tư. ]  [40:  Có khoảng 60% số địa phương xây dựng mới trụ sở thư viện cấp tỉnh, 30% thư viện cấp huyện có trụ sở độc lập xây dựng mới, một số thư  viện tỉnh và phần lớn thư viện cấp huyện vẫn phải chung trụ sở với cơ quan, đơn vị khác. Tính đến hết năm 2020 thư viện tỉnh Hà Nam, Bình Phước, Đắk Nông, Lào Cai chưa có trụ sở độc lập. Tiêu biển như Bắc Kạn, Điện Biên, Lạng Sơn, Cà Mau, Long An, Bến Tre.... ] 

Tại cấp xã, chỉ có 27% số xã có thư viện và chủ yếu là mô hình tủ sách, phòng đọc; thư viện cộng đồng chủ yếu từ thiện nguyện, thiếu bền vững. Kinh phí cho hoạt động thư viện bị cắt giảm thường xuyên[footnoteRef:41]; hơn 30% thư viện cấp huyện và hầu hết thư viện cấp xã không được cấp kinh phí hằng năm để bổ sung sách báo và tổ chức các hoạt động chuyên môn. Sách, tài liệu thư viện còn ít, chỉ đạt 0,4 bản sách/người dân, quá xa với chỉ tiêu phát triển ngành là phải đảm bảo 5 bản sách/đầu dân. Thư viện huyện, xã, các phòng đọc cơ sở... phần lớn vận hành theo phương thức thủ công, truyền thống, phụ thuộc nhiều vào thư viện tỉnh luân chuyển hoặc triển khai phục vụ lưu động. Hoạt động của kho luân chuyển của thư viện cấp tỉnh có hiệu quả trong công tác phục vụ nhu cầu đọc của người dân tại cơ sở[footnoteRef:42], tuy nhiên kinh phí bố trí còn quá thấp, kể cả từ nguồn kinh phí từ các chương trình MTQG cũng bị điều chuyển sang mục đích khác. Xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện chưa được quan tâm đầu tư. Nguồn nhân lực thư viện còn nhiều bất cập từ trình độ chuyên môn đến chế độ đãi ngộ.  [41:  Kinh phí đầu tư cho thư viện cấp tỉnh bình quân của mỗi thư viện là 4.4 tỷ đồng/ thư viện/năm, cấp huyện là gần 70 triệu/1 năm nhưng phân bổ không đồng đều, có những địa phương kinh phí cho hoạt động của thư viện cấp tỉnh gần 1,4 tỷ, nhiều chương trình dự án đầu tư hỗ trợ phát triển thư viện đã dừng triển khai. ]  [42:  Bình quân mỗi năm phục vụ khoảng khoảng 3 triệu lượt sách luân chuyển và 6 triệu lượt sách phục vụ lưu động.    ] 

Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số mới chỉ triển khai tại thư viện cấp tỉnh, chưa đồng bộ, nhỏ lẻ, có khoảng cách lớn giữa vùng, miền. Mô hình phát triển văn hóa đọc còn tự phát, chưa bền vững, văn hóa đọc đặt trước thách thức của văn hóa nghe nhìn, mạng xã hội và những thành tựu trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xu thế chuyển đổi số.
Về mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
Hầu hết các địa phương chưa có Nhà/Trung tâm Triển lãm nghệ thuật chuyên dụng. Một số Trung tâm Triển lãm được sử dụng kết hợp công năng như là Trung tâm Văn hóa cấp tỉnh với cơ sở vật chất, kỹ thuật còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng với nhu cầu nhiệm vụ và sự phát triển của xã hội. Hiện chỉ có một số thành phố lớn[footnoteRef:43] có các Nhà/Trung tâm Triển lãm chuyên dụng với cơ sở trang thiết bị hiện đại đáp ứng được các hình thức tổ chức, trưng bày phong phú, đa dạng. Các hoạt động triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh tại hầu hết các địa phương, đặc biệt là khu vực nông thôn chủ yếu nhằm mục đích tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước và địa phương, nên chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ nghệ thuật của người dân, cũng như chưa theo kịp sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của các hình thức nghệ thuật mới. [43:  Như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng ] 

 Các công trình mỹ thuật công cộng phục vụ dân sinh mới được quan tâm, đầu tư xây dựng trong một số khu đô thị mới như: tượng đài, khối biểu tượng kiến trúc, đài phun nước… làm đẹp cảnh quan đô thị, góp nâng cao chất lượng thẩm mỹ và hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật cho người dân. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương chưa có kế hoạch, đề án tổng thể về việc xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng, tượng, biểu tượng kiến trúc và vườn tượng, cho nên khi triển khai đầu tư xây dựng thường bị động, lúng túng trong việc chọn địa điểm, dẫn đến không gian cảnh quan không phù hợp, làm cho công trình không phát huy tác dụng. Các tác phẩm nghệ thuật công cộng tại nhiều địa phương hiện nay chủ yếu là tượng đài, vườn tượng điêu khắc, chưa có sự đa dạng về hình thức thể hiện và hạn chế về chất lượng thẩm mỹ. Một số công trình tượng có quy mô còn nhỏ, không gian hẹp, đơn giản về ngôn ngữ sáng tạo và chất liệu xây dựng do kinh phí hạn hẹp. Việc bảo quản, trùng tu, nâng cấp chất lượng các tác phẩm nghệ thuật công cộng do Nhà nước đầu tư còn chưa được quan tâm đúng mức.
Thị trường mỹ thuật, nhiếp ảnh đặc biệt là trên môi trường kỹ thuật số, chưa có các quy định hỗ trợ phát triển thị trường này[footnoteRef:44]. Mỹ thuật Việt Nam còn nhiều bất cập về tính chuyên nghiệp và tìm tòi sáng tạo để có những tác phẩm có nội dung tư tưởng và chất lượng cao đối với những vấn đề lịch sử của đất nước, chưa có nhiều khám phá về ngôn ngữ tạo hình và chất liệu, về khai thác đề tài, về thẩm mỹ và sức biểu cảm. Sáng tác nghệ thuật tuy phong phú về hình thức, bút pháp nhưng còn thiếu vắng những tác phẩm có chiều sâu tư tưởng. Một bộ phận gallery, nghệ sĩ theo khuynh hướng thương mại hóa đã dẫn đến việc sáng tác, giới thiệu, quảng bá tác phẩm theo thị hiếu dễ dãi, kém chất lượng nghệ thuật.  [44:  Trong năm 2022 trên cả nước: tổ chức 138 cuộc triển lãm mỹ thuật (gồm trong nước: 138 cuộc, ra nước ngoài: 0 cuộc), 142 cuộc triển lãm nhiếp ảnh (gồm trong nước: 142 cuộc, ra nước ngoài: 0 cuộc); số lượng nhà triển lãm tính đến năm 2022 là 15 nhà.] 

Lý luận, phê bình mỹ thuật còn ít có những công trình thể hiện được vai trò định hướng trong đời sống mỹ thuật, chưa thực sự tạo nên tinh thần đối thoại và tranh luận khoa học để tác động tích cực đến sáng tác mỹ thuật.  
Quản lý lĩnh vực mỹ thuật hiệu quả chưa cao. Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” đã được ban hành nhưng còn chậm được thể chế hóa thành các chính sách cụ thể, đi vào đời sống mỹ thuật. Cơ sở dữ liệu, hồ sơ thông tin về tác giả, tác phẩm và các hoạt động mỹ thuật còn thiếu và chưa được xây dựng khoa học, do đấy chưa góp phần vào công việc nghiên cứu, sáng tác, giảng dạy và học tập về mỹ thuật.
Về nghệ thuật biểu diễn
Cơ sở và nguồn lực để phát huy, sáng tạo và trình diễn nghệ thuật còn hạn hẹp, thiếu phong phú, chưa phát huy được tiềm năng kinh tế và sứ mệnh chính trị của lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn. Hiện chưa có cơ chế đặc thù để hỗ trợ, thúc đẩy phát triển nghệ thuật biểu diễn theo mô hình công nghiệp văn hóa nhằm phát huy sức mạnh mềm của lĩnh vực này, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Các sản phẩm nghệ thuật biểu diễn của Việt Nam còn chưa được quan tâm đầu tư, thiếu đa dạng, chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu về hội nhập quốc tế cũng như phát triển với tư cách một mũi nhọn của công nghiệp văn hoá[footnoteRef:45].  [45:  Tổng số doanh thu của 12 đơn vị nghệ thuật Trung ương do Bộ VHTTDL quản lý năm 2020 là 60 tý đồng;  năm 2021 là 56 tỷ đồng; năm 2022 là 65 tỷ đồng.] 

Ngành nghệ thuật biểu diễn nói riêng và văn hoá nghệ thuật nói chung phải đáp ứng thị hiếu và nhu cầu ngày càng đa dạng của khán giả (bao gồm các thế hệ và tiếp cận văn hóa khác nhau), tuy nhiên khả năng tạo ra các sản phẩm có chất lượng, giá trị để có thể tiếp cận và đa dạng hóa đối tượng khán giả cho đến nay vẫn còn hạn chế. Các sân khấu mang tầm quốc gia và quốc tế phục vụ nghệ thuật truyền thống cũng như sân khấu nghệ thuật hiện đại chưa có hoặc thiếu trầm trọng. Hệ thống các nhà hát đã có đa phần xuống cấp, trang thiết bị lạc hậu, lỗi thời, không đáp ứng được các yêu cầu để trở thành những không gian sáng tạo nghệ thuật, đặc biệt là gắn với ứng dụng công nghệ hiện đại trong trình diễn nghệ thuật và nghệ thuật đỉnh cao. Quỹ đất và nguồn lực đầu tư cho các công trình nghệ thuật biểu diễn như nhà hát ngày càng giảm, gián tiếp hạn chế sự phát triển của ngành nghệ thuật biểu diễn trong nước, phần nào hạn chế khả năng tiếp cận hưởng thụ văn hóa của người dân. 
Một số loại hình nghệ thuật biểu diễn truyền thống, trình diễn dân gian có nguy cơ mai một do thiếu khả năng tổ chức lưu truyền, biểu diễn trong nhân dân như ca trù, hát xẩm, hát xoan… Các đoàn nghệ thuật truyền thống chuyên nghiệp chưa được hỗ trợ đầy đủ, khó có khả năng tổ chức thực hiện bảo tồn, phục dựng, dàn dựng và biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, càng không có khả năng cạnh tranh với các sản phẩm nghệ thuật biểu diễn hiện đại khác[footnoteRef:46]. [46:  Theo báo cáo của 12 đơn vị nghệ thuật Trung ương thuộc Bộ VHTTDL, Năm 2022: tổ chức dàn dựng, sửa chữa, nâng cao 38 chương trình, 51 vở, 1.676 buổi biểu diễn. ] 

Về điện ảnh
Ngành điện ảnh nước nhà chưa phát huy được tiềm năng, dư địa phát triển cũng như khai thác được khía cạnh kinh tế của bộ môn nghệ thuật này, hiện chưa có đủ các yếu tố và cơ chế để trở thành ngành công nghiệp điện ảnh hiện đại, có chỗ đứng trong khu vực do còn thiếu cả về nguồn lực đầu tư lẫn các chính sách hỗ trợ phát triển ngành. Những năm gần đây, phim do doanh nghiệp điện ảnh Việt Nam sản xuất thường có vốn đầu tư rất thấp chỉ từ 15 đến 35 tỷ đồng cho một bộ phim truyện, trong khi trung bình các nhà sản xuất phim trên thế giới thường đầu tư hàng trăm tỷ đồng cho một bộ phim. Nội lực của hoạt động sản xuất phim Việt Nam còn yếu, mỗi năm số phim Việt Nam sản xuất quá ít, chưa đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của người dân cả về cả thể loại và chất lượng.[footnoteRef:47] Số lượng phim do nhà nước đặt hàng sản xuất hàng năm trong những năm gần đây quá ít nên không đủ số đầu phim để chiếu.[footnoteRef:48] Phim truyện đề tài lịch sử, cách mạng, thiếu nhi, phim đề cao nghệ thuật, định hướng tuyên truyền, giáo dục nhân cách con người mới… kinh phí làm phim cao, khó thu hồi vốn, khó làm nên tư nhân hầu như không sản xuất[footnoteRef:49]. Phim Việt Nam còn nhiều hạn chế về nội dung, kỹ thuật, chưa dẫn dắt và định hướng thẩm mỹ của công chúng nên thị trường phân phối vẫn chủ yếu ở trong nước[footnoteRef:50]. Chi phí dành cho truyền thông, quảng bá phim Việt Nam chiếm tỷ lệ rất thấp trong tổng giá thành sản xuất phim, đặc biệt đối với phim do nhà nước đặt hàng sản xuất. Điều này hoàn toàn trái ngược với điện ảnh thế giới. Việc hạn chế thông tin, quảng cáo sản phẩm điện ảnh tới người xem cũng là cơ hội để phim nước ngoài chiếm ưu thế. Số phim nước ngoài nhập khẩu phát hành trên hệ thống rạp cả nước chiếm tới 80% và xu hướng này tiếp tục gia tăng cho thấy sự lấn át của phim nước ngoài nhập khẩu ngay tại thị trường nội địa.[footnoteRef:51]  [47:  Theo số liệu thống kê của Cục Điện ảnh, Bộ VHTTDL, giai đoạn 2013-2022 tỷ lệ phim truyện Việt Nam sản xuất trên tổng số phim phát hành tại Việt Nam năm cao nhất chỉ đạt 17,08% (năm 2015 sản xuất trong nước là 41 phim, nhập khẩu 199 phim và không đạt được mục tiêu 20% mà chiến lược đã đặt ra tới năm 2015).  ]  [48:  Trong giai đoạn 2017-2023, tính trung bình một năm số lượng phim truyện được đặt hàng khoảng 1,5 phim (03 phim/2 năm ngân sách), trong khi phim truyện tư nhân sản xuất ra rạp trung bình từ 30-40 phim/năm, chủ yếu là các phim giải trí, phim thương mại không thể đem chiếu rộng rãi trong các đợt phim phục vụ nhiệm vụ chính trị, lễ kỷ niệm của đất nước. Phim đặt hàng là nguồn phim chính để các đội chiếu phim lưu động trên cả nước đem đi phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa….]  [49:  Các đề tài này được Nhà nước đảm bảo kinh phí. Tổng kinh phí ngân sách nhà nước hàng năm bố trí cho đặt hàng sản xuất phim từ 10 năm từ 2013 đến 2022 là 65,6 tỷ đồng/năm không thay đổi trong khi đó lương tối thiểu đã tăng tới 42%. Năm 2022 lương cơ bản là 1.190.000 đồng; tới năm 2013 là 1.045.000 đồng.]  [50:  So với các phim được sản xuất bởi các hãng sản xuất quốc tế, phim Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế về nội dung, kỹ thuật nên thị trường phân phối của phim vẫn còn chủ yếu là ở Việt Nam. Chi phí dành cho truyền thông, quảng bá phim Việt Nam chiếm tỷ lệ rất thấp trong tổng giá thành sản xuất phim. Điều này hoàn toàn trái ngược với điện ảnh thế giới và hạn chế việc đưa thông tin, quảng cáo sản phẩm điện ảnh tới người xem trong nước và quốc tế]  [51:  Trong năm 2022, Bộ VHTTDL đã tổ chức thẩm định, phân loại và cho phép phát hành: 27 phim truyện Việt Nam, 122 phim truyện nước ngoài (gấp 1,3 lần so với năm 2021 là 21 phim truyện Việt Nam và 102 phim truyện nước ngoài); 44 phim tài liệu, khoa học, 26 phim hoạt hình, 22 phim ngắn; cấp 254 Giấy phép nhập khẩu phim nước ngoài không nhằm mục đích kinh doanh (nhiều hơn 1,3 lần so với năm 2021 là 196 Giấy phép).] 

Rạp chiếu phim hiện chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh[footnoteRef:52]. Đa phần các cơ sở chiếu phim tư nhân với số lượng phòng chiếu phim hạn chế, nằm trong các khu thương mại hoặc trong khu vui chơi giải trí như một hình thức giải trí bổ sung. Nhu cầu về rạp chiếu phim phân khúc thấp phục vụ sinh viên, người thu nhập thấp còn chưa được đáp ứng, đặc biệt là tại các đô thị loại 2 trở xuống.[footnoteRef:53] [52:  Tính đến năm 2022, cả nước có 300 rạp/cụm rạp (bao gồm 251 rạp/cụm rạp tư nhân quản lý, 49 rạp/cụm rạp do nhà nước quản lý) gồm 1.207 phòng chiếu phim với 171.552 ghế. Trong tổng số các phòng chiếu, số phòng chiếu thuộc thành phần kinh tế nhà nước chiếm 20%, thành phần tư nhân chiếm 80%, trong đó doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hiện chiếm ưu thế (theo báo cáo hoạt động phát hành, phổ biến phim tại Việt Nam (2013-2020), tính theo thị phần thì số lượng cụm rạp chiếu của một số công ty nước ngoài tại Việt Nam là CGV chiếm 43%; Lotte chiếm khoảng 30%; Platinum chiếm 10%; Hai công ty tư nhân của Việt Nam là Galaxy chiếm 9%; BHD chiếm 6% thị phần. Hệ thống rạp chiếu của Nhà nước chỉ có 2% thị phần.Tính theo doanh thu phòng vé, CGV là doanh nghiệp có doanh thu phòng vé lớn nhất cả nước với khoảng 45% thị phần, doanh nghiệp chiếm thị phần lớn thứ hai là Lotte là 19% - đây là hai doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nắm giữ hơn 60% doanh thu phòng vé chiếu phim trên toàn quốc. ]  [53:  Triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 về việc phê duyệt Đề án “Quy hoạch và kế hoạch nâng cấp, xây mới các công trình văn hóa (nhà hát, rạp chiếu phim, nhà triển lãm văn học nghệ thuật) giai đoạn 2012 - 2020”. Theo đó, cần phải xây mới 55 rạp với nhiều phòng chiếu. Tuy nhiên, cho tới nay, nhiệm vụ này vẫn chưa được triển khai xây dựng do thiếu nguồn lực.] 

Cơ sở vật chất cho phát triển điện ảnh (phim trường ở các quy mô), trang thiết bị, công nghệ sản xuất phim chưa phát triển và theo kịp yêu cầu của sản xuất trong nước. Số lượng các phim Việt Nam sản xuất được xử lý hậu kỳ tại nước ngoài ngày càng tăng, trong khi trình độ phát triển công nghệ thông tin của Việt Nam ngày càng có thứ hạng cao trong khu vực và trên thế giới. Hệ thống thiết bị kỹ thuật tiền kỳ, dịch vụ kỹ thuật hậu kỳ tại Việt Nam còn thiếu và lạc hậu, nhân lực làm phim chưa đáp ứng được yêu cầu về trình độ kỹ thuật và ngôn ngữ. Việt Nam có tiềm năng về bối cảnh, nhiều di sản văn hóa và thiên nhiên để làm phim nhưng việc thu hút các đoàn làm phim vào Việt Nam chưa được chú trọng[footnoteRef:54], chưa có chính sách ưu đãi về thuế hoặc phương thức hỗ trợ thu hút các đoàn làm phim nước ngoài vào Việt Nam. [54:  Trong cả giai đoạn 2015-2023, chưa đến 200 kịch bản hợp tác liên doanh sản xuất, cung cấp dịch vụ sản xuất phim cho tổ chức, cá nhân nước ngoài gửi trình duyệt tại Việt Nam] 

Nhìn chung, điện ảnh Việt Nam hiện còn thiếu nhiều điều kiện, yếu tố cả về nguồn lực đầu tư lẫn các chính sách hỗ trợ phát triển ngành để trở thành ngành công nghiệp điện ảnh hiện đại, có chỗ đứng trong khu vực.
Về các ngành công nghiệp văn hóa
Các ngành công nghiệp văn hóa chính là sự thể hiện rõ nhất xu thế kinh tế và văn hóa thấm sâu vào nhau, là kết hợp của các yếu tố chính: sáng tạo, cơ sở hạ tầng và công nghệ sản xuất hiện đại, từ đó có thể sản sinh ra các sản phẩm văn hóa đem lại lợi ích kinh tế, thu hút nguồn lực, lao động, việc làm, phát huy lợi thế cạnh tranh. Tuy nhiên, thời gian qua nhận thức của các cấp, các ngành, người dân về vai trò và tầm quan trọng của các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam mặc dù đã được nâng lên nhưng còn chưa đầy đủ, chưa nhận diện rõ vai trò và vị trí của các ngành công nghiệp văn hóa trong sự phát triển của đất nước. Bên cạnh đó, một số định hướng, chủ trương về hỗ trợ sáng tạo, công nghiệp văn hóa còn chậm được thể chế hóa; tính dự báo của một số quy định trong văn bản chưa cao, sớm bị sửa đổi, bổ sung trong quá trình thực thi trước những thay đổi nhanh của thực tiễn. 
Còn thiếu cơ chế phối hợp giữa các ngành, các lĩnh vực và các địa phương trong việc quản lý và định hướng phát triển công nghiệp văn hóa[footnoteRef:55]; vẫn còn độ chênh khác nhau về chủ thể định hướng và đầu tư phát triển công nghiệp văn hóa, thiếu sự hỗ trợ, đầu tư, kết nối của nhà nước và các thành phần kinh tế khác để thúc đẩy sự phát triển toàn diện của các ngành công nghiệp văn hóa; thiếu hệ thống cơ chế, chính sách để khuyến khích sáng tạo và sự tham gia của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong các hoạt động sáng tạo… Việc thiếu nguồn lực đầu tư tài chính và nguồn tài trợ có thể ảnh hưởng đến khả năng phát triển và duy trì các dự án văn hoá, giải trí, sáng tạo nói riêng và công nghiệp văn hoá nói chung.  [55:  Bộ VHTTDL được Chính phủ giao là cơ quan quản lý 5/12 lĩnh vực liên quan đến các ngành công nghiệp văn hóa. Ngoài ra còn các lĩnh vực thuộc quản lý nhà nước của các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.] 

Công nghiệp văn hóa ở Việt Nam đang đứng trước sự tác động của xã hội thông tin toàn cầu. Xã hội thông tin đưa lại những cơ hội thuận lợi cho sự phát triển công nghiệp văn hóa, kích thích sức sáng tạo năng động của công nghiệp văn hóa Việt Nam hội nhập với thế giới nhưng cũng làm cho ngành công nghiệp văn hóa nước nhà lúng túng trong việc lựa chọn mục tiêu và định hướng phát triển, chưa xác định được thị trường tiêu dùng công nghiệp văn hóa trong nước và sản phẩm công nghiệp văn hóa, sáng tạo chủ lực xuất khẩu ra thế giới.
Mạng lưới các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa còn nhỏ lẻ, chủ yếu là hoạt động dịch vụ, sản xuất chất lượng thấp. Số doanh nghiệp có vốn đầu tư từ nước ngoài (trừ các rạp chiếu phim) còn ít. Việc ứng dụng khoa học - công nghệ trong sáng tạo, sản xuất sản phẩm văn hóa còn hạn chế. Liên kết giữa các trường đại học, doanh nghiệp, tổ chức và các cơ quan nhà nước trong trao đổi, khai thác thế mạnh và hỗ trợ lẫn nhau trong việc tổ chức hay kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo và đặc biệt là cùng nhau nuôi dưỡng các tài năng sáng tạo còn rất hạn chế. Hệ thống sản phẩm nghèo nàn, mẫu mã ít thay đổi, dịch vụ chất lượng thấp chưa xứng với tiềm năng sẵn có, không thu hút được sự quan tâm của người tiêu dùng. Việc xây dựng thương hiệu Việt Nam trên thị trường quốc tế còn chưa được chú trọng. 
Thị trường văn hóa phát triển còn manh mún, tự phát, không chuyên nghiệp, có những lĩnh vực thiếu vắng vai trò quản lý của Nhà nước, đóng góp của ngành công nghiệp văn hóa chưa tương xứng với tiềm năng phát triển và quy mô dân số và mục tiêu đặt ra trong “Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn 2030” của Chính phủ[footnoteRef:56]. Các mô hình thử nghiệm về không gian sáng tạo, kinh doanh khởi nghiệp chưa nhận được sự quan tâm đúng mức. Điều này tác động tiêu cực tới chất lượng và tính cạnh tranh trên thị trường. Trên thị trường các sản phẩm công nghiệp văn hóa đang tồn tại tình trạng vi phạm bản quyền ở phạm vi rộng. Giáo dục sáng tạo chưa cập nhật và theo kịp sự phát triển chung của thế giới đã ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực trong các tổ chức văn hóa - nghệ thuật. Các tổ chức văn hóa của nhà nước còn phụ thuộc vào ngân sách bao cấp, thiếu sự năng động, chưa đa dạng hóa tối đa các mô hình kinh doanh.  [56:  Tính riêng giai đoạn sau 05 năm kể từ bắt đầu triển khai thực hiện Chiến lược (năm 2016), 12 ngành công nghiệp văn hóa đã đóng góp doanh thu khoảng 8 tỷ USD. Tổng hợp số liệu từ Tổng cục Thống kê; Báo cáo định kỳ 2016-2019 Công ước UNESCO; báo cáo của Bộ VHTTDL một số kết quả phát triển các ngành công nghiệp văn hoá Việt Nam cụ thể như sau: Tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm đạt trung bình 6,81% từ 2016 đến 2019. GDP bình quân đầu người: 2.786 USD, thuộc nhóm thu nhập thấp; Đóng góp GDP của các ngành CNVH: 2,44% GDP (2010); 3,5% GDP (2015); 3,61% GDP (2018) (tương đương 8.081 tỷ USD); Tỷ lệ lao động làm việc trong lĩnh vực văn hoá: 1.72% (2009); 3,45% (2015); 3,5% (2018); 5,0% (2019); Số lượng doanh nghiệp văn hoá năm 2019 là 97.167 doanh nghiệp; Không gian văn hóa sáng tạo ngoài công lập: 40 không gian (2017); 195 không gian (2021); Xuất khẩu sản phẩm văn hoá: 2019: 2.494.075.077,00 (USD).] 

Ngoài ra, sự hạn chế về hệ thống dữ liệu quốc gia cho ngành công nghiệp văn hóa đang là vấn đề nổi lên ảnh hưởng đến việc hoạch định chính sách và quản lý điều hành. Hệ thống chỉ tiêu thống kê văn hóa hiện mới chỉ tập trung vào số lượng (số di tích, số di sản, số thư viện…) mà chưa đo lường, định lượng chính xác được giá trị đóng góp của từng hoạt động và dịch vụ văn hóa. Do vậy, khó có thể xác định, nhận diện, đánh giá được đầy đủ trên cả phương diện kinh tế và xã hội theo Khung thống kê văn hóa của quốc tế cũng như giám sát được các mục tiêu của Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, tác động, ảnh hưởng của ngành công nghiệp văn hóa đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội và đời sống tinh thần của người dân.
Về đào tạo văn hóa, nghệ thuật và nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực văn hóa
Ngành văn hoá đối mặt với thách thức trong việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực văn hoá. Chất lượng và số lượng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác văn hóa chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển văn hóa trong thời kỳ mới[footnoteRef:57]. Các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học còn nhiều hạn chế. Một số chính sách về đầu tư kinh phí cho đào tạo nguồn nhân lực văn hóa, nghệ thuật còn chưa hợp lý, chưa đúng tầm, đúng mức, chưa phù hợp với yêu cầu tình hình mới. Các cơ sở đào tạo văn hóa, nghệ thuật có quy mô đào tạo nhỏ, nguồn tuyển sinh hạn hẹp, chưa thu hút tuyển chọn được năng khiếu, tài năng… điển hình như tác giả và đạo diễn của loại hình biểu diễn nghệ thuật biểu diễn truyền thống hầu như đang cạn kiệt, thiếu hụt thế hệ trẻ kế cận, nhân lực quản lý nghệ thuật biểu diễn mỏng, đội ngũ nghệ sỹ được đào tạo chính quy rất thiếu và yếu[footnoteRef:58], trong khi thực tế đòi hỏi nguồn nhân lực cần đồng bộ tổng thể để đáp ứng với yêu cầu nghệ thuật biểu diễn là mũi nhọn trong việc phát triển công nghiệp văn hoá. Thí sinh thi tuyển vào các ngành/chuyên ngành nghệ thuật truyền thống, đặc thù ngày một ít[footnoteRef:59]. Lực lượng giáo viên còn hạn chế về số lượng và chất lượng, giáo trình chưa chuyên sâu cho từng loại hình nghệ thuật truyền thống. Chương trình giáo dục nghệ thuật trong nhà trường, đặc biệt là nghệ thuật biểu diễn, còn rập khuôn, không có tính đặc thù địa phương, không đáp ứng được yêu cầu định hướng thị hiếu thẩm mỹ… Điều này đã và đang đặt ra rất nhiều thách thức đối với cơ quan quản lý văn hoá về việc làm thế nào để đào tạo và duy trì các nghệ sĩ, nhà nghiên cứu và người làm công việc liên quan đến văn hoá trong thời kỳ mới. [57:  Hiện nay cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại các thiết chế văn hóa cấp tỉnh có trình độ đại học, cao đẳng trở lên đạt khoảng 60%; cán bộ có trình độ trung cấp chiếm khoảng 32%. Ở cấp huyện cán bộ, công chức, viên chức có trình độ đại học, cao đẳng đạt khoảng 49%, trình độ trung cấp đạt khoảng 37%, ở cấp xã cán bộ, công chức, viên chức có trình độ đại học, cao đẳng chiếm khoảng 16%, trình độ trung cấp khoảng 71%. ]  [58:  Đặc biệt thiếu: biên kịch, đạo diễn, đạo diễn sân khấu, đạo diễn múa, đạo diễn dàn dựng, đạo diễn xiếc, quản lý sân khấu, biên đạo múa, huấn luyện múa, huấn luyện xiếc, chỉ huy, nhạc sĩ sáng tác giao hưởng, Diễn viên múa, nhạc, kịch, hát; Kỹ sư âm thanh, ánh sáng; Hoạ sĩ sân khấu; Người quản lý nghệ thuật, giám định tác phẩm mỹ thuật, di vật, cổ vật; Lý luận, phê bình nghệ thuật,  ]  [59:  Nhiều ngành/chuyên ngành rất khó tuyển sinh hoặc có số lượng thí sinh dự thi rất ít; một số ngành tuyển sinh đủ chỉ tiêu nhưng không thể duy trì số lượng sinh viên đến khi tốt nghiệp. Trong đó, có một số ngành đặc biệt khó khăn, nhiều năm liên tiếp không thể tuyển sinh, có thể 3 - 4 năm mới tuyển sinh được một khóa như: Biên kịch sân khấu; Lý luận, lịch sử và phê bình Điện ảnh, Truyền hình; Lý luận, lịch sử và phê bình Sân khấu; Lý luận, lịch sử và phê bình Mỹ thuật; Ngành nhạc cụ truyền thống với các chuyên ngành Tỳ bà, Nguyệt, Ghi ta phím Lõm, Đàn Tranh, Sáo, Tam thập lục, Đàn Nhị… hiện có số lượng người học rất ít, có chuyên ngành như Ghi ta phím lõm hiện chỉ có 2 người học. Do không phải năm nào cũng tuyển sinh được. Và số lượng tuyển sinh chỉ đếm trên đầu ngón tay nhiều cơ sở đào tạo không có người dự tuyển. Ngành nhạc cụ phương tây với một số chuyên ngành hiếm như Harp, Tuba, Bason (Fagote), Trombone hiện chỉ 10 sinh viên hệ đại học, 31 học sinh hệ trung cấp đang học tập, trong đó năm học 2019-2020 chỉ tuyển được 2 sinh viên hệ đại học chuyên ngành Harp và Trombone, còn lại các chuyên ngành khác không tuyển sinh được.] 

 Hoạt động khoa học và công nghệ của các đơn vị chuyên ngành còn chủ yếu phụ thuộc vào nguồn ngân sách của Nhà nước và hoạt động này chưa huy động được nguồn kinh phí từ các tổ chức, cá nhân ngoài công lập. Chất lượng của các công trình nghiên cứu về văn hóa Việt Nam chưa cao, lạc hậu về lý thuyết và phương pháp, chưa cung cấp được nhiều cơ sở khoa học và luận cứ vững chắc cho việc hoạch định và thực thi chiến lược và chính sách văn hóa; chưa có đóng góp tương xứng vào quá trình vốn hóa các nguồn lực văn hóa, tạo nên giá trị gia tăng trong phát triển công nghiệp văn hóa. 
Công nghệ thông tin và số hóa có thể tạo cơ hội mới cho ngành văn hoá, nhưng cũng đặt ra thách thức về quản lý và bảo mật thông tin, bản quyền, và quản lý văn hoá trực tuyến. Tuy nhiên việc ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học chưa nhiều, hiệu quả ứng dụng chưa cao để tạo nên được các yếu tố hình thành thị trường khoa học và công nghệ, nghiên cứu tạo ra các sản phẩm, hàng hóa có khả năng tiếp cận khán giả, thương mại hóa và cung ứng ra thị trường.
Hoạt động khoa học công nghệ của các đơn vị chuyên ngành còn chủ yếu phụ thuộc vào nguồn ngân sách của nhà nước[footnoteRef:60] và hoạt động này chưa huy động được nguồn kinh phí từ các tổ chức, cá nhân ngoài công lập. Cơ sở vật chất của các Viện nghiên cứu chuyên ngành có được đầu tư nhưng vẫn còn thấp; cán bộ nghiên cứu khoa học có kinh nghiệm với ý nghĩa là chuyên gia đầu ngành còn mỏng. Đội ngũ cán bộ khoa học  trẻ tuổi đông nhưng trình độ chuyên môn và ngoại ngữ còn hạn chế dẫn tới việc tiếp cận kiến thức mới, tiên tiến chưa được nhiều. Hoạt động hợp tác quốc tế của các đơn vị nghiên cứu chưa tương xứng với tiềm năng, chưa đi vào chiều sâu và chưa bền vững do thiếu nguồn tài chính. Số lượng các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia còn ít, đề tài mang tính ứng dụng công nghệ vào hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch hầu như chưa có. [60:  Ngân sách hoạt động khoa học công nghệ, bao gồm 03 lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho cả giai đoạn 2011-2015 là 136,4 tỷ đồng, giai đoạn 2016-2020 là 257,8 tỷ đồng. Số kinh phí trên tập trung cho việc chi lương và thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của 4 Viện nghiên cứu, các chương trình, đề tài nghiên khoa học và công nghệ cấp Bộ (trung bình khoảng 500 triệu/đề tài), các dự án tiêu chuẩn, đo lường chất lượng (trung bình khoảng 300 triệu/dự án).] 

Về hợp tác quốc tế về văn hóa
Việc triển khai công tác văn hóa đối ngoại của nhiều cơ quan, địa phương gặp nhiều khó khăn, chưa có nguồn kinh phí riêng đủ cho các hoạt động văn hóa đối ngoại, thiếu những công cụ, chính sách đặc thù cho văn hóa đối ngoại trong khi nguồn nhân lực còn hạn chế. Công tác giới thiệu, quảng bá văn hóa Việt Nam ra nước ngoài chưa mạnh, chưa tương xứng với tiềm năng và cơ hội hợp tác giao lưu văn hóa ngày càng mở rộng, đưa văn hóa thực sự trở thành “sức mạnh mềm dân tộc” trong các mối quan hệ chính trị - xã hội của quốc gia[footnoteRef:61]. Hoạt động văn hóa đối ngoại chưa có đột phá lớn và sáng tạo đạt đẳng cấp quốc tế. Tại một số địa phương, khi triển khai các hoạt động văn hóa đối ngoại, cơ sở vật chất, hạ tầng không đủ điều kiện hoặc chưa đáp ứng được yêu cầu. Hoạt động văn hóa đối ngoại vẫn thường chỉ tập trung ở một số địa bàn thuận lợi và vào một thời điểm hoặc một vài sự kiện trong năm.  [61:  Từ năm 2013 đến tháng 6/2023, kể từ khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 về hội nhập quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì đàm phán, ký kết 07 điều ước quốc tế và 83 thỏa thuận quốc tế song phương các cấp về văn hóa, nghệ thuật (chi tiết tại Phụ lục kèm theo), làm cơ sở thúc đẩy các hoạt động giao lưu, hợp tác, hội nhập quốc tế, tận dụng các nguồn lực, kinh nghiệm quốc tế. 
] 

Việc ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào quảng bá, xúc tiến hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam còn hạn chế; chưa có nhiều sản phẩm, ấn phẩm được số hóa để phục vụ nhu cầu tìm hiểu của người dân thế giới, theo kịp cuộc cách mạng 4.0. Công tác nghiên cứu và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại chưa thực sự trở thành hoạt động thường xuyên và được triển khai đồng đều ở các cơ quan trong và ngoài nước; chưa tạo được cơ chế để thu hút, huy động được các nguồn lực cho văn hóa đối ngoại. Trong quá trình phát triển và quảng bá văn hoá, việc đảm bảo tôn trọng và bảo vệ quyền và bản sắc văn hoá của các cộng đồng địa phương chưa được quan tâm nhiều.
Đến nay mới có 02 trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài (Lào và Pháp) là cầu nối để truyền bá văn hoá Việt Nam ra nước ngoài và tiếp thu tinh hoa văn nước ngoài vào Việt Nam nên chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác văn hóa đối ngoại. Do vậy, cần thành lập thêm các trung tâm văn hóa Việt Nam tại nước ngoài ở những địa bàn trọng điểm để phát huy quan hệ giữa Việt Nam và các nước, tổ chức quốc tế, phục vụ kiều bào, khẳng định vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Về sự xâm lấn của sản phẩm văn hóa độc hại từ bên ngoài 
Thời gian qua, các giá trị tinh hoa văn hoá truyền thống của dân tộc từng bước đã được chú trọng bảo tồn và phát huy, phát triển về nhiều mặt, nhiều sản phẩm văn hoá có giá trị của thế giới được tiếp thu, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tinh thần lành mạnh, đa dạng của nhân dân, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy vậy, vẫn còn nhiều sản phẩm văn hoá độc hại, yếu tố ngoại lai bằng nhiều con đường, với nhiều hình thức tinh vi khác nhau từ bên ngoài đã xâm nhập vào nước ta bằng nhiều con đường, tác động rất xấu đến tư tưởng, đạo đức, tình cảm, lối sống, tâm lý, hành vi của một bộ phận nhân dân, nhất là thanh thiếu niên; làm xói mòn nền tảng và những giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc. 
Môi trường đạo đức và văn hóa lành mạnh bị đe dọa nghiêm trọng, có nguy cơ dẫn đến mất phương hướng lựa chọn các giá trị, lối sống và niềm tin của một bộ phận công chúng. Có không ít tác phẩm nước ngoài truyền bá những lối sống phản văn hóa, tư tưởng độc hại, có biểu hiện cực đoan, chỉ tập trung tô đậm mặt tiêu cực của cuộc sống hiện tại, thậm chí xuyên tạc bóp méo lịch sử hoặc bị các thế lực thù địch lôi kéo sáng tác và truyền bá các tác phẩm độc hại đi ngược lợi ích của nhân dân và đất nước. Sự tha hóa về đạo đức, mai một, lãng quên các giá trị truyền thống, “thị trường hóa” các giá trị nhân văn, xuống cấp về giáo dục và thiếu vắng một “hệ giá trị Việt Nam”… không những đang cản trở việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam hiện đại, tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc mà còn thẩm thấu vào nền tảng xã hội, đe dọa trực tiếp đến sự ổn định an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tác hại lâu dài đến các thế hệ mai sau. 
Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển toàn diện đất nước, là lĩnh vực rất nhạy cảm, nên các thế lực phản động, thù địch luôn tìm cách tác động để “tự diễn biến” trên lĩnh vực văn hóa, rồi từ văn hóa lấn sang lĩnh vực chính trị, lấy văn hóa làm trọng điểm tiến công, từ từ làm lung lay, lệch lạc trong nhận thức, tư tưởng nhằm làm băng hoại, “xâm lăng văn hóa”, làm chệch hướng xã hội, chính trị ở Việt Nam. Trong bối cảnh đó, vẫn còn tình trạng một bộ phận cán bộ đảng viên và quần chúng mất cảnh giác, suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tình trạng tiêu cực xã hội, tệ nạn xã hội, tội phạm xã hội gia tăng. 
Nếu không có sự quản lý, định hướng hữu hiệu của Nhà nước, toàn cầu hoá văn hoá đã và đang thực sự trở thành vấn đề mà ngành văn hoá phải đối mặt, các yếu tố văn hóa truyền thống dân tộc, địa phương bị văn hóa ngoại lai độc hại tác động, làm cho biến dạng, sai lệch văn hoá, mất dần tính bản sắc văn hóa của dân tộc, xói mòn các giá trị đạo đức tốt đẹp của con người Việt Nam.
Về hoạt động trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực văn hóa
Nhu cầu trợ giúp pháp lý của người dân ở nước ta là khá cao với số người thuộc diện được trợ giúp pháp lý, chiếm khoảng 45% dân số cả nước[footnoteRef:62]. Tuy nhiên, thực tế việc tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực về văn hóa của người dân nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay vẫn còn hạn chế. Nhiều người dân chưa biết đến hoạt động trợ giúp pháp lý khi họ gặp khó khăn, vướng mắc pháp luật liên quan đến vấn đề văn hóa như: quyền và lợi ích hợp pháp của người có di vật văn hóa bị người khác xâm hại, chiếm đoạt; hoặc bị các đối tượng xấu lợi dụng tín ngưỡng văn hóa để tuyên truyền, xúi giục thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, hoặc gặp khó khăn trong việc thực hiện các thủ tục vay vốn để để sản xuất, phát triển các sản phẩm có giá trị văn hóa cao của các làng nghề truyền thống; gặp khó khăn trong việc giải quyết các mối quan hệ hôn nhân, gia đình do ảnh hưởng của nhiều tập tục văn hóa lạc hậu… [62:  Số liệu do Cục Trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp cung cấp] 

Trong các trường hợp trên, hoạt động trợ giúp pháp lý đóng vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn về mặt pháp lý cho người dân thuộc diện trợ giúp pháp lý trong việc: bảo tồn, bảo quản, phát huy giá trị các di vật văn hóa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người có di vật văn hóa bị người khác xâm phạm, chiếm đoạt; cải thiện sinh kế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi như hướng dẫn, trợ giúp người dân làm các thủ tục, giấy tờ pháp lý để sản xuất các mặt hàng có giá trị kinh tế, có hàm lượng văn hóa cao như: mây tre đan, trạm khảm, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ… ; giải quyết các khó khăn, vướng mắc pháp luật về hôn nhân và gia đình, tài sản, thừa kế, cấp dưỡng, chế độ chính sách… ; bảo vệ quyền lợi cho đối tượng là nạn nhân bị bạo lực gia đình, các nhóm đối tượng yếu thế khác trong xã hội.
c) Đánh giá chung về những hạn chế, thách thức
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc đầu tư xây dựng và phát triển văn hóa thời kỳ trước cũng bộc lộ một số mặt hạn chế. Một số chỉ tiêu quan trọng đề ra trong các chiến lược, quy hoạch, chương trình của ngành đề ra chưa đạt được. Việc triển khai đầu tư xây dựng một số công trình văn hóa quốc gia (cấp vùng - liên vùng, liên tỉnh) còn chậm. Nhiều công trình thuộc mạng lưới cơ sở văn hóa quốc gia quan trọng như cơ sở bảo tàng, cơ sở điện ảnh, cơ sở nghệ thuật biểu diễn, cơ sở mỹ thuật, triển lãm, cơ sở nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực... chưa được nâng cấp, xây dựng mới đúng thời hạn khiến hiệu quả kinh tế và xã hội của văn hoá chưa cao. 
Việc triển khai các quy hoạch, chương trình, đề án phát triển ngành trong cả nước, giữa các vùng, tỉnh, thành phố chưa có sự liên kết đồng bộ và chặt chẽ nên dẫn đến việc sử dụng nguồn tài nguyên, bố trí quỹ đất, nguồn vốn thực hiện còn gặp nhiều bất cập. Diện tích bố trí cho các công trình công cộng thiết chế văn hóa chưa được tính toán đầy đủ các tiêu chí phát triển bền vững trong tương lai, phần lớn sử dụng, tận dụng những công trình hiện có. Một số công trình văn hóa được xây dựng chưa đảm bảo yêu cầu về chất lượng, công năng sử dụng. Hạ tầng kỹ thuật của một số khu vực xây dựng cơ sở văn hóa còn bất cập, chưa đồng bộ. Mặc dù việc đầu tư cơ sở văn hóa được mở rộng hơn, tuy nhiên số lượng và quy mô cơ sở văn hóa quốc gia vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. Nhiều công trình văn hóa đã và đang bị xuống cấp hoặc chưa được xây dựng, cách hoạt động văn hóa, nghệ thuật.
Đời sống văn hoá tinh thần ở một số nơi còn nghèo nàn, đơn điệu. Mức hưởng thụ văn hoá giữa các vùng, miền còn khoảng cách lớn. Môi trường văn hoá có nơi còn diễn biến phức tạp, xuất hiện những biểu hiện tiêu cực, xuống cấp về đạo đức, lối sống. Ở một vài địa phương, vai trò của các chủ thể văn hóa chưa thực sự được coi trọng và phát huy nên một số giá trị văn hóa, thực hành văn hóa bị mai một. Quản lý nhà nước về văn hoá, nghệ thuật còn hạn chế.
Bộ máy nhà nước ở một số nơi còn cồng kềnh, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế còn nhiều khó khăn, hiệu quả chưa cao; chức năng, nhiệm vụ của một số cơ quan còn chồng chéo, chưa được phân định rõ. Hệ thống tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập còn cồng kềnh, phân tán, chồng chéo, hiệu quả chưa cao; quản trị nội bộ nhiều cơ quan, đơn vị yếu kém, chất lượng, hiệu quả dịch vụ thấp; việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập còn chậm. Xã hội hóa cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực văn hóa chưa đáp ứng yêu cầu.
Những kết quả và tiến bộ đạt được trong lĩnh vực văn hóa còn chưa tương xứng và chưa vững chắc, chưa đủ mạnh để tác động có hiệu quả đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội trong tình hình mới. Đã có dấu hiệu chững lại trong phát triển, thiếu các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật chất lượng cao, tầm cỡ, có tác động ở quy mô lớn… phản ánh được tầm vóc của sự nghiệp đổi mới, có tác dụng tích cực đối với việc xây dựng đất nước, xây dựng con người.
Vai trò của văn hóa trong xây dựng con người chưa được xác định đúng tầm, còn có chiều hướng nặng về chức năng giải trí. Phát triển các lĩnh vực văn hóa chưa đồng bộ, còn phiến diện, nặng về hình thức, chưa đi vào chiều sâu, thực chất. Môi trường văn hóa vẫn bị ô nhiễm bởi các tệ nạn xã hội, tham nhũng, tiêu cực. Sự chênh lệch về hưởng thụ văn hóa giữa các vùng, các miền còn lớn. Đời sống văn hóa ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và hải đảo còn không ít khó khăn. Khả năng tiếp cận, sử dụng dịch vụ trợ giúp pháp lý của người dân để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi gặp khó khăn, vướng mắc pháp luật liên quan đến vấn đề về văn hóa, hôn nhân, gia đình, bạo lực gia đình  hiện nay vẫn còn hạn chế.
Nhận thức, ý thức pháp luật của người dân về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan chưa đầy đủ, một số cá nhân, tổ chức lợi dụng kẽ hở của pháp luật để thực hiện hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Vấn đề phát sinh gắn với thực thi bản quyền trên môi trường số, là thách thức lớn cho tác giả, chủ sở hữu quyền, doanh nghiệp cũng như cơ quan quản lý, thực thi. Vẫn còn tình trạng nhầm lẫn trong bảo hộ một số đối tượng quyền tác giả, quyền liên quan với đối tượng quyền sở hữu công nghiệp.
[bookmark: _Toc164248922]5. Những vấn đề cấp bách cần được ưu tiên giải quyết trong Chương trình
Thời gian vừa qua, lĩnh vực văn hóa nhận được sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội. Vị trí, vai trò của văn hóa từng bước được xác định đúng đắn và được quan tâm đầu tư đúng mức. Tại hội nghị giữa nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu rõ, trong khó khăn, các lĩnh vực văn hóa, xã hội vẫn được quan tâm, chăm lo đầu tư và thu được nhiều kết quả quan trọng. Trong mỗi giai đoạn phát triển của dân tộc, đất nước, văn hoá luôn gắn với những dấu son lịch sử. Văn hoá là hồn cốt, sức mạnh của dân tộc, được thể hiện qua những hành vi ứng xử của mỗi cá nhân. Văn hoá luôn là ngọn đuốc, ánh sáng cho cuộc cách mạng của dân tộc. Tuy nhiên thực tế thời gian qua việc triển khai các quan điểm, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa bộc lộ tồn tại, hạn chế của hoạt động văn hóa. 
Trong bối cảnh thế giới đang đứng trước những chuyển biến lịch sử mang tính thời đại như vấn đề toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, là thời điểm của sự chuyển đổi với sự phát triển của kinh tế tri thức, kinh tế số thay vì dựa vào mô hình tăng trưởng dựa vào tài nguyên thiên nhiên, xác định những giá trị mới của văn hoá thời đại mới. Trong đó, hầu hết các nước, nhất là các cường quốc phát triển đều nhấn mạnh vai trò của các yếu tố sức mạnh mềm, biên giới mềm, có chiến lược phát triển văn hóa, mở rộng thị trường văn hóa toàn cầu để gia cường năng lực cạnh tranh quốc gia, nâng cao vị thế, uy tín quốc gia trên thế giới, kết hợp chặt chẽ việc bành trướng kinh tế, chính trị, quân sự với mở rộng ảnh hưởng văn hóa. Thậm chí, đã có những cảnh báo nghiêm khắc về các làn sóng xâm lăng văn hóa, thực dân văn hóa,... như một nguy cơ an ninh phi truyền thống toàn cầu. Do vậy, trong phạm vi của Chương trình này, các mục tiêu, nhiệm vụ cần được tiếp cận theo hướng tổng thể, đồng bộ nhưng trong đó phải ưu tiên tập trung giải quyết các vấn đề cấp bách nhất dưới đây:
[bookmark: _Toc164248923]a) Nhận thức, đạo đức, lối sống và môi trường văn hoá tại một số nơi còn nhiều bất cập
Các hạn chế về nhận thức của các cấp, các ngành đối với vai trò của văn hoá, xây dựng nhân cách, đạo đức, lối sống của con người Việt Nam và chưa kịp thời đưa đường lối, chính sách văn hóa của Đảng và Nhà nước vào thực tiễn hoạt động của các ngành, các địa phương, được biểu hiện ra trong thực tế là:
 Vai trò của văn hoá chưa được xác định đúng tầm, chưa nhận thức một cách sâu sắc và quan tâm đến đầu tư cho văn hóa đúng mức, đầy đủ tương xứng với kinh tế và chính trị; quan điểm, chính sách phát triển văn hóa của Đảng chưa được thể chế hóa kịp thời; môi trường văn hóa, đời sống văn hóa còn nhiều vấn đề bức xúc; các thiết chế văn hóa và di sản văn hóa trên cả nước tiếp tục bị xuống cấp, mai một; hoạt động văn hóa, nghệ thuật không theo kịp tốc độ phát triển mạnh mẽ của kinh tế - xã hội trong bối cảnh cách mạng công nghiệp  lần thứ tư, công nghệ số, kinh tế số, công dân số hiện nay.
 Chưa quan tâm đầy đủ đến việc xây dựng, hình thành và phát triển một môi trường văn hóa lành mạnh, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước với hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá, gia đình, chuẩn mực Việt Nam có đạo đức và tinh thần nhân văn, có trách nhiệm với dân tộc, với vận mệnh đất nước. Theo đó, yếu tố con người cho đến nay vẫn chưa thực sự trở thành nhân tố cốt lõi, là động lực của sự phát triển, được tạo môi trường thuận lợi để phát triển nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân cùng ý thức tôn trọng pháp luật, hiểu biết, tự hào, tôn vinh lịch sử, văn hóa dân tộc…
Nhận thức chưa đúng đắn về các giá trị đích thực của văn hóa Việt Nam dẫn đến hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, xuống cấp về đạo đức, lối sống của một bộ phận trong xã hội. Hiện tượng này thể hiện trong ứng xử từ trong gia đình đến ngoài xã hội;
Cũng xuất phát từ nhận thức chưa đầy đủ về giá trị văn hóa, đặc biệt là giá trị di sản văn hóa, nhiều di tích lịch sử - văn hóa đã bị xâm phạm hoặc trùng tu, sửa chữa dưới hình thức xã hội hóa tùy tiện, không giữ được các giá trị cốt lõi. Các thành quả cho đầu tư tôn tạo các di tích thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2006-2010 và 2012-2015 dần bị mai một do nguồn kinh phí duy trì, bảo tồn không được đảm bảo. 
  Để thực hiện mục tiêu xây dựng văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, xây dựng nhân cách, đạo đức, lối sống của con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế, bảo vệ và phát huy những giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc, tạo môi trường văn hóa - xã hội lành mạnh, Ngành văn hóa với vai trò tiên phong cần tích cực chỉ đạo, tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước, tuyên truyền vận động toàn thể xã hội tham gia vào cuộc đấu tranh chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hoá độc hại gây huỷ hoại đạo đức xã hội, nâng cao sức mạnh nội sinh của văn hóa Việt Nam để bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp trước sự xâm lấn văn hóa từ bên ngoài, từ đó bảo đảm cho văn hóa có đủ các điều kiện để đảm đương được vai trò là nền tảng tinh thần vững chắc, là nguồn lực nội sinh mạnh mẽ và là động lực của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Do đó, Chương trình này cần tiếp tục triển khai các chủ trương phát triển văn hoá đã có với mục tiêu tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bồi đắp các phẩm chất, giá trị cho xã hội, con người, đồng thời mang lại những giá trị vật chất thông qua công nghiệp văn hoá; hình thành những giá trị văn hoá mới trong dòng chảy thời đại gắn với kinh tế tri thức, đạo đức môi trường, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số…
[bookmark: _Toc164248924]b) Nguồn lực đầu tư tài chính chưa tương xứng với vai trò, vị trí của văn hoá
Hiện trạng đầu tư vừa quá ít, vừa manh mún, phân tán không thể đa dạng hóa nguồn lực và phương thức đầu tư, khiến cho mọi hoạt động của lĩnh vực văn hóa đều gặp khó khăn gay gắt, hiệu quả không cao. Đầu tư tổng thể cho văn hóa được thực hiện chủ yếu thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa. Sau khi chương trình này kết thúc vào năm 2015, hiện nguồn lực đầu tư cho văn hóa chủ yếu được thực hiện thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn ở cấp Trung ương và địa phương và từ kinh phí nguồn sự nghiệp hàng năm còn hạn chế (cụ thể, giai đoạn 2017-2021 chi chưa đến 1% trong tổng chi ngân sách nhà nước) nên không đủ để tiếp tục duy trì hoạt động, khai thác vận hành, cải tạo các thiết chế văn hóa, bảo tồn, nâng cấp các di tích lịch sử - văn hóa đang tiếp tục bị xuống cấp cũng như bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học… Một số Chương trình MTQG, Chương trình được Quốc hội, Chính phủ phê duyệt thời gian qua có hướng tới mục tiêu an sinh xã hội nhưng chưa tạo được động lực, nguồn lực để xây dựng, phát triển văn hóa một cách hiệu quả tổng thể, không hướng tới các sản phẩm văn hóa có giá trị nghệ thuật cao. Chính vì vậy, nhiều mục tiêu ngành văn hóa đặt ra trong Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020 trước đây cho đến nay vẫn chưa đạt được.
Mặt khác, hạn chế về nguồn lực chưa cho phép chúng ta truyền bá các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật có giá trị nghệ thuật cao của Việt Nam ra nước ngoài, làm hạn chế sự hiểu biết của thế giới về con người, đất nước Việt Nam, tạo kẽ hở cho các lực lượng chống phá cách mạng tuyên truyền, quảng bá sai lệch về giá trị văn hóa truyền thống, bôi nhọ giá trị lịch sử của dân tộc. Vấn nạn này ngày càng trở nên vô cùng cấp bách, đe dọa sự sống còn của nền văn hóa Việt Nam.
Vì vậy, Chương trình này cần tập trung vào những nhiệm vụ cấp bách trong một giai đoạn ngắn nhằm xoay chuyển tình hình, thể hiện nỗ lực cao nhất của Nhà nước trong đầu tư tài chính để tương xứng với vai trò, vị trí của ngành văn hoá trong điều kiện phát triển chung của đất nước và hướng tới mục tiêu đầu tư cho văn hoá chính là đầu tư lâu dài cho tương lai. Nhanh chóng chấn chỉnh, khơi thông, hoàn thiện chính sách, nguồn lực, nhằm giải quyết những hạn chế, yếu kém, tồn tại nổi cộm để kịp thời chấn hưng, phát triển văn hoá và con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
[bookmark: _Toc164248925]c) Thể chế, chính sách trong hoạt động văn hóa chưa đầy đủ, đồng bộ
[bookmark: _heading=h.on4nqfryrizo]Hạn chế về thể chế phát triển văn hóa do chính sách, chế độ, quy định nhà nước về văn hóa còn chưa bao quát hết và kịp thời những nội dung, hiện tượng, dự báo vấn đề cần điều chỉnh. Việc triển khai thực hiện còn hạn chế, một phần do thể chế chưa hợp lý, khoa học, một mặt do hạn chế về năng lực của tổ chức, bộ máy thực thi nhiệm vụ. Việc xây dựng và ban hành các chính sách phù hợp nhằm thu hút, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư, xã hội hóa cho hoạt động văn hoá, thiết chế văn hóa chưa được quan tâm đúng mức. 
Bên cạnh đó, những tác động khách quan từ bối cảnh toàn cầu hóa, cách mạng khoa học công nghệ, chuyển đổi số… cũng đặt ra những vấn đề đòi hỏi nền văn hóa phải có sự chuyển biến, phát triển phù hợp. Sự giao lưu, tiếp biến văn hóa diễn ra mạnh mẽ, mang đến cả những mặt tích cực và tiêu cực. Nền văn hóa Việt Nam vừa tiếp nhận những xu hướng văn hóa đa dạng trên thế giới, vừa phải chống lại sự “xâm lăng” của các biểu hiện tiêu cực, không phù hợp với bản sắc văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc.
Vì vậy, cần có thay đổi cơ bản, thể chế hoá đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác quản lý văn hoá. Trong đó, phân định rõ vai trò quản lý, đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước và cơ chế, chính sách động viên, huy động nguồn lực xã hội trong bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá, văn học nghệ thuật… để mang lại lợi ích thiết thực, gắn với đời sống, sinh hoạt hàng ngày của người dân. Đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động văn hóa, nhưng Nhà nước phải giữ vai trò chủ đạo, định hướng, bảo đảm đạt được các mục tiêu đặt ra một cách thực chất, hiệu quả và bền vững.
[bookmark: _Toc164248926]d) Một số hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thiết chế văn hoá còn thiếu hiệu quả, chất lượng chưa đáp ứng nhu cầu của nhân dân
Những thành tựu và tiến bộ đạt được trong lĩnh vực văn hóa còn chưa tương xứng và chưa vững chắc, chưa đủ mạnh để tác động có hiệu quả đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong khi hoạt động văn hoá ngày càng gắn kết chặt chẽ hơn với các lĩnh vực khác của đời sống xã hội. Mọi hoạt động sáng tạo, sản xuất, phổ biến, tiếp nhận các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật ở nước ta đều phải đáp ứng được hai yêu cầu (i) phải khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần để xây dựng một chế độ xã hội tốt đẹp. (ii) phải khai thác văn hóa như một động lực để phát triển kinh tế - xã hội. Văn hóa không chỉ có chức năng bồi đắp về tư tưởng, đạo đức, thẩm mỹ cho xã hội, mà còn là động lực và nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội. 
Hoạt động sáng tạo văn hóa, nghệ thuật của người nghệ sĩ phải bám sát đời sống thực tiễn, đối diện thường xuyên với thị trường văn hóa, vừa phải chú ý đến hiệu quả tư tưởng, thẩm mỹ, nghệ thuật, vừa phải chú ý cả về hiệu quả kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, hoạt động này đến nay chưa thực sự được vận hành đồng bộ trong cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nhiều sáng tác đã không còn đi theo những giá trị văn hóa chuẩn mực truyền thống, mà càng ngày càng pha trộn các giá trị văn hóa ngoại lai có tác động không tốt tới giá trị của cái đẹp trong văn hóa Việt Nam. Nhiều người hoạt động văn hóa, nghệ thuật chạy theo xu hướng thương mại hóa, chạy theo thị hiếu tầm thường, tạo ra các sản phẩm văn hóa kém chất lượng, làm cho chức năng giáo dục tư tưởng và thẩm mỹ của văn học, nghệ thuật bị suy giảm. Xuất hiện ngày càng nhiều các sản phẩm dễ dãi, thiếu giá trị nghệ thuật, thậm chí cổ xúy cho những xu hướng lệch lạc, ảnh hưởng tới định hướng thẩm mỹ của người dân, đặc biệt là giới trẻ. 
Thiếu những sản phẩm văn hóa có giá trị đặc sắc, có tầm vóc xứng đáng với những thành tựu lịch sử của dân tộc trong thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI; chưa tạo được nền tảng vững chắc cho những phát triển đột phá về công nghiệp văn hóa để góp phần chuẩn bị hành trang văn hóa cho dân tộc Việt Nam hội nhập để phát triển. Việc tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm văn hóa ngày càng trở nên thiếu tính đa dạng và thiếu hiệu quả. Quần chúng nhân dân được tiếp cận các sản phẩm văn hóa không chỉ thông qua các phương thức truyền thống (như đi tới rạp xem phim, tới triển lãm xem tranh …) mà còn được tiếp cận nhanh chóng thông qua môi trường mạng. Thông tin trên môi trường mạng tạo ra sự ưu việt vượt trội về tốc độ và phạm vi, không biên giới nên cũng tạo ra những thách thức to lớn đối với việc quản lý văn hóa, trong việc chọn lọc tác phẩm có giá trị, ngăn chặn sản phẩm độc hại, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, phản động chống phá thành tựu cách mạng, tác động không nhỏ tới an ninh văn hóa. 
Bên cạnh đó, còn nhiều những bất cập, tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, quy hoạch, bố trí đất, kinh phí xây dựng, vận hành các thiết chế văn hóa, thể thao cho đến nay chưa được giải quyết; tình trạng thiết chế văn hóa, thể thao ở nhiều nơi xuống cấp, thiếu đồng bộ, sử dụng chưa hiệu quả, lãng phí, không phù hợp, nhất là ở vùng miền núi, vùng khó khăn; chế độ đãi ngộ, khuyến khích, tôn vinh người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa chưa tương xứng… Do đó, Chương trình cần xác định các giải pháp thiết thực gắn với trách nhiệm để khắc phục kịp thời những khó khăn, hạn chế, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật cũng như hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa trong thời gian tới.
[bookmark: _Toc164248927]đ) Nguồn nhân lực chất lượng cao cho văn hóa, nghệ thuật đang thiếu hụt trầm trọng
Hiện trạng đứt gãy thế hệ, thiếu hụt nghiêm trọng cán bộ chuyên nghiệp, trẻ, xứng tầm với nhiệm vụ, bao gồm cả đội ngũ cán bộ quản lý cho tới cán bộ chuyên môn, sáng tác, biểu diễn. Đội ngũ cán bộ am hiểu sâu, vững chuyên môn ngày một ít dần đến mức báo động, lực lượng kế cận không quá mặn mà cống hiến “theo ngạch nhà nước”, ở khu vực công mà một bộ phận chọn các giải pháp khác để không bị ràng buộc. Đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ phải đối mặt với thị trường, trả lời các câu hỏi của đời sống, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa ngày càng đa dạng, sinh động của các tầng lớp xã hội khác nhau. Nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật của nhân dân tác động mạnh mẽ đến quá trình sáng tạo, sản xuất, quảng bá các sản phẩm này. Đây vừa là thời cơ để đội ngũ văn nghệ sĩ, những doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực này phát huy tài năng, sức sáng tạo, đáp ứng nhu cầu của công chúng; đồng thời cũng đặt ra không ít thách thức trước sự biến đổi thường xuyên của nhu cầu văn hóa, nghệ thuật và sự điều tiết của “bàn tay vô hình” theo cơ chế thị trường đối với định hướng giá trị, định hướng thẩm mỹ của công chúng. 
Chương trình cần tạo nguồn lực bổ sung mới, xây dựng đội ngũ chuyên gia trong việc mở đường, định hướng, khơi thông, xác định những nhiệm vụ, lĩnh vực Nhà nước sẽ dẫn dắt, cùng với hệ thống chính trị, các lực lượng xung kích về tuyên truyền và quản lý văn hoá, văn nghệ, giáo dục và đào tạo, những người hoạt động văn hoá, tạo động lực và cơ hội cho mỗi cá nhân tham gia đóng góp cho phát triển văn hoá cho giai đoạn tới. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyên nghiệp trong lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật và công nghiệp văn hoá, giải trí, sáng tạo nhằm đáp ứng được yêu cầu của thời đại kỷ nguyên toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, đặc biệt trong bối cảnh của Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đặt ra nhiều thách thức, khó khăn mới cho ngành văn hóa.
[bookmark: _Toc164248928]e) Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật chưa theo kịp tốc độ phát triển kinh tế - xã hội
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới làm thay đổi mọi mặt đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực văn hóa, tuy nhiên việc ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động văn hóa nói chung và trong công tác quản lý, cung cấp dịch vụ văn hóa, nghệ thuật hiện chủ yếu mới ở mức ứng dụng và nghiên cứu ứng dụng. 
Hiện nay, ứng dụng khoa học, công nghệ của ngành văn hóa (chủ yếu chỉ dành mua sắm thiết bị công nghệ thông tin) vẫn sử dụng nguồn chi thường xuyên. Nguồn tài chính, nhân lực, hạ tầng công nghệ của ngành còn rất hạn chế nên việc ứng dụng có hiệu quả thành tựu công nghệ cũng là đang là vấn đề thách thức, bất cập đối với ngành. Trong xu thế phát triển như vũ bão của công nghệ, với nguồn lực tài chính ít ỏi này chưa đủ đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ nên việc ứng dụng các công nghệ có liên quan trong quá trình phát triển ngành, lĩnh vực văn hoá, nhất là thúc đẩy sản phẩm công nghiệp văn hóa sẽ rất khó khăn nếu không có sự quan tâm, dành nguồn lực tài chính một cách phù hợp.
 	Do đó, Chương trình này cần quan tâm đầu tư đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ, khuyến khích đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ tiên tiến, đây được coi như một nhiệm vụ trọng tâm để ngành văn hóa có thể “đi tắt đón đầu”, tạo sức bật trong bảo tồn, phát huy và phát triển giá trị văn hóa, hội nhập quốc tế về văn hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm văn hóa trong sáng tạo, sản xuất, phổ biến, lưu giữ các sản phẩm văn hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ văn hóa; thực hiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hàm lượng khoa học kỹ thuật trong chuỗi sản xuất sản phẩm, dịch vụ của các ngành văn hóa theo công nghệ hiện đại, đạt chuẩn kỹ thuật quốc tế. Trong đó cần chú trọng nâng cao năng lực nghiên cứu cơ bản, dự báo xu thế phát triển văn hóa cho đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học, quản lý văn hóa để thực hiện được các mục tiêu về chiến lược, quy hoạch phát triển ngành văn hóa trong giai đoạn tới.
[bookmark: _Toc164248929]g) Các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam chưa có khả năng cạnh tranh, chưa khai thác được lợi thế tiềm năng để phát triển kinh tế và quảng bá văn hoá Việt Nam ra thế giới
So với một số ngành khác thì các ngành công nghiệp văn hóa nước ta vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của đất nước và phải đối mặt với những hạn chế, khó khăn, thách thức: 
Công nghiệp văn hóa chưa phát huy được tiềm năng, lợi thế về nguồn tài nguyên mềm văn hóa. Việt Nam đi sau trong lĩnh vực này, do vậy chịu sức cạnh tranh lớn nhưng việc đổi mới thể chế chưa quyết liệt, các rào cản chưa được phá vỡ nên chưa phát huy được hiệu quả của sự kết hợp công - tư trong khai thác kết cấu hạ tầng và các không gian sáng tạo văn hóa trên cả nước. Nguồn lực đầu tư chưa tương xứng, dàn trải trong khi việc huy động nguồn lực xã hội chưa đạt yêu cầu do đầu tư vào lĩnh vực này thường đòi hỏi nguồn vốn lớn nhưng gặp nhiều rủi ro, thời gian thu hồi vốn dài. Nội dung, hình thức sản phẩm, dịch vụ còn hạn chế, chưa xác định được sản phẩm, dịch vụ trọng tâm, chủ lực có thế mạnh. 
Cơ chế phối hợp trong phát triển công nghiệp văn hóa chưa đồng bộ, hiệu quả. Đây là lĩnh vực cần tới sự kết hợp chặt chẽ giữa sáng tạo, công nghệ và bản quyền nhưng ở cấp độ quốc gia, chúng ta chưa tạo được cơ chế phối hợp đồng bộ hiệu quả trong giữa các thành tố và các bên liên quan trong các ngành công nghiệp văn hóa. Thời gian qua, việc phát huy sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam thông qua công nghiệp văn hóa vẫn còn là một chuỗi liên kết yếu trong phát huy sức mạnh tổng thể quốc gia. Nguyên nhân là do năng lực xây dựng thể chế, quản lý, điều hành, tổ chức thực thi pháp luật, năng lực dự báo, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn yếu chưa theo kịp thực tiễn.
Hiệu quả thực thi và bảo vệ sở hữu trí tuệ ảnh hưởng tới sự phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa. Thị trường các sản phẩm công nghiệp văn hóa đang tồn tại tình trạng vi phạm bản quyền ở phạm vi rộng ở hầu hết các lĩnh vực thuộc các ngành công nghiệp văn hóa như âm nhạc, điện ảnh, game online, thời trang, thiết kế,... Trong môi trường số, vấn nạn vi phạm bản quyền trên các nền tảng số hiện cũng đang khó kiểm soát. Vi phạm bản quyền khiến người sáng tạo, các nhà sản xuất sản phẩm và dịch vụ ít cơ hội thu được lợi nhuận từ việc sản xuất và phân phối sản phẩm, phá hỏng các mô hình kinh doanh và gây khó khăn cho sự phát triển các doanh nghiệp ở nhiều ngành (ví dụ như âm nhạc, thiết kế, thời trang,...). Việc vi phạm bản quyền được coi là những nguy cơ nhìn thấy được về sự thất bại của thị trường công nghiệp văn hóa ở nước ta nếu không đưa ra những giải pháp khắc phục kịp thời.
Thiếu hụt trong giáo dục sáng tạo và khoảng trống về kỹ năng chuyên môn ở các ngành công nghiệp văn hóa. Nguồn nhân lực trong các ngành công nghiệp văn hóa còn thiếu về số lượng và chất lượng; chính sách đãi ngộ, thu hút người làm văn hóa, nghệ thuật, các chuyên gia chưa thực sự phù hợp với yêu cầu đặt ra tập trung phát triển một số lĩnh vực có lợi thế, tiềm năng, tạo ra các sản phẩm chủ lực làm tiền đề phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Chất lượng đào tạo, cơ cấu theo ngành nghề, lĩnh vực, sự phân bố theo vùng, miền, địa phương của nguồn nhân lực chưa thực sự phù hợp với nhu cầu sử dụng của xã hội, gây lãng phí nguồn lực của Nhà nước và xã hội. Đội ngũ nhân lực chất lượng cao, lao động lành nghề vẫn còn rất thiếu so với nhu cầu xã hội để phát triển các ngành kinh tế chủ lực của Việt Nam, trong đó có lĩnh vực công nghiệp văn hóa. 
 Vì vậy, Chương trình này cần đóng vai trò trong việc đưa các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam được triển khai  thành công. Với tinh thần quyết liệt, kiên trì, có trọng tâm, trọng điểm, có tính chất đột phá, các tài nguyên văn hóa "tiềm năng" dựa trên đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ sẽ được chuyển hóa thành các sản phẩm và dịch vụ thị trường văn hóa có khả năng cạnh tranh cao, phù hợp với các quy luật cơ bản của kinh tế thị trường, xu thế của thời đại.
 Đồng thời, các dịch vụ, sản phẩm công nghiệp văn hóa cũng cần gắn với chủ động quảng bá, lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra quốc tế, gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đáp ứng được các yếu tố “Sáng tạo - Bản sắc - Độc đáo - Chuyên nghiệp - Lành mạnh - Cạnh tranh - Bền vững” trên nền tảng “Dân tộc - Khoa học - Đại chúng”. Từ đó, từng bước tạo dựng các thương hiệu mang tầm quốc gia, tham gia vào chuỗi giá trị thị trường toàn cầu, lựa chọn tinh hoa thế giới để đột phá phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của Việt Nam. 
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- Nghị quyết số 03-NQ/TW ngày 16/7/1998 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
- Nghị quyết số 23/NQ-TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới.
- Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
- Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
- Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030.
- Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới.
- Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hoá toàn quốc ngày 24/11/2021.
- Kết luận số 42-KL/TW ngày 20/10/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về kinh tế xã hội năm 2022-2023.  
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- Nghị quyết số 24/NQ-TW ngày 12/3/2003 của Ban chấp hành Trung ương về công tác dân tộc.
- Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
- Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020.
- Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về “Hội nhập quốc tế”.
- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
- Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”.
- Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.
- Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/04/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
- Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở vùng trung du miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
- Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
- Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
- Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về “Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
- Nghị quyết 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
- Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023, Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
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- Hiến pháp năm 2013 ngày 28/11/2013 của Quốc hội.
- Luật Di sản văn hóa năm 2001 được sửa đổi, bổ sung năm 2009. 
- Luật Xuất bản năm 2012 được sửa đổi, bổ sung năm 2018.
- Luật Quảng cáo năm 2012 được sửa đổi, bổ sung năm 2018.
- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016.
- Luật Thư viện năm 2019.
- Luật Điện ảnh năm 2022.
- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022.
- Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Di sản văn hóa.
- Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật.
- Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về hoạt động nhiếp ảnh.
- Nghị định số 109/2017/NĐ-CP ngày 21/09/2017 của Chính phủ quy định về bảo vệ và quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam.
- Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội.
- Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.
- Nghị định số 23/2019/NĐ-CP ngày 26/02/2019 của Chính phủ quy định về hoạt động triển lãm.
- Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18/8/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện.
- Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.
- Nghị định số 131/2022/NĐ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh.
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- Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019 và 2022
- Luật Thể dục, thể thao năm 2006 được sửa đổi, bổ sung năm 2018
- Luật Bình đẳng giới năm 2006
- Luật Quảng cáo năm 2012 được sửa đổi, bổ sung năm 2019
- Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 được sửa đổi, bổ sung năm 2018
- Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014
- Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung năm 2016, 2018, 2019 và 2020
- Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014 được sửa đổi, bổ sung năm 2015, 2017 và 2019
- Luật Ngân sách nhà nước năm 2015
- Luật Du lịch năm 2017
- Luật Quy hoạch năm 2017 được sửa đổi, bổ sung năm 2018
- Luật Giáo dục đại học năm 2018
- Luật Giáo dục năm 2019
- Luật Đầu tư công năm 2019 
- Luật Đầu tư năm 2020 được sửa đổi, bổ sung năm 2022
- Luật Bảo vệ môi trường năm 2020
- Nghị quyết số 81/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
- Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc.
- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước.
- Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn.
- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thể dục thể thao.
- Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch.
- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.
- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
- Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.
- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
- Nghị định số 17/2023/NĐ-CP ngày 26/4/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan.
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- Quyết định 210/QĐ-TTg ngày 28/2/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030.
- Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 
- Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2030. 
- Quyết định số 2013/QĐ-TTg ngày 30/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2030.
- Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030.
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- Quyết định số 2198/QĐ-TTg ngày 03/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020.
- Quyết định số 641/QĐ-TTg ngày 28/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030.
- Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 08/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
- Quyết định số 2156/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chiến lược phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030".
- Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 07/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược tổng thể hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
- Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.
- Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 08/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030.
- Quyết định 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ  phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 
- Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030.
- Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030.
- Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030.
- Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030.
- Quyết định số 531/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
- Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược “Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
- Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030.
- Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050
- Quyết định số 2239/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.
- Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
- Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ ban hành Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.
- Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
- Quyết định 493/QĐ-TTg năm 2022 ngày 19/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 .
- Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 11/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030.
- Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 26/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050.
- Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 06/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
- Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2023, định hướng đến năm 2030”.
- Quyết định 899/QĐ-TTg ngày 31/07/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
- Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030. 
[bookmark: _Toc164248940]4. Các Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội
- Nghị quyết số 81/2023/QH15 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
- Quyết định số 287/QĐ-TTg ngày 28/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch 05 vùng còn lại.
- Quy hoạch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hoá và thể thao thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn 2045.
[bookmark: _Toc164248941]5. Các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình, dự án, đề án
- Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2006-2010, Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2012-2015, Chương trình mục tiêu về văn hóa giai đoạn 2016-2020.
- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2021-2030.
- Chương trình tổng thể về phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023-2025.
- Chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2025.
- Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
- Đề án Đào tạo tài năng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030.
- Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực văn hóa, nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030.
- Đề án Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025.
- Chương trình Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030.
- Chương trình Giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030.
- Chương trình quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025.
[bookmark: _Toc164248942]III. QUAN ĐIỂM 
[bookmark: _Toc164248943]1. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực, nguồn lực nội sinh quan trọng của sự phát triển nhanh và bền vững đất nước. Đầu tư cho văn hóa, xây dựng con người là đầu tư cơ bản cho phát triển, tạo ra động lực, nguồn lực để thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, dân tộc trường tồn
Tháng 7/1998, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII đề ra Nghị quyết “Về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” (Nghị quyết 03-NQ/TW). Đó là nền văn hóa với vai trò là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, gắn với sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, gắn với những vấn đề nảy sinh trong xu thế toàn cầu hóa và nền kinh tế thị trường. Đây là quan điểm quan trọng, cơ bản và chiến lược không chỉ đối với công tác lãnh đạo Đảng, Nhà nước mà cả công tác quản lý văn hóa, có ý nghĩa với mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân.
Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 33/NQ-TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước (Nghị quyết 33-NQ/TW) đã nhấn mạnh: “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước; Phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng con người để phát triển văn hóa; Sự nghiệp phát triển văn hóa, con người Việt Nam phải đáp ứng được yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Xây dựng đồng bộ môi trường văn hóa, trong đó chú trọng vai trò của gia đình, cộng đồng; Hoàn thiện thể chế, chế định pháp lý và thiết chế văn hóa bảo đảm xây dựng và phát triển văn hóa, con người trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế...”. 
Đến tháng 01/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, một trong những vấn đề trọng tâm, nổi bật là Đảng ta đã xác định lấy giá trị văn hóa, con người Việt Nam làm nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng đất nước. Để thực hiện khát vọng và tầm nhìn phát triển đất nước của Đảng và nhân dân ta trong thời đại mới, phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của nền văn hóa và con người Việt Nam; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã cụ thể hóa phương hướng, nhiệm vụ về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế: “Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, có sức khỏe, năng lực, trình độ, có ý thức, trách nhiệm cao đối với bản thân, gia đình, xã hội và Tổ quốc. Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế”; “phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành; chú trọng đội ngũ nhân lực kỹ thuật, nhân lực số, nhân lực quản trị công nghệ, nhân lực quản lý, quản trị doanh nghiệp; nhân lực quản lý xã hội và tổ chức cuộc sống, chăm sóc con người”. Chú ý “đổi mới chế độ tuyển dụng, sử dụng, trọng dụng nhân tài trong quản lý, quản trị Nhà nước, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo”. 
Trong những năm tới, tình hình thế giới và trong nước có cả thuận lợi và khó khăn đan xen đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới nặng nề, phức tạp hơn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đòi hỏi toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta phải đoàn kết một lòng, đổi mới, sáng tạo, có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn để tiếp tục đẩy mạnh, toàn diện công cuộc đổi mới. Ðó là những mặt cơ bản thuộc giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, tạo nên nguồn lực nội sinh của dân tộc.
[bookmark: _Toc164248944]2. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước đối với sự nghiệp chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam. Tạo chuyển biến sâu sắc từ nhận thức đến hành động về vai trò và tầm quan trọng của văn hóa, phát triển văn hóa ngang hàng với chính trị, kinh tế và xã hội
Quán triệt sâu sắc đường lối văn hóa của Đảng, chủ trương, chính sách của Quốc hội, Nhà nước và Chính phủ về phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam, đặc biệt là những chủ trương đã được khẳng định tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ III, đó là: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu phát triển, vừa là nguồn lực nội sinh quan trọng của sự nghiệp phát triển bền vững đất nước; văn hóa là hồn cốt của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn; phải đặt văn hóa ngang hàng với chính trị, kinh tế, xã hội; “văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”; đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho phát triển; mục tiêu là phải xây dựng cho được nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, qua đó khơi dậy được tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc và khát vọng phát triển của toàn dân tộc... Phải quán triệt sâu sắc để nâng cao nhận thức của tất cả các cấp, các ngành, các địa phương, để tất cả cùng vào cuộc chung tay, đồng lòng đưa đường lối của Đảng, chủ trương, chính sách của Quốc hội, Nhà nước và Chính phủ vào cuộc sống và phát huy hiệu quả tác động tích cực, làm cho yếu tố văn hóa thẩm thấu sâu và nhuần nhuyễn vào chiến lược, quy hoach, chính sách phát triển của tất cả các lĩnh vực, các ngành, các cấp, các địa phương. Đây chính là tiền đề quan trọng nhất để tháo gỡ các nút thắt, khai thông các điểm nghẽn, mở đường cho sự nghiệp phát triển văn hóa và xây dựng con người Việt Nam.
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã tiếp tục nhấn mạnh quan điểm phải coi trọng phát triển văn hóa ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội theo hướng: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội...; Khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước; Tăng đầu tư cho phát triển sự nghiệp văn hoá; Tǎng đầu tư của Nhà nước và xã hội cho phát triển sự nghiệp vǎn hóa; Đổi mới cơ chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư; Hoàn thiện và bổ sung các cơ chế chính sách để đẩy mạnh xã hội hóa văn hóa đúng định hướng xã hội chủ nghĩa trong nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế. 
Tránh tư tưởng “duy kinh tế”, chỉ tập trung cho kinh tế mà ít quan tâm đến văn hóa. Đòi hỏi một tư duy mới về quản lý văn hóa, theo đó, quản lý văn hóa cần hướng tới sự chủ động hỗ trợ hoạt động văn hóa - nghệ thuật, vận dụng quy luật thị trường trong sản xuất, phân phối, tiêu dùng và hưởng thụ văn hóa. Theo đó, Nhà nước điều tiết thị trường văn hóa thông qua định hướng về nội dung, tư tưởng theo đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng; quản lý, điều chỉnh thị trường bằng pháp luật qua các công cụ kinh tế vĩ mô, bảo đảm cân đối cơ bản ở những lĩnh vực quan trọng đối với đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Quan tâm tới các dịch vụ văn hóa công ít có lợi nhuận, những tầng lớp xã hội chịu thiệt thòi... nhằm bảo đảm sự bình đẳng trong sáng tạo và hưởng thụ văn hóa. 
Quan điểm văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị và xã hội, xây dựng thị trường văn hóa đi đôi với phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh để văn hóa thực sự là hệ điều tiết cho sự phát triển kinh tế - xã hội là những tư tưởng mới cần được cụ thể hóa với tầm nhìn mang tính chiến lược dài hạn sẽ có ý nghĩa quan trọng, giúp đất nước ta có cách tiếp cận cập nhật và phù hợp hơn với điều kiện và hoàn cảnh mới. 
Kiện toàn cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý văn hóa ở tất cả các cấp, các địa phương theo hướng chuyên nghiệp hóa, chuyên môn hóa, đủ năng lực lãnh đạo, dẫn dắt, quản trị sự nghiệp phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam. Cán bộ là gốc của mọi công việc, quyết định sự thành bại của Chương trình nói riêng và toàn bộ sự nghiệp phát triển văn hóa, xây dựng con người nói chung. Đây phải được coi là khâu then chốt nhất.
Tăng cường công tác xây dựng đảng, tăng cường sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của các Đảng đoàn, tổ chức Đảng các cấp trong lĩnh vực văn hóa, coi tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên vừa là hạt nhân lãnh đạo, vừa là những người đi tiên phong, gương mẫu trong việc đổi mới, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam.
[bookmark: _Toc164248945]3. Chương trình lấy con người là trung tâm, phải tạo ra được bước đột phá trong xây dựng con người và môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao chất lượng cuộc sống, năng lực thụ hưởng và tham gia chủ động vào hoạt động sáng tạo văn hóa của nhân dân, xây dựng tư tưởng, đạo đức và lối sống lành mạnh, văn minh, góp phần giữ vững trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường hòa bình, ổn định cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nêu rõ chủ trương: “Phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực quan trọng nhất và mục tiêu của sự phát triển; lấy giá trị văn hóa, con người Việt Nam là nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm phát triển nhanh và bền vững đất nước; phải có cơ chế, chính sách phát huy tinh thần cống hiến vì đất nước; mọi chính sách của Đảng, Nhà nước đều phải hướng vào nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và hạnh phúc của Nhân dân”. Nghị quyết Đại hội cũng tiếp tục khẳng định các giá trị, nội dung cốt lõi của bài học “lấy dân làm gốc”. Quan điểm về nguồn lực con người, đề cao nhân tố con người, đặt con người vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển là tư tưởng nhất quán của Đảng. 
Theo đó, Chương trình này phải đặt lên hàng đầu mục tiêu đảm bảo phúc lợi văn hóa cho các tầng lớp nhân dân, tức là tạo điều kiện để nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số, ở vùng khó khăn, các nhóm xã hội yếu thế và kiều bào ta ở nước ngoài,… được tiếp cận và thụ hưởng văn hóa; được tạo điều kiện và bồi dưỡng năng lực để thụ hưởng các sản phẩm văn hóa, tham gia chủ động, tích cực vào đời sống văn hóa, nhất là trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của cộng đồng, tham gia sáng tạo nên các giá trị văn hóa, các sản phẩm văn hóa tốt đẹp, chủ động tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, đấu tranh phòng ngừa thói hư tật xấu và những xu hướng lối sống tiêu cực, không lành mạnh.
Điểm thứ hai rất quan trọng của quan điểm “lấy con người làm trung tâm” trong phát triển văn hóa, xây dựng con người là chăm lo, phát triển đội ngũ, nguồn nhân lực của lĩnh vực văn hóa, bao gồm đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, nghệ nhân, diễn viên và đội ngũ các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo và quản lý văn hóa. Phương châm là phải đảm bảo đủ về số lượng, đa dạng về loại hình và đặc biệt là phải đủ năng lực, tài năng và phẩm chất tương xứng với yêu cầu của nhiệm vụ. Đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng và thực hiện những cơ chế chính sách đặc thù, đột phá để phát hiện, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài trong lĩnh vực văn hóa.
[bookmark: _Toc164248946]4. Đảm bảo đầu tư phát triển toàn diện, hài hòa giữa các lĩnh vực hoạt động văn hóa; giữa bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và phát triển các giá trị hiện đại; giữa bảo vệ bản sắc dân tộc với tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại; Đấu tranh bảo vệ có hiệu quả nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật
Cần xây dựng và thực thi các cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp để huy động các nguồn lực đầu tư vượt trội cho phát triển ngành, đưa các sáng tạo trong phát triển khoa học - công nghệ và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia. Đây là yếu tố quan trọng, chính yếu để thúc đẩy đổi mới mô hình phát triển văn hóa, gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc song song với phát huy, xây dựng nền văn hóa hiện đại. Đây cũng là yêu cầu tất yếu khách quan, là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, gắn chặt với quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế ở nước ta. 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đặc biệt nhấn mạnh phát huy sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam hiện nay, trước hết, cần đặc biệt quan tâm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, bởi đây là cội rễ của sức mạnh mềm văn hóa quốc gia. “Di sản văn hóa là tài sản vô giá, gắn kết cộng đồng dân tộc, là cốt lõi của bản sắc dân tộc, cơ sở để sáng tạo những giá trị mới và giao lưu văn hóa. Hết sức coi trọng bảo tồn, kế thừa, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống (bác học và dân gian), văn hóa cách mạng, bao gồm cả văn hóa vật thể và phi vật thể. Nghiên cứu và giáo dục sâu rộng những đạo lý dân tộc tốt đẹp do cha ông để lại”. 
Đảng lãnh đạo trên lĩnh vực văn hóa là một tất yếu chính trị, khách quan. Việc nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực văn hóa là nhằm đảm bảo sự thống nhất hài hòa giữa quyền con người và nghĩa vụ của các công dân Việt Nam; là bảo vệ sự ổn định xã hội và nền độc lập quốc gia trước các thế lực thù địch Việt Nam từ bên ngoài. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực văn hóa là sự nghiệp của toàn hệ thống chính trị, nhưng trách nhiệm trước hết là các cơ quan chỉ đạo của Đảng, cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương và đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức. Để có thể đẩy lùi sự tấn công của các thế lực thù địch trên lĩnh vực văn hóa, điều quan trọng là phải nâng cao nội lực, sức đề kháng và bản lĩnh của toàn Đảng, toàn dân trong khối đại đoàn kết dân tộc; trong đó, đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, nhà lý luận phê bình văn học nghệ thuật, các nhà hoạt động văn hóa đóng vai trò quan trọng.  Đấu tranh trực tiếp, xử lý kiên quyết những quan điểm, sản phẩm chống phá, là vấn đề có tính quyết định trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực văn hóa. Nhấn mạnh vai trò của ngoại giao văn hóa do ngoại giao văn hóa là một cấu phần quan trọng của nền ngoại giao Việt Nam.
[bookmark: _Toc164248947]5. Phát triển văn hóa phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đầu tư của Nhà nước là công cụ, lực lượng vật chất cơ bản để định hướng, dẫn dắt phát triển văn hóa và khắc phục khiếm khuyết của kinh tế thị trường. Khu vực tư nhân là động lực quan trọng phát triển văn hóa
Tập trung mọi nguồn lực, nâng mức đầu tư của Nhà nước cho văn hóa tương ứng với tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội đầu tư tối thiểu 2% tổng chi ngân sách hàng năm để đảm bảo tính chất định hướng, dẫn dắt; xây dựng các công trình văn hóa trọng điểm, đảm bảo công bằng xã hội trong thụ hưởng giá trị văn hóa giữa các vùng miền, khu vực, các tầng lớp dân cư, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và hải đảo. Tôn trọng quy luật, phát huy ưu điểm, lợi thế, hạn chế những mặt trái, tiêu cực của cơ chế kinh tế thị trường, của quá trình toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tạo cơ chế, chính sách thu hút các nguồn lực vật chất và tinh thần của xã hội tham gia và phát triển văn hóa, xây dựng con người, nhất là đầu tư vào bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa có lợi thế để công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước và của các địa phương.
Vai trò của văn hóa Việt Nam nói chung, nhất là sự phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa nói riêng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh các nguồn lực của nền kinh tế cho phát triển đất nước và các nguồn tài nguyên thiên nhiên đang dần suy giảm và không còn là lợi thế cạnh tranh với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. 
Các ngành công nghiệp văn hóa của nước ta đặt trong bối cảnh tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đã được xác định là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa các ngành, các khâu sáng tạo, sản xuất, phân phối, phổ biến và tiêu dùng. Trong đó con người là nhân tố then chốt, là chủ thể của tất cả các khâu hoạt động trong công nghiệp văn hóa, quyết định sự thành bại của các chính sách, chiến lược phát triển công nghiệp văn hoá, cần được các cấp, các ngành quan tâm chú trọng hàng đầu. Cùng với đó, Nhà nước phải tạo điều kiện thuận lợi nhằm thu hút tối đa nguồn lực từ các doanh nghiệp và xã hội để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, trong đó dựa trên yếu tố sáng tạo, thành tựu khoa học và công nghệ và bản quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ, khai thác tối đa yếu tố kinh tế của các giá trị văn hóa dân tộc, nghệ thuật, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại và phù hợp với các quy luật cơ bản của kinh tế thị trường, xu thế hội nhập của thế giới để công nghiệp văn hoá dần trở thành nguồn lực lớn để xây dựng và phát triển đất nước trong quá trình hội nhập và hợp tác quốc tế.
Phát triển công nghiệp văn hóa phải theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, ưu tiên phát triển các ngành có nhiều lợi thế, tiềm năng của Việt Nam thông qua việc gia tăng sản xuất sản phẩm, dịch vụ văn hóa đa dạng, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ, tiêu dùng văn hóa của người dân trong nước và xuất khẩu. Các ngành công nghiệp văn hoá có lợi thế cạnh tranh, mang lại nhiều giá trị kinh tế sẽ giúp tái cơ cấu mô hình tăng trưởng, tạo ra và xác lập được các thương hiệu quốc gia cho những sản phẩm - dịch vụ văn hóa, tạo thêm công ăn việc làm ổn định, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Từ đó trực tiếp đóng góp cho tăng trưởng nền kinh tế, thúc đẩy xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong bối cảnh đất nước chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. 
Phải thấm nhuần nhận thức, rằng phát triển công nghiệp văn hóa là xu thế tất yếu của thời đại, là con đường chủ đạo để Việt Nam chủ động hội nhập văn hóa trong thế giới toàn cầu hóa. Đây cũng là giải pháp chủ đạo để góp phần bảo tồn và phát huy cao độ, bền vững các giá trị di sản văn hóa truyền thống, chuẩn bị hành trang văn hóa cho các thế hệ công dân Việt Nam làm chủ đất nước trong kỷ nguyên toàn cầu hóa, là cách thức để dân tộc ta hội nhập mà không hòa tan, hội nhập để tỏa sáng bằng bản sắc và giá trị văn hóa của mình trong cộng đồng nhân loại.
[bookmark: _Toc164248948]6. Phát triển văn hóa phải được tiến hành đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn và theo từng giai đoạn, là trách nhiệm của các cấp, các ngành, từ Trung ương đến địa phương, trong toàn bộ các lĩnh vực, các hoạt động của văn hóa, trong đầu tư, phát triển và hưởng thụ văn hóa
Phát triển văn hóa đảm bảo có kế hoạch, lộ trình phù hợp và song hành với các điều kiện kinh tế, chính trị và xã hội; có tính khả thi, có mục tiêu, kết quả cụ thể, có phân cấp, phân quyền hợp lý từ Trung ương đến địa phương.  
Phát triển văn hóa không dàn trải, không dàn hàng ngang, “cào bằng” giữa các vùng miền, các nhóm xã hội các lĩnh vực mà phát triển có trọng tâm, trọng điểm, đa dạng hóa nguồn lực, đặc biệt coi trọng hiệu quả đầu tư, xác định rõ hướng đi, theo đúng các Nghị quyết phát triển vùng của Đảng và thế mạnh của địa phương, tập trung sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đảm bảo có kết quả.
Văn hóa được các quốc gia trên thế giới thống nhất xem là một “hàng hóa công cộng toàn cầu”, được xem xét như một mục tiêu trụ cột cụ thể riêng trong các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Tiếp cận, hưởng thụ, tham gia, thực hành, sáng tạo văn hóa là các quyền cơ bản của người dân được Nhà nước đảm bảo và tạo điều kiện, được quy định trong Hiến pháp.
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a) Tạo nên bước chuyển biến mạnh mẽ và toàn diện trong phát triển văn hóa và xây dựng, hoàn thiện nhân cách, chuẩn mực đạo đức, bản sắc, bản lĩnh, hệ giá trị con người, gia đình Việt Nam trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, thích ứng với yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống, bất bình đẳng giới. Nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý trên lĩnh vực phát triển văn hóa và xây dựng con người. Đẩy mạnh công tác giáo dục văn hóa, trợ giúp pháp lý trong xã hội.
b) Nâng cao đời sống tinh thần, khả năng tiếp cận, thụ hưởng văn hóa của nhân dân, khắc phục sự chênh lệch trong thụ hưởng văn hóa giữa các vùng, miền, các tầng lớp dân cư, giới tính từ đó nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc. Xây dựng và hoàn thiện thể chế và thiết chế cho hoạt động văn hóa từ Trung ương đến cơ sở. Chú trọng xây dựng, phát triển các hoạt động văn hóa, văn nghệ có chất lượng. Ưu tiên xây dựng một số công trình, tác phẩm văn hóa, nghệ thuật trọng điểm tầm cỡ quốc gia, mang tính biểu tính biểu tượng của thời đại mới và khu vực hướng tới kỷ niệm những sự kiện lớn của đất nước từ nay đến năm 2030, 2035 và 2045. Đổi mới hoạt động của các đoàn nghệ thuật truyền thống và các đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực văn hóa.
c) Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa đặc sắc của dân tộc. Đầu tư tu bổ, tôn tạo, phục hồi các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Tăng cường sự tham gia các hoạt động bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của người dân.
d) Đóng góp trực tiếp vào phát triển kinh tế xã hội, huy động, tập trung nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng, hiệu quả cho phát triển văn hóa, tương xứng với vai trò, vị trí của ngành văn hóa trong điều kiện phát triển chung của đất nước, hướng tới mục tiêu đầu tư cho văn hóa chính là đầu tư lâu dài cho tương lai. Đầu tư phát triển đột phá các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam để từng bước làm chủ, chiếm lĩnh thị trường văn hóa trong nước, từ đó mở rộng và phát triển trên thị trường quốc tế.
đ) Xây dựng đội ngũ văn nghệ sỹ, chuyên gia đầu ngành, chủ lực, lực lượng người lao động chuyên nghiệp, chất lượng cao, có bản lĩnh chính trị phục vụ nhu cầu trong nước và hướng đến đáp ứng các thị trường nước ngoài. Bảo đảm chất lượng công tác giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, công bằng về giới trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và cho các ngành công nghiệp văn hóa. Xây dựng cơ chế, chính sách thu hút và sử dụng, đãi ngộ tài năng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật để phát triển dòng chủ lưu, có vai trò định hướng, dẫn dắt sự phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.
e) Phát huy tính đại chúng, tính khoa học, tính dân tộc của văn hóa thông qua đổi mới sáng tạo, tiếp thu và nghiên cứu, áp dụng những thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến, chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa. Tập trung hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung của các lĩnh vực hoạt động của ngành văn hoá. Thúc đẩy, tạo điều kiện sự tham gia sáng tạo của mọi người dân mọi lúc, mọi nơi. 
g) Nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế thông qua phát huy sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam, hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại một cách chủ động, sâu rộng. Nâng cao chất lượng tổ chức các chương trình, sự kiện giao lưu văn hóa, đẩy mạnh giới thiệu các thành tựu văn hóa Việt Nam và tôn vinh các giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới. Chú trọng các biện pháp ngoại giao văn hóa, xây dựng văn hóa đối ngoại hòa bình, hợp tác và phát triển. 
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a) Phấn đấu 85% các gia đình được cung cấp thông tin, kiến thức về văn hóa ứng xử, kỹ năng giáo dục đạo đức, lối sống, tình yêu thương, truyền thống dân tộc và các giá trị văn hóa tốt đẹp; phòng ngừa rủi ro, tệ nạn xã hội, bạo lực trong gia đình. 
Hoàn thành 100% việc xây dựng và ban hành các bộ quy tắc ứng xử, phù hợp với đặc điểm địa phương và nguyên tắc bình đẳng giới về môi trường văn hóa trong: gia đình; cộng đồng dân cư; nơi công cộng; doanh nghiệp; tham gia giao thông; cơ quan nhà nước; lực lượng vũ trang; nhà trường; không gian mạng; văn hóa tiêu dùng. 
b) 100% đơn vị hành chính cấp tỉnh có đủ 03 loại hình thiết chế văn hóa, gồm: Trung tâm Văn hóa hoặc Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật, bảo tàng, thư viện; 80% các đơn vị hành chính cấp huyện có Trung tâm Văn hóa-Thể thao đạt chuẩn. 
90% các không gian triển lãm nghệ thuật công lập Trung ương/quốc gia có cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. 100% tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố trực thuộc đơn vị hành chính cấp tỉnh trên cả nước có không gian triển lãm nghệ thuật có cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại. 
Ít nhất 75% người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, 80% người dân các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được nâng cao mức hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.
c) 100% học sinh, học viên, sinh viên trong hệ thống giáo dục quốc dân được tiếp cận, tham gia hiệu quả, thường xuyên các hoạt động giáo dục nghệ thuật, giáo dục di sản văn hóa.
80% Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh được đầu tư phương tiện vận chuyển, xe ô tô chuyên dụng và trang thiết bị hoạt động. 70% Đội Tuyên truyền lưu động cấp huyện được đầu tư phương tiện vận chuyển, xe ô tô chuyên dụng và trang thiết bị hoạt động.
d) Ít nhất 95% di tích quốc gia đặc biệt và khoảng 70% di tích quốc gia được tu bổ, tôn tạo; khoảng 70% số di sản trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được xây dựng đề án, chương trình bảo vệ và phát huy giá trị. Có ít nhất 05 di sản văn hóa được UNESCO ghi danh theo các Công ước của UNESCO. 
đ) Chương trình sáng tác, nghiên cứu về văn học, nghệ thuật Việt Nam kỷ niệm 100 ngày thành lập Đảng được xây dựng và triển khai trên cơ sở tổng kết sự nghiệp sáng tác, nghiên cứu văn học, nghệ thuật trong 100 năm (1930-2030) dưới sự lãnh đạo của Đảng. 
Ở cấp quốc gia: Có ít nhất 05 tác giả đạt giải thưởng văn học ASEAN. Hàng năm có 01-02 tác phẩm, công trình mỹ thuật điêu khắc; 02-03 tác phẩm, công trình mỹ thuật, nhiếp ảnh; 05-07 tác phẩm nghệ thuật biểu diễn mang tầm quốc gia về lịch sử dân tộc, lịch sử đấu tranh cách mạng và công cuộc đổi mới của đất nước. 
Ở cấp địa phương: Hàng năm 100% các tỉnh có 01-02 tác phẩm, công trình mỹ thuật điêu khắc, trang trí cảnh quan, không gian ngoài trời; 02-03 tác phẩm, công trình mỹ thuật, nhiếp ảnh; 01-02 tác phẩm nghệ thuật biểu diễn về lịch sử dân tộc, lịch sử đấu tranh cách mạng và công cuộc đổi mới của đất nước, địa phương. 
Hàng năm có từ 10-15 công trình nghiên cứu lý luận phê bình văn hóa, nghệ thuật chất lượng được công bố. 
e) Phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp vào 7% GDP của cả nước; có mức tăng trưởng trung bình hàng năm đạt 7%. Lực lượng lao động trong các ngành công nghiệp văn hóa chiếm 7% tổng số lao động có việc làm trên cả nước.
Phấn đấu có thêm từ 01 đến 02 thành phố sáng tạo thuộc Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO ở các lĩnh vực thiết kế, ẩm thực, thủ công và nghệ thuật dân gian, nghệ thuật truyền thông, điện ảnh, văn học, âm nhạc.
g) Phấn đấu tin học hóa 100% các đơn vị thực hiện hoạt động văn hóa, nhất là các đơn vị quản lý nhà nước về văn hóa, nghệ thuật, thực hành, trình diễn văn hóa, nghệ thuật.
100% các cơ sở dữ liệu văn hóa, nghệ thuật, di sản văn hóa quốc gia, cơ sở dữ liệu của Bộ, cơ quan Trung ương có liên quan đến lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, di sản văn hóa phải được quản lý, lưu trữ ở các trung tâm dữ liệu quốc gia, trung tâm dữ liệu vùng, địa phương đạt tiêu chuẩn và kết nối đồng bộ thông suốt với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia, cổng dữ liệu quốc gia. 
h) 80% công chức, viên chức lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, văn nghệ sỹ thuộc các đơn vị nghệ thuật công lập được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn, bao gồm cả ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng số, ngoại ngữ.
80% các cơ sở nghiên cứu, đào tạo nhân lực văn hóa, nghệ thuật công lập được trang bị đầy đủ, đồng bộ cơ sở vật chất, nhạc cụ, trang thiết bị đáp ứng nhu cầu, nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đạt trình độ khu vực và quốc tế.
i) Hàng năm, có ít nhất 05 sự kiện quốc tế lớn về văn hóa nghệ thuật tại nước ngoài có sự tham gia chính thức của Việt Nam.	
Hàng năm, có ít nhất 05 sự kiện văn hóa, nghệ thuật (festival, lễ hội, cuộc thi, giải thưởng, chương trình biểu diễn nghệ thuật, lưu trú nghệ thuật...) tầm quốc tế, có chất lượng, uy tín được tổ chức tại Việt Nam nhằm chủ động tiếp thu, giới thiệu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại, ưu tiên gắn với hệ thống các thành phố sáng tạo của Việt Nam. 100% các thành phố sáng tạo của Việt Nam đăng cai ít nhất 01 sự kiện văn hóa, nghệ thuật (festival, lễ hội, cuộc thi, giải thưởng, chương trình biểu diễn nghệ thuật, lưu trú nghệ thuật...) tầm quốc tế, có chất lượng, uy tín nhằm chủ động tiếp thu, giới thiệu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại.
Hàng năm, ít nhất 05 đoàn biểu diễn nghệ thuật được cử đi phục vụ cộng đồng người Việt Nam ở các quốc gia có đông người Việt Nam sinh sống.
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a) Phấn đấu 90% các địa phương đưa nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, bình đẳng giới, hệ giá trị gia đình trong thời kỳ mới vào hương ước, quy ước của dòng họ, cộng đồng, làng xã; có mô hình về truyền thông, giáo dục xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững tại cơ sở. 
100% các lĩnh vực của văn hóa được luật hóa với các chính sách lớn về văn hóa, tăng cường năng lực thực thi pháp luật.
b) 100% thư viện trong mạng lưới thư viện đáp ứng điều kiện thành lập và bảo đảm điều kiện hoạt động theo quy định của Luật Thư viện.
Ít nhất 85% người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, 90% người dân các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được nâng cao mức hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.
c) 85% cơ sở giáo dục trên toàn quốc có đủ hệ thống phòng học cho các môn học Âm nhạc, Mỹ thuật, Nghệ thuật, phòng tổ chức hoạt động trải nghiệm văn hóa địa phương nói riêng, bảo đảm các hoạt động dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông.
100% Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh được đầu tư phương tiện vận chuyển, xe ô tô chuyên dụng và trang thiết bị hoạt động. 100% Đội Tuyên truyền lưu động cấp huyện được đầu tư phương tiện vận chuyển, xe ô tô chuyên dụng và trang thiết bị hoạt động.
d) 100% di tích quốc gia đặc biệt và khoảng 80% di tích quốc gia được tu bổ, tôn tạo; khoảng 80% số di sản trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được xây dựng đề án, chương trình bảo vệ và phát huy giá trị. 
Ít nhất 30 di sản văn hóa được UNESCO ghi danh và di tích quốc gia đặc biệt có tiềm năng phát triển du lịch được ưu tiên đẩy mạnh đầu tư phát huy giá trị di sản văn hóa nhằm tạo động lực đột phát phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 
đ) Ở cấp quốc gia: Có ít nhất 10 tác giả đạt giải thưởng văn học ASEAN. Hàng năm có 02-03 tác phẩm, công trình mỹ thuật điêu khắc; 03-04 tác phẩm, công trình mỹ thuật, nhiếp ảnh; 06-08 tác phẩm nghệ thuật biểu diễn mang tầm quốc gia về lịch sử dân tộc, lịch sử đấu tranh cách mạng và công cuộc đổi mới của đất nước. 
Ở cấp địa phương: Hàng năm 100% các tỉnh có 02-03 tác phẩm, công trình mỹ thuật điêu khắc, trang trí cảnh quan, không gian ngoài trời; 03-04 tác phẩm, công trình mỹ thuật, nhiếp ảnh; 02-03 tác phẩm nghệ thuật biểu diễn về về lịch sử dân tộc, lịch sử đấu tranh cách mạng và công cuộc đổi mới của đất nước, địa phương. 
e) Phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 8% vào GDP của cả nước; có mức tăng trưởng trung bình hàng năm đạt 7%. Lực lượng lao động trong các ngành công nghiệp văn hóa chiếm 8% tổng số lao động có việc làm trên cả nước. 
Ít nhất 10 mô hình thí điểm khu, tổ hợp công nghiệp văn hóa, sáng tạo được triển khai với hạ tầng cơ sở đồng bộ tại các địa phương trên cả nước.
g) Hoàn thiện Thư viện số quốc gia, xây dựng thư viện thông minh, mở rộng kết nối, tích hợp dữ liệu với các thư viện trong mạng lưới thư viện Việt Nam và quốc tế. 100% thư viện cấp tỉnh, huyện có khả năng kết nối, tích hợp, liên thông dữ liệu với Thư viện Quốc gia, sẵn sàng chia sẻ với thư viện có vai trò quan trọng, thư viện đại học, thư viện chuyên ngành.
80% tài liệu cổ, quý hiếm và bộ sưu tập tài liệu có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, khoa học được số hóa, bảo quản và phát huy giá trị; 80% tài liệu nội sinh, các công trình nghiên cứu khoa học do các thư viện chuyên ngành, thư viện đại học thu thập và quản lý được số hóa.
h) 100% công chức, viên chức  lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, văn nghệ sĩ thuộc các đơn vị nghệ thuật công lập được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn, bao gồm cả ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng số, ngoại ngữ. 
Có ít nhất 05 trường đại học trọng điểm và 02 Viện nghiên cứu được tập trung đầu tư trở thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu trọng điểm quốc gia trong các lĩnh vực: âm nhạc, mỹ thuật, sân khấu - điện ảnh và văn hóa, ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới.
i) Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc được thành lập trên cơ sở nhu cầu, quan hệ chính trị, kinh tế, văn hóa giữa Việt Nam với các nước và phù hợp với điều kiện phát triển của Việt Nam. 
Hàng năm, có ít nhất 04-06 sự kiện quốc tế lớn về văn hóa nghệ thuật tại nước ngoài có sự tham gia chính thức của Việt Nam. 	
Hàng năm, có ít nhất 08-10 sự kiện văn hóa, nghệ thuật (festival, lễ hội, cuộc thi, giải thưởng, chương trình biểu diễn nghệ thuật, lưu trú nghệ thuật...) tầm quốc tế, có chất lượng, uy tín được tổ chức tại Việt Nam nhằm chủ động tiếp thu, giới thiệu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại, ưu tiên gắn với hệ thống các thành phố sáng tạo của Việt Nam. 100% các thành phố sáng tạo của Việt Nam đăng cai ít nhất 01-02 sự kiện văn hóa, nghệ thuật (festival, lễ hội, cuộc thi, giải thưởng, chương trình biểu diễn nghệ thuật, lưu trú nghệ thuật...) tầm quốc tế, có chất lượng, uy tín nhằm chủ động tiếp thu, giới thiệu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại.
[bookmark: _Toc164248954]V. PHẠM VI, QUY MÔ, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN VÀ YÊU CẦU THỰC HIỆN CỦA CHƯƠNG TRÌNH
[bookmark: _Toc164248955]1. Phạm vi
- Chương trình được thực hiện trên phạm vi cả nước và tại một số quốc gia có mối quan hệ văn hoá lâu dài, tương tác văn hoá lâu dài với Việt Nam, có đông đảo người Việt Nam sinh sống, lao động, học tập. Trong đó, ưu tiên nguồn lực của Chương trình để đầu tư cho các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm theo nhóm mục tiêu đã được xác định. 
- Chương trình tập trung vào các hoạt động thuộc các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật cụ thể gồm: di sản văn hóa; văn hóa cơ sở; nghệ thuật biểu diễn (âm nhạc, sân khấu, múa,...); văn học; mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; điện ảnh; thư viện; giáo dục văn hóa; đào tạo; văn hóa dân tộc (văn nghệ dân gian, văn nghệ các dân tộc thiểu số,…); văn hóa đối ngoại; công nghiệp văn hóa,...
- Chương trình không bao gồm các hoạt động đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và bố trí vốn cho hoạt động thường xuyên của các cơ quan quản lý Nhà nước, cho các Chương trình, Đề án, nhiệm vụ khác.
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Chương trình thực hiện với quy mô cả nước, bao gồm tất cả các đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, cấp thôn trên phạm vi cả nước; một số trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài.
[bookmark: _Toc164248957]3. Đối tượng 
- Người dân, cộng đồng dân cư tại các vùng miền của Tổ quốc.
- Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
- Đội ngũ văn nghệ sỹ, đội ngũ trí thức, nhân lực quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực văn hóa, công chúng, khán giả, đặc biệt là công chúng trẻ.
- Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.
- Các di sản văn hóa thế giới, di tích quốc gia đặc biệt và di tích cấp quốc gia.
- Các di sản văn hóa phi vật thể trong các danh sách của UNESCO, di sản văn hóa phi vật thể trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và một số di sản văn hóa phi vật thể có giá trị tiêu biểu thuộc loại hình tiếng nói, chữ viết của các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một; Các di sản tư liệu được ghi danh vào Danh sách quốc gia, khu vực và thế giới; các bảo tàng trong hệ thống bảo tàng công lập; di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.
- Các thiết chế văn hóa, không gian văn hóa, sáng tạo; không gian văn hóa công cộng, không gian văn hóa cộng đồng; đội tuyên truyền lưu động; các đồn Biên phòng; các cơ sở, điểm vui chơi giải trí cho trẻ em; các cơ sở giáo dục, đào tạo lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.
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Thời gian thực hiện Chương trình là 11 năm, từ năm 2025 đến năm 2035, chia làm các giai đoạn: 
+ Năm 2025: chỉ thực hiện các hoạt động xây dựng cơ chế chính sách, hệ thống các văn bản, tài liệu hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình, hệ thống giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ quản lý Chương trình, chuẩn bị đầu tư các nhiệm vụ và các nội dung quản lý khác.
+ Giai đoạn 2026-2030: tập trung giải quyết các vấn đề hạn chế, thách thức đặt ra trong thời gian qua; triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra đến 2030.
+ Giai đoạn 2031-2035: tiếp tục phát triển văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh của nền kinh tế Việt Nam; triển khai các nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra đến 2035.
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- Tạo được sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức để các Bộ, ngành và địa phương cùng ngành văn hóa xem xét, nhìn nhận sâu sắc về các vấn đề văn hóa, về vai trò, vị trí, về sự cần thiết phải quan tâm đầu tư cho văn hóa một cách đồng bộ, toàn diện đạt tỷ lệ tổng chi ngân sách hàng năm cho văn hóa theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước. Từ đó, tiếp tục cùng ngành văn hóa tạo sự liên kết đầu tư để phát triển cho văn hóa, bảo tồn và phát huy, gìn giữ bản sắc truyền thống văn hoá dân tộc đang dần bị mai một và xói mòn; giảm dần khoảng cách chênh lệch hưởng thụ văn hoá của nhân dân giữa các vùng, miền; đảm bảo cơ cấu phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, an sinh xã hội bền vững, đạt được mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Việt Nam. 
- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, trách nhiệm phối hợp của các Bộ, ngành và các cấp ở địa phương trong quản lý và điều hành thực hiện Chương trình. Đẩy mạnh tính chủ động cho chính quyền cơ sở, nâng cao hiệu quả trong triển khai thực hiện các hoạt động, nhiệm vụ, đầu tư thuộc Chương trình thông qua các quy định, các cơ chế đặc thù và phù hợp với quy định của pháp luật về quản lý đầu tư công, ngân sách nhà nước và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 
- Tập trung huy động các nguồn lực tạo ra động lực tổng thể và chuyển biến đột phá cho phát triển văn hóa thông qua việc lựa chọn những nhiệm vụ cấp bách, quan trọng, có trọng tâm, trọng điểm trên cơ sở cụ thể hóa các các chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ mà các Nghị quyết của Đảng đã đề ra đối với ngành văn hóa nói riêng và cả xã hội nói chung, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Ưu tiên đầu tư các nhiệm vụ có khả năng tạo ra nguồn thu, các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật có giá trị nghệ thuật cao, có đột phá trong sáng tạo, đặc biệt là các tác phẩm khai thác, phát huy các giá trị văn hóa dân gian truyền thống. Không đưa vào Chương trình các nhiệm vụ đã được cấp từ nguồn ngân sách nhà nước (kinh phí chi thường xuyên hàng năm), các nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt bố trí ngân sách từ các Chương trình mục tiêu quốc gia khác và các Đề án khác đang triển khai. 
- Đảm bảo ngân sách cho xây dựng, phục dựng, trình diễn của các đoàn nghệ thuật truyền thống, chuyên nghiệp, sáng tác và phổ biến phát hành các tác phẩm văn hóa, văn học, nghệ thuật có giá trị cao mang tính thời đại, ca ngợi thành tựu cách mạng, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Khai thác tốt hơn khía cạnh kinh tế của văn hóa làm cho các yếu tố văn hóa thấm sâu vào tất cả các lĩnh vực hoạt động sáng tạo của con người, là đòn bẩy để Nhà nước kích thích thu hút, huy động được thêm nhiều nguồn lực của xã hội gồm nguồn lực vật chất và nguồn lực con người tham gia vào thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của ngành văn hóa trên phạm vi toàn quốc. Nhân tố văn hóa phải trở thành nội dung quan trọng của hệ thống chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước.  
-  Đảm bảo việc thực hiện Chương trình đạt hiệu quả, hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, ưu tiên tăng cường nguồn lực từ ngân sách Trung ương cho Chương trình, đồng thời bổ sung một số nội dung công việc được hỗ trợ từ Chương trình, điều chỉnh tăng định mức chi hỗ trợ ngân sách Trung ương từ Chương trình cho một số nhiệm vụ, nội dung công việc trọng điểm đã xác định.
- Thống nhất, công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành, thực hiện Chương trình; đảm bảo quản lý, sử dụng nguồn lực tập trung, tiết kiệm, hiệu quả, đầu tư có trọng điểm, không để thất thoát, lãng phí; tăng cường kiểm tra giám sát, phát huy vai trò chủ thể và nâng cao vai trò giám sát của cộng đồng, người dân hưởng lợi đối với quá trình quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình. 
- Hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa cấp quốc gia hướng tới tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa các cấp tại địa phương, đảm bảo tính đồng bộ. Phát triển các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật để thực hiện các nhiệm vụ chính trị, cách mạng, đồng thời phát triển, khai thác hiệu quả yếu tố kinh tế của các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, để văn hóa thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội. 
- Tăng cường vai trò dẫn dắt của ngân sách nhà nước trong đầu tư phát triển sự nghiệp văn hóa, đồng thời xây dựng giải pháp để thu hút, huy động mọi nguồn lực xã hội cho phát triển văn hóa. 
- Coi trọng, tiếp tục đầu tư, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp, cơ quan quản lý thuộc khu vực Nhà nước, đồng thời có giải pháp hỗ trợ phù hợp đối với doanh nghiệp, cộng đồng, cá nhân thuộc khu vực tư nhân để trở thành động lực quan trọng trong phát triển văn hóa. 
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[bookmark: _Toc164248961]1. Dự kiến nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ trực tiếp thực hiện Chương trình 
1.1. Căn cứ xác định nhu cầu vốn ngân sách Trung ương (NSTW) hỗ trợ thực hiện Chương trình: 
a) Mục tiêu “phấn đấu tăng mức đầu tư cho văn hóa tối thiểu 2% tổng chi ngân sách hằng năm” theo Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030;
b) Định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn 2021-2030 tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030;
c) Đề xuất của các Bộ, cơ quan Trung ương và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về nhu cầu nguồn vốn NSTW hỗ trợ trong tổng nguồn lực dự kiến huy động thực hiện Chương trình;
d) Báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình;
đ) Các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể của Chương trình;
e) Rà soát sự trùng lặp nội dung, đối tượng hỗ trợ của Chương trình với các Chương trình, Đề án đầu tư khác cho lĩnh vực văn hóa.
1.2. Dự kiến vốn ngân sách Trung ương
Dự kiến vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ trực tiếp để thực hiện Chương trình giai đoạn 2025-2035 được bố trí tối thiểu khoảng 154.000 tỷ đồng, bao gồm:
a) Vốn đầu tư phát triển: 102.000 tỷ đồng. 
b) Vốn sự nghiệp: 52.000 tỷ đồng. 
Trong đó:
- Năm 2025: 150 tỷ đồng.
a) Vốn đầu tư phát triển: 100 tỷ đồng; 
b) Vốn sự nghiệp: 50 tỷ đồng. 
- Giai đoạn 2026-2030: 76.850 tỷ đồng.
a) Vốn đầu tư phát triển: 49.900 tỷ đồng;
b) Vốn sự nghiệp: 26.950 tỷ đồng. 
- Giai đoạn 2031-2035: 77.000 tỷ đồng.
a) Vốn đầu tư phát triển: 52.000 tỷ đồng;
b) Vốn sự nghiệp: 25.000 tỷ đồng. 
1.3. Các mục tiêu và nhiệm vụ được bố trí vốn ngân sách thực hiện
- Nhà nước đảm bảo kinh phí cho các hoạt động: nghiên cứu cơ bản, điều tra, thống kê, số hóa; xây dựng, thực thi chính sách, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; đào tạo, bồi dưỡng, tuyên truyền; quản lý thực hiện Chương trình; phát huy giá trị của các loại hình nghệ thuật truyền thống, đặc sắc, tiêu biểu của các vùng, miền, các nhà hát, đoàn nghệ thuật truyền thống chuyên nghiệp; phát triển văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đầu tư trang thiết bị, máy móc cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền chính trị; lập và thực hiện quy hoạch di tích; tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp các di tích không gắn với cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo; công tác phòng, chống bạo lực gia đình; bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể có nguy cơ mai một; đầu tư các tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao phục vụ nhiệm vụ chính trị; xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các thiết chế văn hóa công cộng, bảo tàng, thư viện… 
- Nhà nước hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động phát triển văn hóa khác có khả năng khai thác khía cạnh kinh tế của sản phẩm văn hóa.  
- Bố trí vốn ngân sách Trung ương cho các Bộ, cơ quan Trung ương để thực hiện công tác quản lý chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai các nội dung dự án, các nhiệm vụ của Chương trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Ngân sách hỗ trợ cho các UBND cấp xã, huyện, tỉnh, Bộ, cơ quan Trung ương để đạt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể của Chương trình.
1.4. Cơ chế đầu tư thực hiện các công trình, dự án thuộc Chương trình
- Chủ đầu tư các dự án thuộc Chương trình:
+ Đối với các dự án xây dựng công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã: Ủy ban nhân dân cấp xã là chủ đầu tư. Đối với các công trình có yêu cầu kỹ thuật cao, đòi hỏi có trình độ chuyên môn xã không đủ năng lực và không nhận làm chủ đầu tư thì Ủy ban nhân dân cấp huyện giao cho một đơn vị có đủ năng lực làm chủ đầu tư và có sự tham gia của Ủy ban nhân dân cấp xã.
+ Đối với các dự án xây dựng công trình cơ sở hạ tầng quy mô cấp huyện, cấp tỉnh, cấp Trung ương: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ, cơ quan Trung ương lựa chọn chủ đầu tư đảm bảo có đủ năng lực, phù hợp với tính chất, quy mô, đối tượng, để thực hiện.
- Cơ chế đầu tư:
+ Đối với các dự án có quy mô nhỏ, thiết kế đơn giản thực hiện theo cơ chế đặc thù rút gọn theo quy định của Chính phủ.
+ Đối với các dự án khác thực hiện theo các quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.
1.5. Dự kiến cơ cấu huy động nguồn lực thực hiện Chương trình
Dự kiến cơ cấu huy động nguồn lực thực hiện Chương trình giai đoạn 2025-2035: 256.250 tỷ đồng trong đó (Năm 2025: 400 tỷ đồng; Giai đoạn 2026-2030: 121.850 tỷ đồng; Giai đoạn 2031-2035: 134.000 tỷ đồng).
Cơ cấu nguồn lực thực hiện giai đoạn 2025-2030: 122.250 tỷ đồng. 
[bookmark: _heading=h.q3jjdmv32qhq]a) Vốn ngân sách Trung ương (NSTW): dự kiến khoảng 77.000 tỷ đồng (chiếm 63%).
[bookmark: _heading=h.hzauum5tma60]b) Vốn ngân sách địa phương: dự kiến khoảng 30.250 tỷ đồng (chiếm 24,6%);
[bookmark: _heading=h.bizn2g7bj3em]c) Nguồn vốn khác: dự kiến khoảng 15.000 tỷ đồng (chiếm 12,4%).
 Trong đó:
- Năm 2025: 400 tỷ đồng (Vốn đầu tư phát triển: 100 tỷ đồng; Vốn sự nghiệp: 300 tỷ đồng).
- Giai đoạn 2026-2030: 121.850 tỷ đồng (Vốn đầu tư phát triển: 67.900 tỷ đồng; Vốn sự nghiệp: 38.950 tỷ đồng; Nguồn vốn khác: 15.000 tỷ đồng).
Cơ cấu nguồn lực thực hiện giai đoạn 2031-2035: 134.000 tỷ đồng.
a) Vốn ngân sách Trung ương (NSTW): dự kiến khoảng 77.000 tỷ đồng (Vốn đầu tư phát triển: 52.000 tỷ đồng; Vốn sự nghiệp: 25.000 tỷ đồng).
b) Vốn ngân sách địa phương: dự kiến khoảng 37.000 tỷ đồng (Vốn đầu tư phát triển 21.000 tỷ đồng; Vốn sự nghiệp: 16.000 tỷ đồng).
c) Nguồn vốn khác: dự kiến khoảng 20.000 tỷ đồng. 
Trong quá trình điều hành, Chính phủ tiếp tục cân đối ngân sách Trung ương để ưu tiên hỗ trợ thêm cho Chương trình phù hợp với điều kiện thực tế và có giải pháp huy động hợp lý mọi nguồn vốn hợp pháp để thực hiện.
[bookmark: _Toc164248962]2. Nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn NSTW
Căn cứ tổng kế hoạch vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2025-2030 được Quốc hội phê duyệt, Thủ tướng Chính phủ sẽ ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương  và tỷ lệ đối ứng vốn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình giai đoạn 2025-2030, để hướng dẫn các địa phương và Bộ, cơ quan Trung ương tổ chức thực hiện. Trong đó quy định rõ nguyên tắc xác định nội dung nhiệm vụ sử dụng vốn đầu tư, vốn sự nghiệp, cơ cấu nguồn vốn ngân sách trung ương, không trùng lặp với các hoạt động thường xuyên đã được đảm bảo từ nguồn kinh phí khác.
[bookmark: _Toc164248963]3. Cơ chế phân bổ vốn NSTW
a) Ngân sách Trung ương hỗ trợ tổng mức vốn cho các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương thực hiện theo quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ được Thủ tướng Chính phủ ban hành. Căn cứ tổng mức vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ, cùng với nguồn vốn ngân sách địa phương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định phân bổ, bảo đảm đồng bộ, không chồng chéo, không trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung hoạt động với các Chương trình MTQG khác. Tổng vốn NSTW phân bổ trong giai đoạn 2025-2030 phải đảm bảo bố trí đủ theo định mức cụ thể do Trung ương quy định.
Các dự án thuộc Chương trình sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương phải được lập, thẩm định và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đầu tư theo quy định của Luật đầu tư công, hoặc thực hiện theo cơ chế đặc thù được Chính phủ ban hành trong tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp và các văn bản pháp luật hiện hành.
b) Đối với vốn hỗ trợ thực hiện các chương trình, đề án chuyên đề, trọng tâm, dự án, nhiệm vụ của Trung ương do các Bộ, cơ quan Trung ương triển khai được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thực hiện trong giai đoạn 2025-2030 trên địa bàn cả nước; thực hiện các nhiệm vụ cấp thiết, phát sinh trong quá trình thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương trong giai đoạn 2025-2030: Sau khi các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp và đề xuất phương án phân bổ cụ thể.
[bookmark: _Toc164248964]4. Cơ chế hỗ trợ vốn NSTW cho các địa phương	
- Cơ chế hỗ trợ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện Chương trình theo nguyên tắc: Ngân sách Trung ương ưu tiên hỗ trợ các tỉnh nhận bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương, đặc biệt các tỉnh miền núi phía Bắc, các tỉnh Tây Nguyên, các tỉnh nhận bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương từ 60% trở lên[footnoteRef:63]. [63:  Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025: Ngân sách trung ương chỉ hỗ trợ các địa phương nhận bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương và tỉnh Quảng Nam, tỉnh Quảng Ngãi; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025: Trung ương chỉ hỗ trợ có mục tiêu vốn đầu tư cơ sở hạ tầng và duy tu bảo dưỡng từ ngân sách Trung ương cho các huyện nghèo và xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025: Ngân sách Trung ương hỗ trợ cho các tỉnh chưa tự cân đối được ngân sách; các tỉnh, thành phố có tỷ lệ điều tiết về ngân sách trung ương thấp và có đông đồng bào dân tộc thiểu số, có nhiều xã khu vực III và thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.] 

Đối với các địa phương có điều tiết về NSTW, chỉ hỗ trợ vốn từ NSTW cho một số nhiệm vụ cụ thể theo nguyên tắc, tiêu chí được Thủ tướng Chính phủ ban hành.
- Nguồn vốn ngân sách Trung ương phân bổ cho các địa phương, cùng với nguồn vốn ngân sách địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, dự án của Chương trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; bảo đảm tính công bằng, công khai, minh bạch và theo quy định pháp luật hiện hành.
- Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và bền vững. Bảo đảm quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách; thực hiện phân cấp trong quản lý đầu tư theo quy định của pháp luật, tạo quyền chủ động cho các cấp chính quyền địa phương.
[bookmark: _Toc164248965]5. Khả năng huy động các nguồn lực để thực hiện	
[bookmark: _Toc164248966]5.1. Vốn ngân sách trung ương
- Dự kiến vốn ngân sách trung ương có khả năng cân đối theo đề xuất tổng mức vốn thực hiện Chương trình từ các nguồn: căn cứ theo Nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022-2024 tổng thu ngân sách tăng hàng năm[footnoteRef:64]; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030, mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân khoảng 7%/năm; Tổng ngân sách bội thu gần 223.000 tỷ đồng trong năm 2022. [64:  Tổng số thu ngân sách nhà nước là 1.411.700 tỷ đồng (năm 2022). Tổng số thu ngân sách nhà nước là 1.620.744 tỷ đồng (năm 2023) Tổng thu ngân sách nhà nước là 1.700.988 tỷ đồng (năm 2024)] 

- Thuế do các tổ chức, cá nhân nộp theo quy định của các luật thuế; Lệ phí do các tổ chức, cá nhân nộp theo quy định của pháp luật; Phí thu từ các hoạt động dịch vụ do cơ quan nhà nước thực hiện; trường hợp được khoán chi phí hoạt động thì được khấu trừ; Phí thu từ các hoạt động dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước thực hiện, sau khi trừ phân được trích lại để bù đắp chi phí theo quy định của pháp luật; Các khoản nộp ngân sách nhà nước từ hoạt động kinh tế của Nhà nước.
- Thu từ bán tài sản nhà nước, kể cả thu từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất do các cơ quan, đơn vị, tổ chức của Nhà nước quản lý, từ nguồn thu xổ số kiến thiết, Các khoản viện trợ không hoàn lại của Chính phủ các nước, các tổ chức, cá nhân ở ngoài nước cho Nhà nước, Chính phủ Việt Nam, các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.
Tổng số vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ cho 03 chương trình trong giai đoạn 2021-2025 là 192.586 tỷ đồng. So sánh, đối chiếu các nhiệm vụ, chỉ tiêu, mục tiêu của ba Chương trình MTQG hiện nay với chín nhóm nội dung thành phần của Chương trình, Chính phủ đề xuất tổng nguồn vốn của chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2030 là 77.000 tỷ đồng (trong đó 50.000 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển, 27.000 tỷ đồng vốn sự nghiệp). Tổng nguồn vốn này là phù hợp, đảm bảo khả năng đáp ứng nguồn lực của ngân sách nhà nước. 
Sau khi Chương trình này được phê duyệt, các nội dung nhiệm vụ đầu tư trong lĩnh vực văn hóa đang được triển khai ở các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 sẽ được chuyển sang chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 để thống nhất quản lý và đảm bảo hiệu quả tối đa của tập trung nguồn lực đầu tư. 
[bookmark: _Toc164248967]5.2. Vốn ngân sách địa phương 
a) Dự kiến vốn ngân sách địa phương (NSĐP): Vốn đối ứng của các địa phương từ các nguồn: 
- Thuế do các tổ chức, cá nhân nộp theo quy định của các luật thuế; Lệ phí do các tổ chức, cá nhân nộp theo quy định của pháp luật; Phí thu từ các hoạt động dịch vụ do cơ quan nhà nước thực hiện; trường hợp được khoán chi phí hoạt động thì được khấu trừ; Phí thu từ các hoạt động dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước thực hiện, sau khi trừ phân được trích lại để bù đắp chi phí theo quy định của pháp luật; Các khoản nộp ngân sách nhà nước từ hoạt động kinh tế của Nhà nước.
- Thu từ bán tài sản nhà nước, kể cả thu từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất do các cơ quan, đơn vị, tổ chức của Nhà nước quản lý, từ nguồn thu xổ số kiến thiết, Các khoản viện trợ không hoàn lại của Chính phủ các nước, các tổ chức, cá nhân ở ngoài nước cho Nhà nước, Chính phủ Việt Nam, cho cơ quan nhà nước ở địa phương, các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.
b) Quy định về tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương: Sau khi chủ trương đầu tư và tổng mức vốn NSNN (bao gồm vốn NSTW và NSĐP) được Quốc hội phê duyệt, Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan Trung ương có liên quan và các địa phương nghiên cứu, đề xuất quy định về tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương để thực hiện các mục tiêu, nội dung của Chương trình, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế.
[bookmark: _Toc164248968]5.3. Vốn tín dụng
Trong giai đoạn 2025-2030, trên cơ sở xác định nhiệm vụ tạo nguồn lực đột phá để phát triển văn hóa, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, các tổ chức tín dụng, các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách có tính chất tín dụng sẽ nghiên cứu, phát triển đa dạng các sản phẩm, dịch vụ tín dụng cho các lĩnh vực công nghiệp văn hóa, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, chương trình phát triển thương hiệu văn hóa Việt Nam, đầu tư công trình văn hóa… phù hợp với quy mô, đặc thù và khả năng của từng tổ chức. Ngoài ra, cần triển khai, thực hiện các gói tín dụng ưu đãi phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, đặc biệt là tại các trung tâm công nghiệp văn hóa trên cả nước.
[bookmark: _Toc164248969]5.4. Vốn từ các doanh nghiệp, hợp tác xã và các loại hình kinh tế khác 
Hiện nay, nhiều văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh các lĩnh vực văn hóa đã có các quy định về khuyến khích, ưu đãi doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư. Trong thời gian tới, cơ quan chủ Chương trình sẽ phối hợp với các Bộ, cơ quan Trung ương liên quan tham mưu Chính phủ, Quốc hội ban hành các quy định, cơ chế, chính sách cụ thể để thu hút nguồn vốn từ khu vực tư nhân đầu tư, hợp tác công - tư trong các lĩnh vực của văn hóa.
Dự kiến nguồn vốn huy động từ các doanh nghiệp, hợp tác xã và các loại hình kinh tế khác cần phù hợp với tình hình thực tế, biến động kinh tế toàn cầu. 
[bookmark: _Toc164248970]5.5. Nguồn vốn khác
- Nguồn thu từ phí tham quan, các nguồn thu dịch vụ liên quan khác khi thực hiện các dự án bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, phát triển du lịch văn hóa.
- Nguồn đóng góp tài trợ, bảo trợ văn hóa, nghệ thuật của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm.
- Tiền thu công đức, đóng góp khi thực hiện các dự án tu bổ, tôn tạo di tích.
- Vận động các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi Chính phủ hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện các nội dung liên quan đến những vấn đề cấp thiết của Chương trình.
- Huy động đóng góp tự nguyện của cộng đồng dân cư (tiền mặt, ngày công, hiến đất, đóng góp vật liệu xây dựng…) trong các dự án đầu tư trong lĩnh vực văn hóa (như nhà văn hóa cộng đồng, điểm vui chơi, giải trí cộng đồng cho trẻ em, thư viện cộng đồng,...). 
[bookmark: _Toc164248971]VII. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH BỐ TRÍ VỐN VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
Trên cơ sở các căn cứ xác định nhu cầu vốn, Chương trình dự kiến kế hoạch bố trí vốn và tiến độ thực hiện giai đoạn 2025-2030 cụ thể như sau:
Bảng 1: Kế hoạch bố trí và tiến độ nguồn vốn giai đoạn 2025-2030
                                                                                                                          Đơn vị: tỷ đồng
	TT
	Năm
	Tổng cộng
	NSTW
	Địa phương
	Nguồn vốn khác

	Giai đoạn 2025-2030
	122.250
	77.000
	30.250
	15.000

	1
	Năm 2025
	400
	150
	250
	0

	2
	GĐ 2026-2030
	121.850
	76.850
	30.000
	15.000

	2.1
	Năm 2026
	26.350
	16.850
	6.500
	3.000

	2.2
	Năm 2027
	25.000
	16.000
	6.000
	3.000

	2.3
	Năm 2028
	26.000
	15.000
	7.000
	4.000

	2.4
	Năm 2029
	23.500
	15.000
	5.500
	3.000

	2.5
	Năm 2030
	21.000
	14.000
	5.000
	2.000



Bảng 2: Kế hoạch bố trí và tiến độ nguồn vốn NSTW giai đoạn 2025-2030
                                                                                                               Đơn vị: tỷ đồng
	[bookmark: _heading=h.p49hy1]Thời gian thực hiện
	Kế hoạch bố trí tổng vốn NSTW theo từng năm
	Kế hoạch bố trí vốn NSTW theo nguồn vốn

	
	Tổng vốn
	Tỷ lệ (%)
	Vốn ĐTPT
	Vốn sự nghiệp

	GĐ 2025-2030
	77.000
	100
	50.000
	27.000

	Năm 2025
	150
	0,19
	100                
	50

	GĐ 2026-2030
	76.850
	99,81
	49.900
	26.950

	Năm 2026
	16.850
	21,98
	10.900
	5.950

	Năm 2027
	16.000
	20,75
	11.000
	5.000

	Năm 2028
	15.000
	19,45
	9.000
	6.000

	Năm 2029
	15.000
	19,45
	10.000
	5.000

	Năm 2030
	14.000
	18,16
	9.000
	5.000


Kinh phí năm 2025 bố trí cho các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương thực hiện các hoạt động xây dựng cơ chế chính sách, hệ thống các văn bản, tài liệu hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình, hệ thống giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ quản lý Chương trình, chuẩn bị đầu tư các nhiệm vụ và các nội dung quản lý khác.
[bookmark: _Toc164248972]VIII. CHI PHÍ LIÊN QUAN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH VÀ CHI PHÍ VẬN HÀNH SAU KHI CHƯƠNG TRÌNH KẾT THÚC
[bookmark: _Toc164248973]1. Chi phí quản lý, chỉ đạo thực hiện Chương trình	
Để hỗ trợ hoạt động của bộ máy, cũng như thực hiện công tác quản lý chỉ đạo thực hiện Chương trình các cấp được hiệu quả, nhất là đối với các địa phương khó khăn, phụ thuộc vào hỗ trợ từ NSTW, dự kiến một số nội dung chi cơ bản phục vụ quản lý, chỉ đạo thực hiện Chương trình như sau:
- Chi quản lý chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các dự án của Chương trình theo nhiệm vụ được phân công; chi hoạt động của cơ quan chỉ đạo Chương trình các cấp ở địa phương.
- Chi tổ chức hội nghị, hội thảo (hội nghị về lập kế hoạch, triển khai thực hiện; hội nghị sơ kết, tổng kết Chương trình, tham quan mô hình, trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương và các hoạt động, dự án thành phần thuộc Chương trình; hội thảo khoa học trong nước, hoạt động chuyên môn có tính chất nghiên cứu khoa học; hội nghị, hội thảo quốc tế).
- Chi thực hiện thẩm định hồ sơ để xem xét, công nhận địa phương đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ của Chương trình (bao gồm: tổ chức họp, kiểm tra, đánh giá thực địa, khảo sát lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân...) theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
- Chi nghiên cứu cơ chế, chính sách và xây dựng các mô hình thí điểm phục vụ nghiên cứu, xây dựng cơ chế chính sách; xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật hướng dẫn các nội dung dự án của Chương trình; xây dựng sổ tay hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình.
- Chi phụ cấp kiêm nhiệm cho thành viên Ban Chỉ đạo và cán bộ kiêm nhiệm của các cơ quan tham mưu, giúp việc triển khai Chương trình ở các cấp. 
- Chi phí xây dựng hệ thống, tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp.
- Chi vật tư văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, trang thiết bị, mua sắm, thuê, sửa chữa phương tiện (máy tính, máy in, camera...), dịch vụ công tác quản lý.
- Các chi phí phát sinh đột xuất theo quyết định của các cấp có thẩm quyền.
Kinh phí phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện chương trình được bố trí cho cơ quan chỉ đạo Chương trình (thông qua Văn phòng điều phối Chương trình) từ cấp Trung ương đến các cấp ở địa phương (dự kiến trích từ khoảng 1,5%[footnoteRef:65] nguồn ngân sách hỗ trợ trực tiếp cho Chương trình) để hỗ trợ chi cho các hoạt động. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân bổ cụ thể kinh phí cho Ban Chỉ đạo các cấp ở địa phương. Căn cứ vào tình hình cụ thể và khả năng ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, cân đối hỗ trợ thêm kinh phí hoạt động cho cơ quan chỉ đạo Chương trình. [65:  Tương đương với tỷ lệ kinh phí quản lý, chỉ đạo trên tổng kinh phí ngân sách hỗ trợ của CTMTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.] 

[bookmark: _Toc164248974]2. Chi phí duy tu bảo dưỡng các công trình	 
Trong giai đoạn 2026-2030, để nâng cao được độ bền, chất lượng, hiệu quả sử dụng các công trình, gắn quyền lợi sử dụng các công trình với trách nhiệm, nghĩa vụ bảo quản, duy tu, bảo dưỡng, vận hành công trình của các địa phương, cộng đồng, người dân và đơn vị sử dụng công trình sau đầu tư, các Bộ, ngành địa phương căn cứ tình hình thực tế và khả năng ngân sách của từng Bộ, ngành,  địa phương để cân đối, bố trí thực hiện các hoạt động duy tu, bảo dưỡng, vận hành các công trình  hạ tầng sau khi hoàn thành.
Mức hỗ trợ này bao gồm phần kinh phí bảo trì công trình theo pháp luật về xây dựng[footnoteRef:66], hỗ trợ một số chi phí thường xuyên (điện, nước,...) vận hành công trình giai đoạn đầu. Các Bộ, ngành, địa phương, cộng đồng, người dân và đơn vị sử dụng công trình có trách nhiệm tự bố trí vốn, huy động thêm các nguồn vốn lực hợp pháp khác để duy tu, bảo dưỡng, vận hành các công trình cụ thể trên địa bàn. Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp được chủ động phân bổ cụ thể kinh phí hỗ trợ này cho các công trình. [66:  Thông tư số 14/2021/TT-BXD ngày 08/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng] 

Đối với giai đoạn 2031-2035, mức kinh phí hỗ trợ cho các công trình có thực hiện duy tu, bảo dưỡng vận hành sẽ căn cứ theo kết quả thực hiện của giai đoạn 2026-2030, các quy định hiện hành và khả năng huy động nguồn vốn hợp pháp khác.
[bookmark: _Toc164248975]3. Chi phí vận hành sau khi Chương trình kết thúc	 
Đề nghị Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan Trung ương có liên quan đề xuất bố trí vốn vận hành sau khi Chương trình kết thúc theo hướng:
- Đối với các công trình, dự án đầu tư theo hình thức xã hội hoá, hoạt động theo hình thức có thu phí dịch vụ thì đơn vị, tổ chức được giao quản lý, vận hành chủ động bố trí từ nguồn thu để thực hiện theo quy định. 
- Đối với những công trình giao cộng đồng và các tổ chức chính trị - xã hội quản lý, vận hành thì các tổ chức chính trị - xã hội vận động cộng đồng và người dân tự nguyện đóng góp để thực hiện, ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần theo nhiệm vụ cụ thể.
- Đối với các công trình do chính quyền các cấp quản lý và vận hành, đề nghị bố trí từ vốn ngân sách hàng năm bố trí thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các quỹ bảo trì để thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
[bookmark: _Toc164248976]IX. ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, XÃ HỘI VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA CHƯƠNG TRÌNH 
[bookmark: _heading=h.uajvwd1nxwl2]Chương trình được triển khai sẽ đáp ứng yêu cầu phát triển văn hóa và các mục tiêu phát triển bền vững khác của Việt Nam. Các nhóm nhiệm vụ, hoạt động của Chương trình sẽ được triển khai theo các tiêu chí phát triển bền vững và đảm bảo sự cân đối giữa các yếu tố kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường trong quá trình đầu tư, khả năng thu hút các nguồn lực  để thực hiện mục tiêu phát triển và cam kết phát triển bền vững với Liên Hợp quốc. Đồng thời, đảm bảo vấn đề công bằng xã hội giữa các thế hệ (chứ không chỉ trong cùng một thế hệ) sẽ được hưởng thụ tinh hoa văn hóa của các dân tộc, các vùng, miền trên toàn lãnh thổ Việt Nam, các nước trong khu vực và trên toàn thế giới, đặc biệt là các nhóm yếu thế trong xã hội như phụ nữ, thanh niên, trẻ em, khuyết tật, dân tộc thiểu số,… qua các hoạt động văn hoá, vui chơi giải trí và sáng tạo của cá nhân nghệ sỹ và người thực hành sáng tạo, của các tổ chức và doanh nghiệp sáng tạo ở Việt Nam. 
Việc đầu tư của CTMTQG chia theo các nhóm dự án được cung cấp thông tin rõ ràng và tin cậy về tiềm năng và lợi ích của các dự án; thu hút sự quan tâm từ các nhà đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư. Ngoài ra, việc triển khai các dự án có hiệu quả, áp dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa cũng đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, của từng tỉnh, thành phố, của quốc gia; Chương trình sẽ thực hiện việc bảo tồn, tái sinh và phát huy vai trò của các giá trị văn hoá truyền thống như di sản văn hoá, nghệ thuật truyền thống, thủ công mỹ nghệ truyền thống… Những hoạt động này làm sâu sắc hơn giá trị văn hóa truyền thống, đặc sắc, tiêu biểu của các vùng miền trong mỗi sản phẩm văn hóa, đặc biệt là các sản phẩm như ẩm thực, quà tặng, di sản, sự kiện văn hóa, lễ hội, bảo tàng và phòng trưng bày... đều có thể thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới, đóng góp cho ngành du lịch và tạo doanh thu cho đất nước.
Những hoạt động phát triển văn hóa, sáng tạo; đầu tư, nâng cấp các khu công viên, vui chơi giải trí, hệ thống thiết chế văn hóa … của Chương trình sẽ góp phần tái tạo, chỉnh trang các đô thị, mang lại sức sống tinh thần cho các khu dân cư, giúp cải thiện cuộc sống văn minh đô thị, môi trường sống xanh…
Đầu tư của Chương trình kế thừa kết quả của quá trình xây dựng và phát triển văn hóa, đưa các hoạt động văn hóa bắt kịp với điều kiện kinh tế, xã hội, an ninh đang biến đổi nhanh chóng hiện nay; đồng thời các hoạt động đầu tư mới tạo tiền đề các thành phần kinh tế khác cùng tham gia khai thác tốt hơn khía cạnh kinh tế của văn hóa, đưa các hoạt động văn hóa này ngày càng sôi nổi, thiết thực, đem lại hiệu quả kinh tế cho nhà đầu tư và lợi ích cho cộng đồng. Khi các hoạt động đầu tư này được tiến hành đồng bộ và đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra sẽ chứng minh giá trị kinh tế của văn hóa, trở thành “đòn bẩy” cho phát triển kinh tế trong các lĩnh vực văn hóa. Cùng với việc phát triển các sản phẩm văn hóa Việt Nam có chất lượng, hoạt động quảng bá, tuyên truyền tác phẩm có giá trị được tăng cường là biện pháp tốt nhất thực hiện chủ trương “xây để chống”, ngăn chặn không để các sản phẩm kém giá trị của nước ngoài xâm nhập vào Việt Nam. Đấy chính là hiệu quả lâu dài mà Chương trình hướng tới, cũng là mục tiêu phát triển bền vững của Chương trình.
Đánh giá tác động phát triển bền vững của Chương trình thể hiện cụ thể ở từng khía cạnh kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường và quốc phòng, an ninh như sau:
[bookmark: _Toc164248977]1. Về kinh tế	
Văn hóa và kinh tế có mối quan hệ mật thiết, tương tác biện chứng với nhau. Kinh tế phát triển sẽ thúc đẩy văn hóa phát triển và ngược lại. Vai trò của văn hóa trong phát triển kinh tế không chỉ dừng lại ở vị thế của những động lực tinh thần mà còn đóng góp cả trực tiếp và gián tiếp cho nền kinh tế quốc dân, tạo ra thêm việc làm, sản phẩm và tăng thu nhập, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 
Phát triển công nghiệp văn hóa chính là lựa chọn cho hướng phát triển này, với mục đích tăng trưởng kinh tế, đóng góp 7% cho GDP và lan tỏa sang các lĩnh vực khác như phát triển cơ sở hạ tầng, giao thông, khách sạn,... Dù ra đời muộn hơn nhiều ngành khác nhưng ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam cũng đã có những đóng góp nhất định đối với nền kinh tế quốc dân, như  điện ảnh, mỹ thuật và quảng cáo, phần mềm kỹ thuật số và trò chơi điện tử, du lịch văn hóa... đã có những bước phát triển đáng kể và dự đoán sẽ phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai. Chương trình tập trung khai thác khía cạnh kinh tế của văn hóa, thực hiện mục tiêu văn hóa phát triển kinh tế của Việt Nam thông qua sự đóng góp không nhỏ của các ngành công nghiệp văn hóa[footnoteRef:67]. Năm 2022, các ngành công nghiệp văn hóa cũng đã xuất khẩu một số hàng hóa, dịch vụ với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 60 tỷ USD, trong đó, có những mặt hàng, dịch vụ có giá trị lớn như: du lịch văn hóa là 3,2 tỷ USD, phần mềm và trò chơi giải trí 0,231 tỷ USD, thủ công mỹ nghệ 4,4 tỷ USD. Những đóng góp này được tiếp phát huy, thu hút đầu tư mạnh mẽ hơn cho văn hóa và góp phần phát triển kinh tế, đóng góp GDP hàng năm của đất nước. [67:  Theo số liệu Tổng cục Thống kê, giá trị sản xuất của các ngành công nghiệp văn hóa (theo giá hiện hành) bình quân 05 năm 2018-2022 đạt 1.059.149.838 triệu đồng (44 tỷ USD); đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa vào giá trị gia tăng của các ngành kinh tế trước thời điểm dịch bệnh Covid 19, năm 2019 là khoảng 6,02%; trong 02 năm 2020 và 2021 con số này có sự sụt giảm 4,3% và 3,92%, đến năm 2022 là 4,04%.] 

Việc thực hiện chương trình nhằm đạt được mục tiêu đến năm 2030 về giá trị gia tăng của các ngành công nghiệp văn hóa, nhất là các ngành điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, quảng cáo đóng góp 7% GDP; mức tăng trưởng giá trị gia tăng hàng năm trung bình đạt 7%. Đến năm 2030, đặt ra mục tiêu có từ 01 đến 03 thành phố sáng tạo thuộc mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO ở các lĩnh vực thiết kế, ẩm thực, thủ công và nghệ thuật dân gian, nghệ thuật truyền thông nghe nhìn, điện ảnh, văn học, âm nhạc. Phấn đấu đến năm 2030: doanh thu ngành điện ảnh đạt 250 triệu USD; doanh thu toàn ngành nghệ thuật biểu diễn đạt 31 triệu USD, doanh thu toàn ngành thủ công mỹ nghệ đạt 6 tỷ USD, doanh thu ngành công nghiệp phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin đạt 50 tỷ USD, doanh thu từ thị trường thiết kế đạt khoảng 2 tỷ USD.
Bên cạnh đó, Chương trình cũng đầu tư, nâng cao chất lượng và hiệu quả tổng thể của lĩnh vực văn hóa, bao gồm từ hệ thống chính sách, cơ sở hạ tầng cho tới các sản phẩm, dịch vụ và hoạt động văn hóa, từ đó đóng góp tích cực hơn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia. 
Việc tập trung đầu tư tu bổ, tôn tạo các di tích thông qua chương trình, ngoài việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy được những giá trị văn hoá do cha ông để lại phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hoá của nhân dân, giáo dục lịch sử, truyền thống yêu nước cho các thế hệ thì việc triển khai dự án tu bổ, tôn tạo di tích mang lại lợi ích thiết thực cho các cộng đồng dân cư trên địa bàn cả nước, đặc biệt, tạo ra các sản phẩm du lịch, xây dựng thương hiệu điểm đến, thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương. Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa văn nghệ mang đậm bản sắc truyền thống địa phương, kết hợp giữa giá trị truyền thống với giá trị hiện đại tạo ra sản phẩm du lịch văn hóa riêng biệt. Các giá trị kinh tế của văn hóa được khai thác tốt hơn, trở thành sản phẩm thu hút khách du lịch, tăng tỷ trọng của thương mại dịch vụ, góp phần thực hiện mục tiêu chuyển đổi cơ cấu kinh tế của địa phương và đất nước. 
[bookmark: _Toc164248978]2. Về xã hội	
Trong phát triển văn hóa luôn xác định phải gắn với phát triển con người, luôn đặt con người làm trung tâm, là mục tiêu của sự phát triển văn hoá. Muốn khơi dậy được giá trị văn hóa, phải khơi dậy được sức mạnh con người Việt Nam, trước hết là phẩm chất, năng lực, sự năng động và trách nhiệm của nguồn nhân lực trong lĩnh vực văn hóa. Vì vậy, sự thay đổi về cơ chế, chính sách phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực văn hóa xuất phát từ yếu tố đặc thù của lĩnh vực này, nghĩa là cùng với đào tạo, bồi dưỡng, nguồn nhân lực này rất cần được tôn trọng, khuyến khích, động viên, đãi ngộ và tôn vinh, được chăm lo về đời sống vật chất và tinh thần. Kết quả của Chương trình sẽ thực hiện được quan tâm toàn diện đến cả chủ thể quản lý văn hóa và chủ thể sáng tạo, thực hành, truyền bá văn hóa đang có xu hướng ngày càng tăng lên hiện nay[footnoteRef:68].  [68:  Theo dữ liệu của UNESCO, năm 2015 Việt Nam có  30.104 lao động văn hoá trên 1 triệu dân (2015); 46.535 doanh nghiệp hoạt động trong 12 lĩnh vực văn hóa và sáng tạo (Viện Số liệu UNESCO, 2018). Số liệu# cho thấy vào năm 2022 số lượng cơ sở kinh doanh trong các ngành CNVH ước đạt 70.321 cơ sở, thu hút lực lượng lao động trung bình khoảng 1,7 triệu đến 2,3 triệu người trong giai đoạn 2018-2022. ] 

Chương trình được triển khai sẽ góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp trong xã hội về vị trí, vai trò của văn hóa trong phát triển bền vững đất nước và địa phương. Việc triển khai các nhiệm vụ thuộc chương trình là tiền đề để các ban, Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương tiếp tục xây dựng và thực hiện các kế hoạch cụ thể để phát triển văn hóa, con người Việt Nam.
Chương trình góp phần kiện toàn hệ thống thể chế và thiết chế văn hóa, tạo khuôn khổ pháp lý và hạ tầng vật chất để tổ chức các hoạt động văn hóa, thúc đẩy sự tham gia sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của mọi tầng lớp nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, hướng tới xây dựng xã hội hạnh phúc.
Thông qua việc tăng cường đầu tư cho các hoạt động văn hóa đa dạng, Chương trình góp phần thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ và tham gia văn hóa của các cộng đồng dân cư ở các vùng, miền và thuộc các thành phần xã hội khác nhau, từ đó giúp cải thiện và nâng cao chất lượng sống tổng thể cho người dân; Góp phần cải thiện sinh kế, tạo công ăn việc làm[footnoteRef:69], nâng cao chất lượng môi trường làm việc cho người dân, đặc biệt là lực lượng lao động trong khu vực văn hóa. [69:  Tỷ lệ lao động trong các ngành công nghiệp văn hóa ước đạt 3,10% năm 2018; năm 2019 tăng lên 3,41%; năm 2020 đạt 3,52%; năm 2021 đạt 4,13%; năm 2022 đạt 4,42%. Giai đoạn năm 2018-2022, bình quân lực lượng lao động tăng 7,44%/năm.] 

Cải thiện chất lượng và hiệu quả giáo dục về văn hóa, nghệ thuật nói riêng và hệ thống giáo dục quốc dân nói chung thông qua việc tăng cường và thúc đẩy cơ chế phối hợp, chia sẻ nguồn lực giữa hai lĩnh vực văn hóa và giáo dục, thúc đẩy và tăng cường năng lực sáng tạo, đổi mới của các bên liên quan. 
Chương trình được triển khai thành công sẽ trực tiếp góp phần củng cố sự đồng thuận xã hội, củng cố khối đoàn kết toàn dân, tinh thần tương thân tương ái, hợp tác cùng phát triển. Hoạt động văn hóa làm tăng tính kết nối nhân dân; cung cấp các giải pháp hài hòa và lành mạnh cho việc giải quyết các xung đột xã hội; Góp phần thúc đẩy và củng cố hòa nhập xã hội, thụ hưởng lợi ích chính đáng của người dân, đặc biệt là các nhóm thiểu số, nhóm thiệt thòi.
Việt Nam có 54 dân tộc và mỗi dân tộc đều có những tập quán văn hóa đặc trưng, trong đó có những tập quán, hương ước, quy ước mang tính phân biệt đối xử giữa nữ giới và nam giới. Nghiên cứu[footnoteRef:70] cho thấy phụ nữ Việt Nam làm việc nhiều hơn nam giới 2 tiếng một ngày[footnoteRef:71], dẫn đến thời gian hưởng thụ văn hóa của nữ ít hơn nam. Hiện nay, Việt Nam cũng chưa có số liệu thống kê tách biệt giới trong các cơ sở hoặc đội ngũ văn nghệ sĩ, chuyên gia đầu ngành về nghệ thuật, nhưng kinh nghiệm quốc tế cho thấy việc phân tách giới theo ngành nghề là phổ biến, có ngành nhiều nam hơn và có ngành nhiều nữ hơn[footnoteRef:72]. Do vậy, vấn đề bất bình đẳng giới trong việc tham gia, tiếp cận, hưởng thụ các hoạt động văn hóa, nghệ thuật giữa các giới cũng như việc xóa bỏ các tập quán lạc hậu, xây dựng các hương ước, quy ước không còn định kiến giới, phân biệt đối xử về giới, xây dựng các bộ quy tắc ứng xử là một trong những mục tiêu được quan tâm xây dựng, giải quyết trong Chương trình.  [70:  Nghiên cứu về sử dụng thời gian ở Việt Nam của Ngân hàng thế giới năm 2022 thực hiện cùng chuyên gia của Tổng cục Thống kê.]  [71:  Nữ sử dụng 1,32 tiếng/ngày cho giải trí, nghỉ ngơi, truyền thông còn nam sử dụng 2,18 tiếng/ngày]  [72:  Ví dụ đa số các nhạc trưởng của các dàn giao hưởng là nam giới còn ngành trình diễn thời trang thì nhiều nữ hơn, tuổi nghề của nữ hoạt động nghệ thuật thường ngắn hơn nam).] 

Để góp phần giải quyết các vấn đề về giới trong văn hóa đang tồn tại, các nhiệm vụ, hoạt động của Chương trình đã lồng ghép đưa nội dung về việc phát triển con người Việt Nam có nhân cách, lối sống tốt đẹp, đặc biệt là về tăng cường đạo đức, nhận thức, triển khai hệ giá trị gia đình, hướng tới không chỉ đảm bảo bình đẳng giới mà còn thúc đẩy nhận thức, hành vi về giới; các hoạt động đầu tư xây dựng, nâng cấp các thiết chế, công trình văn hóa nhằm đảm bảo quyền tiếp cận, sử dụng dịch vụ, hưởng thụ văn hóa của mỗi giới, đảm bảo không có bất bình đẳng giới tính; các hoạt động nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, trong đó có các hoạt động phát triển sinh kế cho phụ nữ tại khu vực nông thôn, miền núi và dân tộc thiểu số, hướng tới giảm bất bình đẳng giới tại các khu vực này; các hoạt động phát triển nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, di sản văn hóa, các ngành công nghiệp văn  hóa, cung cấp nhiều cơ hội học tập, đào tạo, nâng cao trình độ cho văn nghệ sỹ, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tài năng trong lĩnh vực của cả hai giới.
Các chính sách và nhiệm vụ trong Chương trình đưa ra không làm phát sinh bất bình đẳng giới, đảm bảo đáp ứng nguyên tắc bình đẳng giới, nam giới và nữ giới được đối xử công bằng, bình đẳng trên cơ sở quan tâm đến vấn đề nhạy cảm giới trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật theo đúng quy định hiện hành, góp phần thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Luật Bình đẳng giới, các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 và các Chương trình, Chiến lược liên quan đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành.
[bookmark: _Toc164248979]3. Về văn hoá	
Nâng cao nhận thức xã hội về vai trò và vị thế của văn hóa đối với sự phát triển bền vững của đất nước; nâng cao phúc lợi văn hóa cho các tầng lớp nhân dân, làm cho các yếu tố văn hóa hiện diện rộng rãi hơn và đóng vai trò quan trọng hơn trong đời sống của người dân; tạo chuyển biến trong môi trường văn hóa, giáo dục văn hóa góp phần thúc đẩy sự hình thành hệ sinh thái văn hóa bền vững, lành mạnh; góp phần xây dựng lối sống lành mạnh, tích cực cho người dân.
Cải thiện và nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng văn hóa, góp phần đảm bảo quyền tiếp cận và tham gia văn hóa của người dân. Nâng cao và làm phong phú thêm đời sống tinh thần, đáp ứng tốt hơn nhu cầu giải trí và sáng tạo thẩm mỹ của người dân, với tư cách là chủ thể văn hóa. 
Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống như một nguồn lực cho phát triển kinh tế bền vững và hội nhập quốc tế tích cực. Tạo điều kiện lan tỏa và thẩm thấu có chọn lọc các giá trị hiện đại, tinh thần và triết lý toàn cầu vào hệ thống giá trị văn hóa quốc gia, hệ giá trị con người Việt Nam.
Chương trình vừa chú trọng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, vừa chú trọng phát triển những lĩnh vực văn hóa mới như công nghiệp văn hóa, giao lưu hội nhập quốc tế về văn hóa, đảm bảo sự hài hòa giữa dân tộc và quốc tế, giữa giữ gìn bản sắc và hiện đại hóa nền văn hóa dân tộc. Đây chính là một trong những mục tiêu quan trọng phát triển văn hóa trong giai đoạn hiện nay.
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quốc gia nói chung nhờ vào việc bồi đắp và phát huy năng lực sáng tạo, tư duy thẩm mỹ; Tăng cường sự hiện diện, giao lưu và nâng cao vị thế văn hóa quốc gia Việt Nam trên phạm vi quốc tế.
Việc đầu tư và phát triển sản phẩm văn hóa sẽ giúp tăng năng lực cạnh tranh, sẽ mang lại nhận thức mới về vai trò, giá trị nội sinh của văn hóa: đây không phải là lĩnh vực thuần túy tinh thần, phi sản xuất, phi lợi nhuận; không phải là lĩnh vực "chỉ biết tiêu tiền" mà là lĩnh vực trực tiếp mang lại các lợi ích kinh tế, nhiều giá trị gia tăng nhờ đa dạng hoá các sản phẩm văn hoá gắn với sản xuất và du lịch, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế một cách bền vững, nhằm đạt được mục tiêu: thực hiện xây để chống, an ninh văn hóa …
Phát triển dịch vụ văn hóa, công nghiệp văn hóa là phương thức để chuyển hóa nguồn tài nguyên "mềm" văn hóa thành các sản phẩm và dịch vụ văn hóa trên thị trường, tạo ra các nguồn lực kinh tế để tái đầu tư; làm cho văn hóa thẩm thấu sâu hơn, thực sự trở thành một trụ cột năng động trong sự phát triển của nền kinh tế thị trường. 
[bookmark: _Toc164248980]4. Về môi trường	
Chương trình đã xác định nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh, phát triển hệ thống hạ tầng, cảnh quan thiết chế văn hóa đồng bộ, hiệu quả. Môi trường cảnh quan không chỉ đáp ứng các yêu cầu về văn hóa mà còn phải đáp ứng bảo vệ môi trường đối với cả thành thị và nông thôn. Bên cạnh đó việc phát triển nhân cách con người Việt Nam, thực hiện sống và làm việc theo pháp luật tạo ra ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường sống của mỗi cá nhân và cộng đồng. Vấn đề môi trường được đặt là trọng tâm, trở thành một trong các nội dung tuyên truyền, giáo dục văn hóa giữ gìn và bảo vệ môi trường của người dân. 
Chương trình này cũng xây dựng các mô hình, định hướng, tập trung vào các nội dung, tiêu chí nhằm phát triển văn hóa theo hướng sinh thái, an toàn, thân thiện với môi trường giảm thiểu phát sinh chất thải ngay từ nguồn, tiếp cận các mô hình kinh tế sinh thái. Mô hình cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp, phong trào khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu,... được kế thừa phát huy thành quả của các Chương trình mục tiêu quốc gia đã triển khai. Đồng thời cảnh quan môi trường qua Chương trình này sẽ mang màu sắc văn hóa truyền thống và cả không gian văn hóa, sáng tạo; môi trường sống văn minh, sạch đẹp hơn và sinh thái phù hợp với từng khu vực của các cấp tinh, huyện xã. Các yêu cầu về giữ gìn môi trường, cảnh quan, hạn chế sử dụng và có giải pháp xử lý chất thải nhựa, rắn tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, mục tiêu cụ thể về Chiến lược quốc gia về xử lý chất thải rắn đến 2025 và tầm nhìn đến 2050[footnoteRef:73] được triển khai trong từng nhiệm vụ, nội dung dự án của giai đoạn thực hiện chương trình. [73:  Tại Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ] 

[bookmark: _Toc164248981]5. Về quốc phòng, an ninh	
Việc thực hiện Chương trình sẽ góp phần hoàn thiện nhân cách con người, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân, thiết thực góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, tăng cường đối ngoại và củng cố an ninh quốc phòng.
Chương trình triển khai trong giai đoạn tới nhằm nâng cao và làm phong phú thêm đời sống tinh thần, đáp ứng tốt hơn nhu cầu giải trí và sáng tạo thẩm mỹ của người dân; từ đó sẽ tiếp tục góp phần tích cực vào việc giảm và đẩy lùi, tránh xa các tệ nạn xã hội giữ vững an ninh, quốc phòng, trật tự xã hội.
Thông qua Chương trình sẽ mang đến hiệu quả về an ninh quốc phòng, thể hiện ở một số nội dung chủ yếu về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội, cụ thể là: 
+ Tạo ra phong trào quần chúng sâu rộng, ngăn chặn, đẩy lùi sự xâm nhập và tác động tiêu cực của các sản phẩm văn hoá độc hại từ bên ngoài xâm nhập vào nước ta. Xây dựng, nâng cao ý thức cảnh giác, năng lực nhận biết, bài trừ của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước sự xâm nhập, tác động của các sản phẩm văn hoá độc hại. 
+ Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý xã hội, quản lý văn hoá của các cơ quan đảng, nhà nước, sự tham gia chủ động, tích cực, thường xuyên của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp để ngăn chặn, chống lại sự xâm nhập và tác động tiêu cực của các sản phẩm văn hoá độc hại. 
+ Giúp tạo môi trường sống tốt đẹp, trong sạch, đa dạng; sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật, tiếp nhận có chọn lọc các giá trị văn hoá của thế giới nhằm đáp ứng nhu cầu văn hóa phong phú của nhân dân.
Địa bàn đầu tư của Chương trình là cả nước do vậy Chương trình sẽ góp phần rất quan trọng xây dựng được thế trận lòng dân bền vững, thực hiện mục tiêu ổn định an ninh, quốc phòng. Trong bối cảnh mới của thế giới: sự phát triển bùng nổ của công nghiệp văn hóa và công nghiệp sáng tạo mang lại nhiều cơ hội nghề nghiệp và nguồn thu nhập lớn; hầu hết các quốc gia đều có chiến lược phát triển sức mạnh mềm quốc gia để biến văn hóa thành một hợp phần quan trọng nhất của năng lực cạnh tranh quốc gia; thế giới càng toàn cầu hóa, hội nhập sâu thì ý thức về bản sắc văn hóa dân tộc càng mạnh mẽ; nhiều quốc gia đã và sử dụng sức mạnh mềm văn hóa để xâm lấn toàn cầu.... Trong bối cảnh đó, Việt Nam nếu chậm trễ thì sẽ trở thành thuộc địa văn hóa của ngoại bang, bị xói mòn bản sắc dân tộc, bị hòa tan về văn hóa, tinh thần. Đó chính là nguy cơ “tự diễn biến, tự chuyển hóa” về văn hóa. Việc triển khai Chương trình sẽ kịp thời giải quyết các vấn đề an ninh văn hóa đặt ra trong điều kiện mới.
Về tình hình thực tiễn trong nước: nhờ được sự quan tâm mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước, sự cố gắng, nỗ lực của nhân dân, trước hết của đội ngũ những người trực tiếp hoạt động văn hóa mà sự nghiệp phát triển văn hóa và xây dựng con người ở nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, yêu cầu của sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững đất nước đang đặt ra cấp bách nhiều “bài toán” phức tạp, cần có lời giải ngay, ở những tầm mức mới. Đây chính là những “nút thắt”, những “điểm nghẽn” mà nếu không giải quyết được thì không thể tạo ra được bước chuyển biến to lớn nhằm chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người như tinh thần của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng yêu cầu.
Việc xây dựng và triển khai Chương trình này sẽ mang lại nhiều hiệu quả xét trên nhiều phương diện, nhất là phương diện an ninh quốc gia về văn hóa và yêu cầu chủ động hội nhập quốc tế của Việt Nam trong tình hình mới. 
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Để chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam, từ đó tạo sự đột phá cho phát triển văn hóa bền vững, lâu dài theo đúng các mục tiêu, phạm vi Chương trình đặt ra, trong giai đoạn 2025-2035, Chương trình cần cụ thể hóa triển khai 09 nội dung thành phần theo hướng bám sát 09 nhóm nội dung nhiệm vụ văn hóa trọng điểm trong Chương trình và 01 nội dung về quản lý, đánh giá, giám sát thực hiện Chương trình. Trên cơ sở đó, mỗi nhóm nội dung nhiệm vụ thành phần cụ thể (đã được liệt kê theo thứ tự ưu tiên) đều có các chỉ tiêu[footnoteRef:74] cần thực hiện để đạt được mục tiêu của Chương trình, đồng thời được lựa chọn trên cơ sở: [74:  Hệ thống mục tiêu, chỉ tiêu được rà soát, tổng hợp và xây dựng dựa theo các mục tiêu, chỉ tiêu tại các chiến lược trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, giáo dục,..., các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, các vùng, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các mục tiêu, chỉ tiêu đến năm 2030 của các chương trình, dự án, đề án lĩnh vực văn hóa đã được phê duyệt nhưng chưa được bố trí vốn; nâng cao các mục tiêu, chỉ tiêu đến năm 2025 của các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 đang triển khai. Toàn bộ các căn cứ pháp lý để đề xuất các mục tiêu, chỉ tiêu chi tiết được liệt kê đầy đủ tại Phần II Cơ sở xây dựng Chương trình của Báo cáo này (tại các mục 3, 4, 5,...)] 

 (i) Phù hợp và bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng điểm, ưu tiên đã có tại các văn kiện chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các văn bản pháp lý, chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ về phát triển sự nghiệp văn hóa và xây dựng con người Việt Nam, gồm: nghị quyết, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về phát triển văn hóa, kinh tế - xã hội; kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực có liên quan… 
(ii) Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn để giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp bách nhất và các nội dung nhiệm vụ quan trọng đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thời gian qua nhưng đến nay ngành văn hóa các cấp vẫn chưa được bố trí nguồn vốn và kinh phí đáp ứng nhu cầu, điều kiện thực tế cần phải giải quyết ngay trong giai đoạn 2026-2030;
(iii) Phù hợp với pháp luật về đầu tư công và khả năng huy động các nguồn lực để thực hiện Chương trình theo thứ tự ưu tiên hợp lý, bảo đảm đầu tư tập trung, có hiệu quả và không chồng chéo với các mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các Chương trình mục tiêu quốc gia khác trong giai đoạn 2026-2035.
(iv) Trên cơ sở hiện trạng đã đầu tư, kế thừa kết quả từ các dự án, chương trình đầu tư công giai đoạn trước, bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của lĩnh vực văn hóa trong những năm qua để làm căn cứ xác định tổng mức đầu tư của toàn bộ Chương trình, từ đó xác định các nội dung dự án, nhiệm vụ cụ thể cần triển khai nhằm đạt được mục tiêu tổng thể và mục tiêu cụ thể của Chương trình theo từng giai đoạn, đồng thời tránh lãng phí nguồn lực của nhà nước và các nguồn huy động khác ngoài ngân sách.
(v) Tập trung giải quyết các mục tiêu có tính khả thi, hiệu quả bền vững lâu dài mang tầm tổng thể quốc gia nhằm chấn hưng, tạo chuyển biến sâu sắc, toàn diện đưa văn hóa ngày càng phát triển. Từ đó tập hợp được sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc, có sức lan tỏa, thấm nhuần các giá trị văn hóa tinh thần cốt lõi, đẩy mạnh sản xuất và nâng mức hưởng thụ sản phẩm văn hóa tinh thần, nghệ thuật truyền thống, đỉnh cao, gìn giữ, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc, khai thác và đa dạng hóa hoạt động các thiết chế văn hóa cơ sở, không gian văn hoá, ứng xử văn hoá, nếp sống văn hóa nơi công cộng, công nghiệp văn hoá,… đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước về xây dựng và phát triển nền văn hóa, hệ giá trị con người Việt Nam.
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a) Chỉ tiêu
- Hoàn thành 100% việc xây dựng và ban hành các bộ quy tắc ứng xử, phù hợp với đặc điểm địa phương, nguyên tắc bình đẳng giới về môi trường văn hóa trong: gia đình; cộng đồng dân cư; nơi công cộng; doanh nghiệp; tham gia giao thông; cơ quan nhà nước; lực lượng vũ trang; nhà trường; không gian mạng; văn hóa tiêu dùng. 
- 100% các cơ quan Đảng, nhà nước, đoàn thể, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, tổ chức xã hội các cấp ban hành quy chế hoặc nội quy giao tiếp, ứng xử trong môi trường làm việc.
- 85% cơ sở giáo dục trên toàn quốc có đủ năng lực tổ chức hiệu quả các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao học đường cho trẻ em, học sinh, sinh viên, học viên. 
- 100% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và người học được tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng kiến thức về các vấn đề liên quan đến văn hóa ứng xử, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, thân thiện, hạnh phúc. 
- Phấn đấu hằng năm 80% vụ việc bạo lực gia đình được giải quyết theo quy định pháp luật; 80% người bị bạo lực gia đình được hỗ trợ cung cấp các dịch vụ thiết yếu; 100% địa phương có mô hình can thiệp, phòng ngừa và ứng phó bạo lực gia đình nhằm giảm tác hại của bạo lực gia đình, đặc biệt với phụ nữ, người yếu thế và trẻ em.
- Trên 50% dân số được tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên; 35% số hộ gia đình luyện tập thể dục, thể thao; 100% số đơn vị hành chính cấp xã có thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đạt chuẩn phục vụ tập luyện của nhân dân; 100% khu dân cư, làng, bản, thôn, ấp có điểm tập luyện thể dục, thể thao công cộng.
- 100% đơn vị hành chính cấp xã thực hiện nâng cao năng lực hướng dẫn tập luyện, tổ chức các hoạt động thể thao phong trào phục vụ cộng đồng cho lực lượng cán bộ, cộng tác viên trong các cơ sở thể thao quần chúng trên địa bàn; phổ biến, hướng dẫn thực hành các kỹ năng sống, kỹ năng ứng phó với thiên tai, hỏa hoạn, thảm họa môi trường, dịch bệnh cho cộng đồng dân cư trên địa bàn.
- Hoàn thành 100% việc xây dựng và ban hành bộ chỉ số về gia đình hạnh phúc.
- Phấn đấu 85% các địa phương đưa nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, bình đẳng giới, hệ giá trị gia đình trong thời kỳ mới vào hương ước, quy ước của dòng họ, cộng đồng, làng xã; có mô hình về truyền thông, giáo dục xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững tại cơ sở.
- Phấn đấu 80% nam, nữ thanh niên trước khi kết hôn được giáo dục, tư vấn về hôn nhân gia đình, kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc.
- Phấn đấu 85% các gia đình được cung cấp thông tin, kiến thức về văn hóa ứng xử, kỹ năng giáo dục đạo đức, lối sống, tình yêu thương, truyền thống dân tộc và các giá trị văn hóa tốt đẹp; phòng ngừa rủi ro, tệ nạn xã hội, bạo lực trong gia đình. 
- 80% các lĩnh vực của văn hóa được luật hóa với các chính sách lớn về văn hóa, tăng cường năng lực thực thi pháp luật.
b) Nội dung nhiệm vụ cụ thể
[bookmark: _Toc164248984]1.1. Xây dựng hệ giá trị đạo đức, chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới 
1.1.1. Xây dựng và triển khai hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị con người Việt Nam, bộ quy tắc ứng xử trong gia đình, cộng đồng, nơi công cộng, doanh nghiệp, tham gia giao thông. Đẩy mạnh thực hành các giá trị đạo đức, văn hóa truyền thống, kế thừa phẩm chất, giá trị các danh nhân lịch sử, văn hóa Việt Nam thông qua sinh hoạt, truyền thống gia đình, các hoạt động cộng đồng,... 
1.1.2. Xây dựng, hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện văn hóa công vụ, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; bộ quy tắc ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức khi đến làm việc tại cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.
1.1.3. Xây dựng và triển khai hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị con người Việt Nam, bộ quy tắc ứng xử trong Quân đội nhân dân Việt Nam.
1.1.4. Xây dựng và triển khai hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị con người Việt Nam, bộ quy tắc ứng xử trong lực lượng Công an nhân dân.
1.1.5. Xây dựng và triển khai hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị con người Việt Nam, bộ quy tắc ứng xử trong nhà trường. Nâng cao năng lực công tác chính trị tư tưởng, văn hóa học đường, đạo đức lối sống, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong các cơ sở giáo dục đào tạo.
1.1.6. Xây dựng và triển khai hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị con người Việt Nam, bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng. 
1.1.7. Xây dựng và triển khai hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị con người Việt Nam, bộ quy tắc ứng xử trong văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam.
1.1.8. Xây dựng và triển khai bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị sự nghiệp y tế nhằm nâng cao chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công; bộ quy tắc ứng xử văn hóa giữa thầy thuốc với người bệnh.
[bookmark: _Toc164248985]1.2. Thúc đẩy quyền, nghĩa vụ, văn hóa sống và làm việc theo pháp luật
1.2.1. Nâng cao nhận thức về pháp luật cho con người Việt Nam, xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật. 
1.2.2. Tăng cường khả năng tiếp cận, thụ hưởng và năng lực tổ chức hoạt động trợ giúp pháp lý về văn hóa, hôn nhân, gia đình cho người dân, chú ý yếu tố giới, đối tượng yếu thế, bảo vệ, thúc đẩy quyền và lợi ích chính đáng của người được trợ giúp pháp lý.
1.2.3. Nâng cao khả năng thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực hôn nhân, gia đình; tập huấn, truyền đạt kỹ năng, kiến thức, trao đổi kinh nghiệm trợ giúp pháp lý hôn nhân gia đình cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý.
1.2.4. Tăng cường năng lực, chất lượng, tính chuyên nghiệp, chuyên sâu, liên ngành và sự tham gia của người dân vào quá trình hoạch định, hoàn thiện và thực thi cơ chế, chính sách về văn hóa.
1.2.5. Phát triển văn hóa con người Việt Nam về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, hình thành ý thức chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.
[bookmark: _Toc164248986]1.3. Phát triển thể lực, tầm vóc và kỹ năng sống cho con người Việt Nam
1.3.1. Phát triển phong trào thể dục, thể thao cho mọi người, góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Hình thành các khu trung tâm thể dục thể thao của xã, phường, thị trấn, gắn với quảng trường, công viên, thiết chế văn hóa tại cơ sở, trường học; các điểm tập thể thao với trang, thiết bị tập luyện đơn giản tại các khu đô thị, khu dân cư, làng, bản, thôn, ấp, nhà máy, xí nghiệp...
1.3.2. Nâng cao năng lực hướng dẫn tập luyện, tổ chức các hoạt động thể thao phong trào phục vụ cộng đồng, với lực lượng cộng tác viên thể thao ở cơ sở làm nòng cốt.
1.3.3. Tăng cường phổ biến, hướng dẫn thực hành các kỹ năng sống, kỹ năng ứng phó với thiên tai, hỏa hoạn, thảm họa môi trường, dịch bệnh cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương. 
1.3.4. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức, lý tưởng cách mạng và văn hóa truyền thống của dân tộc; phòng chống bạo lực học đường; phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông góp phần xây dựng văn hóa ứng xử cho trẻ em, học sinh, sinh viên, học viên trong và ngoài trường học.
[bookmark: _Toc164248987]1.4. Phát triển gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới
1.4.1. Hoàn thiện, phát triển, triển khai hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới; bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; bộ chỉ số về gia đình hạnh phúc.
1.4.2. Xây dựng các mô hình về truyền thông, giáo dục xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững tại cơ sở; mô hình can thiệp, phòng ngừa và ứng phó bạo lực gia đình. Tuyên truyền giáo dục chuyển đổi hành vi cho người có hành vi bạo lực gia đình. Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng về hôn nhân gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc cho thanh niên trước khi kết hôn, trợ giúp tâm lý và quản trị gia đình. Phát triển Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình. 
1.4.3. Phổ biến thông tin, kiến thức về văn hóa ứng xử, kỹ năng giáo dục đạo đức, lối sống, tình yêu thương, bình đẳng giới, truyền thống dân tộc và các giá trị văn hóa tốt đẹp; phòng ngừa rủi ro, tệ nạn xã hội, bạo lực trong gia đình cho các hộ gia đình. 
1.4.4. Nâng cao năng lực thực hiện, tiếp cận, sử dụng dịch vụ trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bạo lực gia đình, chú ý đến phụ nữ, đối tượng yếu thế. 
c) Cơ quan chủ trì, hướng dẫn thực hiện
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 1.1.1, 1.2.4, 1.3.1, 1.3.2, từ 1.4.1 đến 1.4.3. 
- Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 1.1.2.
- Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 1.1.3.
- Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 1.1.4.
- Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 1.1.5, 1.3.4.
- Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 1.1.6.
- Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 1.1.7.
- Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 1.1.8.
- Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.4.4.
- Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 1.2.5.
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo với các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 1.3.3.
d) Đối tượng thụ hưởng
Mọi đối tượng thụ hưởng của Chương trình.
đ) Nguồn vốn thực hiện
Vốn từ ngân sách Trung ương, địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định. 
[bookmark: _Toc164248988]2. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh; phát triển hệ thống hạ tầng, cảnh quan, thiết chế văn hóa đồng bộ, hiệu quả
a) Chỉ tiêu 
- 100% thành phố trực thuộc Trung ương có tối thiểu 01 công trình văn hóa tiêu biểu (nhà hát, bảo tàng, thư viện, trung tâm chiếu phim hoặc trung tâm triển lãm) mang đậm nét giá trị văn hóa của thành phố cấp châu lục và quốc tế. 
- 80% các đoàn nghệ thuật công lập Trung ương/quốc gia có cơ sở nghệ thuật biểu diễn riêng để tập luyện và biểu diễn. 100% các đoàn nghệ thuật công lập trên cả nước có cơ sở nghệ thuật biểu diễn lâu dài (sở hữu hoặc thuê lâu dài). 
- Thành phố Hà Nội có tổ hợp trung tâm nghệ thuật biểu diễn cấp quốc gia với trang thiết bị hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế, có thể trình diễn các loại hình nghệ thuật trong nước và quốc tế, trở thành thương hiệu quốc gia và làm nền tảng phát triển công nghiệp văn hóa. Quy mô công trình tối thiểu đáp ứng quy mô của nhà hát, rạp xiếc cấp đặc biệt[footnoteRef:75] với tổng sức chứa trên 3.000 chỗ ngồi.  [75:  Theo quy định tại Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng] 

- 80% các vùng văn hóa đại diện, tiêu biểu có các công trình nhà hát chuyên biệt dành cho loại hình nghệ thuật truyền thống tiêu biểu của địa phương gồm cải lương, đờn ca tài tử, tuồng, dân ca, kịch dân ca, chèo, các loại hình nghệ thuật vùng Tây Bắc,... phù hợp quy hoạch. 90% đô thị loại 1 trở lên, đô thị có tiềm năng du lịch có các trung tâm nghệ thuật biểu diễn gắn kết với du lịch, từng bước tạo dựng các thương hiệu quốc gia. 
- 90% các không gian triển lãm nghệ thuật công lập Trung ương/quốc gia có cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. 100% tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố trực thuộc đơn vị hành chính cấp tỉnh trên cả nước có không gian triển lãm nghệ thuật có cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại. 
- Các thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh có các trung tâm chiếu phim quốc gia hiện đại với quy mô công trình cấp đặc biệt với sức chứa trên 3.000 người, đủ điều kiện tổ chức các liên hoan phim quốc tế. 100% các đô thị loại 3 trở lên có rạp, phòng chiếu phim với trang thiết bị hiện đại.
- 90% các đơn vị hành chính cấp tỉnh có Trung tâm Văn hóa đạt chuẩn. 85% khu kinh tế, khu công nghiệp có Trung tâm Văn hóa đạt chuẩn. 80% các đơn vị hành chính cấp huyện có Trung tâm Văn hóa-Thể thao đạt chuẩn. 100% các đơn vị hành chính cấp xã có Trung tâm Văn hóa-Thể thao, trong đó có 70% đạt chuẩn. 100% các thôn, làng, ấp, bản (và tương đương), khu đô thị mới có Nhà văn hóa - Khu thể thao, trong đó 70% đạt chuẩn. 
- 90% các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở các cấp được hỗ trợ trang thiết bị hoạt động, phương tiện chuyên dụng[footnoteRef:76]. 100% các Trung tâm Văn hóa-Thể thao cấp xã, Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn (và tương đương) được hỗ trợ kinh phí tổ chức hoạt động.  [76:  Phù hợp với tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công theo quy định của Luật Quản lý tài sản công và văn bản hướng dẫn liên quan. ] 

- 100% các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở các cấp có nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao thường xuyên, đáp ứng nhu cầu người dân trên địa bàn, đảm bảo yếu tố nhạy cảm giới. 
- 100% các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tại các khu vực đồng bào dân tộc thiểu số có biện pháp về cảnh quan, không gian, kiến trúc mang bản sắc văn hóa dân tộc, đảm bảo tính gần gũi, thân thuộc, phù hợp lối sống, sinh hoạt, phong tục tập quán địa phương. 70% các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tại các khu vực thường xuyên chịu tác động của khí hậu cực đoan, thiên tai có cơ sở vật chất, biện pháp kết hợp chức năng sơ tán, tránh trú nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.
- 90% đơn vị hành chính cấp xã có điểm vui chơi, giải trí dành cho trẻ em, thanh niên và người cao tuổi. 60% thôn, bản, làng, ấp, khu dân cư (và tương đương) có điểm vui chơi, giải trí dành cho trẻ em. Điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em phải đảm bảo điều kiện. 100% đơn vị hành chính cấp huyện có điểm vui chơi, giải trí dành cho trẻ em có nội dung hoạt động chống đuối nước cho trẻ em. 
- 100% các thiết chế văn hóa đầu tư, nâng cấp trong khuôn khổ Chương trình có cơ sở vật chất đảm bảo khả năng tiếp cận cho người khuyết tật.
- 100% các mô hình văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số đã thí điểm thành công được nhân rộng và tiếp tục phát huy. Định kỳ tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh, vinh danh 5 năm/lần cấp Trung ương (2 năm/lần cấp tỉnh) với các điển hình tiên tiến của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
- Ít nhất 75% người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, 80% người dân các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được nâng cao mức hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và thúc đẩy bình đẳng giới. 
- Hàng năm trung bình 10-12 chương trình, 02-04 phim truyện được sản xuất phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, tại xã đảo, huyện đảo, ưu tiên chương trình, phim truyện sử dụng ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số.
- 80% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có mô hình điểm về thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức lễ hội; mô hình câu lạc bộ dân ca, dân vũ, nghề thủ công truyền thống, sinh hoạt văn hóa cơ sở. 60% thôn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hải đảo, biên giới có đội, nhóm, câu lạc bộ văn hóa dân gian, văn nghệ truyền thống hoạt động thường xuyên, có chất lượng. 70% thôn ở vùng đồng bằng có đội, nhóm, câu lạc bộ văn hóa dân gian, văn nghệ truyền thống hoạt động thường xuyên, có chất lượng.
- Thư viện Quốc gia Việt Nam có không gian đọc, phục vụ người sử dụng tiện nghi, hiện đại; không gian lưu trữ đáp ứng các tiêu chuẩn về bảo quản tài nguyên thông tin; ít nhất 01 mô hình không gian đa phương tiện và trải nghiệm với sách. 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thư viện cấp tỉnh với trụ sở độc lập với quy mô công trình đạt cấp II và bảo đảm điều kiện hoạt động theo quy định của Luật Thư viện, có không gian đa phương tiện hoặc trải nghiệm với sách phục vụ cộng đồng tại thư viện, triển khai được mô hình thư viện lưu động đa phương tiện với trang thiết bị và phương tiện hiện đại phục vụ hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin và có ít nhất 80% số thư viện thuộc các loại hình còn lại đáp ứng đủ điều kiện hoạt động theo quy định của Luật Thư viện. 100% các huyện có thư viện cấp huyện với quy mô công trình đạt cấp III. 90% các xã có thư viện cấp xã với quy mô công trình đạt cấp III hoặc tổ chức mô hình thư viện cộng đồng hoặc hỗ trợ hoạt động cho không gian đọc, phòng đọc cơ sở, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng theo quy định của Luật Thư viện.
- 80% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có các tác phẩm mỹ thuật công cộng có giá trị thẩm mỹ cao, phát huy thành tựu mỹ thuật thế giới và bản sắc địa phương. 70% các huyện có công viên hoặc quảng trường được lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao, tác phẩm mỹ thuật công cộng. 
- 70% cơ sở giáo dục có thư viện (với các đầu sách đa dạng, thiết bị phù hợp), sân chơi, bãi tập, nhà đa năng.
- 30% các đơn vị hành chính cấp huyện tại vùng đồng bằng có Cung/Nhà Thiếu nhi.
b) Nội dung nhiệm vụ cụ thể
[bookmark: _Toc164248989]2.1. Phát triển hệ thống hạ tầng, thiết chế văn hóa, nghệ thuật chất lượng cao, hướng đến đẳng cấp quốc tế
2.1.1. Xây dựng tổ hợp nhà hát nghệ thuật quốc gia Việt Nam tiêu chuẩn quốc tế, nhà hát nghệ thuật tiêu biểu tại các đô thị lớn, trở thành thương hiệu quốc gia; phát triển, nâng cấp hệ thống các nhà hát mang tính biểu tượng, nổi bật giá trị văn hóa truyền thống vật thể, phi vật thể tiêu biểu.
2.1.2. Đầu tư xây dựng, nâng cấp, trang bị kỹ thuật, thiết bị hiện đại cho hệ thống không gian triển lãm nghệ thuật ở Trung ương và địa phương.
2.1.3. Mở rộng hệ thống Trung tâm chiếu phim quốc gia hiện đại tại các đô thị lớn và phát triển, nâng cấp hệ thống rạp chiếu phim tại các địa phương.
2.1.4. Hỗ trợ phát triển cộng đồng khán giả, công chúng thường xuyên tại các thiết chế văn hoá, nghệ thuật công lập. 
2.1.5. Nâng cao năng lực vận hành, khai thác, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, nghệ thuật công lập; hỗ trợ đa dạng hóa sản phẩm, hoạt động, tăng nguồn thu cho các thiết chế từ tài trợ, bảo trợ văn hóa, nghệ thuật. 
[bookmark: _Toc164248990]2.2. Nâng cao năng lực vận hành, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở
2.2.1. Nâng cao năng lực vận hành, khai thác, hỗ trợ trang thiết bị hoạt động cho các Trung tâm Văn hóa cấp tỉnh, Trung tâm Văn hóa-Thể thao cấp huyện, Trung tâm Văn hóa-Thể thao cấp xã, Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn (và tương đương); xây mới hoặc sửa chữa, nâng cấp thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở các cấp còn thiếu.
2.2.2. Phát triển cơ chế hợp tác, chia sẻ tài nguyên giữa các thiết chế văn hóa. Tăng cường vai trò của cộng đồng, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức hội, tôn giáo, tín ngưỡng,... trong việc xây dựng, vận hành hiệu quả các thiết chế văn hóa và tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật cơ sở. 
2.2.3. Phát triển, đầu tư, vận hành hiệu quả mạng lưới điểm vui chơi, giải trí tại cơ sở và hỗ trợ trang thiết bị hoạt động dành cho trẻ em, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, tại xã đảo, huyện đảo.
2.2.4. Xây dựng các thiết chế văn hóa để đảm bảo an sinh xã hội phục vụ người lao động của các khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghiệp tập trung, phù hợp đặc trưng văn hóa địa phương, đồng bộ với hạ tầng nhà ở xã hội, công trình y tế, giáo dục. 
[bookmark: _Toc164248991]2.3. Thúc đẩy vai trò của trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực văn hóa cơ sở, góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, tuân thủ pháp luật
2.3.1. Tập huấn, truyền đạt kiến thức trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực văn hóa cho đội ngũ cán bộ cấp thôn (trưởng thôn, trưởng ban, trưởng ấp, già làng...), tổ chức chi hội đoàn thể, các tổ chức, cá nhân khác có liên quan, nhất là tại các khu vực miền núi.  
2.3.2. Nâng cao năng lực thực hiện trợ giúp pháp lý về văn hóa, cải thiện sinh kế cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Thông tin, truyền thông, chính sách pháp luật trợ giúp pháp lý về văn hóa, xây dựng, phát hành phóng sự, tiểu phẩm, chương trình, bài viết và các hoạt động truyền thông khác về trợ giúp pháp lý điển hình, thành công về văn hóa.  
2.3.3. Tập huấn về các kỹ năng phối hợp, giới thiệu thông tin, vụ việc trợ giúp pháp lý về văn hóa cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý như đồn biên phòng, cảnh sát biển, cơ quan tiến hành tố tụng, người làm công tác liên quan đến văn hóa, công chức Phòng Tư pháp, cán bộ cấp xã[footnoteRef:77].   [77:  Cán bộ tư pháp hộ tịch, văn hóa, công an xã, công chức cấp xã khác và những người có liên quan] 

[bookmark: _Toc164248992]2.4. Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, phát huy giá trị văn hóa truyền thống
2.4.1. Xây dựng và khai thác các mô hình văn hoá cơ sở phù hợp với điều kiện từng vùng, miền, dân tộc, phong tục, tập quán của địa phương: mô hình trải nghiệm, tìm hiểu văn hoá đặc thù, bảo tồn giá trị văn hoá phi vật thể; mô hình di sản văn hóa gắn với các hành trình du lịch di sản văn hóa phát triển cộng đồng; các tác phẩm mới lấy cảm hứng từ văn hóa dân tộc thiểu số. 
2.4.2. Tổ chức truyền dạy văn hoá phi vật thể (dân ca, dân vũ, nghề thủ công truyền thống,...), bồi dưỡng người kế cận trong nhóm cộng đồng, hỗ trợ hoạt động các câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian, văn nghệ truyền thống tại cơ sở; hỗ trợ nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú tại địa phương trong việc phổ biến đào tạo, bồi dưỡng, truyền dạy những người kế cận; chú trọng đối với các di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh.
2.4.3. Khôi phục, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa truyền thống, văn hóa, văn nghệ dân gian. Bảo tồn, phục dựng, tổ chức lễ hội truyền thống, ngày hội, giao lưu, liên hoan, về các loại hình văn hóa, nghệ thuật, hoạt động thi đấu thể thao truyền thống của địa phương, hướng tới khai thác, xây dựng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch. Bảo tồn, phát huy giá trị tác phẩm văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam.
2.4.4. Hỗ trợ quảng bá, tuyên truyền rộng rãi các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, tiêu biểu của các dân tộc, vùng, miền; nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng; những tấm gương tiêu biểu trong xã hội; nâng cao nhận thức về bảo tồn và phát huy lễ hội, nghề thủ công truyền thống. 
2.4.5. Hỗ trợ đầu tư bảo tồn làng, bản văn hóa truyền thống, không gian văn hóa tiêu biểu của các dân tộc thiểu số. Khôi phục, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của xã, thôn, bản có 100% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ổn định, lâu dài.
2.4.6. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Làng): Tăng cường hoạt động truyền dạy, hưởng thụ văn hoá, thể thao, văn hoá đọc của cộng đồng các dân tộc tại Làng; nâng cao cơ sở hạ tầng, đầu tư trang thiết bị, chất lượng tổ chức các hoạt động giới thiệu văn hoá truyền thống; khôi phục, bảo tồn, tổ chức các lễ hội, trình diễn di sản văn hoá, không gian chợ phiên vùng cao…   
[bookmark: _Toc164248993]2.5. Hỗ trợ phát triển văn hóa đọc gắn với các thiết chế thư viện
2.5.1. Nâng cao năng lực vận hành hiệu quả, phát triển văn hóa đọc, đẩy mạnh kết nối, trao đổi thông tin, tài liệu của hệ thống thư viện công lập; hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống thư viện công lập đảm bảo tiêu chí theo quy định của pháp luật.   
2.5.2. Xây dựng mô hình không gian đa phương tiện và trải nghiệm với sách tại Thư viện Quốc gia Việt Nam và nhân rộng trong các thư viện công cộng cấp tỉnh.  
2.5.3. Xây dựng và phát triển mô hình thư viện lưu động đa phương tiện phục vụ phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng: hỗ trợ phát triển tài nguyên thông tin và tiện ích thư viện, kho tài liệu luân chuyển của cấp tỉnh; hỗ trợ xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện và các trang thiết bị chuyên dùng.   
2.5.4. Hỗ trợ xây dựng mô hình điểm thư viện cộng đồng tại những địa phương chưa có thư viện công cộng cấp xã. Hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng cho các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.  
[bookmark: _Toc164248994]2.6. Phát triển hệ thống không gian văn hóa công cộng nhằm thúc đẩy hoạt động sáng tạo, giáo dục thẩm mỹ của người dân, đặc biệt là giới trẻ
2.6.1. Đầu tư mới, cải tạo các tác phẩm mỹ thuật công cộng (điêu khắc, sắp đặt, tranh) tại các không gian công cộng (vườn hoa, công viên, quảng trường, nhà văn hóa, trung tâm văn hóa, sân vận động,…) và các công trình mỹ thuật biểu tượng văn hóa quốc gia Việt Nam.
2.6.2. Thúc đẩy, hướng dẫn hợp tác công - tư trong xây dựng, vận hành và quản lý các không gian văn hóa công cộng. Hỗ trợ, thúc đẩy gắn trách nhiệm của nhà đầu tư cơ sở hạ tầng đối với phát triển văn hóa.
[bookmark: _Toc164248995]2.7. Xây dựng, phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa trong hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống bệnh viện 
2.7.1. Duy tu, nâng cấp các thiết bị, tài nguyên thông tin, các thiết chế văn hóa trong các cơ sở giáo dục phòng truyền thống, nhà tập đa năng; thư viện thân thiện, hiện đại trong các nhà trường có khả năng liên thông với các thư viện trong cùng hệ thống và hệ thống thư viện công cộng.
2.7.2. Đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa hệ thống các Cung/Nhà thiếu nhi, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi với đầy đủ thiết bị, nhạc cụ, âm thanh, ánh sáng… bảo đảm đồng bộ, đủ điều kiện thu hút người học có tài năng, năng khiếu.
2.7.3. Phát triển các công trình, thiết chế văn hóa phục vụ người bệnh trong các bệnh viện.
c) Cơ quan chủ trì, hướng dẫn thực hiện
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung từ 2.1.1 đến 2.1.5, từ 2.2.1 đến 2.2.3, từ 2.4.1 đến 2.4.6, từ 2.5.1 đến 2.5.4.
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 2.2.4.
- Bộ Tư pháp lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 2.3.1, 2.3.2.
- Bộ Tư pháp lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 2.3.3.
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 2.6.1, 2.6.2.
- Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 2.7.1.
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 2.7.2.
- Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 2.7.3.
d) Đối tượng thụ hưởng
Mọi đối tượng thụ hưởng của Chương trình.
đ) Nguồn vốn thực hiện
Vốn từ ngân sách Trung ương, địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định. 
[bookmark: _Toc164248996]3. Nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền và giáo dục văn hóa
a) Chỉ tiêu
- 75% người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, 80% người dân các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được nghe, xem các kênh phát thanh, kênh truyền hình của quốc gia và địa phương, tiếp cận thông tin qua các xuất bản phẩm và trên internet.
- Ít nhất 90% thông tin xấu độc trên các nền tảng xuyên biên giới được đấu tranh, ngăn chặn, gỡ bỏ.
- 100% người dân được tuyên truyền về truyền thống lịch sử, văn hóa, tinh thần yêu nước, tấm gương điển hình của dân tộc Việt Nam, những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, những giá trị tích cực của tín ngưỡng, tôn giáo.
- Các phim tài liệu về các di sản văn hóa của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh được sản xuất và phổ biến rộng rãi.
- Khoảng 800 xuất bản phẩm (có bao gồm sách) về tri thức, văn hóa có giá trị cao thuộc các thể loại được hỗ trợ, đặt hàng xuất bản mới, tái bản sử dụng ngân sách nhà nước.
- 80% cơ sở giáo dục trên toàn quốc có đủ hệ thống phòng học cho các môn học âm nhạc, mỹ thuật, nghệ thuật, phòng tổ chức hoạt động trải nghiệm văn hóa địa phương nói riêng, bảo đảm các hoạt động dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông.
- 100% học sinh, học viên, sinh viên trong hệ thống giáo dục quốc dân được tiếp cận, tham gia hiệu quả, thường xuyên các hoạt động giáo dục nghệ thuật, giáo dục di sản văn hóa.
- 80% Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh được đầu tư phương tiện vận chuyển, xe ô tô chuyên dụng và trang thiết bị hoạt động[footnoteRef:78]. 70% Đội Tuyên truyền lưu động cấp huyện được đầu tư phương tiện vận chuyển, xe ô tô chuyên dụng và trang thiết bị hoạt động. [78:  Phù hợp với tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công theo quy định của Luật Quản lý tài sản công và văn bản hướng dẫn liên quan. ] 

- 90% các tỉnh, thành phố đang có đội/tổ chiếu phim lưu động hoạt động trang bị phương tiện, máy chiếu kỹ thuật số có chất lượng tối thiểu Full HD và các trang thiết bị chuyên dùng và đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội/tổ chiếu phim lưu động.
- Phấn đấu phổ biến trực tuyến 100% các phim thuộc sở hữu của Nhà nước (theo tiến độ số hóa các phim đã được sản xuất); thu hút 3.000.000 lượt khán giả truy cập/năm, đạt 1.500.000 tài khoản đăng ký; phấn đấu xây dựng kho phim đạt 100 giờ phim/năm.
b) Nội dung nhiệm vụ cụ thể
[bookmark: _Toc164248997]3.1. Phát huy vai trò của cơ quan truyền thông, báo chí, hệ thống thông tin cơ sở nhằm quảng bá, tăng cường thông tin đối ngoại, lan tỏa giá trị văn hóa tốt đẹp, phản bác, đấu tranh với các thông tin sai trái, thù địch, xấu độc 
3.1.1. Đổi mới, đa dạng hóa hình thức phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về phát triển văn hóa thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, phương thức truyền thông mới đa nền tảng, đa phương tiện. 
3.1.2. Đấu tranh, phòng chống các hành vi lợi dụng lĩnh vực văn hóa để tiến hành hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. 
3.1.3. Tuyên truyền phản bác, đấu tranh với các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực thù địch về văn hóa, con người Việt Nam trên báo chí trong và ngoài nước, các nền tảng số và ngăn chặn thông tin xấu độc, trái thuần phong, mỹ tục, văn hóa Việt Nam trên không gian mạng. 
3.1.4. Phát huy hiệu quả vai trò của hệ thống báo chí, truyền thông, hệ thống thông tin cơ sở trong việc nâng cao nhận thức về hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, hệ giá trị con người Việt Nam. 
3.1.5. Tuyên truyền về truyền thống lịch sử, văn hóa, tinh thần yêu nước, tấm gương điển hình của dân tộc Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử, điển hình trong bảo tồn, phát huy, quảng bá văn hóa dân tộc Việt Nam; những giá trị tích cực của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội; đấu tranh với các hình thức lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hành nghề mê tín, trục lợi, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đời sống nhân dân. 
3.1.6. Tập trung xây dựng và phát triển các kênh thông tin, truyền thông mới về văn hóa, nghệ thuật trên nền tảng số. Tiếp tục triển khai các phương thức tuyên truyền cổ động trực quan (pano, băng rôn,...) tại các địa phương phù hợp. Sản xuất các chương trình, phim tài liệu giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc.
3.1.7. Tổ chức xuất bản các ấn phẩm về tri thức, văn hóa; thực hiện các hoạt động truyền thông, quảng bá phát triển văn hóa đọc nhằm góp phần bồi dưỡng, nâng cao tri thức của nhân dân, gắn kết chặt chẽ với hoạt động học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.
3.1.8. Xây dựng nội dung sản phẩm truyền thông phục vụ quảng bá hình ảnh quốc gia ra thế giới; đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm truyền thông bằng tiếng dân tộc và tiếng nước ngoài.
3.1.9. Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa.
3.1.10. Tăng cường năng lực về kiến thức, kỹ năng xử lý thông tin khi thực hiện công tác truyền thông cho đội ngũ làm công tác truyền thông về các vấn đề văn hóa, xã hội; phóng viên, biên tập viên báo chí; cán bộ làm công tác quản lý thông tin cơ sở.
[bookmark: _Toc164248998]3.2. Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghệ thuật, di sản văn hóa trong hệ thống giáo dục quốc dân
3.2.1. Tăng cường giới thiệu các nội dung về văn hóa, nghệ thuật dân gian, các loại hình nghệ thuật đặc sắc tiêu biểu trong các môn học và hoạt động giáo dục, triển khai hiệu quả các hoạt động giáo dục nghệ thuật trong các chương trình thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
3.2.2. Triển khai các hoạt động giáo dục nghệ thuật, nâng cao năng lực thẩm mỹ cho thanh, thiếu niên Việt Nam ngoài nhà trường, tập trung tại các thiết chế văn hóa cơ sở, thiết chế văn hóa, nghệ thuật. 
3.2.3. Triển khai các chương trình giáo dục di sản văn hóa tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, bảo tàng, chú trọng kết hợp với hệ thống cơ sở giáo dục các cấp. 
3.2.4. Nâng cao năng lực kết hợp hiệu quả giáo dục, bảo tồn, phát huy giá  trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống của dân tộc, văn hóa vùng miền của mỗi địa phương vào các hoạt động giáo dục, môn học trong chương trình giáo dục phổ  thông, chương trình giáo dục thường xuyên như nội dung giáo dục địa phương, hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, ngữ văn, lịch sử, địa lý,...
3.2.5. Trang bị hệ thống phòng học bộ môn cho các môn học: âm nhạc, mỹ thuật, nghệ thuật, phòng tổ chức các hoạt động trải nghiệm văn hóa, giáo dục địa phương với đầy đủ các thiết bị.
[bookmark: _Toc164248999]3.3. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công tác thông tin, tuyên truyền tại cơ sở, đặc biệt là các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số
3.3.1. Hỗ trợ trang thiết bị, sản phẩm văn hóa và tổ chức Liên hoan Đội tuyên truyền văn hóa tuyến biên giới, hải đảo cho các đồn biên phòng và Đội tuyên truyền văn hóa bộ đội biên phòng.  
3.3.2. Hỗ trợ ô tô chuyên dụng và trang thiết bị hoạt động cho Đội Tuyên truyền lưu động của Trung tâm Văn hóa cấp tỉnh và Trung tâm Văn hóa-Thể thao cấp huyện.   
3.3.3. Hỗ trợ trang thiết bị chiếu phim kỹ thuật số phù hợp cho đội chiếu phim lưu động phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào đang sinh sống tại miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, tại xã đảo, huyện đảo; hỗ trợ cơ sở hạ tầng thực hiện phổ biến trực tuyến các phim thuộc sở hữu của Nhà nước.
c) Cơ quan chủ trì, hướng dẫn thực hiện
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 3.1.1, 3.1.6, 3.1.9, 3.3.2, 3.3.3.
- Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 3.1.2.
- Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 3.1.3.
- Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 3.1.4, 3.1.8, 3.1.10.
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 3.1.5.
- Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 3.1.7.
- Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 3.2.1.
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 3.2.2, 3.2.3.
- Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 3.2.4, 3.2.5.
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 3.3.1.
d) Đối tượng thụ hưởng
Mọi đối tượng thụ hưởng của Chương trình.
đ) Nguồn vốn thực hiện
Vốn từ ngân sách Trung ương, địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định. 
[bookmark: _Toc164249000]4. Bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc
a) Chỉ tiêu
- 100% đơn vị hành chính cấp tỉnh hoàn thành việc kiểm kê di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể.
- Hoàn thành việc xây dựng hệ thống bản đồ cảnh báo nguy cơ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với các danh lam thắng cảnh được xếp hạng; danh mục phân loại mức độ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với danh lam thắng cảnh theo từng vùng để đầu tư, tu bổ theo thứ tự ưu tiên. 100% các danh lam thắng cảnh được xếp hạng, UNESCO ghi danh được điều tra thông tin về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu với danh lam thắng cảnh và đề xuất nhu cầu thích ứng, biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu.
- Có thêm ít nhất 02 di sản văn hóa được UNESCO ghi danh vào Danh mục Di sản thế giới. 
- 100% các di sản đã được UNESCO ghi danh trên địa bàn tỉnh hoàn thành việc: lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi; kế hoạch quản lý di sản thế giới; quy chế bảo vệ di sản thế giới. 100% di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, di tích quốc gia đặc biệt hoặc cụm di tích quốc gia tạo thành một quần thể phân bố trong cùng một khu vực địa lý, có mối quan hệ mật thiết về lịch sử, văn hóa, khoa học, thẩm mỹ hoàn thành việc lập nhiệm vụ quy hoạch và quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.
- Ít nhất 95% di tích quốc gia đặc biệt được tu bổ, tôn tạo bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước kết hợp các nguồn vốn huy động hợp pháp khác đáp ứng quy định của Luật Di sản văn hóa. Khoảng 70% di tích quốc gia được tu bổ, tôn tạo đáp ứng quy định của Luật Di sản văn hóa.
- 40% các tỉnh hoàn thành công tác quy hoạch khảo cổ nhằm gìn giữ, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn liền với hệ thống di chỉ khảo cổ.
- Ít nhất 03/08 di sản văn hóa được UNESCO ghi danh, khoảng 40 di tích quốc gia đặc biệt, khoảng 200 di tích cách mạng - kháng chiến quan trọng, di tích lịch sử - văn hóa, kiến trúc nghệ thuật, danh lam thắng cảnh, khảo cổ cấp quốc gia có giá trị đang bị xuống cấp nghiêm trọng, di tích tại các xã, vùng An toàn khu (ATK) đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là xã, vùng An toàn khu (ATK) được ưu tiên đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi, tôn tạo. Khoảng 600 di tích quốc gia đang bị xuống cấp nghiêm trọng được ưu tiên hỗ trợ chống xuống cấp, tu bổ cấp thiết. 
- 15 di sản văn hóa được UNESCO ghi danh và di tích quốc gia đặc biệt có tiềm năng phát triển du lịch được ưu tiên đẩy mạnh đầu tư phát huy giá trị di sản văn hóa nhằm tạo động lực đột phát phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 
- 90% các khu di tích gắn với phát triển du lịch không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy sinh học.
- Khoảng 70% số di sản trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trên địa bàn tỉnh được xây dựng đề án, chương trình bảo vệ và phát huy giá trị. 
- Có thêm 01-03 hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể và 01 di sản văn hóa đa quốc gia được UNESCO ghi danh. Có thêm khoảng 130 di sản văn hóa phi vật thể đưa vào Danh mục quốc gia.
- Thực hiện 100% cam kết của Chính phủ và xây dựng, triển khai các đề án, dự án, chương trình bảo vệ và phát huy giá trị đối với các di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. 
- 100% các tỉnh vùng đồng bào dân tộc thiểu số có các dự án bảo vệ và phát huy giá trị tiêu biểu các loại hình tiếng nói, chữ viết của các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một.
- 100% các tỉnh có di sản văn hóa phi vật thể thuộc Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia có dự án, biện pháp tạo lập không gian, công cụ, cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất để nghệ nhân, người thực hành có điều kiện thực hành, trình diễn, giới thiệu và trao truyền di sản văn hóa phi vật thể. 
- 80% các tỉnh nghiên cứu, tổ chức thí điểm mô hình bảo tàng sinh thái (nếu khả thi) tại các địa phương có giá trị văn hóa đặc trưng để bảo vệ, phát huy toàn bộ đời sống văn hóa cộng đồng trong khu vực nơi cộng đồng sinh sống gắn với phát triển cộng đồng, phát triển du lịch bền vững và tăng trưởng xanh. 
- 100% các huyện có di sản văn hóa phi vật thể thuộc Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tổ chức các lớp truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể trong cộng đồng, sử dụng lực lượng nòng cốt là nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú hoặc người thực hành để truyền dạy cho thế hệ trẻ trong và ngoài cộng đồng. 
- Hoàn thành 100% việc tổng kiểm kê quốc gia, xây dựng danh mục các di sản văn hóa phi vật thể, di sản tư liệu theo địa giới hành chính và theo tộc người. 100% di sản tư liệu đã được UNESCO ghi danh được triển khai các dự án bảo vệ và phát huy giá trị.
- Có thêm 04 di sản tư liệu được UNESCO ghi danh. Có thêm khoảng 100 di sản tư liệu được đưa vào Danh mục quốc gia về di sản tư liệu.
- 100% bảo vật quốc gia được bảo quản theo chế độ đặc biệt. 
- Trung tâm bảo quản hiện vật quốc gia tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia được hoàn thiện có thiết bị, hệ thống cơ sở vật chất hiện đại để bảo quản và phục hồi hiện vật.
- 90% bảo tàng quốc gia có trang thiết bị hiện đại, nội dung trưng bày phong phú, hấp dẫn, thu hút khách tham quan và học tập. Bảo tàng Quốc gia Việt Nam, Không gian bảo tàng nghệ thuật đương đại Việt Nam được nghiên cứu hình thành. 
- 90% đơn vị hành chính cấp tỉnh có bảo tàng cấp tỉnh với trụ sở riêng, cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn, trang thiết bị hiện đại, nội dung trưng bày phong phú, hấp dẫn, thu hút khách tham quan và học tập (trong đó, 70% có quy mô công trình đạt theo quy định của Thông tư 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021).
b) Nội dung nhiệm vụ cụ thể
[bookmark: _Toc164249001]4.1. Bảo tồn, phục hồi, phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
4.1.1. Tổng kiểm kê quốc gia về di sản văn hóa vật thể.
4.1.2. Xác định giá trị, nghiên cứu lập hồ sơ khoa học các di tích quốc gia đặc biệt, di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới của Việt Nam đề nghị UNESCO ghi danh.
4.1.3. Hoàn thành việc lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt (theo danh mục di tích quốc gia đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ), di sản được UNESCO ghi danh và một số cụm di tích quốc gia.
4.1.4. Đầu tư tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa, kiến trúc nghệ thuật, danh lam thắng cảnh, khảo cổ được UNESCO ghi danh, cấp quốc gia đặc biệt và quốc gia.
4.1.5. Hỗ trợ chống xuống cấp các di tích di tích lịch sử - văn hóa, kiến trúc nghệ thuật, danh lam thắng cảnh, khảo cổ cấp quốc gia; di tích tại các xã, vùng An toàn khu (ATK) đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là xã, vùng An toàn khu (ATK) có giá trị đang bị xuống cấp nghiêm trọng.
4.1.6. Đầu tư trọng điểm một số địa điểm vùng đất cổ, di sản văn hóa, thiên nhiên thế giới và di tích quốc gia đặc biệt, tạo động lực đột phá phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Thí điểm mô hình đô thị di sản tại một số đô thị phù hợp.
4.1.7. Lựa chọn, đầu tư tu bổ một số di tích kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu ở các loại hình kiến trúc gỗ, gạch đá để xây dựng quy trình kỹ thuật tối ưu làm hình mẫu cho việc triển khai công tác tu bổ di tích kiến trúc nghệ thuật ở Việt Nam.
4.1.8. Nâng cao năng lực của các cộng đồng - chủ nhân sáng tạo và cộng đồng - chủ nhân sở hữu của các di sản văn hóa trong việc bảo tồn, phục hồi, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể kết hợp với khai thác các giá trị di sản văn hóa phi vật thể. 
4.1.9 Tiến hành khai quật khảo cổ học đối với các địa điểm, di chỉ, di tích khảo cổ có giá trị đặc biệt quan trọng và tổ chức khoanh vùng, cắm mốc các địa điểm, di chỉ khảo cổ học làm cơ sở khoa học, phục vụ công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, xây dựng hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh.
[bookmark: _Toc164249002]4.2. Bảo tồn, phục hồi, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể
4.2.1 Tổng kiểm kê quốc gia danh mục di sản văn hóa phi vật thể.
4.2.2. Xây dựng Hồ sơ khoa học các di sản văn hóa phi vật thể có giá trị tiêu biểu đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và đề nghị UNESCO đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại; Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và và các di sản trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.  
4.2.3. Xây dựng và thực hiện chương trình, đề án, dự án bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể sau khi được UNESCO ghi danh gắn với phát triển bền vững, chú trọng các di sản văn hoá có phạm vi phân bố liên vùng (liên quốc gia, liên tỉnh, liên huyện, liên xã) gắn với liên kết phát triển bền vững.
4.2.4. Nghiên cứu phục hồi, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể có giá trị tiêu biểu thuộc các loại hình di sản văn hóa phi vật thể (bao gồm tiếng nói, chữ viết,..) của các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một, các giá trị di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.
[bookmark: _Toc164249003]4.3. Bảo tồn, phát huy giá trị di sản tư liệu, cổ vật, bảo vật quốc gia
4.3.1. Tổng kiểm kê quốc gia danh mục di sản tư liệu.
4.3.2. Xây dựng Hồ sơ khoa học các di sản tư liệu có giá trị tiêu biểu đề nghị UNESCO đưa vào Danh sách di sản Tư liệu thế giới và khu vực Châu Á Thái Bình Dương và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục quốc gia về di sản tư liệu.
4.3.3. Xác định giá trị, lập hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật quốc gia.
4.3.4. Nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản và phát huy giá trị các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. Tăng cường bảo vệ, bảo quản bảo vật quốc gia theo chế độ đặc biệt.
4.3.5. Triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch, dự án, đề án bảo vệ và phát huy giá trị di sản tư liệu Việt Nam; sưu tầm, bảo quản và phát huy giá trị của tài liệu cổ, quý hiếm, bộ sưu tập có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa khoa học; tài liệu địa chí, tác phẩm văn hóa, nghệ thuật dân gian. 
4.3.6. Hỗ trợ tìm kiếm, sưu tầm, đưa di vật, cổ vật, tài sản văn hoá - nghệ thuật, có nguồn gốc Việt Nam từ nước ngoài về nước.
[bookmark: _Toc164249004]4.4. Nâng cao năng lực và vận hành hiệu quả của hệ thống bảo tàng 
4.4.1. Đầu tư xây dựng, nâng cấp các bảo tàng chuyên ngành cấp quốc gia, cấp tỉnh, bảo tàng đặc thù của địa phương. Hỗ trợ, phát triển hệ thống bảo tàng ngoài công lập đáp ứng yêu cầu, định hướng chính trị của Đảng và Nhà nước. Cải tạo, nâng cấp hệ thống trưng bày và kho bảo quản hiện vật của bảo tàng các cấp bị xuống cấp, không bảo đảm yêu cầu để hoạt động. 
4.4.2. Nâng cao chất lượng hoạt động, khai thác, phát huy hiệu quả hệ thống bảo tàng; ưu tiên đa dạng hoá nội dung, hình thức trưng bày bảo tàng quốc gia, bảo tàng cấp tỉnh để thu hút khách tham quan, nghiên cứu, học tập.
[bookmark: _Toc164249005]4.5. Tăng cường trợ giúp pháp lý về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa
4.5.1. Nâng cao hiểu biết của người dân trong việc sử dụng dịch vụ trợ giúp pháp lý để thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp trong việc bảo tồn, bảo quản, sưu tập các di vật, có vật, di sản văn hóa.
4.5.2. Tăng cường năng lực thực hiện trợ giúp pháp lý về bảo vệ thực hiện và phát huy giá trị di sản văn hoá, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người có di sản văn hoá bị ngăn cản, chiếm đoạt, xâm phạm quyền sử dụng, quyền khai thác, quyền sở hữu, phát huy giá trị của di sản văn hoá; trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức trợ giúp pháp lý về bảo vệ, thực hiện, thụ hưởng và phát huy giá trị di vật, cổ vật, di sản văn hóa cho người thực hiện, hỗ trợ hoạt động trợ giúp pháp lý. 
4.5.3. Tăng cường công tác phòng, chống và xử lý hoạt động xâm hại di tích, hoạt động trộm cắp, mua bán trái phép di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; bảo vệ tuyệt đối an toàn đối với các bảo vật quốc gia ra nước ngoài có thời hạn để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản. 
c) Cơ quan chủ trì, hướng dẫn thực hiện
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung từ 4.1.1 đến 4.1.9, từ 4.2.1 đến 4.2.3, từ 4.3.1 đến 4.3.3, 4.3.5, 4.3.6, 4.4.1, 4.4.2.
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 4.2.4, 4.3.4.
- Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 4.5.1, 4.5.2.
- Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 4.5.3.
d) Đối tượng thụ hưởng
Mọi đối tượng thụ hưởng của Chương trình.
đ) Nguồn vốn thực hiện
[bookmark: _heading=h.1yib0wl]Vốn từ ngân sách Trung ương, địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định. 
[bookmark: _Toc164249006]5. Thúc đẩy phát triển văn học, nghệ thuật 
a) Chỉ tiêu
- Kho kịch bản phim có chất lượng cao về nghệ thuật, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và phản ánh hiện thực đời sống xã hội và hướng đến các tác phẩm điện ảnh mang tính nhân văn, hướng thiện, giàu bản sắc văn hóa Việt Nam được tuyển chọn, khai thác hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam.
- Hàng năm có 10-15 công trình nghiên cứu lý luận, phê bình văn hóa, văn học, nghệ thuật có chất lượng cao được công bố.
- 90% các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp công lập trên cả nước được đảm bảo các trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến, công nghệ hiện đại, kho chứa phục trang, vật tư sản xuất đạo cụ, phông cảnh,... đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và nhu cầu văn hóa, nghệ thuật của nhân dân.
- Trung tâm Giám định và Triển lãm tác phẩm mỹ thuật và nhiếp ảnh quốc gia được nâng cao năng lực với trang thiết bị hiện đại, đáp ứng nhu cầu.
- Có ít nhất 05 tác giả đạt giải thưởng văn học ASEAN. 
- Hàng năm có 01-02 tác phẩm, công trình mỹ thuật điêu khắc; 02-03 tác phẩm, công trình mỹ thuật, nhiếp ảnh; 05-07 tác phẩm nghệ thuật biểu diễn mang tầm quốc gia về lịch sử dân tộc, lịch sử đấu tranh cách mạng và công cuộc đổi mới của đất nước. Hàng năm 100% các tỉnh có 01-02 tác phẩm, công trình mỹ thuật điêu khắc, trang trí cảnh quan, không gian ngoài trời; 02-03 tác phẩm, công trình mỹ thuật, nhiếp ảnh; 01-02 tác phẩm nghệ thuật biểu diễn về lịch sử dân tộc, lịch sử đấu tranh cách mạng và công cuộc đổi mới của đất nước.
- Hàng năm có ít nhất 02-03 tác phẩm, chương trình nghệ thuật đặc sắc, có giá trị tư tưởng, văn hóa tiêu biểu của Việt Nam và thế giới mang tầm quốc gia. Hàng năm 80% các tỉnh có ít nhất 01-02 tác phẩm, chương trình nghệ thuật đặc sắc, có giá trị tư tưởng, văn hóa tiêu biểu của địa phương, Việt Nam và thế giới được biểu diễn tại địa phương.
- Hàng năm có ít nhất 03-05 sản phẩm nghệ thuật biểu diễn (tác phẩm, công trình) thể nghiệm mang tầm quốc gia kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và hiện đại. Hàng năm 80% các tỉnh có 01-03 sản phẩm nghệ thuật biểu diễn (tác phẩm, công trình) thể nghiệm kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và hiện đại.
- Chương trình sáng tác, nghiên cứu, tạo lập cơ sở dữ liệu và công bố các tác phẩm về văn học, nghệ thuật Việt Nam vì sự nghiệp Cách mạng, tiến tới kỷ niệm 90 năm thành lập Nước, kỷ niệm 100 ngày thành lập Đảng được xây dựng và triển khai trên cơ sở tổng kết sự nghiệp sáng tác, nghiên cứu văn học, nghệ thuật trong 100 năm (1930-2030) dưới sự lãnh đạo của Đảng
- Hàng năm, số lượng phim sản xuất sử dụng ngân sách nhà nước cấp qua Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL): phim truyện điện ảnh đạt 12-15 phim; phim tài liệu - khoa học đạt 40-45 phim và phim hoạt hình đạt 30-35 phim. Hàng năm, số lượng phim sản xuất do cơ quan thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu sử dụng ngân sách nhà nước đạt ít nhất 01-02 phim. UBND tỉnh quy định cụ thể thể loại và số lượng phim theo nhu cầu thực tế của địa phương. Chất lượng phim đạt ít nhất từ 20%-25% phim xếp loại xuất sắc (bậc III).
- Định kỳ hàng năm hoặc hai năm một lần, Bộ VHTTDL và 80% các tỉnh tổ chức các hội thi, hội diễn, chương trình nghệ thuật cấp quốc gia và các cấp trong lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, mỹ thuật, văn học để tạo sân chơi, thể hiện tài năng cho độ ngũ văn nghệ sỹ. 
- Chương trình dịch thuật quốc gia về lý luận văn hóa, văn học, nghệ thuật được xây dựng, làm căn cứ cho việc tiếp thu, vận dụng và phát triển lý luận văn hóa, văn học, nghệ thuật của Việt Nam. 
b) Nội dung nhiệm vụ cụ thể
[bookmark: _Toc164249007]5.1. Hỗ trợ phát triển hoạt động sáng tác văn học, nghệ thuật
5.1.1. Hỗ trợ văn nghệ sĩ trong hoạt động sáng tác văn học, nghệ thuật theo các chương trình trại sáng tác, lưu trú nghệ thuật; hỗ trợ tạo nguồn kịch bản nghệ thuật, sản xuất, lưu hành tác phẩm.
5.1.2. Xây dựng hệ sinh thái phát triển nghệ thuật với các tổ chức giảng dạy, không gian nghệ thuật, nhà ở nghệ thuật và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân bằng các khoản trợ cấp, học bổng nghệ thuật; hỗ trợ học sinh, sinh viên các ngành văn hóa, nghệ thuật trong quá trình thực hiện các bài thi tốt nghiệp trên sân khấu và sáng tác nghệ thuật, văn học. 
5.1.3. Tổ chức định kỳ các cuộc thi, trại sáng tác văn học, nghệ thuật và chương trình nghệ thuật quốc tế ở Việt Nam nhằm tạo điều kiện cho các nhà nghiên cứu và văn nghệ sĩ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm của thế giới.
[bookmark: _Toc164249008]5.2. Phát triển hoạt động lý luận, phê bình, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật
5.2.1. Hỗ trợ các hoạt động lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật.  
5.2.2. Hỗ trợ nâng cao năng lực nghiên cứu cơ bản, tổng kết lý luận, thực tiễn, dự báo xu thế phát triển văn hóa, phục vụ nhiệm vụ hoạch định, tư vấn đường lối, chính sách, chiến lược phát triển ngành.  
[bookmark: _Toc164249009]5.3. Hỗ trợ cơ sở vật chất hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển văn học, nghệ thuật
5.3.1. Đầu tư, hiện đại hóa trang thiết bị kỹ thuật của các đoàn nghệ thuật công lập. Phát triển không gian sáng tạo, bảo tàng và chuyển đổi số tác phẩm văn học, nghệ thuật Việt Nam trên không gian mạng. 
5.3.2. Hỗ trợ hình thành các trung tâm hỗ trợ, phát triển các loại hình nghệ thuật đương đại.
5.3.3. Đầu tư trang thiết bị, phương tiện, cơ sở vật chất hiện đại đạt tiêu chuẩn phục vụ thẩm định, giám định tác phẩm nghệ thuật.
[bookmark: _Toc164249010]5.4. Đầu tư có trọng điểm các công trình, tác phẩm văn học, nghệ thuật đỉnh cao của Việt Nam
5.4.1. Đầu tư đặt hàng sáng tác, sưu tầm, trình diễn các tác phẩm nghệ thuật biểu diễn, văn học, mỹ thuật, nhiếp ảnh đỉnh cao và đương đại gồm: tác phẩm mang giá trị tư tưởng, văn hóa tiêu biểu của Việt Nam và thế giới; tác phẩm thể nghiệm kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và hiện đại; tác phẩm về đề tài lịch sử dân tộc, đấu tranh cách mạng và công cuộc đổi mới của đất nước.  
5.4.2. Đầu tư kịch bản, sản xuất các tác phẩm phim ảnh có chất lượng nghệ thuật cao, mang tính nhân văn, hướng thiện và giàu bản sắc văn hóa dân tộc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phục vụ chính trị và đời sống tinh thần của người dân, gồm: phim truyện, phim tài liệu, khoa học, phim hoạt hình.
5.4.3. Phát triển, nâng cao giá trị, chất lượng, uy tín các giải thưởng quốc gia về văn hóa, văn học, nghệ thuật.
[bookmark: _Toc164249011]5.5. Hỗ trợ quảng bá, phổ biến tác phẩm, thành tựu văn học nghệ thuật có chất lượng cao đến đông đảo nhân dân
5.5.1. Xây dựng Chương trình sáng tác, nghiên cứu, tạo lập cơ sở dữ liệu và công bố các tác phẩm về văn học, nghệ thuật Việt Nam vì sự nghiệp Cách mạng, tiến tới kỷ niệm 90 năm thành lập Nước, kỷ niệm 100 ngày thành lập Đảng trên cơ sở tổng kết sự nghiệp sáng tác, nghiên cứu văn học, nghệ thuật trong 100 năm (1930-2030) dưới sự lãnh đạo của Đảng.
5.5.2. Tăng cường công bố, quảng bá, phổ biến các tác phẩm văn học, nghệ thuật, tác phẩm lý luận phê bình văn học nghệ thuật xuất sắc, chất lượng cao đã được giải thưởng hoặc công nhận trong nước và quốc tế cho nhân dân được tiếp cận, hưởng thụ; phổ biến văn hóa, văn học, nghệ thuật thông qua các sản phẩm vui chơi, giải trí trên nền tảng công nghệ số.
5.5.3. Xây dựng Chương trình dịch thuật quốc gia về lý luận văn hóa, văn học, nghệ thuật, làm căn cứ cho việc tiếp thu, vận dụng và phát triển lý luận văn hóa, văn học, nghệ thuật của Việt Nam.   
5.5.4. Tổ chức các sự kiện quốc gia, quốc tế có quy mô lớn trong lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và các loại hình nghệ thuật thị giác đương đại; tạo điều kiện cho sự kết nối, giao lưu văn hoá giữa Việt Nam và các nước trong khu vực, quốc tế.  
5.5.5. Hỗ trợ tăng tỷ lệ buổi chiếu phim Việt Nam tại rạp; hỗ trợ hoạt động phổ biến phim phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, tại xã đảo, huyện đảo.
5.5.6. Phát triển hệ thống không gian nghệ thuật công cộng, cộng đồng thông qua hợp tác công - tư, tạo cơ hội cho các nghệ sĩ trình bày tác phẩm, đồng thời nâng cao tính thẩm mỹ của địa phương.
c) Cơ quan chủ trì, hướng dẫn thực hiện
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung thành phần số 5.
d) Đối tượng thụ hưởng
Mọi đối tượng thụ hưởng của Chương trình.
đ) Nguồn vốn thực hiện
Vốn từ ngân sách Trung ương, địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định. 
[bookmark: _Toc164249012]6. Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa 
a) Chỉ tiêu 
- Phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% vào GDP của cả nước; có mức tăng trưởng trung bình hàng năm đạt 7%. 
- Lực lượng lao động trong các ngành công nghiệp văn hóa chiếm 7%  tổng số lao động có việc làm trên cả nước. 
- Đóng góp doanh thu của ngành công nghiệp điện ảnh đạt khoảng 250 triệu USD (phim Việt Nam đạt khoảng 125 triệu USD); ngành nghệ thuật biểu diễn đạt khoảng 31 triệu USD; ngành mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm đạt khoảng 125 triệu USD; ngành quảng cáo đạt khoảng 3.200 triệu USD; ngành du lịch văn hóa chiếm 15-20% trong tổng số khoảng 40.000 triệu USD doanh thu từ khách du lịch.
- Thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh trở thành 03 trung tâm công nghiệp văn hóa tầm khu vực. Phấn đấu có thêm từ 01-02 thành phố sáng tạo thuộc mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO ở các lĩnh vực thiết kế, ẩm thực, thủ công và nghệ thuật dân gian, nghệ thuật truyền thông nghe nhìn, điện ảnh, văn học, âm nhạc.	
- Ít nhất 03 mô hình thí điểm khu, tổ hợp công nghiệp văn hóa, sáng tạo được triển khai với hạ tầng cơ sở đồng bộ tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, thành phố Hạ Long… 
- Thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh có trường quay (thành phố Hồ Chí Minh khoảng 100-150 ha, thành phố Đà Nẵng khoảng 50-70 ha) với trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, bảo đảm đáp ứng nhu cầu phục vụ khâu kỹ thuật tiền kỳ, hậu kỳ trong sản xuất phim theo công nghệ hiện đại, ưu tiên thực hiện cơ chế xã hội hóa là chủ yếu, Nhà nước hỗ trợ đầu tư một số hạng mục ban đầu. 
- 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có di sản văn hóa được UNESCO ghi danh và một số các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có các di sản văn hóa tiêu biểu nghiên cứu, xây dựng đề án phát triển hướng tới trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa gắn với phát triển du lịch văn hóa, hình thành các sản phẩm du lịch văn hoá chủ lực, có giá trị thị trường cao.
- Hàng năm, có 70-80 phim truyện điện ảnh, 50-70 phim cho mỗi thể loại phim tài liệu - khoa học, phim hoạt hình được sản xuất tại Việt Nam. Có ít nhất 05 phim đạt giải cao tại các liên hoan phim quốc tế, trong đó có các liên hoan phim hàng đầu. Xuất khẩu đạt 20% số lượng phim truyện sản xuất hàng năm. Số phim của nước ngoài sản xuất sử dụng bối cảnh tại Việt Nam tăng 25%/năm.
- 03 sàn giao dịch thương mại các sản phẩm và dịch vụ văn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hà Nội, Thành phố Đà Nẵng được hình thành và vận hành nhằm khuyến khích sáng tạo, phát triển thị trường; bảo đảm quyền tiếp cận, hưởng thụ và sáng tạo của công chúng.
- Hàng năm ít nhất 50 lượt doanh nghiệp, cá nhân sản xuất kinh doanh trong các ngành công nghiệp văn hóa được hỗ trợ tham gia các sự kiện, hội chợ xúc tiến thương mại quốc tế có liên quan tới các ngành công nghiệp văn hoá, đặc biệt chú trọng các ngành điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, thiết kế, thủ công mỹ nghệ…
- Hàng năm 01 tuần lễ trưng bày, triển lãm thành tựu công nghiệp văn hóa được tổ chức để các doanh nghiệp tiêu biểu giới thiệu và xúc tiến thương mại các sản phẩm công nghiệp văn hóa.	
- Hàng năm ít nhất 02-03 chương trình, sự kiện xúc tiến, quảng bá, hỗ trợ xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp, thương hiệu của một số ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam có khả năng cạnh tranh trong nước và quốc tế được tổ chức. 
- Hệ thống chỉ tiêu thống kê và cơ sở dữ liệu quốc gia về các ngành công nghiệp văn hóa được xây dựng và triển khai.
- Số buổi chiếu phim truyện Việt Nam đạt 40% trên tổng số buổi chiếu phim tại rạp; số phim truyện Việt Nam đạt 40% trên tổng số phim phát hành trên truyền hình. Số người xem phim đạt 210 triệu lượt người xem phim/năm. Số phòng chiếu phim đạt 1.300 phòng chiếu (trong đó 80% tổng số phòng chiếu thuộc khu vực kinh tế tư nhân).
- Các phim truyện, phim hoạt hình sản xuất trong nước đặc sắc, có chất lượng cao được hỗ trợ phát triển, phân phối các sản phẩm, dịch vụ đi kèm (đồ chơi, đồ lưu niệm, hàng tiêu dùng...). 
- Các thương hiệu quốc gia sản phẩm công nghiệp văn hóa Việt Nam uy tín được hỗ trợ xây dựng, phát triển hướng tới tham gia sâu rộng vào chuỗi giá trị sản phẩm, dịch vụ văn hóa toàn cầu. 
- Số lượng các doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong các ngành công nghiệp văn hoá tăng và đạt 12% đăng ký doanh nghiệp cả nước.
- Ít nhất 03-05 doanh nghiệp vừa và nhỏ; 05-10 làng nghề; 03-05 các nghệ nhân, người thực hành, không gian văn hoá và sáng tạo tiêu biểu được lựa chọn, hỗ trợ để phát triển sản phẩm, thương hiệu, dự án về công nghiệp văn hóa (trong đó có thủ công mỹ nghệ, quà tặng lưu niệm, thiết kế,... ). 90% các tỉnh thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, làng nghề, các nghệ nhân, người thực hành để phát triển các sản phẩm, thương hiệu, dự án về công nghiệp văn hóa (trong đó có thủ công mỹ nghệ, quà tặng lưu niệm, thiết kế,... ).
- Công cụ ứng dụng khoa học và công nghệ để hỗ trợ phát hiện xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan trên môi trường số, mạng internet nhằm bảo hộ và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa được phát triển và triển khai hiệu quả. Công cụ ứng dụng khoa học và công nghệ để quản lý phim trên không gian mạng được xây dựng và triển khai hiệu quả.
b) Nội dung nhiệm vụ cụ thể
[bookmark: _Toc164249013]6.1. Hỗ trợ phát triển các trung tâm công nghiệp văn hóa
6.1.1. Phát triển, củng cố và mở rộng cơ sở hạ tầng các khu, trung tâm, tổ hợp công nghiệp văn hóa, công nghiệp sáng tạo tại các đô thị có tiềm năng và lợi thế nhằm thu hút đầu tư trong và ngoài nước. 
6.1.2. Hỗ trợ phát triển mạng lưới thành phố sáng tạo Việt Nam thuộc mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO, hệ thống các không gian văn hóa, sáng tạo trên cả nước, kết nối với các mạng lưới sáng tạo quốc tế. Xây dựng hệ sinh thái để liên kết giữa các nghệ sĩ và người thực hành sáng tạo, các không gian văn hóa và doanh nghiệp, tạo thị trường cho các ngành công nghiệp văn hóa phát triển. Hỗ trợ các làng nghề chuyển đổi, phát triển theo định hướng công nghiệp văn hóa, sáng tạo, hỗ trợ các di sản công nghiệp chuyển đổi, tái thiết thành các không gian văn hóa, sáng tạo.   
[bookmark: _Toc164249014]6.2. Hỗ trợ phát triển thị trường cho các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam
6.2.1. Hỗ trợ, đầu tư phát triển thị trường công nghiệp văn hóa trong nước, nhất là thị trường văn học, nghệ thuật. Phát triển các thị trường quốc tế cho các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam, nhất là tại các nước có đông đảo cộng đồng Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc.
6.2.2. Hình thành các sàn giao dịch quyền tác giả, quyền liên quan của các tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học.
6.2.3. Hỗ trợ phân phối sản phẩm các ngành công nghiệp văn hoá trên các nền tảng ứng dụng công nghệ số, truyền thông số, du lịch số,... 
6.2.4. Hỗ trợ các doanh nghiệp, cá nhân sản xuất kinh doanh trong các ngành công nghiệp văn hóa tham gia các sự kiện, hội chợ xúc tiến thương mại quốc tế trong lĩnh vực. 
6.2.5. Tổ chức các chương trình, sự kiện, triển lãm nhằm quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại của một số ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam, doanh nghiệp tiêu biểu có khả năng cạnh tranh trong nước và quốc tế. 
6.2.6. Xây dựng Bộ chỉ số thống kê về các ngành công nghiệp văn hóa. Điều tra, thống kê thường niên đánh giá sự đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa vào GDP, lao động và xuất nhập khẩu. Lập bản đồ số về các ngành công nghiệp văn hóa.
[bookmark: _Toc164249015]6.3. Hỗ trợ phát triển thương hiệu, doanh nghiệp các ngành công nghiệp văn hóa có năng lực cạnh tranh cao
6.3.1. Xây dựng chương trình thương hiệu văn hóa Việt Nam, đẩy mạnh xây dựng thương hiệu quốc gia, đại sứ thương hiệu văn hóa Việt Nam ở nước ngoài, hình thành các sản phẩm chủ lực cho ngành công nghiệp văn hóa, có khả năng cạnh tranh trong nước và quốc tế. Truyền thông nâng cao nhận thức, quảng bá về các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.
6.3.2. Hỗ trợ các sản phẩm công nghiệp văn hoá có năng lực cạnh tranh cao đạt tiêu chí chứng nhận Thương hiệu quốc gia Việt Nam và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, đưa các sản phẩm công nghiệp văn hoá Thương hiệu quốc gia Việt Nam đến người tiêu dùng. 
6.3.3. Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cá nhân nghệ sỹ nâng cao kiến thức, kỹ năng xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm công nghiệp văn hóa có tính cạnh tranh cao, kỹ năng xây dựng văn hóa doanh nghiệp. 
6.3.4. Hỗ trợ phát triển các nền tảng, cơ chế quản lý hoạt động gây quỹ cộng đồng, tài trợ, bảo trợ, hợp tác công - tư cho các chương trình, dự án về văn hóa, nghệ thuật và sáng tạo; kết nối doanh nghiệp công nghiệp văn hóa, sáng tạo với các quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.
6.3.5. Lựa chọn, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, hộ kinh doanh, doanh nghiệp khởi nghiệp, làng nghề, nghệ nhân, người thực hành phát triển, sản xuất các sản phẩm công nghiệp văn hóa (ưu tiên lĩnh vực thiết kế và thủ công mỹ nghệ) từ các sản phẩm đặc trưng, tiêu bản hình ảnh của di sản văn hóa Việt Nam.
6.3.6. Hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên về các dự án liên quan đến các ngành công nghiệp văn hóa. 
6.3.7. Xây dựng gói hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh để hoạt động, thực hiện dự án trong các ngành công nghiệp văn hóa, gói tín dụng ưu đãi phát triển các ngành công nghiệp văn hóa.
[bookmark: _Toc164249016]6.4. Nâng cao hiệu quả bảo hộ bản quyền tác giả trong việc phát triển công nghiệp văn hóa
6.4.1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan cho các chủ thể quyền, cá nhân, tổ chức, công chúng, học sinh, sinh viên trong việc khai thác, sử dụng các tài sản trí tuệ, sản phẩm công nghiệp văn hóa.
6.4.2. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan.
6.4.3. Nâng cao năng lực xử lý vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan; thù lao, nhuận bút đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác.
6.4.4. Phát triển công cụ công nghệ thông tin để hỗ trợ quản lý, phát hiện xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan trên môi trường số, mạng internet nhằm bảo hộ và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. 
c) Cơ quan chủ trì, hướng dẫn thực hiện
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 6.1.1, 6.3.4. 
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.6, 6.3.1. 
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 6.2.3.
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 6.2.4, 6.2.5, 6.3.3, 6.3.5, từ 6.4.1 đến 6.4.4. 
- Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch , các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 6.3.2. 
- Bộ Giáo dục và Đào chủ trì, phối hợp với tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 6.3.6.
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 6.3.7.
d) Đối tượng thụ hưởng
Mọi đối tượng thụ hưởng của Chương trình.
đ) Nguồn vốn thực hiện
Vốn từ ngân sách Trung ương, địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định. 
[bookmark: _Toc164249017]7. Đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực văn hóa 
a) Chỉ tiêu 
- Ít nhất 60% số thư viện trong cả nước được kiểm tra, quản lý thông qua hệ thống quản lý thông tin của cơ quan quản lý.
- Phấn đấu tin học hóa 100% các đơn vị thực hiện hoạt động văn hóa, nhất là các đơn vị quản lý nhà nước về văn hóa, nghệ thuật, thực hành, trình diễn văn hóa, nghệ thuật.
- Hệ thống cơ sở dữ liệu nhân lực ngành văn hóa được xây dựng thống nhất, có khả năng tổ chức thống kê, báo cáo định kỳ, kết nối từ Trung ương tới các địa phương.
- 100% các bộ phim Việt Nam đang được lưu trữ tại Viện phim Việt Nam được số hóa.
- 70% tài liệu cổ, quý hiếm và bộ sưu tập tài liệu có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, khoa học do các thư viện thu thập và quản lý được số hóa; 70% tài liệu nội sinh, các công trình nghiên cứu khoa học do các thư viện chuyên ngành, thư viện đại học thu thập và quản lý được số hóa.
- Các bộ cơ sở dữ liệu lớn (big data) về các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và di sản văn hóa các dân tộc Việt Nam được thiết lập, cập nhật thường xuyên, tạo thành tài nguyên dùng chung, hình thành dịch vụ cung cấp dữ liệu mở và chia sẻ dữ liệu số hóa cho cộng đồng. 
- 90% các cơ sở dữ liệu văn hóa, nghệ thuật, di sản văn hóa quốc gia, cơ sở dữ liệu của Bộ, cơ quan Trung ương có liên quan đến lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, di sản văn hóa phải được quản lý, lưu trữ ở các trung tâm dữ liệu quốc gia, trung tâm dữ liệu vùng, địa phương đạt tiêu chuẩn và kết nối đồng bộ thông suốt với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia, cổng dữ liệu quốc gia. 
- 60% thư viện, bảo tàng cấp tỉnh ở vùng đồng bằng thực hiện số hóa tư liệu, hiện vật; 50% thư viện, bảo tàng cấp tỉnh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hải đảo, biên giới thực hiện số hóa tư liệu, hiện vật.
- 90% thư viện công lập có vai trò quan trọng, thư viện bộ ngành, thư viện đại học phát triển hạ tầng số, dữ liệu số, triển khai liên thông, chia sẻ tài nguyên và sản phẩm thông tin thư viện theo chức năng, nhiệm vụ, văn bản hợp tác.
- Thư viện Quốc gia Việt Nam trở thành Thư viện số quốc gia là đầu mối tích hợp, chia sẻ dữ liệu số mang tính tập trung với một số thư viện công cộng cấp tỉnh và thư viện có vai trò quan trọng. 70% thư viện cấp tỉnh có khả năng kết nối dữ liệu với Thư viện Quốc gia Việt Nam. 60% thư viện cấp huyện có năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và có khả năng kết nối, liên thông với thư viện cấp tỉnh trong cung ứng sản phẩm và dịch vụ phục vụ người sử dụng.
- 70% thư viện chuyên ngành và thư viện đại học khác, 60% thư viện cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục khác có trang thông tin điện tử có khả năng cung cấp dịch vụ trực tuyến trên nhiều phương tiện truy cập (trừ các dịch vụ thuộc phạm vi bí mật nhà nước và dịch vụ đọc hạn chế).
- 100% các sưu tập đặc biệt quý hiếm tại 04 bảo tàng quốc gia được hoàn thành kiểm kê, sưu tầm, số hóa. 
- Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về di sản văn hóa trên nền tảng công nghệ số được xây dựng thống nhất, phục vụ công tác lưu trữ, quản lý, nghiên cứu, bảo tồn, khai thác, quảng bá di sản, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững.  90% các di sản văn hóa, di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt được số hoá, lưu trữ đầy đủ dữ liệu và hình thành thư viện số, di sản số, có hiện diện số trên môi trường mạng để mọi người dân, khách du lịch có thể truy cập, tra cứu tìm hiểu thuận lợi trên môi trường số.
- Hệ thống 08 bộ tiêu chí chuyển đổi số cho các thông tin dữ liệu ứng dụng trên phần mềm lưu trữ, bản đồ số và liên kết, khai thác dữ liệu đa chiều về di sản văn hóa được ban hành và triển khai thống nhất trên toàn quốc.
- Hoàn thành 95% việc thống kê, số hóa, xây dựng mục lục và xuất bản Tổng danh mục di sản văn hóa Việt Nam, công khai trên mạng Internet.	
- 95% các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể và di sản tư liệu được UNESCO ghi danh và các di tích quốc gia đặc biệt được số hóa và ứng dụng trên các nền tảng số.
- 95% các bảo vật quốc gia, các di sản trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được số hóa và ứng dụng trên các nền tảng số; ưu tiên số hóa theo nhu cầu sử dụng của xã hội các di tích quốc gia và các hiện vật, nhóm hiện vật tại các bảo tàng, ban quản lý di tích.
- 70 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, 20 tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; 10 sản phẩm, dịch vụ chủ lực văn hóa, thể thao và du lịch. Hàng năm, 80% các tỉnh có ít nhất 01 đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh nghiên cứu trong lĩnh vực văn hóa. 
- Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 được xây dựng và triển khai.
- Bộ chỉ số văn hóa quốc gia vì sự phát triển bền vững được triển khai thống nhất trên cả nước làm cơ sở để đánh giá và đề xuất thể chế, chính sách, khuôn khổ pháp lý cho ngành văn hóa.
- 80% các viện nghiên cứu văn hóa, nghệ thuật cấp quốc gia có hệ thống thư viện công nghệ số.
- 100% các cơ sở đào tạo lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số về quản lý và đào tạo.
b) Nội dung nhiệm vụ cụ thể
[bookmark: _Toc164249018]7.1. Quản lý văn hóa trên môi trường số, xây dựng văn hóa số, xã hội số
7.1.1. Ứng dụng các công nghệ mới phục vụ quản lý nhà nước hiệu quả đối với hoạt động phổ biến bản ghi âm, ghi hình, nội dung nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật, đặc biệt trên môi trường số. 
7.1.2. Phát triển giải pháp quản lý thị trường thương mại điện tử đối với sản phẩm văn hóa, nghệ thuật được mã hóa trên môi trường số. 
7.1.3. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu nhân lực ngành văn hóa.
7.1.4. Phát triển hệ thống quản lý các thư viện Việt Nam.
[bookmark: _Toc164249019]7.2. Số hóa dữ liệu, xây dựng, bảo vệ cơ sở dữ liệu văn hóa quốc gia trên môi trường số
7.2.1. Xây dựng và khai thác dữ liệu số quốc gia về các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật (nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh, điện ảnh, văn hóa dân gian, văn hóa truyền thống, văn học...) và lĩnh vực gia đình. 
7.2.2. Đầu tư hạ tầng công nghệ chuyên dụng, xây dựng thư viện số cho Thư viện Quốc gia Việt Nam và thư viện công cộng cấp tỉnh, thực hiện tích hợp, liên thông, chia sẻ dữ liệu số giữa các thư viện. Phát triển cơ sở dữ liệu số tại Thư viện Quốc gia Việt Nam hướng tới trở thành trung tâm bảo quản số, dữ liệu số tập trung, kết nối với các trung tâm thư viện, lưu trữ lớn trên thế giới.
7.2.3. Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về di sản văn hoá. Triển khai số hóa, xây dựng bản đồ số hệ thống di tích và dữ liệu về di tích (di sản văn hoá thế giới, di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia), số hóa hiện vật quý hiếm, cổ vật, bảo vật quốc gia; số hóa các di sản văn hóa phi vật thể, di sản tư liệu phục vụ công tác lưu giữ, bảo quản, tu bổ, phục hồi, nghiên cứu, quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu, bảo vệ và phát huy giá trị. 
7.2.4. Hỗ trợ trang thiết bị chuyển đổi số, xây dựng nền tảng bảo tàng số, cơ sở dữ liệu cho các bảo tàng công lập quốc gia.   
7.2.5. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong công tác bảo tồn và trùng tu các di tích; triển khai thí điểm việc trùng tu các loại hình di tích kiến trúc gỗ, gạch áp dụng các cấp độ tu bổ, bảo quản, gia cố. Xây dựng kho dữ liệu gốc về các công trình di tích phục vụ công tác nghiên cứu, tu bổ, tôn tạo làm cơ sở đối chiếu giữa di tích ban đầu và di tích đã được trùng tu.
7.2.6. Phát triển các ứng dụng công nghệ số, nền tảng số hỗ trợ nâng cao trải nghiệm của khách tham quan tại các di tích, bảo tàng, điểm du lịch và tăng cường việc tiếp cận di sản tư liệu được dễ dàng, thuận tiện.  
[bookmark: _Toc164249020]7.3. Ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, nghiên cứu cơ bản để phát triển văn hóa và thúc đẩy thị trường văn hóa trên môi trường số
7.3.1. Xây dựng và triển khai Chương trình nghiên cứu cấp quốc gia về phát triển các ngành công nghiệp văn hoá Việt Nam gắn với phát triển bền vững đất nước.
7.3.2. Triển khai Bộ chỉ số văn hóa quốc gia vì sự phát triển bền vững.  
7.3.3. Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật và công nghệ của một số viện nghiên cứu văn hóa, nghệ thuật theo mô hình tiên tiến thế giới để thực hiện nhiệm vụ tư vấn chính sách, xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển của ngành văn hóa.  
7.3.4. Đầu tư nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ, triển khai số hóa trong đào tạo, xây dựng hệ thống học liệu số về văn hóa, nghệ thuật.
 c) Cơ quan chủ trì, hướng dẫn thực hiện
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung từ 7.1.1 đến 7.1.4, từ 7.2.1 đến 7.2.4, 7.3.2, 7.3.3.
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 7.2.5.
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 7.2.6.
- Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 7.3.1.
- Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 7.3.4. 
d) Đối tượng thụ hưởng
Mọi đối tượng thụ hưởng của Chương trình.
đ) Nguồn vốn thực hiện
Vốn từ ngân sách Trung ương, địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định. 
[bookmark: _Toc164249021]8. Phát triển nguồn nhân lực văn hóa
a) Chỉ tiêu
- 90% cán bộ nghiệp vụ và người tổ chức hoạt động của thiết chế cơ sở văn hóa, thể thao các cấp được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên.
- 100% cán bộ, công chức làm việc tại các Trung tâm văn hóa Việt Nam tại nước ngoài được trải qua chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về văn hóa đối ngoại.
- Khoảng 80% công chức, viên chức lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, văn nghệ sĩ thuộc các đơn vị nghệ thuật công lập được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn, bao gồm cả ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng số, ngoại ngữ. 
- 100% người phụ trách công tác di sản văn hóa được tập huấn về công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể. 90% người làm công tác thư viện được đào tạo lại, cập nhật các kiến thức, kỹ năng vận hành thư viện hiện đại.
- 90% người làm công tác dân tộc các cấp, cán bộ văn hóa - xã hội xã được tập huấn chuyên sâu, nâng cao năng lực, kỹ năng vận động, tư vấn, truyền thông thay đổi hành vi về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
- 70% chuyên viên, lãnh đạo phòng nghiệp vụ văn hóa của Sở VHTTDL/Sở VHTT các tỉnh, thành phố được bồi dưỡng kiến thức về nghệ thuật thị giác và các loại hình nghệ thuật đương đại.
- Khoảng 4.000 tài năng văn hóa, nghệ thuật trên cả nước được đào tạo ở trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học ở trong nước hoặc liên kết, phối hợp đào tạo giữa các trường đại học ở nước ngoài.
- Có 120 thạc sĩ, 30 tiến sĩ trên cả nước được lựa chọn và cử đi đào tạo ở nước ngoài. Ưu tiên đào tạo các ngành/chuyên ngành trong nước chưa có khả năng đào tạo hoặc đào tạo nhưng chất lượng chưa cao; chú trọng đào tạo các chuyên ngành thuộc lĩnh vực di sản văn hóa vật thể, di sản văn hóa phi vật thể và phục vụ phát triển công nghiệp văn hóa. 100% các tỉnh, thành phố đưa lĩnh vực văn hóa. nghệ thuật, công nghiệp văn hóa vào các chương trình, đề án của địa phương về đào tạo nhân lực chất lượng cao tại các cơ sở nước ngoài (nếu có).
- 200 người hoạt động trong lĩnh vực biên kịch sân khấu, điện ảnh; phê bình văn học nghệ thuật; giám tuyển, giám định trong các lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, di sản văn hóa được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn ở trong nước và nước ngoài.
- Hàng năm có từ 4-5 tài năng thuộc mỗi lĩnh vực, ngành đào tạo được hỗ trợ, cử tham dự và đoạt giải thưởng các cuộc thi, hội diễn, triển lãm nghệ thuật quốc tế hoặc được Hội đồng chuyên môn đánh giá cao, được công chúng đón nhận. Hàng năm trung bình hỗ trợ, cử khoảng 05 tài năng thuộc mỗi lĩnh vực, ngành đào tạo đi thực tập ngắn hạn tại các cơ sở đào tạo, đơn vị nghệ thuật có uy tín ở nước ngoài. 80% các tỉnh hỗ trợ, cử tài năng thuộc các lĩnh vực, ngành đào tạo đi thực tập ngắn hạn tại các cơ sở đào tạo, đơn vị nghệ thuật có uy tín ở trong nước, nước ngoài.
- Định kỳ 2 năm/lần, tổ chức các Hội thi tài năng học sinh, sinh viên trong lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật trong nước và quốc tế tại Việt Nam nhằm đánh giá chất lượng đào tạo, tạo môi trường giao lưu, học hỏi, phát triển tài năng trẻ trên cơ sở đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển tài năng, góp phần cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cho lĩnh vực nghệ thuật và là cơ sở để các cơ sở đào tạo văn hóa, nghệ thuật nâng cao chất lượng đào tạo. 
- 100% các chuyên ngành về quản lý, sản xuất, phân phối, kỹ thuật, công nghệ của các ngành công nghiệp văn hóa ban hành được chuẩn chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra và được tổ chức tuyển sinh, đào tạo.
- 100-150 người có năng lực, chuyên môn sâu thuộc các chuyên ngành về quản lý, sản xuất, phân phối, kỹ thuật, công nghệ của các ngành công nghiệp văn hóa được hỗ trợ, cử đi thực tập, đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở công nghiệp văn hóa ở các nước có ngành công nghiệp văn hóa phát triển. Ít nhất 600 người có năng lực, chuyên môn sâu thuộc các chuyên ngành về quản lý, sản xuất, phân phối, kỹ thuật, công nghệ của các ngành công nghiệp văn hóa được hỗ trợ bồi dưỡng, nâng cao năng lực ở trong nước.
- Hàng năm, 350 giảng viên, giáo viên, nhà nghiên cứu, chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật được lựa chọn và hỗ trợ, cử tham dự các cuộc hội thảo, giao lưu, trao đổi, nghiên cứu kinh nghiệm chuyên môn ở trong và ngoài nước. Hàng năm, 100 giảng viên, giáo viên, nhà nghiên cứu, chuyên gia lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật ở trong nước được bồi dưỡng ngắn hạn trên cơ sở mời các chuyên gia nước ngoài đến giảng dạy, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ; 50 giảng viên, giáo viên, nhà nghiên cứu, chuyên gia lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật được hỗ trợ, cử đi đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn ở nước ngoài.
- 90% chương trình, giáo trình đào tạo lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật được điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện đảm bảo theo quy định và theo hướng tiên tiến, hội nhập quốc tế, trong đó có 40% ngành hoặc chuyên ngành đào tạo đạt chuẩn khu vực và quốc tế; xây dựng và công bố chuẩn đầu ra tương ứng với mỗi trình độ đào tạo và theo khung trình độ quốc gia Việt Nam với khung tham chiếu trình độ ASEAN để làm cơ sở thực hiện công nhận văn bằng.
- 100% cơ sở đào tạo lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật hoàn thành việc kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và 100% chương trình đào tạo được kiểm định chất lượng theo quy định.
- 80% các giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục lĩnh vực văn hóa được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo.
- 80% các cơ sở nghiên cứu, đào tạo nhân lực văn hóa, nghệ thuật công lập được trang bị đầy đủ, đồng bộ cơ sở vật chất, nhạc cụ, trang thiết bị đáp ứng nhu cầu, nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đạt trình độ khu vực và quốc tế.
- Có ít nhất 04 trường đại học trọng điểm và 01 viện nghiên cứu được tập trung đầu tư trở thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu trọng điểm quốc gia trong các lĩnh vực: âm nhạc, mỹ thuật, sân khấu - điện ảnh và văn hóa, ngang tầm với các nước tiên tiến trọng khu vực và thế giới.
- 85% các địa phương có di sản văn hóa phi vật thể thuộc Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tổ chức tập huấn cho cán bộ và cộng đồng về phương pháp cộng đồng tự kể các câu chuyện văn hóa và tự ghi, thu hình ảnh, âm thanh (phương pháp photovoice) để xây dựng mạng lưới cơ sở dữ liệu về di sản văn hóa phi vật thể. 
- 90% giáo viên nghệ thuật, mỹ thuật, âm nhạc được đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông.
b) Nội dung nhiệm vụ
[bookmark: _Toc164249022]8.1. Phát triển nguồn nhân lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa 
8.1.1. Nâng cao năng lực đội ngũ lãnh đạo, tham mưu, quản lý nhà nước, hoạch định chính sách, công chức, viên chức liên quan đến phát triển văn hóa.   
8.1.2. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức về xây dựng môi trường văn hóa cơ sở, nghiệp vụ tổ chức hoạt động tại các thiết chế văn hóa cơ sở các cấp. 
8.1.3. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về văn hóa đối ngoại và ngoại ngữ cho đội ngũ nguồn nhân lực phục vụ công tác văn hóa đối ngoại, ngoại giao văn hóa tại Trung ương và địa phương.
[bookmark: _Toc164249023]8.2. Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực văn hóa, nghệ thuật, di sản văn hóa
8.2.1. Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, kỹ năng nghề nghiệp, kiến thức về văn hóa, lịch sử, ngoại ngữ, công nghệ thông tin, kỹ năng số và giới cho đội ngũ văn nghệ sĩ, đội ngũ sáng tạo, nhân lực hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.  
8.2.2. Tập trung đào tạo tài năng trong lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật ở địa phương và cấp Trung ương (trên cơ sở tiếp tục triển khai Đề án Đào tạo tài năng văn hóa, nghệ thuật trong nước đến năm 2026, tầm nhìn đến năm 2030; ưu tiên đào tạo tài năng đối với các ngành nghệ thuật truyền thống, dân tộc).
8.2.3. Tổ chức lựa chọn, cử học sinh, sinh viên và văn nghệ sĩ tài năng, trí thức trẻ có năng lực, khả năng sáng tạo đi đào tạo đại học, sau đại học và bồi dưỡng ngắn hạn ở ngoài nước đối với các ngành/lĩnh vực trong nước chưa có khả năng đào tạo hoặc đào tạo nhưng chất lượng chưa cao ở địa phương và cấp Trung ương (thực hiện theo kế hoạch của Đề án đào tạo nhân lực văn hóa, nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030).
8.2.4. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về lý luận, phê bình, giám tuyển, giám định, phục chế trong các lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, mỹ thuật, văn học. 
8.2.5. Đào tạo, phát triển đội ngũ diễn viên, nhạc công thuộc các loại hình nghệ thuật truyền thống để cung cấp cho các đơn vị nghệ thuật truyền thống ở Trung ương và địa phương.
8.2.6. Phát triển nguồn nhân lực đặc thù phục vụ cho lĩnh vực tu bổ, phục hồi di tích, quản lý phát huy giá trị di sản văn hoá ở trong nước và nước ngoài tại những quốc gia có thế mạnh về di sản văn hoá.   
8.2.7. Lựa chọn, hỗ trợ và cử văn nghệ sĩ, trí thức, tài năng, giảng viên, giáo viên hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật tham dự các cuộc hội thảo, giao lưu, cuộc thi, sáng tạo nghệ thuật, trao đổi, nghiên cứu kinh nghiệm ở trong và ngoài nước. 
8.2.8. Tổ chức bồi dưỡng ngắn hạn cho chuyên gia lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật ở trong nước trên cơ sở mời chuyên gia nước ngoài đến giảng dạy, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ; đồng thời hằng năm hỗ trợ, cử chuyên gia đi đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn ở nước ngoài.
8.2.9. Rà soát, bổ sung ngành, nghề đào tạo thí điểm đáp ứng nhu cầu xã hội, xu thế khu vực và thế giới. Phát triển chuyên ngành mỹ học, nghệ thuật học trong các trường khối nhân văn, xã hội nhằm xây dựng, khẳng định các định hướng trong sáng tạo văn hóa nghệ thuật.   
[bookmark: _Toc164249024]8.3. Tạo môi trường để các chuyên gia, trí thức, văn nghệ sĩ tài năng và học sinh, sinh viên có năng khiếu vượt trội, tài năng lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật được sáng tạo, cống hiến, rèn luyện phát triển tài năng
8.3.1. Tổ chức các hội thi, hội diễn, chương trình nghệ thuật trong lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, mỹ thuật, văn học để tạo sân chơi, thể hiện tài năng cho độ ngũ văn nghệ sỹ. 
8.3.2. Tổ chức các Hội thi tài năng trẻ học sinh, sinh viên trong lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật trong nước và quốc tế tại Việt Nam. 
[bookmark: _Toc164249025]8.4. Phát triển nguồn nhân lực các ngành công nghiệp văn hóa
8.4.1. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ các nhà biên kịch, đạo diễn, quản lý, sản xuất, phát hành, kỹ thuật, công nghệ,... trong các ngành công nghiệp văn hóa như điện ảnh, mỹ thuật, nghệ thuật biểu diễn,....
8.4.2. Liên kết, phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức giáo dục uy tín ở nước ngoài tổ chức đào tạo thí điểm các ngành/chuyên ngành phục vụ phát triển công nghiệp văn hóa.
8.4.3. Xây dựng chương trình, phát triển nội dung chuyên ngành đào tạo về công nghiệp văn hóa trong các trường văn hóa nghệ thuật, chú trọng đào tạo về kinh tế, kỹ thuật, công nghệ trong công nghiệp văn hóa. 
[bookmark: _Toc164249026]8.5. Nâng cao năng lực các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật
8.5.1. Đầu tư xây dựng, cung cấp cơ sở vật chất và nâng cấp toàn diện các cơ sở nghiên cứu, đào tạo văn hóa nghệ thuật với đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng. 
8.5.2. Tập trung đầu tư đồng bộ, tổng thể một số trường đại học, viện nghiên cứu trở thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu trọng điểm quốc gia trong các lĩnh vực: âm nhạc, mỹ thuật, sân khấu - điện ảnh và văn hóa ngang tầm với các nước tiên tiến trọng khu vực và thế giới.
8.5.3. Tập trung nguồn lực, hỗ trợ, thu hút, trọng dụng, tuyển dụng nhân tài, chuyên gia, nhà khoa học, văn nghệ sĩ tài năng, nghệ nhân các ngành, nghề truyền thống tham gia công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.   
8.5.4. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá, nghiên cứu khoa học và năng lực ngoại ngữ cho cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên, nghiên cứu viên trong lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật thích ứng với bối cảnh chuyển đổi số và cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở trong và ngoài nước. 
8.5.5. Đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo thông qua mời chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên và nghệ sĩ tài năng ở nước ngoài tham gia giảng dạy, trao đổi, hướng dẫn chuyên môn tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. 
8.5.6. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, phát triển đội ngũ giáo viên dạy các môn học âm nhạc, mỹ thuật, nghệ thuật trong các cơ sở giáo dục phổ thông, bao gồm: đào tạo giáo viên mới; đào tạo lại đội ngũ giáo viên đảm bảo đáp ứng yêu cầu, mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông; tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, giáo viên hiện có. 
c) Cơ quan chủ trì, hướng dẫn thực hiện
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 8.1.1.
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 8.1.2, từ 8.2.1 đến 8.2.9, từ 8.4.1 đến 8.4.3, 8.5.4, 8.5.5.
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 8.1.3.
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 8.3.2.
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung từ 8.5.1 đến 8.5.3.
- Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 8.5.6.
d) Đối tượng thụ hưởng
Mọi đối tượng thụ hưởng của Chương trình.
đ) Nguồn vốn thực hiện
Vốn từ ngân sách Trung ương, địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định. 
[bookmark: _Toc164249027]9. Hội nhập quốc tế, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại và lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới
a) Chỉ tiêu 
- Các Trung tâm văn hóa Việt Nam tại nước ngoài được nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động.
- Hàng năm, có ít nhất 05 sự kiện quốc tế lớn về văn hóa nghệ thuật tại nước ngoài có sự tham gia chính thức của Việt Nam. 
- Hàng năm, có ít nhất 05 sự kiện văn hóa, nghệ thuật (festival, lễ hội, cuộc thi, giải thưởng, chương trình biểu diễn nghệ thuật, lưu trú nghệ thuật...) tầm quốc tế, có chất lượng, uy tín được tổ chức tại Việt Nam nhằm chủ động tiếp thu, giới thiệu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại, ưu tiên gắn với hệ thống các thành phố sáng tạo của Việt Nam. 100% các thành phố sáng tạo của Việt Nam đăng cai ít nhất 01 sự kiện văn hóa, nghệ thuật (festival, lễ hội, cuộc thi, giải thưởng, chương trình biểu diễn nghệ thuật, lưu trú nghệ thuật...) tầm quốc tế, có chất lượng, uy tín nhằm chủ động tiếp thu, giới thiệu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại.
- 08-15 thương hiệu sự kiện văn hóa nghệ thuật (festival, lễ hội, cuộc thi, giải thưởng, chương trình lưu trú nghệ thuật, liên hoan phim...) tầm quốc tế được xây dựng, phát triển, tổ chức định kỳ tại Việt Nam. 100% các thành phố sáng tạo của Việt Nam xây dựng, phát triển, tổ chức định kỳ ít nhất 01 thương hiệu sự kiện văn hóa nghệ thuật (festival, lễ hội, cuộc thi, giải thưởng, chương trình lưu trú nghệ thuật, liên hoan phim...) tầm quốc tế tại địa phương.
- Liên hoan phim quốc tế Hà Nội được phát triển trở thành thương hiệu liên hoan phim có uy tín trong khu vực và châu Á.
- Hàng năm, khoảng 08 chương trình Ngày/Tuần Văn hóa, Lễ hội Văn hóa Du lịch Việt Nam tại nước ngoài được tổ chức. Ưu tiên các địa bàn truyền thống và hướng tới các địa bàn có khoảng cách địa lý xa như khu vực Nam Mỹ, Trung Đông, châu Phi.
- 100% các Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở nước ngoài tổ chức dạy tiếng Việt, văn hóa Việt Nam và tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc phục vụ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
- Hàng năm, ít nhất 05 đoàn biểu diễn nghệ thuật được cử đi phục vụ cộng đồng người Việt Nam ở các quốc gia có đông người Việt Nam sinh sống.
- Hàng năm, có ít nhất 03-05 hoạt động triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh tại nước ngoài phục vụ cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài và quảng bá văn hóa Việt Nam ra nước ngoài.
b) Nội dung nhiệm vụ cụ thể
[bookmark: _Toc164249028]9.1. Phát huy vai trò các trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài
9.1.1. Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các trung tâm văn hóa Việt Nam tại nước ngoài gắn với công tác văn hóa đối ngoại và công tác cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
[bookmark: _Toc164249029]9.2. Quảng bá văn hóa Việt Nam tại nước ngoài thông qua các hình thức đa dạng
9.2.1. Quảng bá văn hóa, thương hiệu Việt Nam tại các sự kiện quốc tế lớn tại nước ngoài như các triển lãm, trưng bày quốc tế (EXPO, Venice Biennale, London Design Biennale...), các không gian văn hóa, điện ảnh Việt Nam tại các Liên hoan phim Cannes, Berlin, Tokyo, Busan..., giới thiệu sách, văn học Việt Nam tại các sự kiện văn học, hội chợ sách quốc tế, không gian quảng bá Việt Nam tại các hội nghị, sự kiện quốc tế lớn (Hội nghị các Bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp quốc về biến đổi khí hậu - COP), hỗ trợ nghệ sỹ Việt Nam tham dự các sự kiện tại nước ngoài. 
9.2.2. Chủ động tham gia tích cực các sáng kiến, sự kiện xây dựng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (Thành phố văn hóa ASEAN, Tinh hoa nghệ thuật trình diễn ASEAN, Hệ thống dữ liệu số về di sản văn hóa ASEAN, Trung tâm/Nhà văn hóa ASEAN tại các nước thành viên và các nước đối tác, các chương trình trao đổi văn hóa, tăng cường năng lực, phát triển kinh tế sáng tạo giữa ASEAN).
9.2.3. Tổ chức dịch, giới thiệu, xuất bản tác phẩm văn học, văn hóa, lịch sử Việt Nam có giá trị tư tưởng nghệ thuật, giá trị khoa học cao và các chuyên san, ấn phẩm giới thiệu văn hóa Việt Nam ra nước ngoài. 
9.2.4. Sản xuất, phổ biến các nội dung sáng tạo nhằm quảng bá văn hóa Việt Nam trên nền tảng mạng xã hội, kênh truyền hình quốc tế, trên các bảng điện tử công cộng, sân bay trong nước và quốc tế… Hỗ trợ quảng bá thông qua các đoàn phóng viên, báo chí, các đoàn làm phim quốc tế vào Việt Nam.   
9.2.5. Hỗ trợ các hoạt động quảng bá hình ảnh con người, văn hóa, thế mạnh của các địa phương với bạn bè quốc tế; xúc tiến, xuất khẩu các sản phẩm, dịch vụ văn hoá và sáng tạo Việt Nam ra nước ngoài.
9.2.6. Đầu tư sản xuất phim quảng bá bản sắc văn hóa Việt Nam tại nước ngoài. 
[bookmark: _Toc164249030]9.3. Tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật quốc tế tại Việt Nam, hỗ trợ sáng tạo nghệ thuật thông qua giao lưu văn hóa
9.3.1. Đăng cai, tổ chức các sự kiện quốc tế có quy mô, uy tín, phát triển các thương hiệu festival, lễ hội, cuộc thi, sự kiện văn hóa, nghệ thuật chất lượng, giải thưởng âm nhạc,... tại Việt Nam nhằm chủ động tiếp thu, giới thiệu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại, ưu tiên gắn với hệ thống các thành phố sáng tạo của Việt Nam.
9.3.2. Phát triển các thương hiệu festival, lễ hội, cuộc thi, sự kiện văn hóa, nghệ thuật chất lượng, quy mô quốc tế tại Việt Nam như Liên hoan sáng tạo Việt Nam, Tuần lễ Thiết kế Việt Nam.
9.3.3. Xây dựng các chương trình lưu trú nghệ thuật, trại sáng tác nghệ thuật, chương trình trao đổi nghệ thuật quốc tế tại Việt Nam dành cho các nghệ sĩ nước ngoài và Việt Nam và hỗ trợ nghệ sĩ Việt Nam tham gia các chương trình lưu trú nghệ thuật tại nước ngoài.
9.3.4. Triển khai các biện pháp thu hút các chuyên gia về văn hóa, nghệ thuật ở nước ngoài về Việt Nam làm việc và chia sẻ kinh nghiệm phát triển văn hóa, nghệ thuật.
[bookmark: _Toc164249031]9.4. Phát triển văn hóa trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài
9.4.1. Tổ chức các chương trình, hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hoặc lồng ghép vào các sự kiện ngoại giao, đối ngoại khác.
9.4.2. Thực hiện các chương trình phát huy các giá trị truyền thống Việt Nam tại các gia đình đa văn hóa, các chương trình dạy tiếng Việt và văn hóa Việt Nam cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài.
9.4.3. Xây dựng, phát triển các trung tâm, các mạng lưới Việt Nam học, cung cấp các dịch vụ về lịch sử, văn hóa, đất nước, con người Việt Nam cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế có quan tâm tìm hiểu về Việt Nam.
9.4.4. Hỗ trợ các cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài truyền bá, lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam tại các quốc gia sinh sống và các quốc gia khác trên thế giới.
c) Cơ quan chủ trì, hướng dẫn thực hiện
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 9.1.1, 9.2.6, từ 9.3.1 đến 9.3.4.
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 9.2.1.
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung từ 9.2.2, 9.4.1 đến 9.4.4.
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung từ 9.2.3 đến 9.2.5.
d) Đối tượng thụ hưởng
Mọi đối tượng thụ hưởng của Chương trình.
đ) Nguồn vốn thực hiện
Vốn từ ngân sách Trung ương, địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định. 
[bookmark: _Toc164249032]10. Tăng cường công tác giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình, nâng cao năng lực thực hiện Chương trình, truyền thông, tuyên truyền về Chương trình
a) Chỉ tiêu 
- Bộ chỉ số theo dõi thực hiện, khung kết quả của Chương trình được xây dựng gồm: Hệ thống các mục tiêu, chỉ tiêu đánh giá kết quả thực hiện nội dung, nhiệm vụ; hệ thống và công cụ giám sát và đánh giá, hệ thống các biểu mẫu báo cáo, cơ chế thu thập thông tin; nội dung, cơ chế báo cáo.
- Đảm bảo 100% cán bộ chuyên trách quản lý, điều phối thực hiện Chương trình các cấp, 100% cán bộ trong hệ thống chính trị tham gia thực hiện Chương trình được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức quản lý, điều phối thực hiện Chương trình; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Văn phòng Điều phối thực hiện Chương trình.
- 100% các nhiệm vụ trong Chương trình được xây dựng và phổ biến các khuyến nghị, hướng dẫn để nâng cao hiệu quả thực hiện tại các cấp.
- Hàng năm, sơ kết 3 năm, tổng kết 5 năm định kỳ tổ chức tuyên truyền, biểu dương, thi đua, khen thưởng gương điển hình tiên tiến trong thực hiện Chương trình.
- Hoàn thành 100% mục tiêu huy động nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước.
- Trang web thông tin chính thức của Chương trình, chuyên trang, chuyên mục đặc thù trên các phương tiện thông tin đại chúng được xây dựng và vận hành. 
b) Nội dung nhiệm vụ cụ thể
[bookmark: _Toc164249033]10.1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình
10.1.1. Xây dựng Bộ chỉ số theo dõi thực hiện, khung kết quả của Chương trình, gồm: Hệ thống các mục tiêu, chỉ tiêu đánh giá kết quả thực hiện nội dung, nhiệm vụ; hệ thống và công cụ giám sát và đánh giá, hệ thống các biểu mẫu báo cáo, cơ chế thu thập thông tin; nội dung, cơ chế báo cáo.
10.1.2. Nâng cao năng lực giám sát, đánh giá, quản lý, điều phối cho các địa phương, gồm cả cơ quan chủ trì và các ban ngành tham gia tổ chức thực hiện Chương trình. Xây dựng và phổ biến các khuyến nghị, hướng dẫn để nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình tại các cấp.
10.1.3. Tuyên truyền, biểu dương, thi đua, khen thưởng gương điển hình tiên tiến trong thực hiện Chương trình.
10.1.4. Tổ chức giám sát đầu tư của cộng đồng, huy động người dân tham gia giám sát cộng đồng. Tổ chức giám sát, phản biện xã hội đối với các chính sách của Chương trình.
10.1.5. Tổ chức thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở cấp Trung ương và các cấp địa phương.
[bookmark: _Toc164249034]10.2. Tăng cường năng lực công tác quản lý, điều phối thực hiện Chương trình các cấp, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về Chương trình
10.2.1. Tổ chức thực hiện các hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương và cơ quan giúp việc cho Ban Chỉ đạo Trung ương.
10.2.2. Tổ chức các hoạt động vận động, xúc tiến, huy động nguồn lực đóng góp từ các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức trong nước và nước ngoài để thực hiện Chương trình.
10.2.3. Đa dạng hình thức tuyên truyền, truyền thông về Chương trình, lồng ghép với các hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống của địa phương; xây dựng trang web thông tin chính thức của Chương trình, chuyên trang, chuyên mục đặc thù trên các phương tiện thông tin đại chúng; biên soạn, phát hành tài liệu phổ biến.
c) Cơ quan chủ trì, hướng dẫn thực hiện
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, hướng dẫn thực hiện nội dung từ 10.1.1 đến 10.1.5, 10.2.1, 10.2.2.
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, các Bộ, cơ quan Trung ương liên quan hướng dẫn thực hiện nội dung số 10.2.3.
d) Đối tượng thụ hưởng
Mọi đối tượng thụ hưởng của Chương trình.
đ) Nguồn vốn thực hiện
Vốn từ ngân sách Trung ương, địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định. 
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[bookmark: _Toc164249036]1. Nâng cao nhận thức trong toàn hệ thống chính trị và xã hội về vị trí, vai trò của sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đồng thời phổ biến, truyền thông về Chương trình 
Thông qua các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức chính trị xã hội và cộng đồng cần xác định xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam là một nhiệm vụ quan trọng trong suốt thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.  
Toàn bộ hệ thống chính trị tập trung đẩy mạnh truyền thông, tuyên truyền phổ biến sâu rộng về mục tiêu của Chương trình đến các cấp, các ngành, các tầng lớp dân cư, đội ngũ những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật nhằm làm thay đổi và chuyển biến nhận thức, xác định vai trò của từng chủ thể trong thực hiện Chương trình một cách hiệu quả. Trên nền tảng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, triển khai trên cả nước phong trào thi đua phát triển văn hóa toàn diện do Thủ tướng Chính phủ phát động. Trong đó, có các giải pháp khen thưởng các địa phương được công nhận đạt chuẩn.  
Đa dạng hóa các hình thức truyền thông (như ấn phẩm tuyên truyền, sinh hoạt cộng đồng, thông qua người có uy tín, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội,...), tuyên truyền với nội dung phù hợp đặc điểm văn hóa, phong tục tập quán và năng lực, nhu cầu tiếp nhận thông tin, chú trọng sự tham gia của cộng đồng dân cư tại cơ sở. Có kế hoạch truyền thông, tuyên truyền cụ thể, tập trung vào truyền thông, tuyên truyền về các quy định pháp luật, tài liệu, sổ tay hướng dẫn liên quan đến Chương trình, về cách làm hay, gương điển hình, tiêu biểu, kết quả đạt được, khó khăn vướng mắc phát sinh trong quản lý và thực hiện Chương trình. Thường xuyên tổ chức đối thoại chính sách trong Chương trình, các cuộc thi báo chí, văn hóa, nghệ thuật tuyên truyền về Chương trình.
[bookmark: _Toc164249037]2. Hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách để phát huy hiệu quả các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, các thiết chế văn hóa, khích lệ khát vọng sáng tạo và tinh thần yêu nước của mọi tầng lớp nhân dân 
Rút kinh nghiệm từ 03 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, một trong những giải pháp đột phá trong thực hiện Chương trình là bắt đầu triển khai và bố trí kinh phí trong Chương trình từ năm 2025 (năm cuối của giai đoạn trung hạn 2021-2025). Trong đó, năm 2025, chỉ thực hiện các hoạt động xây dựng cơ chế chính sách, hệ thống các văn bản, tài liệu hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình, hệ thống giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ quản lý Chương trình xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi, chuẩn bị đầu tư các nhiệm vụ và các nội dung quản lý khác. Việc dành sớm khoảng 12 tháng để thực hiện các hoạt động trên sẽ tạo tiền đề quan trọng để tăng tốc triển khai Chương trình thuận lợi, hiệu quả trong giai đoạn trung hạn mới 2026-2030.
Giải pháp hoàn thiện các cơ chế chính sách, sửa đổi, bổ sung, xây dựng các văn bản pháp luật, quản lý hiện hành có liên quan đến phát triển văn hóa nhằm hoàn thiện hệ thống thể chế văn hóa, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phát triển văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, tạo môi trường, khuôn khổ thuận lợi, khuyến khích sáng tạo, quản lý hiệu quả, trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế và phù hợp với cam kết quốc tế gồm:
a) Hoàn thiện khung khổ pháp lý về huy động nguồn lực, sự tham gia của khu vực ngoài Nhà nước hỗ trợ thực hiện Chương trình, phù hợp với điều kiện thực tế; chỉ đạo các địa phương chủ động ban hành các cơ chế, đặc thù hỗ trợ thực hiện Chương trình theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động gồm: 
- Cơ chế chính sách xã hội hóa trong cung cấp dịch vụ sự nghiệp công.
- Cơ chế tự chủ đặc thù đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, đặc biệt trong quản lý, vận hành, khai thác các thiết chế văn hóa. 
- Hợp tác công - tư trong sản xuất sản phẩm văn hóa và đầu tư xây dựng, khai thác công trình văn hóa.
- Cải cách chính sách thuế, phí, lệ phí để thu hút đầu tư nước ngoài, đầu tư tư nhân, đặc biệt là các hỗ trợ, ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân khi tài trợ, hiến tặng cho các hoạt động văn hóa.
- Cơ chế quản lý việc gây quỹ cộng đồng, quỹ đối ứng công - tư. 
- Chính sách gắn trách nhiệm của nhà đầu tư đối với phát triển văn hóa.
b) Hoàn thiện cơ chế chính sách về phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực văn hóa: 
- Cơ chế, chế độ đãi ngộ tiền lương, tiền công, phụ cấp, bồi dưỡng đặc thù đối với văn nghệ sĩ, người thực hành văn hóa.
- Chính sách tuổi nghỉ hưu và tuổi hưởng lương hưu, hỗ trợ đào tạo, sắp xếp việc làm phù hợp khi hết tuổi biểu diễn đối với nghệ sĩ.
- Cơ chế đặc thù về thu hút, tuyển dụng tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực nghệ thuật chuyên nghiệp, đặc biệt là nghệ thuật truyền thống.
- Chính sách hỗ trợ nhà ở, cơ sở vật chất, trang thiết bị, môi trường học tập và làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn hóa, nghệ thuật. 
- Chính sách hỗ trợ cho các nghệ nhân ưu tú, nghệ nhân nhân dân, các nghệ nhân, người thực hành văn hóa chưa được phong tặng danh hiệu nhưng nắm giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương.
- Cơ chế hỗ trợ cho những người trực tiếp trông coi di tích đã được xếp hạng, nhất là những di tích thuộc sở hữu tư nhân (như cơ sở cách mạng, nhà cổ…) và sở hữu tập thể (như đình làng, nhà thờ tiền hiền…), đội ngũ làm văn hóa tại các thôn, tổ dân phố và tương đương.
c) Hoàn thiện hệ thống chính sách về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật: 
- Quản lý hoạt động phổ biến, giao dịch bản ghi âm, ghi hình, nội dung nghệ thuật biểu diễn (bao gồm cả ca khúc), điện ảnh, sản phẩm mỹ thuật, đặc biệt trên môi trường số.
- Quy định về mức chi giải thưởng, bồi dưỡng tổ chức các cuộc thi, liên hoan thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.
- Luật Nghệ thuật biểu diễn, Luật Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Luật độc lập về bản quyền tác giả, Nghị định về công tác văn học.
d) Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển thị trường công nghiệp văn hóa: 
- Văn bản quy phạm pháp luật về chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp văn hóa; các quy định ưu đãi (vốn, thuế), ưu tiên bố trí quỹ đất phù hợp cho các nhà đầu tư trong phát triển một số ngành công nghiệp văn hóa chủ chốt, có tiềm năng, lợi thế (điện ảnh, mỹ thuật, nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa).
- Các quy định cơ chế đặc thù về đầu tư nguồn lực nhà nước nhằm hỗ trợ sự phát triển và hoạt động của các không gian văn hóa, sáng tạo.
- Cơ chế, quỹ, giải thưởng khuyến khích các cá nhân, tổ chức có những sản phẩm nghệ thuật, sáng tạo đạt giải cao, có sức lan tỏa lớn được thế giới công nhận.
e) Đối với các nội dung nhiệm vụ, hướng tới xây dựng hệ thống sổ tay hướng dẫn thực hiện, phổ biến công khai, đảm bảo tính dễ sử dụng, dễ tiếp cận, phù hợp với từng đối tượng triển khai thực hiện Chương trình, có tính mở, linh hoạt để đáp ứng nhu cầu cụ thể của mỗi địa phương. Khuyến khích vận động các đối tác, nhà tài trợ nước ngoài, các tổ chức trong nước có kinh nghiệm tham gia hỗ trợ xây dựng hệ thống số tay hướng dẫn để Chương trình có thể triển khai nhanh nhất, hiệu quả nhất.
[bookmark: _Toc164249038]3. Tập trung nguồn lực và có cơ chế huy động nguồn lực thực hiện Chương trình 
Thực hiện đồng bộ các giải pháp về huy động vốn, bảo đảm huy động đầy đủ, kịp thời theo quy định; căn cứ vào tình hình thực tế, Chính phủ tiếp tục cân đối ngân sách Trung ương để ưu tiên bổ sung cho Chương trình, các địa phương phải có trách nhiệm bố trí đủ vốn ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình. Các Bộ, ngành và địa phương cùng ngành văn hóa quan tâm đầu tư cho văn hóa một cách đồng bộ, toàn diện đạt mức 2% tổng chi ngân sách hàng năm cho văn hóa theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước.
Huy động tối đa nguồn lực của địa phương (cấp tỉnh, huyện, xã) để tổ chức triển khai Chương trình. Các tỉnh, thành phố ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước được phân bổ đầu tư cho các địa bàn khó khăn để góp phần thu hẹp khoảng cách về phát triển văn hóa giữa các vùng, miền, đặc biệt là giữa nông thôn và đô thị. Căn cứ tình hình thực tế ở địa phương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định cụ thể tỷ lệ phân cấp nguồn thu để lại cho ngân sách xã, huyện từ đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất, có thu tiền sử dụng đất (sau khi hoàn trả kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) trên địa bàn xã để thực hiện các nội dung phát triển văn hóa toàn diện. Khuyến khích các địa phương có kinh tế phát triển hỗ trợ cho các địa phương khó khăn đẩy nhanh tiến độ phát triển văn hóa toàn diện.
Thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng đầu tư cho các ngành công nghiệp văn hóa; nghiên cứu, phát triển đa dạng các sản phẩm tín dụng, dịch vụ ngân hàng cho lĩnh vực công nghiệp văn hóa, chương trình phát triển thương hiệu văn hóa Việt Nam, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, đầu tư công trình văn hóa… phù hợp với quy mô, đặc thù và khả năng của từng tổ chức cho vay; đẩy mạnh cho vay ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội; khuyến khích các địa phương xây dựng các chương trình hỗ trợ lãi suất cho các dự án vay vốn trong lĩnh vực văn hóa phù hợp với nhu cầu, đặc thù của địa phương..
Tăng cường vận động các tổ chức kinh tế đăng ký hỗ trợ các địa phương (cấp huyện, xã) thực hiện phát triển văn hóa toàn diện; vận động người dân tiếp tục tham gia đóng góp phát triển văn hóa toàn diện theo nguyên tắc tự nguyện cho từng dự án, nội dung cụ thể, do Hội đồng nhân dân cấp xã thông qua.
Đa dạng hóa các nguồn vốn để thực hiện Chương trình, trong đó ngân sách nhà nước đóng vai trò quan trọng và có ý nghĩa quyết định. Nhà nước cần tập trung nguồn lực từ ngân sách nhà nước để thực hiện các dự án đề xuất trong Chương trình đảm bảo thực hiện được các nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm, có tính chất định hướng, đồng thời có cơ chế huy động các nguồn lực trong và ngoài nước, từ xã hội tham gia thực hiện Chương trình. Tăng cường các hoạt động vận động các nhà tài trợ quốc tế, các tổ chức phi Chính phủ hỗ trợ nguồn lực, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện các nội dung liên quan đến những vấn đề cấp thiết của Chương trình và phù hợp với xu thế phát triển chung của các nước khác trên thế giới; đồng thời, tranh thủ các nguồn vốn vay ưu đãi, vốn viện trợ không hoàn lại... để tăng thêm nguồn lực đầu tư cho Chương trình.
Tăng cường huy động các nguồn lực khác như nguồn lực đất đai, nguồn nhân lực. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư nước ngoài (từ các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp nước ngoài…) và các nhà đầu tư tiềm năng trong nước, đặc biệt trong việc đầu tư xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng các khu trung tâm văn hóa, tổ hợp trung tâm biểu diễn nghệ thuật, trung tâm chiếu phim, dịch vụ giải trí văn hóa… để gia tăng nguồn kinh phí thực hiện, giảm áp lực cho ngân sách nhà nước.  
[bookmark: _Toc164249039]4. Xây dựng cơ chế, phân cấp, phân quyền, trao quyền cụ thể trong triển khai Chương trình 
Thực hiện cơ chế hỗ trợ, phân cấp, phân quyền cho địa phương, cơ sở trong xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện Chương trình phù hợp với điều kiện của từng địa phương gắn với lợi thế, bản sắc văn hóa, đảm bảo hiệu quả của Chương trình. Việc phân cấp quản lý, thực hiện Chương trình theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, phân rõ trách nhiệm của địa phương và các Bộ, cơ quan ngang Bộ tham gia thực hiện Chương trình. 
Đẩy mạnh trao quyền, tăng cường sự tham gia của người dân trong thực hiện Chương trình. Áp dụng cách phát triển văn hóa dựa vào cộng đồng; mở rộng và tạo điều kiện để thu hút sự tham gia của người dân trong các hoạt động của Chương trình; bảo đảm công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện Chương trình. Trong quá trình tổ chức triển khai các nội dung, hoạt động của Chương trình cần có quy định, cơ chế cụ thể về việc tham vấn ý kiến của cộng đồng địa phương, đối tượng thụ hưởng, sử dụng của công trình, thiết chế.
Cơ chế đặc thù thực hiện Chương trình được thực hiện theo quy định của Chính phủ về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Thực hiện cơ chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ theo quy định hiện hành về các dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực văn hóa và các dịch vụ sự nghiệp công khác liên quan. 
Cơ chế về mua sắm hàng hóa, dịch vụ, quản lý, sử dụng tài sản hình thành trong dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình được thực hiện trên cơ sở cơ chế đặc thù tại Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 05/02/2024 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.
Áp dụng thống nhất các cơ chế, quy trình trong thực hiện nội dung thành phần của Chương trình; có cơ chế chi tiêu đặc thù đối với một số nhiệm vụ, hoạt động của Chương trình, ưu tiên lựa chọn các nội dung hỗ trợ có định mức cao hơn; đảm bảo nguyên tắc không trùng lặp giữa các hoạt động, nội dung hỗ trợ đầu tư của nội dung thành phần thuộc Chương trình trên cùng một địa bàn, cùng một đối tượng thụ hưởng.
[bookmark: _Toc164249040]5. Tăng cường phối hợp, kết nối giữa văn hóa và các ngành, lĩnh vực khác 
Tăng cường các biện pháp phát huy tính mở, tính kết nối của văn hóa với các ngành, lĩnh vực khác để tạo ra các giá trị gia tăng cho các hoạt động kinh tế, xã hội khác. Phát huy các giá trị văn hóa tích cực để xây dựng xã hội, phát triển các mối quan hệ lao động dựa trên niềm tin, đạo đức, tinh thần bác ái, hướng tới giảm thiểu các chi phí, thời gian không cần thiết, tăng hiệu quả, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. 
a) Đẩy mạnh việc tích hợp các nội dung hoạt động của Chương trình vào môi trường sản xuất kinh doanh, nhằm nâng cao đời sống văn hóa và tinh thần làm việc của người lao động hướng tới tăng năng suất lao động và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể:
- Xây dựng môi trường làm việc đồng thuận, tích cực, thân thiện và hỗ trợ bằng cách khuyến khích người lao động tham gia các hoạt động văn hóa, tạo động lực làm việc chung và gia tăng khả năng hợp tác, trao đổi thông tin để giải quyết các vấn đề công việc một cách hiệu quả hơn.
- Phát triển văn hóa doanh nghiệp để khuyến khích tinh thần trách nhiệm, thái độ tích cực trong công việc và tạo đam mê và cam kết của người lao động với mục tiêu và giá trị của tổ chức.
- Thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo thông qua các hoạt động văn hóa và nghệ thuật, khuyến khích người lao động đưa ra ý tưởng mới, cải tiến quy trình làm việc và tối ưu hóa hiệu suất công việc.
- Nâng cao đời sống văn hóa và tinh thần của người lao động để tạo môi trường làm việc cân bằng và tạo điều kiện tốt cho sự phát triển cá nhân, đóng góp vào tăng năng suất lao động.
b) Đối với các cơ quan và đơn vị nhà nước, cần chủ động nâng cao đời sống văn hóa và tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong tổ chức, nhằm tối ưu hóa hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Nhà nước. Cụ thể:
- Phát triển và khai thác những giá trị văn hóa tích cực để tạo niềm tin, sự gắn kết và đồng thuận giữa các thành viên trong tổ chức. Nhận thức chung về giá trị văn hóa cũng góp phần thúc đẩy tinh thần yêu nước và lòng tự hào quốc gia, tạo cơ sở cho sự ổn định chính trị và xã hội.
- Nâng cao đời sống văn hóa, nghệ thuật để tạo môi trường thúc đẩy sự sáng tạo, đổi mới, khuyến khích cán bộ, công chức tham gia đóng góp ý tưởng, sáng kiến mới cho các vấn đề xã hội, kinh tế, từ đó thúc đẩy phát triển bền vững.
c) Khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện cho việc tích hợp các giá trị văn hóa, đặc biệt là giá trị văn hóa truyền thống và nghệ thuật, vào các sản phẩm và hàng hoá trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và các ngành, lĩnh vực khác để tạo ra giá trị gia tăng, đặc biệt hướng tới tăng xuất khẩu. Cụ thể:
- Kết hợp các giá trị văn hóa truyền thống trong thiết kế sản phẩm hoặc áp dụng phương pháp sản xuất truyền thống của địa phương để tạo ra sản phẩm độc đáo và gắn liền với câu chuyện văn hóa, tạo dấu ấn đặc biệt.
- Phát triển các thương hiệu dựa trên giá trị văn hóa cốt lõi của vùng miền hoặc quốc gia, tạo mối liên kết với khách hàng thông qua các câu chuyện văn hóa thú vị.
- Hợp tác với nghệ nhân và nghệ sĩ địa phương để tạo ra các sản phẩm mang tính nghệ thuật cao và có sự kết nối sâu sắc với văn hóa, góp phần quảng bá văn hóa địa phương ra thế giới.
- Kết hợp áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn cùng chứng nhận sản phẩm thương hiệu văn hóa Việt Nam mang giá trị văn hóa tiêu biểu, để tạo ra các sản phẩm có giá trị cao.
[bookmark: _Toc164249041]6. Tổ chức hiệu quả bộ máy thực hiện Chương trình, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát
a) Xây dựng và kiện toàn bộ máy quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình phù hợp với các quy định hiện hành, đảm bảo Chương trình được triển khai phù hợp, hiệu quả và thống nhất, đồng bộ trong toàn hệ thống. Giao một cơ quan đầu mối chung, điều phối thực hiện Chương trình nhằm tạo ra sự chủ động ở cấp thực hiện và thống nhất trong quá trình triển khai đạt được mục tiêu đề ra của Chương trình. 
Cụ thể:
- Ban Chỉ đạo các cấp:
+ Cấp Trung ương: thực hiện theo quy định hiện hành về Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP và Nghị định số 38/2023/NĐ-CP.
+ Cấp địa phương: thực hiện theo quy định hiện hành về Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia các cấp ở địa phương, Ban Quản lý xã, Ban Phát triển thôn tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP và Nghị định số 38/2023/NĐ-CP.
- Cơ quan giúp việc cho Ban Chỉ đạo các cấp (Văn phòng điều phối Chương trình)
+ Cấp Trung ương: Đặt tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong quản lý, điều phối, tổ chức thực hiện Chương trình. Văn phòng điều phối quốc gia Chương trình sử dụng biên chế của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
+ Cấp địa phương: Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ điều kiện thực tế quyết định kiện toàn trên cơ sở đơn vị hiện có hoặc thành lập đơn vị điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 giúp việc cho Ban Chỉ đạo chung các chương trình mục tiêu quốc gia ở địa phương theo quy định.
b) Nâng cao năng lực tổ chức quản lý, thực hiện Chương trình. Xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu; tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên trực tiếp quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình. Đào tạo, tập huấn cho cộng đồng dân cư về nghiệp vụ quản lý, kỹ thuật thực hiện các hoạt động thuộc Chương trình, kỹ năng thực hiện hoạt động giám sát cộng đồng.
c) Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ, hiệu quả việc thực hiện Chương trình ở các cấp, các ngành. Tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình để điều chỉnh, bổ sung kịp thời nhằm đảm bảo tiến độ và hiệu quả thực hiện Chương trình.
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[bookmark: _Toc164249043]1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chủ trì thực hiện Chương trình, có trách nhiệm: 
- Là cơ quan chủ trì quản lý Chương trình; có trách nhiệm quản lý và giám sát tổng thể về kết quả thực hiện Chương trình trên cả nước.
- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan Trung ương có liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện Chương trình theo quy định. 
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan Trung ương có liên quan và địa phương xây dựng nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn, kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương tham gia thực hiện Chương trình từng giai đoạn 05 năm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành theo quy định. Ban hành theo thẩm quyền hoặc xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định, hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình, danh mục dự án đầu tư ưu tiên (nếu có).
- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan Trung ương có liên quan và địa phương thông báo tổng mức vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 05 năm của Chương trình; thông báo mức vốn sự nghiệp hàng năm và hai năm tiếp theo cho các Bộ, cơ quan Trung ương và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định của cấp có thẩm quyền về cơ chế phân bổ vốn ngân sách Trung ương của từng Chương trình.
- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan Trung ương có liên quan và địa phương xây dựng phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 05 năm; đề xuất cân đối và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương, dự toán kinh phí sự nghiệp hàng năm nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình cho các Bộ, cơ quan Trung ương và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chi tiết theo quy định của cấp có thẩm quyền về cơ chế phân bổ vốn ngân sách trung ương của từng chương trình mục tiêu quốc gia.
- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương xây dựng quy định về ban hành Bộ tiêu chí các cấp (tỉnh, huyện, xã) thực hiện Chương trình theo các mức độ giai đoạn 2026-2030 và 2031-2035. 
- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tổng hợp nhu cầu vốn ngân sách Trung ương cần bổ sung thêm cho Chương trình từng giai đoạn 05 năm và hàng năm gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.
- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan Trung ương chủ trì nội dung thành phần thống nhất mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu, nhiệm vụ cụ thể hàng năm, từng giai đoạn 05 năm dự kiến giao cho từng Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương thực hiện, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định giao các địa phương thực hiện.
- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan chủ trì nội dung thành phần xây dựng phương án phân bổ vốn ngân sách Trung ương từng giai đoạn 05 năm và hàng năm gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.
- Phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, ban hành chính sách tín dụng đầu tư cho các ngành công nghiệp văn hóa thực hiện theo đúng chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật và cơ chế huy động vốn tín dụng của Chính phủ về chính sách tín dụng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đồng thời đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách Trung ương và các văn bản khác có liên quan.
- Chủ trì, rà soát, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ để triển khai hiệu quả Chương trình. 
- Chủ trì xây dựng hướng dẫn các Bộ, cơ quan Trung ương có liên quan và các địa phương thực hiện hiệu quả kế hoạch thực hiện Chương trình từng giai đoạn 05 năm và kế hoạch hàng năm sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để hoàn thành các mục tiêu của Chương trình.
- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 
- Chủ trì xây dựng chỉ số, biểu mẫu giám sát, đánh giá Chương trình theo quy định chậm nhất sau 60 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư Chương trình, hướng dẫn các cơ quan thực hiện Chương trình quy trình đánh giá, giám sát Chương trình theo quy định của pháp luật.
- Chủ trì xây dựng, hoàn thiện Hệ thống quản lý Chương trình theo quy định; thiết lập liên thông dữ liệu với Hệ thống theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Tổng hợp kiến nghị và đề xuất xử lý các vướng mắc về cơ chế, chính sách, cơ chế quản lý, giám sát, cơ chế huy động và quản lý các nguồn lực xã hội hoá trong quá trình thực hiện Chương trình. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế thưởng công trình phúc lợi cho các địa phương tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
- Tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân công nhiệm vụ cụ thể, chỉ đạo tăng cường sự phối hợp của các Bộ, cơ quan Trung ương và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trong tổ chức thực hiện Chương trình.
- Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch triển khai cụ thể các nội dung được phân công, hướng dẫn các địa phương thực hiện.
- Thực hiện giám sát Chương trình, thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá Chương trình theo quy định.
[bookmark: _Toc164249044]2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
- Thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về các chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định của Luật Đầu tư công, trình ban hành các quy định chung về quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia và hướng dẫn tổ chức thực hiện theo thẩm quyền.
[bookmark: _heading=h.1bkyn9b]- Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, cơ quan Trung ương liên quan tổng hợp, đề xuất cân đối vốn đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình từng giai đoạn 05 năm và hàng năm theo yêu cầu của Quốc hội, phù hợp với các quy định của Luật Đầu tư công và khả năng cân đối của ngân sách nhà nước.
- Trên cơ sở đề xuất của Chủ chương trình, chủ trì tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền quyết định, giao mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể, kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch đầu tư vốn hằng năm nguồn ngân sách Trung ương của Chương trình.
- Thực hiện giám sát Chương trình, thực hiện các báo cáo giám sát, đánh giá Chương trình theo quy định.
[bookmark: _Toc164249045]3. Bộ Tài chính 
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, cơ quan Trung ương liên quan tổng hợp, đề xuất cân đối vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình từng giai đoạn 05 năm; thông báo số kiểm tra kinh phí sự nghiệp dự toán hàng năm và hai năm tiếp theo; tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền dự toán ngân sách Trung ương hàng năm của Chương trình trên cơ sở đề xuất của Chủ chương trình theo quy định phù hợp với yêu cầu của Quốc hội, Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn và khả năng cân đối của ngân sách nhà nước.
- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương có liên quan xây dựng, ban hành hướng dẫn về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương (kinh phí sự nghiệp) thực hiện Chương trình.
- Nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, cấp có thẩm quyền về việc sửa đổi, ban hành chính sách ưu đãi tín dụng đầu tư trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.
[bookmark: _Toc164249046]4. Các Bộ, cơ quan Trung ương được phân công chủ trì nội dung thành phần thuộc Chương trình 
- Các Bộ, cơ quan Trung ương có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được Chính phủ giao phối hợp thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình. 
- Ban hành theo thẩm quyền hoặc xây dựng, trình cấp có thẩm quyền các quy định, hướng dẫn nghiệp vụ triển khai các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và tổ chức thực hiện nội dung thành phần, hoạt động thuộc Chương trình được phân công chủ trì. Rà soát, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Trung ương để triển khai hiệu quả Chương trình. 
- Xây dựng và đề xuất mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể thực hiện các nội dung thành phần 05 năm và hàng năm gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp trong kế hoạch chung của Chương trình, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, giao thực hiện theo quy định.
- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định chỉ số, biểu mẫu giám sát, đánh giá nội dung thành phần của Chương trình theo quy định; đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc cập nhật các chỉ số, biểu mẫu giám sát, đánh giá nội dung thành phần theo quy định.
- Lập kế hoạch vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 05 năm và hằng năm để triển khai các hoạt động phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn thực hiện Chương trình, gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp vào kế hoạch chung theo quy định.
- Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo kết quả thực hiện nội dung thành phần và sử dụng nguồn vốn được giao gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp.
- Theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao thực hiện rà soát, quyết định hoặc hướng dẫn các đơn giá, định mức hỗ trợ, đầu tư, bảo đảm phù hợp và tuân thủ quy định của pháp luật để làm căn cứ triển khai thực hiện Chương trình.
- Xây dựng, ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật trong đầu tư, quản lý, khai thác công trình cơ sở hạ tầng thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước được phân công.
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, cơ quan Trung ương có liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nguồn lực và các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nội dung thành phần Chương trình được phân công chủ trì theo quy định, gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương.
- Chịu trách nhiệm rà soát, xác định địa bàn, đối tượng, nội dung chính sách, hướng dẫn địa phương để tổ chức thực hiện bảo đảm không chồng chéo, trùng lắp với các Chương trình, dự án, Đề án khác và nhiệm vụ thường xuyên của các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương.
- Xây dựng và hướng dẫn cơ chế huy động thêm nguồn lực để thực hiện các nội dung của các Bộ, cơ quan Trung ương. Ban hành các quy định, quy chế tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất tại cơ quan, đơn vị và cấp trực thuộc theo quy định tại Điều 21, Điều 23, Điều 24 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ.
- Hướng dẫn về chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án, giám sát thi công công trình; quản lý, vận hành công trình; bảo trì công trình thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, ngành, cơ quan Trung ương.
- Thực hiện giám sát Chương trình, thực hiện các báo cáo giám sát, đánh giá Chương trình theo quy định.
Một số trách nhiệm cụ thể khác:
[bookmark: _Toc164249047]4.1. Bộ Giáo dục và Đào tạo
Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương có liên quan thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng, nâng cao chất lượng giáo dục văn hóa, đạo đức, nghệ thuật, kỹ năng xã hội vào chương trình giáo dục phổ thông các cấp và chương trình giáo dục đại học, sau đại học.
[bookmark: _Toc164249048]4.2. Bộ Tư pháp
Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương có liên quan thực hiện các nhiệm vụ về trợ giúp pháp lý, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải ở cơ sở, phổ biến giáo dục pháp luật và tăng cường tiếp cận thông tin.
[bookmark: _Toc164249049]4.3. Bộ Thông tin và Truyền thông
Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương có liên quan thực hiện các nhiệm vụ về: phát triển phát thanh, truyền hình; tăng cường vai trò của báo chí và truyền thông trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phát triển hệ thống thông tin cơ sở. 
Chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet, doanh nghiệp cung cấp hạ tầng mạng, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến, doanh nghiệp viễn thông thực hiện việc ngăn chặn cung cấp sản phẩm văn hóa vi phạm quy định pháp luật Việt Nam; Chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông phát triển công nghiệp nội dung, tăng cường công tác tuyên truyền sản phẩm văn hóa có giá trị.
[bookmark: _Toc164249050]4.4. Bộ Tài nguyên và Môi trường
Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương có liên quan thực hiện các nhiệm vụ về văn hóa bảo vệ môi trường.
[bookmark: _Toc164249051]4.5. Bộ Nội vụ
Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương có liên quan thực hiện các nhiệm vụ về văn hóa công vụ; giám sát hoạt động của cộng đồng tín ngưỡng, tôn giáo tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo là di tích văn hóa theo quy định của pháp luật. 
[bookmark: _Toc164249052]4.6. Bộ Quốc phòng
Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương có liên quan thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng đời sống văn hóa trong Quân đội nhân dân Việt Nam.
[bookmark: _Toc164249053]4.7. Bộ Công an
Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương có liên quan thực hiện nhiệm vụ về xây dựng đời sống văn hóa trong lực lượng Công an nhân dân; đấu tranh, phòng chống các hành vi lợi dụng lĩnh vực văn hóa để tiến hành hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
[bookmark: _Toc164249054]4.8. Bộ Công Thương
Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương có liên quan thực hiện các nhiệm vụ về phát triển thương hiệu các ngành công nghiệp văn hóa có năng lực cạnh tranh cao thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, liên kết xúc tiến thương mại với xúc tiến các sản phẩm công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam, phát huy sức mạnh mềm của dân tộc.
[bookmark: _heading=h.q6uoe3l6iwpl][bookmark: _Toc164249055]4.9. Bộ Khoa học và Công nghệ
Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương có liên quan thực hiện các nhiệm vụ về nghiên cứu khoa học phát triển các ngành công nghiệp văn hóa.
[bookmark: _Toc164249056]4.10. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương có liên quan thực hiện các nhiệm vụ về tín dụng ưu đãi, hỗ trợ lãi suất thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa; chỉ đạo các ngân hàng thương mại nghiên cứu, phát triển đa dạng các sản phẩm tín dụng, dịch vụ ngân hàng cho lĩnh vực công nghiệp văn hóa, liên kết sản xuất chuỗi giá trị, đầu tư công trình văn hóa… phù hợp với quy mô, đặc thù, khả năng của từng ngân hàng.
[bookmark: _Toc164249057]5. Các Bộ, cơ quan Trung ương khác có liên quan đến tổ chức thực hiện Chương trình
Các Bộ, cơ quan Trung ương phối hợp thực hiện nhiệm vụ của Chương trình, chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật chuyên ngành liên quan đến quản lý, tổ chức thực hiện nội dung, hoạt động thuộc Chương trình.
Một số trách nhiệm cụ thể:
[bookmark: _Toc164249058]5.1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương có liên quan thực hiện các nhiệm vụ về nâng cao đời sống văn hóa cho người lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất.
[bookmark: _Toc164249059]5.2. Bộ Ngoại giao
Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương có liên quan thực hiện các nhiệm vụ về ngoại giao văn hóa, tăng cường sự tham gia của Việt Nam trong UNESCO và các tổ chức quốc tế đa phương và song phương khác.
[bookmark: _Toc164249060]5.3. Bộ Xây dựng
Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương có liên quan thực hiện các nhiệm vụ về: xây dựng nhà ở cho người lao động, đặc biệt là trong các khu công nghiệp, khu kinh tế đảm bảo trong quy hoạch xây dựng đã bao gồm các thiết chế văn hóa.
[bookmark: _Toc164249061]5.4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, cơ quan Trung ương có liên quan nghiên cứu, đề xuất lồng ghép hiệu quả nội dung, nguồn lực của Chương trình để góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
[bookmark: _Toc164249062]5.5. Ủy ban Dân tộc
Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương có liên quan thực hiện các nhiệm vụ về hướng dẫn các cơ quan chức năng có liên quan và các địa phương triển khai các dự án thành phần của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đảm bảo không chồng chéo, trùng lặp đối tượng hỗ trợ và nội dung thực hiện với Chương trình phát triển văn hóa.
[bookmark: _Toc164249063]5.6. Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan trực thuộc Chính phủ khác
Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ, cơ quan Trung ương chủ trì các nội dung thành phần xây dựng Kế hoạch triển khai cụ thể các nội dung được phân công; chủ động, tích cực tham gia vào thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình theo phân công, nhất là các nội dung, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách. 
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a) Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định:
- Phương án phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương giai đoạn 05 năm; kế hoạch đầu tư vốn, dự toán ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu hằng năm; tổng mức vốn sự nghiệp nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 05 năm Chương trình (nếu có), chi tiết kế hoạch vốn sự nghiệp trong kế hoạch tài chính, ngân sách nhà nước 03 năm; danh mục dự án đầu tư công trung hạn, hằng năm được đầu tư từ nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách cấp tỉnh (nếu có), hoặc cơ chế phân cấp quyết định, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công trung hạn, hằng năm được đầu tư từ nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách cấp tỉnh (nếu có).
- Mức vốn đối ứng từ ngân sách địa phương; nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình theo quy định.
- Cơ chế kết hợp nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia (nếu có); giữa các chương trình, dự án khác trên địa bàn để thực hiện Chương trình theo quy định.
- Cơ chế huy động các nguồn lực khác theo quy định. 
- Định mức chi ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện dự án, kế hoạch, phương án, nhiệm vụ phát triển sản xuất theo quy định; nội dung hỗ trợ dự án, kế hoạch liên kết theo chuỗi giá trị; mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục, tiêu chí lựa chọn dự án, kế hoạch liên kết trong các ngành, nghề, lĩnh vực khác; nội dung hỗ trợ, trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ, tiêu chí lựa chọn dự án, phương án sản xuất theo quy định.
- Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không được hỗ trợ từ ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình sử dụng nguồn ngân sách địa phương.
b) Lập, giao kế hoạch mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 05 năm; thông báo tổng mức vốn sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 05 năm theo quy định; lập và giao kế hoạch mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đầu tư vốn, dự toán ngân sách nhà nước hàng năm và kế hoạch tài chính, ngân sách nhà nước 03 năm của Chương trình, gửi cơ quan chủ Chương trình, cơ quan chủ trì nội dung thành phần và các cơ quan liên quan theo quy định.
c) Quy định cơ chế cấp phát, thanh toán vốn đầu tư công trong thực hiện các chính sách khác theo quy định.
d) Ban hành các văn bản tổ chức thực hiện cơ chế đặc thù theo quy định:
- Ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù quy định; quyết định hoặc ủy quyền quyết định thiết kế mẫu, thiết kế điển hình, áp dụng các thiết kế sẵn có, quy trình bảo trì công trình mẫu đối với các dự án theo quy định.
- Quy định việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền).
đ) Ban hành các văn bản tổ chức thực hiện cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất theo quy định:
- Quy định cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật để luân chuyển trong cộng đồng (nếu có) theo quy định.
- Hướng dẫn triển khai các quy định trong thực hiện cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất theo thẩm quyền.
e) Quy định về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình trên địa bàn theo quy định với nguyên tắc tăng cường phân cấp và đề cao tinh thần trách nhiệm cho cơ sở.
g) Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, xác định rõ ràng và cụ thể nhu cầu về diện tích và vị trí đất dành cho xây dựng công trình văn hóa, dành quỹ đất hợp lý tại các vị trí thuận lợi để đầu tư mới các công trình văn hóa trong khuôn khổ Chương trình. Trong quá trình quy hoạch xây dựng các khu đô thị mới, ưu tiên bố trí diện tích và vị trí đất cho xây dựng các công trình văn hóa trong khuôn khổ Chương trình.
h) Tăng cường vận động, khuyến khích người dân tham gia, đóng góp thực hiện Chương trình theo hình thức tự nguyện, không huy động quá sức dân và để phát sinh nợ đọng trong xây dựng cơ bản của Chương trình, vận động các tổ chức kinh tế đăng ký hỗ trợ địa phương (huyện, xã) thực hiện Chương trình. 
i) Khuyến khích cho vay ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội để thực hiện các nội dung của Chương trình đảm bảo thực hiện theo đúng chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về cơ chế huy động vốn tín dụng của Chính phủ, chính sách tín dụng thực hiện Chương trình, về quản lý vốn tín dụng chính sách và phù hợp với đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội của địa phương và khả năng cân đối của ngân sách Trung ương và các văn bản khác có liên quan.
k) Căn cứ vào điều kiện thực tế, nghiên cứu, ban hành cơ chế khuyến khích các địa phương có kinh tế phát triển hỗ trợ cho các địa phương khó khăn đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu của Chương trình đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành trên tinh thần tự nguyện, đảm bảo công khai, minh bạch, rõ trách nhiệm giải trình theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư.
l) Chịu trách nhiệm về việc sử dụng kinh phí của Chương trình đúng mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng có hiệu quả, không để thất thoát và chịu trách nhiệm về việc không thực hiện được mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình trên địa bàn.
m) Chỉ đạo thực hiện, tổ chức giám sát, đánh giá Chương trình trên địa bàn,  thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá Chương trình theo quy định.
[bookmark: _Toc164249065]7. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam  
Trân trọng đề nghị Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ, cơ quan Trung ương chủ trì các nội dung thành phần xây dựng Kế hoạch triển khai cụ thể các nội dung được phân công; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tại địa phương thực hiện; chủ động, tích cực tham gia vào thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình theo phân công. 
[bookmark: _Toc164249066]8. Các cơ quan chỉ đạo, giám sát việc thực hiện Chương trình
[bookmark: _Toc164249067]8.1. Ban Tuyên giáo Trung ương
Trân trọng đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, định hướng, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ, cơ quan Trung ương chủ trì các nội dung thành phần thực hiện giám sát, theo dõi quá trình thực hiện Chương trình. Chủ trì hướng dẫn tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
[bookmark: _Toc164249068]8.2. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội
Trân trọng đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ, cơ quan Trung ương chủ trì các nội dung thành phần để hướng dẫn các địa phương thực hiện; chủ động, tích cực tham gia vào thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình theo phân công; thực hiện giám sát, phản biện xã hội trong quá trình thực hiện Chương trình.
[bookmark: _Toc164249069]9. Các ngân hàng thương mại
Các ngân hàng thương mại nghiên cứu, phát triển đa dạng các sản phẩm tín dụng, dịch vụ ngân hàng cho lĩnh vực công nghiệp văn hóa, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, đầu tư công trình văn hóa… phù hợp với quy mô, đặc thù và khả năng của từng ngân hàng, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình.
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[bookmark: _heading=h.302dr9l]Việc xây dựng Chương trình là vấn đề cấp bách; tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình sẽ cơ bản giải quyết được những tồn tại trong hoạt động và phát triển văn hóa, đáp ứng được mục tiêu phát triển văn hóa trong Nghị quyết của Đảng và chính sách của Nhà nước.
Chương trình sẽ đạt được đa mục tiêu về phát triển văn hóa, con người Việt Nam; về xây để chống việc xâm lấn của các sản phẩm văn hóa không phù hợp với giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, giữ vững an ninh văn hóa và đảm bảo tinh thần đoàn kết dân tộc; đồng thời tăng cường sự hiện diện của Việt Nam trong các hoạt động văn hóa đối ngoại, nâng cao vị thế của đất nước và dân tộc trên trường quốc tế.
1. Chính phủ kính đề xuất Quốc hội xem xét quyết định:
a) Về thời gian thực hiện Chương trình
Sự nghiệp phát triển văn hóa, xây dựng con người luôn luôn là một quá trình lâu dài, đòi hỏi những nỗ lực liên tục, quyết liệt nhưng phải thật kiên trì; có tầm nhìn chiến lược bao quát, xa rộng, nhưng lại phải rất thiết thực, cụ thể trong thực tiễn.
Thực tế tổ chức và triển khai ba Chương trình mục tiêu quốc gia đã được Quốc hội phê duyệt giai đoạn 2021-2025 cho thấy cần có thời gian để chuẩn bị thật chu đáo, bài bản về  khung pháp lý, về cơ chế chỉ đạo, điều phối, vận hành,  chuẩn bị các nguồn lực đầu tư và cả những tiêu chí và phương pháp quản lý, giám sát, đánh giá hiệu quả thực hiện. Vì vậy, Chính phủ đề xuất đối với Chương trình mục tiêu quốc gia này ít nhất phải cần một năm để cơ bản hoàn tất những công việc chuẩn bị nói trên.
Mặt khác, thực tế đã cho thấy việc đứt gãy Chương trình mục tiêu/mục tiêu quốc gia về văn hóa trong thời gian qua (từ năm 2021 tới nay) đã làm xói mòn nhiều thành tựu đạt được của các Chương trình đầu tư cho văn hóa giai đoạn trước. Đồng thời thời gian năm (05) năm tập trung đầu tư cho văn hóa chưa đủ dài để tạo ra động lực mạnh mẽ có khả năng lan tỏa sâu, rộng, đưa văn hóa trở thành động lực phát triển kinh tế, sức mạnh mềm như các quốc gia trên thế giới đang áp dụng như hiện nay.
Chính phủ kính đề nghị Quốc hội chấp thuận đề xuất thời gian thực hiện Chương trình là 2025-2035. Thời gian thực hiện Chương trình tuân thủ quy định của Luật Đầu tư công, theo đó sẽ được phân tách để phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn. Cụ thể là năm 2025 chỉ tập trung xây dựng khung chính sách, hệ thống các văn bản, tài liệu hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình, hệ thống giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ quản lý Chương trình, chuẩn bị đầu tư một số nhiệm vụ; Giai đoạn thứ 1 theo kỳ trung hạn 2026-2030: Tập trung giải quyết các vấn đề hạn chế, thách thức cấp bách đặt ra trong thời gian qua; Giai đoạn thứ 2 theo kỳ trung hạn 2031-2035: Tiếp tục phát triển văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh của nền kinh tế Việt Nam.
b) Về tên gọi của Chương trình
- Căn cứ Nghị quyết số 572/NQ-UBTVQH15 ngày 18/8/2022 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 15 về hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 14, Chính phủ được giao xây dựng Chương trình hoặc Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2022-2030.
- Căn cứ Nghị quyết số 68/2022/QH15 ngày 10/11/2022 của Quốc hội khóa 15 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, Chính phủ được giao khẩn trương nghiên cứu, xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa.
- Căn cứ Kết luận số 42-KL/TW ngày 20/10/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về kinh tế - xã hội năm 2022-2023, Chính phủ được giao “khẩn trương nghiên cứu, xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa”.
- Căn cứ các Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 07/3/2023 của Chính phủ tại Phiên họp thường kỳ tháng 2 năm 2023, Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 08/6/2023 của Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2023 trực tuyến với địa phương, Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 08/7/2023 của Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2023 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 07/8/2023 của Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2023, Chính phủ đã giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương nghiên cứu, xây dựng đề xuất về Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam. 
Nghị quyết số 164/NQ-CP ngày 04/10/2023 của Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2023 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền về Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa (sau khi Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định). Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 05/02/2024 của Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2024, Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 05/3/2024 của Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2024 giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.
Căn cứ vào các văn kiện mới nhất của Đảng, của Quốc hội và đặc biệt là chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về sự nghiệp phát triển văn hóa và xây dựng con người Việt Nam, đồng thời để thể hiện rõ tầm vóc, ý nghĩa và mức độ quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia này, Chính phủ trân trọng đề nghị Quốc hội cho phép tên gọi của Chương trình là “Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035”.
c) Về thống nhất quản lý các Chương trình, dự án liên quan đến phát triển văn hóa đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025: dự án số 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” có nội dung đầu tư phát triển văn hóa nhưng chỉ tập trung đầu tư, phát triển văn hóa tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Thời gian thực hiện của Chương trình này đã được Quốc hội phê duyệt tới 2030, tuy nhiên nội dung chi tiết giai đoạn 2026-2030 vẫn cần được tiếp tục trình Quốc hội thông qua trong thời gian tới. 
Để đảm bảo tập trung nguồn lực và thống nhất quản lý, Chính phủ kiến nghị Quốc hội cho phép chuyển dự án số 6 vào Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 (nếu được Quốc hội phê duyệt triển khai).
- Tương tự, các chương trình, dự án được nêu tại Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình (mục 4.1.b Phần I) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhưng chưa được bố trí kinh phí hoặc chưa có kế hoạch triển khai cụ thể trong giai đoạn 2026-2030 sẽ được thực hiện thống nhất trong Chương trình này để tập trung cao nhất các nguồn lực hướng tới hiệu quả đầu tư tốt hơn và sớm đạt được mục tiêu đề ra hơn.
d) Về những nội dung chưa được quy định trong Luật Đầu tư công
Đối tượng, phạm vi của Chương trình dự kiến bao gồm đầu tư xây dựng và hoạt động của các Trung tâm văn hóa Việt Nam tại một số quốc gia có mối quan hệ văn hóa lâu dài như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc, Campuchia. Nội dung này nằm ngoài phạm vi quy định tại khoản 9 Điều 4 của Luật Đầu tư công. 
Đề xuất này dựa trên cơ sở nhằm triển khai các Nghị quyết của Đảng về phát triển văn hóa, Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030, Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045… Việc thành lập các trung tâm văn hóa ở nước ngoài xuất phát từ nhu cầu và yêu cầu thực tiễn để thực hiện các nhiệm vụ văn hóa đối ngoại, chính trị của đất nước. Các quốc gia Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc, Campuchia là những nước có mối quan hệ văn hóa lâu dài, tương tác văn hoá lâu dài với Việt Nam, có đông đảo người Việt Nam sinh sống, lao động, học tập và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Việt Nam đã thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam với Trung Quốc vào năm 2008, Nga vào năm 2012, Hàn Quốc vào năm 2022, Hoa Kỳ và Nhật Bản vào năm 2023. Đây cũng là những đối tác dẫn đầu về đầu tư trực tiếp vào Việt Nam. Nhìn chung, xu hướng các quốc gia thành lập các trung tâm văn hóa ở nước ngoài trên thế giới là tất yếu, góp phần tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, đóng góp cho quá trình thu hút đầu tư, thương mại, du lịch, lan tỏa, tạo ảnh hưởng với các quốc gia khác thông qua “sức mạnh mềm”. 
Hiện nay, Việt Nam đang có 02 Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp và Lào. Cơ chế đầu tư, tổ chức, vận hành của Trung tâm văn hóa Việt Nam tại nước ngoài được xây dựng phải phù hợp với từng địa bàn, đảm bảo hiệu quả, đạt mục tiêu quả đầu tư. Trong khi đó, việc xã hội hóa để đầu tư xây dựng các Trung tâm văn hóa Việt Nam tại nước ngoài tiềm ẩn nguy cơ lợi dụng đầu tư để thực hiện các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, do đó, trước mắt chỉ định hướng xã hội hóa đối với các hoạt động quảng bá, tổ chức hoạt động văn hóa tại nước ngoài. 
Do nội dung này nằm ngoài phạm vi quy định tại khoản 9 Điều 4 của Luật Đầu tư công, Chính phủ xin ý kiến Quốc hội về nhiệm vụ đầu tư xây dựng một số trung tâm văn hóa Việt Nam tại nước ngoài, cho phép nghiên cứu việc thành lập các trung tâm này và đưa việc triển khai đầu tư xây dựng vào Chương trình trong giai đoạn 2031-2035. 


2. Chính phủ kính đề nghị:
Quốc hội sớm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình.
Chính phủ trình Quốc hội xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch Quốc hội (b/c);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Chủ tịch Quốc hội (để b/c);
- Các Uỷ ban và Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Tổng thư ký Quốc hội;
- Các đại biểu Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ, ngành Trung ương có liên quan (20);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; Trợ lý PTTg; các Vụ KTTH, KGVX, QHĐP, TH;
- Lưu: VT, KHTC.
	TM. CHÍNH PHỦ
TUQ. THỦ TƯỚNG
BỘ TRƯỞNG 
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO 
VÀ DU LỊCH
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A. TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ VĂN HOÁ:
Năm 2010 là năm kết thúc của chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá (Chương trình MTQG) giai đoạn 2006-2010. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình MTQG về văn hóa giai đoạn 2006-2010. Trên cơ sở đánh giá những thành tựu đạt được trong những năm triển khai thực hiện chương trình, cũng như những vấn đề khó khăn đặt ra đối với hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch trong tình hình thực tế. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động đề xuất, xây dựng nội dung Chương trình MTQG về văn hóa giai đoạn 2011-2015. 
Tuy nhiên, do nhiều lý do trong năm 2011 Thủ tướng Chính phủ chưa thể phê duyệt chính thức các Chương trình MTQG giai đoạn tiếp theo (Quốc hội yêu cầu rà soát chỉnh sửa nhiều lần nội dung của các chương trình theo hướng cắt giảm tối đa các dự án thành phần và tăng cường công tác xã hội hóa để cắt giảm phần kinh phí hỗ trợ từ ngân sách TW). Do vậy, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 2331/QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục, nội dung các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011. Theo đó Chương trình MTQG về văn hóa cũng như các CTMT khác tiếp tục được triển khai theo các dự án, các nội dung công việc và định mức như đã triển khai trong năm 2010 và các năm trước đó.
Ngày 05 tháng 9 năm 2012, Chương trình MTQG về văn hóa giai đoạn 2012-2015 được Thủ tướng Chính phủ chính thức phê duyệt tại Quyết định số 1211/QĐ-TTg, với những nội dung chủ yếu sau:
1. Mục tiêu cụ thể, và các chỉ tiêu cần đạt đến năm 2015:
1.1. Mục tiêu bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hoá:
- Hỗ trợ tu bổ, tôn tạo tổng thể cho khoảng 300 di tích, khu di tích được công nhận di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt quan trọng;
- Hỗ trợ chống xuống cấp, tu bổ cấp thiết cho 1.200 đến 1.500 di tích quốc gia. 
- Tiến hành 500 dự án sưu tầm bảo tồn lưu giữ Văn hóa phi vật thể; đảm bảo việc giới thiệu, quảng bá và phát huy di sản văn hóa phi vật thể đã được sưu tầm lưu giữ; hoàn chỉnh hệ thống ngân hàng dữ liệu văn hóa phi vật thể; 
- Nghiên cứu lập hồ sơ 5 di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của dân tộc để trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. 
- Hỗ trợ phục dựng và đưa 20 lễ hội tiêu biểu của đồng bào dân tộc thiểu số về với cộng đồng dân cư; hoàn thành các làng bản cổ tiêu biểu để khai thác phục vụ du lịch văn hóa.
1.2. Mục tiêu phát triển văn hóa, thể thao cơ sở: 
- Hỗ trợ xây dựng 500 nhà văn hóa sân tập thể thao cấp xã và 3.000 nhà văn hóa, sân tập thể thao thôn đáp ứng bộ tiêu chí nông thôn mới; 
- Xây dựng 30 Trung tâm văn hóa thể thao cấp huyện tại các vùng, miền, các địa phương, vùng sâu, vùng xa; cấp trang thiết bị hoạt động phù hợp, đáp ứng được yêu cầu thực tế cho các đội thông tin lưu động cấp tỉnh, cấp huyện; cấp trang thiết bị hoạt động cho các Trung tâm văn hóa cấp huyện và 3.000 nhà văn hóa thể thao cấp xã, thôn. 
- Thí điểm đầu tư xây dựng 10 tụ điểm vui chơi giải trí cho thiếu nhi thuộc hệ thống công lập. 
- Cấp trang thiết bị và sản phẩm văn hóa thông tin cho các xã thuộc vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo, các xã đặc biệt khó khăn. Đảm bảo 100% cán bộ phụ trách công tác văn hóa của các xã, phường được đào tạo nghiệp vụ cơ bản.
1.3. Mục tiêu phát triển nghệ thuật truyền thống: 
- Xây dựng mới 07 Trung tâm nghệ thuật biểu diễn nghệ thuật truyền thống tại một số vùng tiêu biểu; trang bị cho các Trung tâm nghệ thuật biểu diễn truyền thống 10 xe ôtô ca chuyên dụng chở diễn viên, 10 xe ô tô tải chuyên dụng chở trang thiết bị, 10 máy phát điện công suất từ 20 KVA đến 30 KWA và một số thiết bị âm thanh, ánh sáng, nhạc cụ, đạo cụ, trang phục chuyên dụng;
- Đầu tư xây dựng 30 chương trình nghệ thuật biểu diễn truyền thống cho các đơn vị công lập, 10 chương trình cho các đơn vị ngoài công lập; xây dựng 60 chương trình phát trên sóng Truyền hình chuyên mục: “Trò chuyện về Nghệ thuật biểu diễn truyền thống Việt Nam” nhằm giới thiệu và quảng bá tới đông đảo khán giả trong nước và quốc tế;
- Tổ chức 40 đợt tập huấn về nghệ thuật biểu diễn truyền thống cho các đơn vị công lập và ngoài công lập; tiếp tục đầu tư cho dự án “Sân khấu học đường” giai đoạn 2012-2015, thực hiện mỗi năm 06 chương trình ở các địa phương khác nhau.
2. Các dự án thành phần: 
Dự án 1: Chống xuống cấp, tu bổ và tôn tạo di tích;
Dự án 2: Sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc Việt Nam;
Dự án 3: Tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các huyện miền núi, vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo;
Dự án 4: Hỗ trợ phát triển hệ thống vui chơi, giải trí cho trẻ em khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa, biên giới và hải đảo;
Dự án 5: Đầu tư phát triển các loại hình nghệ thuật truyền thống;
Dự án 6: Tăng cường năng lực cán bộ văn hóa cơ sở, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình;
3. Tổng nguồn lực: Tổng kinh phí cho chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2012-2015 là: 7.399 tỷ đồng, bao gồm các nguồn:
- Ngân sách trung ương: 3.231 tỷ đồng (trong đó 1.900 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và 1.331 tỷ đồng ngân sách sự nghiệp);
- Ngân sách địa phương: 2.116 tỷ đồng;
- Vốn huy động hợp pháp khác: 2.052 tỷ đồng.
4. Thời gian thực hiện Chương trình: Giai đoạn 2012-2015
B. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ VĂN HÓA NĂM 2012-2015.
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
1. Tổ chức bộ máy điều hành chương trình:
- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định số 4489/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 11 năm 2012 về việc thành lập Ban chỉ đạo chương trình do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch làm Trưởng ban, thành viên Ban chủ nhiệm là các lãnh đạo các Cục, Vụ quản lý chương trình thuộc Bộ. Ban chủ nhiệm chương trình có nhiệm vụ thực hiện tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quản lý và điều hành CTMTQG về văn hóa giai đoạn 2012-2015 theo đúng  các mục tiêu, nội dung của chương trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời có Quyết định số 4490/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 11 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa theo đúng các quy định tại Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 4 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về “quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia”.
- Ở các địa phương: Theo quy định tại Quyết định số 135/2009/QĐ-TTG ngày 4/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ, thì UBND các tỉnh, thành phố phải có trách nhiệm thành lập Ban chỉ đạo điều hành các CTMTQG (trong đó có CTMTQG về văn hóa) của địa phương mình, do một Lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố làm trưởng ban, và ủy viên là Lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan. 
Hàng năm Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đều có văn bản hướng dẫn các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kế hoạch và công tác quản lý điều hành chương trình. Ở các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đều có bộ phận giúp Lãnh đạo Sở điều hành thực hiện các nội dung công việc thuộc Chương trình MTQG về văn hóa. Hàng năm các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm gửi báo cáo việc thực hiện Chương trình MTQG về văn hóa trên địa phương mình, kể cả những nội dung công việc, dự án không trực tiếp do mình quản lý (trên thực tế ở nhiều địa phương, ngân sách TW hỗ trợ qua chương trình được phân bổ trực tiếp về cho các huyện, quận quản lý sử dụng và thanh quyết toán).
2. Việc phê duyệt các dự án thành phần:
Thực hiện quy định tại Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 4/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về “quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia”,  Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã căn cứ vào những nội dung, những mục tiêu, chỉ tiêu cần hoàn thành đến năm 2015 của Chương trình MTQG về văn hóa, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1211/QĐ-TTg ngày 5 tháng 9 năm 2012 yêu cầu các Cục, Vụ các đơn vị quản lý chương trình hoàn thiện chi tiết các dự án thành phần do mình chịu trách nhiệm quản lý điều hành. Và đã ban hành Quyết định số 3548/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 10 năm 2013 về việc phê duyệt các dự án thành phần thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2012-2015, làm cơ sở cho việc xây dựng, tổng hợp kế hoạch và triển khai các nội dung công việc thuộc phạm vi của chương trình, đảm bảo đúng theo các mục tiêu chương trình đã đề ra. 
3. Công tác xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình:
- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã chủ động phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng Thông tư liên tịch số 51/2013/TTLT/TT-BTC-BVHTTDL ngày 26 tháng 4 năm 2013 về việc quy định việc quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2012-2015 làm cơ sở pháp lý cho việc bố trí và thanh quyết toán nguồn kinh phí của chương trình. 
- Các văn bản hướng dẫn quy trình lập và thực hiện các dự án thuộc chương trình có sử dụng kinh phí từ ngân sách TW.
- Xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn về các trung tâm văn hóa thể thao cấp xã, thôn phù hợp với tiêu chí của xây dựng nông thôn mới.
- Xây dựng tiêu chuẩn và danh mục thiết bị phục vụ hoạt động văn hoá thông tin cho các thiết chế, đội thông tin lưu động được mua sắm từ nguồn vốn của chương trình.
- Ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương sử dụng kinh phí từ ngân sách TW để hỗ trợ nâng cấp các rạp, đầu tư trang thiết bị biểu diễn cho các đoàn nghệ thuật truyền thống.
- Vào tháng 7 hàng năm trước năm kế hoạch, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương và các đơn vị thực hiện chương trình đánh giá việc thực hiện chương trình do mình quản lý và xây dựng kế hoạch cho năm tiếp theo. Sau khi tổng hợp kế hoạch và có tổng mức vốn được giao, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có văn bản hướng dẫn các địa phương, các đơn vị thực hiện chương trình về nội dung hỗ trợ, và đối tượng được hỗ trợ của chương trình, làm cơ sở để các địa phương căn cứ vào nội dung Thông tư liên tịch số 51/2013/TTLT/TT-BTC-BVHTTDL tiến hành phân bổ, giao kinh phí.
4. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình:
Xác định, đây là công việc rất quan trọng, là chìa khóa đảm bảo sự thành công của việc triển khai thực hiện các Chương trình MTQG, nên Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt trong mỗi Chương trình MTQG có riêng một dự án về truyền thông giám sát (cụ thể trong Chương trình MTQG về văn hóa là dự án số 6). Việc theo dõi tiến độ thực hiện, đánh giá hiệu quả và tác động của các dự án được được triển khai ở các cấp, là cơ sở để điều chỉnh hoặc bổ sung cơ chế, chính sách cho phù hợp hơn nhằm đạt được những mục tiêu mà Chương trình đã đặt ra. Trên cơ sở yêu cầu báo cáo của Chính phủ, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã xây dựng hệ thống biểu mẫu báo cáo việc triển khai thực hiện chương trình hàng năm áp dụng cho các địa phương nhằm kiểm tra, kiểm soát các nội dung chi, kịp thời điều chỉnh cũng như tháo gỡ khó khăn cho cơ sở trong quá trình triển khai. Nội dung báo cáo tập trung vào:
- Thu thập số liệu về phân bổ kinh phí hỗ trợ từ TW của chương trình, khả năng cân đối ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện các nội dung công việc theo đúng mục tiêu của chương trình (theo văn bản hướng dẫn phân bổ của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) tại các địa phương, tổng hợp khối lượng công việc hoàn thành trong kỳ báo cáo. 
- Đánh giá về hiệu quả, tác động của việc triển khai thực hiện chương trình trên địa bàn, tổng hợp ý kiến phản ánh về cơ chế điều hành, thực hiện chương trình, những khó khăn, vướng mắc khi triển khai chương trình tại các địa phương.
- Ngoài việc thu thập thông tin thông qua hệ thống báo cáo định kỳ như trên, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch giao cho các Cục, Vụ quản lý các mục tiêu của chương trình lên kế hoạch thường xuyên tổ chức các đoàn cán bộ kiểm tra, giám sát tại địa bàn, để kịp thời điều chỉnh những sai sót, cũng như đánh giá những thành tựu, những mô hình hoạt động hiệu quả tại các địa phương để nhân rộng trên cả nước.
- Công tác sơ kết chương trình được thực hiện theo đúng quy định, năm 2013 Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội nghị sơ kết giữa kỳ. Trong Hội nghị triển khai công tác toàn ngành hàng năm, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đều lồng ghép đánh giá việc thực hiện Chương trình MTQG về văn hoá ở TW và địa phương.
Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình vẫn chưa đáp ứng đầy đủ với yêu cầu đặt ra. Việc thực hiện các báo cáo hàng quý và thường niên việc triển khai chương trình của các địa phương, các đơn vị thực hiện chương trình và các Cục, Vụ quản lý mục tiêu của chương trình vẫn chưa đi vào nề nếp; Nội dung các báo cáo vẫn chưa cung cấp đầy đủ, chính xác theo yêu cầu.
5. Việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện tại các địa phương:
Tại các địa phương, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nội dung các mục tiêu của Chương trình trên địa bàn. Chủ động thực hiện việc lồng ghép các nguồn lực tại địa phương nhằm huy động thêm nguồn lực cho các dự án của Chương trình MTQG về văn hóa, đảm bảo thực hiện các dự án đúng theo mục tiêu và tiến độ đã đặt ra. Báo cáo định kỳ về tình hình triển khai thực hiện Chương trình. Chịu trách nhiệm trước Nhà nước về việc sử dụng các nguồn vốn đúng mục tiêu, đảm bảo hiệu quả và tránh thất thoát.
Với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch trên địa bàn, Giám đốc sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm tham mưu cho Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát, kiểm tra việc thực hiện chương trình tại các địa phương. Hàng năm lập kế hoạch đầu tư theo các dự án phù hợp với mục tiêu của chương trình, và thống nhất với Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh, thành phố trình UBND tỉnh, thành phố phê duyệt gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp. Đối với những dự án, nội dung công việc không trực tiếp do mình thực hiện, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo đúng các mục tiêu, đúng đối tượng và định mức chi của chương trình.  
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
1. Kết quả thực hiện Chương trình MTQG về văn hóa năm 2011.
Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá năm 2011 được triển khai thực hiện theo 3 mục tiêu với 6 dự án thành phần với tổng kinh phí là 569 tỷ đồng, trong đó vốn ĐTPT là 300 tỷ đồng, ngân sách sự nghiệp là 269 tỷ đồng. Cụ thể: 
1.1. Các dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển:
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phân bổ cho 02 dự án Dự án chống xuống cấp và tôn tạo di tích; Dự án điều tra, nghiên cứu, bảo tồn một số làng, bản tiêu biểu và lễ hội truyền thống đặc sắc của dân tộc thiểu số. Đây là hai dự án đã được triển khai thực hiện trong Chương trình MTQG về văn hoá giai đoạn 2006-2010 chưa hoàn thành, và đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc sẽ cho triển khai trong giai đoạn tiếp theo:
- Dự án chống xuống cấp và tôn tạo di tích: Tiếp tục đầu tư cho các dự án công trình đang được đầu tư trong những năm trước, để dứt điểm hoàn thành một số công trình, đồng thời đầu tư vào một số các dự án khởi công mới để chuẩn bị chuyển tiếp nhằm huy động các nguồn kinh phí xã hội hoá đối với việc bảo tồn, tu bổ, tôn tạo di tích để phát huy giá trị gắn với phát triển du lịch. Tổng số kinh phí 285 tỷ đồng, sẽ phân bổ cho 84 dự án, trong đó có 53 dự án chuyển tiếp (dự kiến có 35 dự án hoàn thành trong năm 2011) và khởi công mới 31 dự án.
Tình hình thực hiện năm 2011: Trong 84 dự án trên có 02 dự án do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trực tiếp là cơ quan chủ quản đầu tư là Dự án đầu tư tu bổ tôn tạo Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và dự án đình Chu Quyến (Hà Tây) 8 tỷ đồng. 
Trong đó, dự án tu bổ, tôn tạo đình Chu Quyến, đây là dự án mang tính thực nghiệm, áp dụng cơ chế vừa thiết kế vừa thi công, đồng thời ứng dụng nhiều biện pháp, giải pháp thi công mới để tu bổ, tôn tạo các cấu kiện gỗ. Công trình đã hoàn thành bàn giao (đã được giải thưởng kiến trúc Châu Á).
+ Các công trình, dự án chuyển tiếp do các địa phương thực hiện, gồm 51 dự án trong đó có 31 công trình khởi công mới. 
- Dự án điều tra, nghiên cứu, bảo tồn một số làng, bản tiêu biểu và lễ hội truyền thống đặc sắc của dân tộc thiểu số: Tiếp tục hỗ trợ bảo tồn theo các nội dung công việc đã được thỏa thuận nhằm hoàn thành dứt điểm mục tiêu của dự án bảo tồn các làng bản truyền thống đặc sắc của dân tộc về di sản vật thể và phi vật thể. Với số kinh phí 15 tỷ đồng được phân bổ hỗ trợ cho 12 làng đã được bố trí kế hoạch vốn trong các năm trước của giai đoạn 2006-2010. 
Tình hình thực hiện năm 2011: Do 12 dự án này đều là các dự án chuyển tiếp. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã có văn bản đề nghị các địa phương chủ động lồng ghép nhiều nguồn vốn để thực hiện những nội dung công việc như đầu tư cơ sở hạ tầng, trồng rừng, tu bổ cảnh quan môi trường... Phần vốn từ CTMT quốc gia về văn hoá hỗ trợ cho các dự án này đảm bảo được giải ngân 100%.
1.2. Vốn Ngân sách sự nghiệp:
1.2.1. Mục tiêu Bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di sản văn hoá tiêu biểu của dân tộc:
- Dự án chống xuống cấp di tích: tổng kinh phí 92 tỷ đồng, hỗ trợ tu bổ chống xuống cấp 178 di tích. 
Tình hình thực hiện năm 2011: Đây là vốn hỗ trợ tu bổ cấp thiết cho 178 di tích trên địa bàn các tỉnh, thành phố, nhằm sửa chữa chống xuống cấp một số hạng mục của các di tích. Đồng thời địa phương huy động các nguồn vốn xã hội hoá khác để thực hiện. Vì vậy, hàng năm đều đảm bảo giải ngân 100% nguồn kinh phí từ ngân sách TW.
- Dự án điều tra sưu tầm và phát huy di sản văn hoá phi vật thể: Tổng kinh phí 19,5 tỷ đồng nhằm tiến hành điều tra, sưu tầm 85 dự án văn hoá phi vật thể, và tổ chức đào tạo 02 lớp tập huấn.
Tình hình thực hiện năm 2011: bao gồm 20 dự án do Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam, và 2 dự án do Viện Âm nhạc trực tiếp tổ chức thực hiện.
Năm 2011 các địa phương đều ưu tiên làm công tác sưu tầm tổng kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn toàn tỉnh, và một số các dự án sưu tầm có quy mô lớn, nguồn ngân sách từ TW chỉ mang tính hỗ trợ nên các địa phương đã chủ động cân đối kinh phí bổ sung để thực hiện. Phần kinh phí hỗ trợ từ ngân sách TW cân đối về các địa phương để thực hiện nội dung này là 12,5 tỷ đồng đảm bảo chi đúng mục tiêu và giải ngân 100%.
2.2.2. Mục tiêu phát triển văn hoá thông tin cơ sở: bao gồm công việc sau:
- Hỗ trợ kinh phí mua sách cho 63 kho sách luân chuyển của các thư viện tỉnh, thành phố tổng kinh phí 22 tỷ đồng và 400 thư viện huyện.
- Cấp 39 xe ô tô Thông tin lưu động tổng hợp, tổng kinh phí 15,6 tỷ đồng. 
- Hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà văn hoá cho 602 làng, bản và 169 nhà văn hoá xã, cấp thiết bị cho 1.000 làng văn hoá đạt tiêu chuẩn. Tổng kinh phí 45,93 tỷ đồng.
- Cấp thiết bị cho 20 nhà văn hoá tỉnh, 179 nhà văn hóa huyện và 657 nhà văn hoá xã. Kinh phí cho các hoạt động này là 21,9 tỷ đồng.
- Cấp thiết bị cho, 32 đội thông tin lưu động tỉnh, 190 đội thông tin lưu động huyện, tổng kinh phí 7,3 tỷ đồng.
- Trang thiết bị cho 120 đồn Biên phòng với kinh phí 5 tỷ đồng.
- Đào tạo, tập huấn cán bộ làm công tác VHTT cơ sở, cán bộ quản lý và trông coi di tích và cán bộ làm công tác điều tra, sưu tầm văn hoá phi vật thể, cán bộ thư viện, cán bộ xã khu vực III.
2.2.3. Mục tiêu phát triển điện ảnh:
- Dự án phổ biến phim: Tổng kinh phí 7,12 tỷ đồng để cấp 32 bộ video 100 inch cho đội chiếu bóng lưu động, 20 máy chiếu 35mm, 02 bộ lồng tiếng dân tộc và 04 máy chiếu âm thanh lập thể. 
Tình hình thực hiện năm 2011: Trong các nội dung công việc trên Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch giao cho Cục Điện ảnh trực tiếp thực hiện việc mua 20 máy chiếu 35mm. Tuy nhiên khi tổ chức đấu thầu đã không lựa chọn được nhà thầu cung cấp. Đối với những nội dung còn lại các địa phương chủ động thực hiện triển khai mua thiết bị đưa vào sử dụng.  
- Dự án đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho  cán bộ chuyên môn sử dụng kỹ thuật hiện đại của ngành điện ảnh ở nước ngoài và ở trong nước, tổ chức 03 lớp với tổng kinh phí 1 tỷ đồng. 	
2. Kết quả thực hiện Chương trình MTQG về văn hóa giai đoạn 2012-2014.
Tổng số vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá năm 2012 - 2014 là 1.502 tỷ đồng trong đó 766 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và 736 tỷ đồng ngân sách sự nghiệp, cụ thể thực hiện theo từng dự án như sau:
Đơn vị: Tỷ đồng
	STT
	Tên dự án
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Tổng 3 năm

	1
	Dự án chống xuống cấp, tu bổ và tôn tạo di tích
	435
	354,6
	136,6
	926,2

	2
	Dự án sưu tầm, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể
	31
	35,8
	17,5
	84,3

	3
	Tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao
	159
	153,8
	82,3
	395,1

	4
	Dự án hỗ trợ phát triển hệ thống vui chơi, giải trí cho trẻ em
	15
	21,3
	11,7
	48

	5
	Dự án đầu tư phát triển các loại hình nghệ thuật truyền thống
	5
	7,5
	11
	23,5

	6
	Dự án Tăng cường năng lực cán bộ văn hóa cơ sở truyền thông và giám sát
	15
	7
	2,9
	24,9

	
	Tổng số
	660
	580
	262
	1.502


2.1. Dự án, Chống xuống cấp, tu bổ và tôn tạo di tích.
2.1.1. Kết quả triển khai thực hiện: Tổng kinh phí hỗ trợ từ năm 2012 -2014 cho dự  án chống xuống cấp tu bổ tôn tạo di tích là 926,2 tỷ đồng trong đó vốn đầu tư phát triển là 651,2 tỷ đồng và vốn Ngân sách sự nghiệp là 275 tỷ đồng.                                   
- Vốn đầu tư phát triển là  926,2 tỷ đồng đã hỗ trợ tôn tạo, tu bổ tổng thể 262 di tích.
- Vốn ngân sách sự nghiệp là 275 tỷ đồng hỗ trợ chống xuống cấp là 579 di tích, các địa phương đã giải ngân được 100% số kinh phí được hỗ trợ.
Những di tích sau khi được chống xuống cấp và tu bổ, tôn tạo đã được chính quyền các cấp cùng với cộng đồng nơi có di tích quản lý và phát huy giá trị có hiệu quả, phục vụ thiết thực nhu cầu sinh hoạt văn hoá cộng đồng địa phương, như: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ Tịch, đình, đền, lăng Chu Quyến (Hà Nội); Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc (Hải Dương); Quần thể di tích Cố đô Huế (Thừa Thiên Huế); Địa đạo Lợi Thuận, Trung ương Cục Miền Nam (Tây Ninh); khu di tích lịch sử Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu)... 
Bên cạnh nguồn vốn hỗ trợ của Chương trình từ Trung ương, chính quyền địa phương các cấp đã có nhận thức đúng, chủ động cân đối ngân sách địa phương và có những cơ chế, chính sách phù hợp huy động các nguồn lực hợp pháp khác để phục vụ việc tu bổ, tôn tạo chống xuống cấp các di tích trên địa bàn. Một số địa phương đã làm tốt việc này như: Hà Nội, Thừa Thiên - Huế, Hải Dương, Phú Thọ, Ninh Bình, Tiền Giang, Thái Nguyên... 
2.1.2. Những tồn tại, hạn chế, tuy ngân sách nhà nước hàng năm đều tăng cho mục tiêu bảo tồn chống xuống cấp di tích nhưng so với nhu cầu vốn vẫn ở mức thấp, nên còn nhiều di tích quốc gia chưa được tu bổ. Đối với những di tích đã được hỗ trợ từ kinh phí của CTMT đầu tư tu bổ nhưng nguồn kinh phí đầu tư đối ứng của địa phương không được đầu tư đúng mức lại dàn trải, nên thời gian đầu tư kéo dài nhiều năm như phố cổ Hội An, di tích Cố đô Huế, khu di tích Lam Kinh... Việc triển khai lồng ghép các chương trình ở một số địa bàn tỉnh, thành phố còn lúng túng, thiếu tính đồng bộ, các nội dung cần lồng ghép như việc đầu tư hạ tầng xung quanh khu vực của di tích chưa được chú trọng.	 
Ngoài ra đối với các dự án tu bổ di tích có tính đặc thù, các dự án tu bổ, tôn tạo di tích ngoài việc phải tuân thủ các quy định của Luật Xây dựng và các văn bản liên quan đến lĩnh vực xây dựng cơ bản, còn phải tuân thủ theo Luật Di sản văn hoá và đáp ứng được các yêu cầu của Quy chế tu bổ, tôn tạo di tích. Do vậy, tất cả các dự án tu bổ, tôn tạo di tích trước khi được Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố phê duyệt đều phải có ý kiến thỏa thuận về mặt chuyên môn của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, đây là một trong những yếu tố liên quan đến tiến độ thực hiện của các dự án. 
Công tác quy hoạch tổng thể đầu tư tu bổ di tích một số địa phương triển khai còn chậm. Việc phân loại và phân cấp quản lý đầu tư tu bổ di tích còn có tâm lý trông chờ ỷ lại nguồn vốn đầu tư từ ngân sách TW, ngân sách địa phương chưa đầu tư đúng mức. Việc xã hội hoá để huy động các nguồn lực tham gia vào đầu tư tu bổ di tích ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức thậm chí có địa phương đã tự động điều chỉnh kinh phí hỗ trợ từ chương trình sang làm việc khác không đúng với hướng dẫn kế hoạch bố trí vốn của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch .
Công tác lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật bản vẽ thi công, tổng dự toán ở các địa phương sau khi được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thoả thuận chủ trương cho lập dự án đầu tư nhưng triển khai rất chậm. Phần lớn các dự án tu bổ, tôn tạo di tích đến 31 tháng 10 hàng năm của năm trước năm kế hoạch thiếu quyết định phê duyệt dự án, nguyên nhân cơ bản là các tỉnh không chủ động bố trí vốn chuẩn bị đầu tư cho lập dự án từ năm trước.. ở một số địa phương, việc quản lý các nguồn vốn do xã hội hoá để tu bổ di tích còn thiếu chặt chẽ, tuỳ tiện.
2.2. Dự án, Sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hoá phi vật thể của các dân tộc Việt Nam. 
2.2.1. Kết quả thực hiện: Tổng kinh phí chương trình hỗ trợ từ năm 2012-2014 là 84,3 tỷ đồng trong đó 33,8 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và 50,5 tỷ đồng vốn Ngân sách sự nghiệp thực hiện các nội dung sau:
- Vốn đầu tư phát triển là 33,8 tỷ đồng trong đó: 
+ Hỗ trợ 24,2 tỷ đồng bảo tồn 12 làng, bản tiêu biểu và lễ hội truyền thống đặc sắc của dân tộc thiểu số đã được bố trí kế hoạch vốn trong các năm trước của giai đoạn 2006-2010.(Bình Phước, Gia Lai, Quảng Trị, Điện Biên, Lào Cai, Cao Bằng , Lạng Sơn, Thái Nguyên, Yên Bái, Quảng Ninh, Kiên Giang). 
+ Hỗ trợ 9,6 tỷ đồng Hỗ trợ xây dựng chi nhánh ngân hàng dữ liệu văn hóa phi vật thể khu vực phía Nam tại TP. Hồ Chí Minh nhằm xúc tiến quảng bá trong và ngoài nước đối với các di sản văn hoá phi vật thể đã sưu tầm, để phát huy hiệu quả hệ thống ngân hàng dữ liệu văn hoá phi vật thể và các trạm vệ tinh đã được xây dựng trong giai đoạn 2006-2010. 
- Vốn ngân sách sự nghiệp là 50,5 tỷ đồng trong đó:
+ Hỗ trợ 50 tỷ đồng thực hiện sưu tầm, bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể. từ năm 2012-2014 đã thực hiện 165 dự án sưu tầm văn hóa phi vật thể (đạt được 33%  so với mục tiêu đề ra). Tất cả các dự án này đều có 4 loại sản phẩm đó là: văn bản lời (hay tài liệu văn tự), băng ghi âm, album ảnh, băng ghi hình. Việc thực hiện dự án sưu tầm, bảo tồn và phát huy các di sản văn hoá phi vật thể trong những năm qua đã góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân, cán bộ về truyền thống văn hoá của dân tộc. Việc tổ chức sưu tầm không chỉ là để bảo tồn, lưu giữ, mà đã chú trọng đến việc phát huy giá trị các di sản văn hoá phi vật thể đã được sưu tầm thông qua công tác quảng bá, và chọn lọc những di sản phi vật thể có giá trị đặc sắc để đưa vào đời sống văn hoá của cộng đồng dân cư. Việc kết hợp giữa phát huy giá trị văn hoá vật thể (các di tích) và các giá trị văn hoá phi vật thể đã được đặc biệt quan tâm, các di tích sau khi được tu bổ, tôn tạo phát huy được giá trị. Nhiều di tích như Côn Sơn-Kiếp Bạc, khu di tích đền Hùng, Lam Kinh, di tích cố đô Huế... đã thu hút được du khách sau khi sưu tầm và phục dựng được các lễ hội gắn liền với lịch sử của các di tích này. 
+ Hỗ trợ 500 triệu đồng phục dựng lễ hội.Năm 2014, với kinh phí 500 triệu đồng phục dựng 05 lễ hội bao gồm tỉnh Tuyên Quang, tỉnh Lai Châu; tỉnh Nghệ An; tỉnh Kon Tum, tỉnh Lào Cai.
Nhìn chung việc tổ chức phục dựng lễ hội truyền thống giàu bản sắc được lưu giữ trong đời sống các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Thông qua lễ hội, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc lồng ghép đưa văn hóa mới tiến bộ nhằm tăng cường giao lưu quảng bá, giới thiệu phù hợp với nhu cầu hưởng thụ văn hóa và tâm linh của đồng bào các dân tộc, góp phần thúc đẩy phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, loại bỏ yếu tố lạc hậu, hủ tục không phù hợp trong đời sống cộng đồng.
2.2.2. Những tồn tại, hạn chế,
Dự án bảo tồn làng truyền thống: Phần lớn các địa phương được hưởng lợi từ dự án này đều là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số rất khó khăn trong việc cân đối các nguồn lực để thực hiện các nội dung công việc không nằm trong nội dung chi của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá, như các hạng mục công việc liên quan đến hạ tầng (các phần việc làm đường, làm cầu, phát triển làng nghề, trồng rừng...). Chính vì lý do này nên các địa phương rất lúng túng trong việc xác định quy mô của từng dự án, cũng như việc lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia khác của địa phương được hưởng lợi. Trong khi đó Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉ thoả thuận về nội dung bảo tồn của dự án không đủ thẩm quyền để mở rộng, hay thu nhỏ quy mô của từng dự án tại từng địa phương.
 Việc sưu tầm di sản văn hoá phi vật thể của một dân tộc được thể hiện trên nhiều lĩnh vực, từ ăn, ở, trang phục, nghề truyền thống... đòi hỏi phải đầu tư nhiều kinh phí, phương tiện và đặc biệt là cán bộ đi sưu tầm phải có những hiểu biết nhất định về chuyên môn, đồng thời cần thời gian nhất định để thực hiện. Việc sưu tầm các lễ hội truyền thống, nghệ thuật cổ truyền, các trò chơi dân gian chủ yếu dựa vào trí nhớ của các nghệ nhân cao tuổi. Kinh phí đầu tư cho lĩnh vực này chưa cao, các địa phương chưa chủ động bố trí kinh phí cho công tác này. Vì vậy trong giai đoạn vừa qua mới chỉ dừng lại ở mức độ sưu tầm, lưu giữ, việc nghiên cứu, phục dựng và phổ biến các giá trị văn hoá phi vật thể còn rất nhiều hạn chế, đặc biệt ở khâu quảng bá, tuyên truyền, giới thiệu. 
Kho tàng văn hoá phi vật thể của dân tộc rất đa dạng và có số lượng lớn nên rất khó khăn để lượng hoá được kho tàng văn hoá phi vật thể. Do hạn chế về số lượng và chất lượng của đội ngũ làm công tác sưu tầm, bảo tồn văn hoá phi vật thể và chưa được quan tâm đúng mức của các cơ quan quản lý nhà nước. Do vậy, đến nay chưa hoàn thành được tiêu chí để công nhận và phân loại di sản văn hoá phi vật thể dẫn đến chưa xác định được hết số lượng và danh mục các di sản văn hoá phi vật thể có giá trị trên phạm vi cả nước. 
2.3. Dự án, Tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các huyện miền núi, vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo
2.3.1. Kết quả thực hiện: Với tổng kinh phí 395,1 tỷ đồng trong đó  45 tỷ đồng vốn ĐTPT và 350,1 tỷ đồng vốn NSSN, đã tiến hành thực hiện các nội dung công việc sau:
- Vốn đầu tư phát triển là 45 tỷ đồng thực hiện hỗ trợ xây dựng 09 trung tâm văn hóa thể thao huyện thuộc 9 tỉnh là Cao Bằng, Quảng Trị, Sóc Trăng, Kiên Giang, Sơn La, Thanh Hóa, Hậu Giang, Yên Bái, Quảng Ninh
- Vốn Ngân sách sự nghiệp là 350,1 tỷ đồng:
+ Hỗ trợ 111,6 tỷ đồng kinh phí xây dựng 238 trung tâm văn hóa thể thao xã và 268 nhà văn hoá - khu thể thao 100 thôn, bản 
+ Hỗ trợ 115,21 tỷ đồng mua trang thiết bị cho 213 Trung tâm văn hóa thể thao huyện, 1.105 Trung tâm văn hóa thể thao xã, 1.361 Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn bản. 
+ Hỗ trợ 28,96 tỷ đồng kinh phí mua thiết bị cho  362 đội thông tin lưu động huyện.
+ Hỗ trợ kinh phí 46 tỷ đồng để mua sách cho 400 thư viện huyện: Hàng năm  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Công văn gửi các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo vốn trong lĩnh vực thư viện và hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai. 
+ Trong 3 năm 2012-2014 đã Hỗ trợ 35,6 tỷ đồng kinh phí mua ấn phẩm văn hóa cho 2672 xã là các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã vùng dân tộc trọng điểm, xã thuộc 62 huyện nghèo, 184 trường dân tộc nội trú . Với đối tượng hưởng lợi chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, nhìn chung ấn phẩm Chương trình cung cấp có nội dung phù hợp, có tính giáo dục, phục vụ thiết thực cho công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước tới vùng sâu, vùng xa; giáo dục pháp luật, phổ biến kiến thức phục vụ cho đời sống sinh hoạt và sản xuất của đồng bào; góp phần nâng cao dân trí, mức hưởng thụ văn hóa, thông tin cho người dân. 
+ Hỗ trợ Trang thiết bị cho 120 đồn Biên phòng với kinh phí 15 tỷ đồng. Hỗ trợ kinh phí cho hoạt động cho các đơn vị. Chủ yếu sử dụng mua sắm trang thiết bị cho các tổ, đội Tuyên truyền văn hóa. Hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị tổ chức các hoạt động, mua sắm trang thiết bị cho các Tổ, đội Tuyên truyền văn hóa;
Cùng với việc lồng ghép với các chương trình mục tiêu, như: chương trình phủ sóng phát thanh-truyền hình, truyền thông dân số và y tế, hỗ trợ của địa phương, đến nay, cơ bản các đồn biên phòng đã được trang bị khá đầy đủ hệ thống âm thanh, ánh sáng, phương tiện truyền thông phục vụ các hoạt động văn hóa, thể thao. Qua đó, các thiết chế tổ Tuyên truyền văn hóa, phòng Hồ Chí Minh, tủ sách, hệ thống truyền thanh... hoạt động có hiệu quả, đảm bảo hàng ngày quân dân được nghe đài phát thanh, xem truyền hình, hàng tháng được xem video, hàng quý được xem biểu diễn văn nghệ hoặc tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, các đồn biên phòng đang dần trở thành các “điểm sáng văn hóa” trên địa bàn biên giới.
2.3.2. Những hạn chế, tồn tại: mặc dù đây là dự án được đánh giá là có hiệu quả tích cực đối với việc nâng cao mức hưởng thụ văn hoá của nhân dân. Tuy nhiên, sau khi kết thúc giai đoạn dự án này vẫn chưa hoàn thành được những mục tiêu đề ra như sau:
- Một số địa phương chưa bố trí đầy đủ cán bộ, chưa bố trí ngân sách thường xuyên để duy trì hoạt động của các thiết chế văn hóa nên các trang thiết bị sau khi được hỗ trợ, trang bị không phát huy được hết khả năng.
 - Tiêu chí nông thôn mới đối với Trung tâm văn hóa thể thao xã và Nhà văn hóa thôn, bản quy định xây dựng với quy mô lớn, nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ không thể đảm bảo kinh phí, một số địa phương không có nguồn vốn đối ứng đã chuyển sang mua sắm trang thiết bị cho Nhà văn hóa xã, thôn bản do vậy không đáp ứng được các mục tiêu đề ra đặc biệt là xây dựng nhà văn hóa thôn bản tính đến năm 2014 chỉ đạt 9%.
- Đối với dự án cấp ấn phẩm: việc triển khai thực hiện Chương trình còn một số hạn chế, cơ cấu tỷ lệ giữa các đề tài: chính trị - pháp luật, văn hóa - xã hội; kinh tế, khoa học, đời sống chưa đạt so với yêu cầu đặt ra; số đầu ấn phẩm có nội dung tuyên truyền về chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, về lĩnh vực công tác ngành,… còn hạn chế, chưa thiết thực với đối tượng hưởng lợi.
2.4. Dự án, Hỗ trợ phát triển hệ thống vui chơi, giải trí cho trẻ em khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa, biên giới và hải đảo.
2.4.1. Kết quả thực hiện: 
Tổng số kinh phí từ Chương trình MTQG về văn hóa là 48 tỷ đồng trong đó vốn ĐTPT là 30 tỷ đồng vốn NSSN là 18 tỷ đồng thực hiện các nội dung:
- Vốn đầu tư phát triển là : 30 tỷ đồng thực hiện hỗ trợ 6 điểm vui chơi giải trí cho trẻ em tại 06 tỉnh là Lai Châu, Đăk Nông, Lào Cai, Quảng Nam, Điện Biên,Quảng Bình. 
- Vốn ngân sách sự nghiệp: 18 tỷ đồng Hỗ trợ kinh phí mua trang thiết bị phục vụ sinh hoạt vui chơi giải trí cho trẻ em tại 36 điểm sinh hoạt vui chơi giải trí cho trẻ em. Danh mục trang thiết bị do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn phù hợp thực tế từng khu vực, kinh phí hỗ trợ từ NSTW là 500 triệu đồng cho 1 điểm. Đối với các tỉnh được hỗ trợ mua trang thiết bị tại các tỉnh (cho những nơi hiện có điểm vui chơi trẻ em): Các địa phương đã khảo sát và chọn địa điểm trên địa bàn tỉnh lắp ráp hệ thống  thiết bị vui  chơi giải trí cho  trẻ em khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo theo trình tự các thủ tục mua sắm theo quy định hiện hành. 
2.4.2. Những tồn tại, hạn chế: 
Đây là dự án mới được Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện từ năm 2012 bằng nguồn hỗ trợ kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, các địa phương còn lúng túng trong việc chọn địa điểm, quy mô đầu tư và các hạng mục xây dựng phù hợp với điều kiện của địa phương đồng thời nguồn vốn huy động của địa phương còn hạn chế dẫn tới việc chậm triển khai thực hiện.
2.5. Dự án, Đầu tư phát triển các loại hình nghệ thuật truyền thống. 
2.5.1.Kết quả thực hiện: Tổng kinh phí hỗ trợ là 23,5 tỷ đồng trong đó 6 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và 17,5 tỷ đồng vốn Ngân sách sự nghiệp
- Vốn đầu tư phát triển: 6 tỷ đồng thực hiện hỗ trợ xây dựng 03 rạp nghệ thuật truyền thống tỉnh Thái Bình, tỉnh Hưng Yên, tỉnh Nam Định
- Vốn Ngân sách sự nghiệp là 17,5 tỷ đồng hỗ trợ trang thiết bị cho 35 rạp nghệ thuật truyền thống, Mức hỗ trợ từ NSTW là 500 triệu đồng cho 1 đoàn.
Dự án đã góp phần không nhỏ khuyến khích các đơn vị nghệ thuật truyền thống bổ sung trang thiết bị kỹ thuật phục vụ hoạt động biểu diễn của mình, các lớp tập huấn cho diễn viên thuộc loại hình nghệ thuật truyền thống là nguồn động viên cổ vũ thế hệ diễn viên trẻ làm nghề, các đơn vị có điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn cho  nguồn nhân lực kế cận làm công tác lưu giữ, phát triển các loại hình nghệ thuật truyền thống.
 2.5.2. Tồn tại, hạn chế:
Kinh phí được chuyển về địa phương thụ hưởng, một số tỉnh không thực hiện nghiêm túc, Sở tự điều chuyển kinh phí  thực hiện nhiệm vụ khác không đúng mục tiêu, không báo cáo theo yêu cầu của đơn vị chủ trì. Bên cạnh đó, do thiếu kinh phí bố trí cho dự án cũng làm hạn chế kết quả của dự án.
2.6. Dự án, Tăng cường năng lực cán bộ văn hóa cơ sở, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình. 
2.6.1. Kết quả thực hiện: 
Tổng kinh phí thực hiện từ năm 2012-2014 là 24,9 tỷ đồng vốn ngân sách sự nghiệp được phân bổ cho các nội dung:
- Hỗ trợ 6,3 tỷ đồng cho các tỉnh, thành phố để chủ động tổ chức lớp đào tạo tập huấn cho cán bộ tại địa phương. Các địa phương sẽ chủ động bố trí kinh phí để tập huấn cho các cán bộ theo nhu cầu thực tế của địa phương.
- Hỗ trợ  12,9  tỷ đồng để cho các Cục Vụ chuyên ngành tổ chức các lớp tập huấn cán bộ chuyên ngành tại các địa phương.
Việc tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ làm công tác văn hóa cơ sở tại địa phương đã  từng bước nâng cao năng lực tham mưu, quản lý và tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch góp phần đẩy mạnh công tác sinh hoạt văn hóa cộng đồng, thu hút ngày càng đông đảo đồng bào tham gia vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.
- Hỗ trợ 5,7 tỷ đồng thực hiện tổ chức tuyên truyền, sơ kết, giám sát, đánh giá  và thực hiện chương trình. Năm 2013 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa. Năm 2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng kế hoạch tổ chức 5 đoàn khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện chương trình trong giai đoạn 2012-2015. 
2.6.2. Tồn tại, hạn chế:
Mặc dù đã nhận thức rõ được tầm quan trọng của việc nâng cao trình độ của cán bộ tham gia thực hiện các nội dung của chương trình ở các cấp. Tuy nhiên do mức kinh phí hỗ trợ cho công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ này còn hạn chế (mỗi tỉnh, thành phố 30 triệu/1 năm cho đào tạo cán bộ)
Việc tổ chức kiểm tra, giám sát trên thực tế triển khai còn chậm, chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý chương trình ở Trung ương và địa phương, dẫn đến tình trạng việc phát hiện những sai phạm không kịp thời và việc giải quyết khắc phục chưa triệt để.
3. Kinh phí Chương trình MTQG về văn hóa năm 2015
Ngày 03 tháng 10 năm 2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 6906/BKHĐT-TCTT về việc dự kiến phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển chương trình MTQG năm 2015; Ngày 02 tháng 10 năm 2014 Bộ Tài chính có Công văn số 14004/BTC-NSSN về dự kiến kinh phí NSSN của Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2015. Theo thông báo tổng số vốn dự kiến năm 2015 là 284 tỷ đồng tăng 8,3% so với kế hoạch 2014. Trong đó vốn ĐTPT là 150 tỷ đồng tăng 7,1% so với năm 2014; vốn NSSN là 134 tỷ đồng tăng 10,9% so với năm 2014, dự kiến phân bổ như sau:
3.1. Dự án, Chống xuống cấp, tu bổ và tôn tạo di tích.
Tổng kinh phí NSTW hỗ trợ cho dự án này là 143,3 tỷ đồng trong đó:
Vốn ĐTPT là 103 tỷ đồng, vốn NSSN là 40,3 tỷ đồng hỗ trợ chống xuống cấp tu bổ, tôn tạo là 190 di tích (trong đó có 70 di tích cách mạng).
3.2. Dự án, Sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hoá phi vật thể của các dân tộc Việt Nam.
Tổng số vốn NSTW hỗ trợ cho dự án này là 17,6 tỷ đồng trong đó:
- Vốn Đầu tư phát triển là 9 tỷ đồng thực hiện:
+ Hỗ trợ 6 tỷ đồng kinh phí để tiến hành bảo tồn các làng, bản cổ tiêu biểu
+ Hỗ trợ 3 tỷ đồng hoàn thành xây dựng chi nhánh ngân hàng dữ liệu văn hóa phi vật thể khu vực phía Nam tại TP. Hồ Chí Minh.
- Vốn ngân sách sự nghiệp là 8,6 tỷ đồng thực hiện:
+ Hỗ trợ 5,5 tỷ đồng để triển khai sưu tầm văn hóa phi vật thể tại địa phương
+ Hỗ trợ dự án điều tra, sưu tầm văn hoá phi vật thể có tính liên vùng, liên tỉnh do các đơn vị ở Trung ương trực tiếp tổ chức, triển khai thực hiện với tổng kinh phí là 2,5 tỷ đồng
+ Bảo tồn 06 lễ hội truyền thống với kinh phí 600 triệu đồng (100 triệu đồng/01 lễ hội).
3.3. Dự án Tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các huyện miền núi, vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo
- Tổng số vốn NSTW hỗ trợ cho dự án này là 94,1 tỷ đồng trong đó:	
- Vốn đầu tư phát triển là 25 tỷ đồng  thực hiện:
+ Hỗ trợ xây dựng 05 Trung tâm Văn hóa Thể thao cấp huyện với tổng kinh phí 25 tỷ đồng (mỗi Trung tâm VHTT huyện là 5 tỷ đồng)
-  Vốn Ngân sách sự nghiệp là 69,1 tỷ đồng thực hiện:
+ Hỗ trợ trang thiết bị cho Trung tâm văn hóa thể thao cấp huyện, xã, thôn bản với tổng kinh phí là 14,6 tỷ đồng
+ Hỗ trợ xây dựng cho 65 Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã, 60 nhà văn hóa thôn, bản với tổng kinh phí là 28,5 tỷ đồng
+ Hỗ trợ mua trang thiết bị cho 125 đội thông tin lưu động huyện với kinh phí là 10 tỷ đồng.
+ Cấp sách cho kho sách 400 thư viện huyện vùng khó khăn với tổng kinh phí là 6 tỷ đồng.
+ Sản xuất và cung cấp các ấn phẩm cho 2763 xã thuộc diện 135 và cùng dân tộc trọng điểm; 349 đội thông tin lưu động cấp huyện khó khăn; 184 trường dân tộc nội trú, đồn biên phòng với tổng kinh phí là 5 tỷ đồng.
- Hỗ trợ Trang thiết bị, sản phẩm văn hóa thông tin cho các đồn Biên phòng và các đội tuyên truyền văn hóa Bộ đội biên phòng để xóa các điểm trắng văn hóa tại vùng biên giới, biển, hải đảo với kinh phí 5 tỷ đồng.
3.4. Dự án Hỗ trợ phát triển hệ thống vui chơi, giải trí cho trẻ em khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa, biên giới và hải đảo.
- Tổng số vốn NSTW hỗ trợ cho dự án này là 12,5 tỷ đồng trong đó:
- Vốn đầu tư phát triển là 5 tỷ đồng thực hiện:
+ Hỗ trợ xây dựng 01 điểm vui chơi giải trí cho trẻ em với tổng kinh phí là 5 tỷ đồng. Với mức hỗ trợ từ NSTW là 5 tỷ đồng/1 điểm.
 - Vốn ngân sách sự nghiệp là 7,5 tỷ đồng  thực hiện:
+ Hỗ trợ trang thiết bị phục vụ sinh hoạt vui chơi giải trí cho trẻ em tại 15 điểm sinh hoạt vui chơi giải trí cho trẻ em (kinh phí hỗ trợ từ NSTW là 500 triệu đồng /01 điểm vui chơi)
3.5. Dự án Đầu tư phát triển các loại hình nghệ thuật truyền thống. 
- Tổng số vốn NSTW hỗ trợ cho dự án này là  13 tỷ đồng, trong đó:
- Vốn đầu tư phát triển là 8 tỷ đồng thực hiện:
+ Hỗ trợ cải tạo nâng cấp 4 rạp cho các đoàn nghệ thuật truyền thống với tổng kinh phí 8 tỷ đồng (2 tỷ đồng/1 rạp)
- Vốn ngân sách sự nghiệp là 5 tỷ đồng thực hiện:
+ Hỗ trợ trang thiết bị cho 10 đoàn nghệ thuật truyền thống (Mức hỗ trợ từ NSTW là 500 triệu đồng cho 1 đoàn).
3.6. Dự án, Tăng cường năng lực cán bộ văn hóa cơ sở, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình
Tổng kinh phí của dự án là 3,5 tỷ đồng (vốn NSSN) trong đó:
+ Tiến hành tập huấn nghiệp vụ cho các cán bộ làm công tác văn hóa cơ sở, cán bộ quản lý di tích, cán bộ văn hóa các xã khu vực 3, cán bộ thư viện, đào tạo diễn viên nghệ thuật truyền thống với tổng kinh phí 1,9 tỷ đồng.
+ Thực hiện công tác truyền thông, giám sát đánh giá kết quả chương trình MTQG về văn hóa với tổng kinh phí là 340  triệu đồng.
+ Hỗ trợ kinh phí là 1,26 tỷ đồng để từng địa phương tổ chức lớp đào tạo tập huấn cho cán bộ tại địa phương (20 triệu đồng / mỗi tỉnh, thành phố).
III. ĐÁNH GIÁ VIỆC HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN LỰC CỦA CHƯƠNG TRÌNH
Như đã trình bày ở phần trên chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá năm 2011 và giai đoạn 2012-2015 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với tổng nguồn vốn là 7.968 tỷ đồng, bao gồm:
- Ngân sách Trung ương: 3.800 tỷ đồng (chiếm 47,7%), trong đó vốn đầu tư phát triển là: 2.200 tỷ đồng, ngân sách sự nghiệp là 1.600 tỷ đồng.
- Ngân sách địa phương: 2.116 tỷ đồng (26,6%).
- Vốn huy động từ các nguồn khác:2.052 tỷ đồng (chiếm 25,7%).
Tuy nhiên, trên thực tế ngân sách Trung ương chỉ hỗ trợ được 1.786 tỷ đồng (trong đó 916 tỷ đồng (đạt 48,2%) vốn đầu tư phát triển và 870 tỷ đồng vốn Ngân sách sự nghiệp (đạt 65,36%).
Sau 4 năm triển khai thực hiện, việc huy động các nguồn lực để thực hiện chương trình tuy đã đạt kết quả khả quan, nhưng vẫn chưa đảm bảo theo mục tiêu đề ra, Đến hết năm 2013, sơ kết chương trình trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các địa phương và các đơn vị có liên quan, số liệu về kinh phí đã sử dụng của chương trình như sau:
Bên cạnh ngân sách Trung ương cấp còn thấp, song nguồn ngân sách địa phương và các nguồn huy động khác vẫn còn hạn chế. Ngoài ra việc huy động nguồn lực từ cộng đồng dân cư khó lượng hóa chi tiết vì trên thực tế có những đóng góp dưới dạng hiện vật, ngày công lao động. Đối với cộng đồng dân cư có đóng góp bằng vật chất, bằng sức lao động lại không được báo cáo đầy đủ, đặc biệt là việc huy động từ cộng đồng dân cư vào việc tu bổ các di tích có sự hỗ trợ từ nguồn ngân sách sự nghiệp (mỗi di tích ngân sách Trung ương hỗ trợ từ 100-300 triệu đồng), trong khi đó trên thực tế tại nhiều địa phương có di tích đã được tu bổ với tổng mức trên 3 tỷ đồng bằng tiền đóng góp của người dân.
IV. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ VĂN HÓA
Về hiệu quả của việc thực hiện chương trình đã được đánh giá theo từng dự án cụ thể, nhưng có thể khái quát  như sau: 
- Đảng, nhà nước cho phép triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa trong những năm vừa qua có ý nghĩa quan trọng và có ảnh hưởng tích cực đến phát triển văn hoá, nâng cao mức hưởng thụ văn hoá của nhân dân, đặc biệt là cộng đồng dân cư tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. 
+ Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá tạo nên các hoạt động văn hoá thông tin ngày càng hòa nhập vào cuộc sống của toàn bộ xã hội đã mở rộng giao lưu, hội nhập trong nước và quốc tế, góp phần tạo nên sự phong phú trong kho tàng văn hoá Việt Nam, khẳng định vị thế của nền văn hoá Việt Nam trên trường quốc tế.
Các ngành các cấp và toàn thể xã hội đã tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về phương hướng, nhiệm vụ phát triển văn hoá, trong đó có những nhiệm vụ cấp bách được toàn bộ xã hội nhận thức, sự phối hợp chặt chẽ của nhiều ngành và đặc biệt là sự chỉ đạo tập trung của Chính phủ trong Chương trình hành động để triển khai các giải pháp lớn của Nghị quyết Trung ương 5 “Thực hiện các Chương trình mục tiêu về văn hoá, nhằm đầu tư có trọng điểm, giải quyết các vấn đề có tính chất cấp bách” để “ xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.
+ Các mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá phù hợp với các yêu cầu bức xúc của xã hội, của ngành nên được các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương quan tâm, nhân dân hưởng ứng tham gia thực hiện. Tại những địa bàn được hưởng lợi từ Chương trình:
- Các di sản vật thể của cha ông để lại đã được nhân dân quan tâm, bảo vệ, đóng góp sức người, tiền của tu bổ di tích lịch sử, đặc biệt là các di tích lịch sử cách mạng kháng chiến và các di tích tiêu biểu về kiến trúc nghệ thuật và tổ chức các lễ hội truyền thống của dân tộc. 
Qua việc giới thiệu các di tích lịch sử, các di sản văn hóa phi vật thể và tổ chức sinh hoạt văn hóa ở cơ sở, cộng đồng đã giới thiệu được những nét truyền thống văn hóa, truyền thống văn hiến và bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam với các thế hệ người Việt Nam và du khách nước ngoài đã quảng bá phát huy kho tàng di sản văn hóa từ Trung ương đến địa phương.
- Mục tiêu xây dựng đời sống văn hoá thông tin cơ sở, thông qua việc cung cấp, hỗ trợ các trang thiết bị, hỗ trợ, hướng dẫn xây dựng các thiết chế văn hoá thông tin cơ sở đã góp một phần rất lớn vào việc nâng cao mức hưởng thụ của nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. 
- Việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và đào tạo diễn viên cho các đoàn nghệ thuật truyền thống đã góp phần hạn chế sự mai một của các loại hình nghệ thuật truyền thống, nâng cao số lượng người tham dự và tham gia sáng tạo nghệ thuật truyền thống. 
V. NHỮNG TỒN TẠI TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN
Qua 4 năm triển khai thực hiện chương trình, mặc dù đã có những chỉ đạo điều chỉnh để nâng cao hiệu quả của chương trình và đã đạt được nhiều thành tựu. Song, vẫn tồn tại những mặt còn hạn chế, như sau:
- Một số ít các địa phương do ưu tiên các mục tiêu khác đã bố trí không hợp lý nguồn vốn dành cho mục tiêu văn hoá, dẫn đến một số mục tiêu của Chương trình không được triển khai thực hiện, hoặc có thực hiện nhưng với lượng vốn nhỏ hơn, không tương xứng với mục tiêu, nhiệm vụ đề ra của Chương trình. 
- Trách nhiệm của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và địa phương chưa được phân định rõ ràng.
- Một số địa phương chưa chủ động cân đối ngân sách địa phương làm đối ứng để thực hiện các mục tiêu, dự án, hoặc nếu có cân đối cũng không đủ, chậm hơn so với kế hoạch. Ngoài ra, một số địa phương chưa có biện pháp tích cực để huy động các nguồn lực hợp pháp khác tham gia, gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.
- Sự phối hợp giữa địa phương với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trong việc xây dựng kế hoạch, chỉ đạo điều hành và đánh giá báo cáo định kỳ thực hiện chương trình chưa đầy đủ theo yêu cầu. Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan thực hiện chương trình chưa thực sự phù hợp. 
- Không ít địa phương cho rằng Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá giải quyết toàn bộ vốn cho việc bảo tồn di sản văn hoá dân tộc, xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở, củng cố cơ sở vật chất ngành điện ảnh ở địa phương nên không cân đối thêm nguồn ngân sách địa phương cho các hoạt động trên. 
- Nguồn kinh phí thu được qua bán vé tham quan di tích, tiền công đức, tiền thu các hoạt động dịch vụ văn hoá khác chưa được đầu tư trở lại cho tu bổ và tôn tạo di tích và các hoạt động văn hoá ở cơ sở một cách thống nhất trong phạm vi toàn quốc.
- Cơ chế lồng ghép các chương trình ở địa bàn tỉnh, thành phố còn lúng túng. Các  mục tiêu đáng lồng ghép như làm đường vào di tích phối hợp với tu bổ di tích để tạo thành sản phẩm văn hoá du lịch hoàn chỉnh chưa được quan tâm đúng mức. Trong khi đó, các tỉnh lại chú trọng vào lồng ghép các dự án đầu tư vốn có tính độc lập theo ngành.
VI. BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ QUẢN LÝ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU  QUỐC GIA VỀ VĂN HÓA
1. Bài học kinh nghiệm:
1.1. Khẳng định những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của toàn ngành cần thiết phải thực hiện thông qua cơ chế đầu tư theo Chương trình MTQG:
	- Những nhiệm vụ trong tâm cấp bách của toàn ngành cần có sự chỉ đạo thường xuyên của Bộ, sự quan tâm của Chính phủ, các ngành và sự ủng hộ của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, các cấp và được toàn xã hội tham gia mới có thể tổ chức thực hiện có hiệu quả trên phạm vi cả nước. Việc lựa chọn những nhiệm vụ cấp bách để thực hiện đầu tư theo cơ chế Chương trình MTQG sẽ đáp ứng tốt các yêu cầu trên. Thực hiện kế hoạch năm 2011-2015 các mục tiêu của chương trình thực chất là tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhất mà các Nghị quyết của Đảng đề ra đối với ngành văn hóa nói riêng và cả xã hội nói chung. Do vậy, trong quá trình thực hiện đã thu hút được nhiều nguồn lực của xã hội bao gồm, cả nguồn lực vật chất, nguồn lực con người tham gia vào thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của ngành trên phạm vi toàn quốc.
- Nhà nước có biện pháp tập trung được các nguồn vốn lồng ghép để giải quyết các vấn đề quan trọng nhất, cấp bách nhất của ngành văn hóa trong xu thế hội nhập quốc tế, phát huy tích cực và ngăn chặn kịp thời các mặt tiêu cực.
- Đối với ngành văn hoá việc đầu tư theo Chương trình MTQG có ý nghĩa rất quan trọng vì trên thực tế ở các địa phương vấn đề văn hoá vẫn được xem xét, nhìn nhận sau các vấn đề xã hội khác nên kinh phí dành cho hoạt động văn hoá rất thấp ảnh hưởng đến việc bảo tồn và gìn giữ bản sắc văn hoá dân tộc cũng như kéo dài sự chênh lệch hưởng thụ văn hoá của nhân dân giữa các vùng, miền dẫn đến cơ cấu kinh tế phát triển không bền vững ảnh hưởng đến an sinh xã hội.
1.2. Xác định cơ chế đầu tư cho các địa phương thông qua Chương trình MTQG về văn hoá là cơ chế “hỗ trợ” cho nhiệm vụ, dự án cấp bách của ngành, không phải là đầu tư 100% thay cho nhiệm vụ đầu tư thường xuyên cho hoạt động phát triển văn hoá của các địa phương:
- Cần xác định vốn của chương trình chỉ hỗ trợ thực hiện những nhiệm vụ, công việc có tính then chốt, cấp bách nhất của toàn ngành tạo điều kiện ban đầu để địa phương có cơ sở thực hiện. Vì vậy, địa phương phải bố trí ngân sách địa phương và có biện pháp đẩy mạnh xã hội hoá thu hút các nguồn lực khác để thực hiện. Đặc biệt việc bố trí lồng ghép các chương trình trên địa bàn (chương trình 135, chương trình hạ tầng du lịch...) để tăng hiệu quả đầu tư, tránh trùng lặp, lãng phí.
1.3. Cơ chế quản lý các Chương trình MTQG cần được ổn định trong nhiều năm, vốn đầu tư, nhiệm vụ cụ thể của từng chương trình cần được thể hiện trong kế hoạch của Nhà nước.
Các mục tiêu, nhiệm vụ trong Chương trình MTQG đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong từng giai đoạn và hàng năm được cân đối vốn để thực hiện. Do vậy, cơ chế điều hành phải được xây dựng để khắc phục tình trạng địa phương phân bổ lại vốn không đúng mục tiêu, dự án của chương trình đã được phê duyệt. 
1.4. Thực hiện thường xuyên công tác tuyên truyền, biểu dương những mô hình tiến tiến và phê phán những mô hình, cơ chế, hoạt động quản lý vốn đầu tư không đúng trên các phương tiện thông tin đại chúng và tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm soát việc thực hiện các mục tiêu.
2. Giải pháp và kiến nghị:
2.1. Việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa trong những năm gần đây đã đạt được những kết quả và thành tựu nhất định, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tuy nhiên, trong lĩnh vực văn hoá còn tồn tại rất nhiều vấn đề cần giải quyết một cách đồng bộ và dứt điểm, như sự  xuống cấp nghiêm trọng của các di sản văn hoá vật thể, nguy cơ mai một bản sắc dân tộc của kho tàng văn hoá phi vật thể, sự thiếu thốn về cơ sở vật chất và hệ thống các thiết chế văn hoá các cấp... Để khắc phục tình trạng này, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Quốc hội, và Chính phủ cho phép sau khi tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá giai đoạn 2011-2015 được tiếp tục triển khai xây dựng chương trình mục tiêu phát triển văn hoá và thể thao giai đoạn 2016-2020.  	
2.2. Để đảm bảo việc thực hiện chương trình đạt hiệu quả cao nhất, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong chương trình, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Quốc Hội và Chính phủ tăng cường nguồn lực từ ngân sách Trung ương cho chương trình, đồng thời cho phép bổ sung một số nội dung công việc được hỗ trợ từ chương trình, điều chỉnh tăng định mức chi hỗ trợ ngân sách Trung ương từ chương trình cho một số dự án, nội dung công việc, đặc biệt là các dự án triển khai tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới.	
2.3. Ngoài những quy định chung của Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành các chương trình mục tiêu quốc gia, do đặc thù của lĩnh vực văn hoá. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị, Quốc hội và Chính phủ cho phép được áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp với từng lĩnh vực, địa bàn tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và điều hành chương trình.
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Thực hiện Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 1409/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020, cụ thể như sau: 
A. TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN VĂN HÓA (CTMT):
Năm 2015 là năm kết thúc của chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá giai đoạn 2012 - 2015. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình MTQG về văn hóa giai đoạn 2011-2015. Trên cơ sở đánh giá những thành tựu đạt được trong những năm triển khai thực hiện chương trình, cũng như những vấn đề khó khăn đặt ra đối với hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch trong tình hình thực tế. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động đề xuất, xây dựng nội dung Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020. 
Ngày 30 tháng 6 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 936/QĐ-TTg phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020 với những nội dung chủ yếu sau:
1. Mục tiêu cụ thể, và các chỉ tiêu cần đạt đến năm 2020:
a) Mục tiêu tổng quát
Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa đặc sắc của dân tộc; phát triển các công trình văn hóa hiện đại, có ý nghĩa biểu tượng quốc gia, ý nghĩa chính trị, lịch sử, truyền thống đặc sắc hướng tới mục tiêu chiến lược xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
b) Mục tiêu cụ thể phấn đấu đến năm 2020
- Hỗ trợ tu bổ, tôn tạo tổng thể 20 di sản văn hóa thế giới, di tích quốc gia đặc biệt và một số di tích quốc gia có giá trị tiêu biểu; hỗ trợ đầu tư khu lưu niệm, nhà lưu niệm 05 đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của dân tộc.
- Hỗ trợ nâng cấp, tu bổ cấp thiết khoảng 400 lượt di tích cấp quốc gia; thực hiện kiểm kê, sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, các lễ hội dân gian tiêu biểu của dân tộc, ưu tiên bảo tồn, phát triển văn hóa truyền thống của 16 dân tộc thiểu số có số dân dưới 10.000 người; bảo tồn 15 làng, bản, buôn truyền thống để khai thác phát triển du lịch văn hóa.
- Hỗ trợ trang thiết bị hoạt động cho 15 trung tâm văn hóa cấp tỉnh, 30 trung tâm văn hóa cấp huyện; hỗ trợ trang thiết bị, sản phẩm văn hóa thông tin cho các đồn Biên phòng và các đội tuyên truyền văn hóa Bộ đội biên phòng để xóa các điểm trắng văn hóa tại vùng biên giới, ven biển, hải đảo; hỗ trợ khôi phục, bảo tồn các làng nghề truyền thống.
- Hỗ trợ trang thiết bị 20 điểm vui chơi giải trí cho trẻ em; cung cấp ấn phẩm văn hóa cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các đội thông tin lưu động cấp huyện khó khăn, các trường phổ thông dân tộc nội trú.
- Hỗ trợ đầu tư xây dựng 03 công trình văn hóa tại địa phương theo Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án quy hoạch và kế hoạch nâng cấp, xây mới các công trình văn hóa (nhà hát, rạp chiếu phim, nhà triển lãm văn học nghệ thuật) giai đoạn 2012 - 2020.
- Hỗ trợ trang thiết bị, nâng cấp 20 rạp truyền thống tại địa phương, 60 lượt trang thiết bị hoạt động cho các đoàn nghệ thuật truyền thống.
- Tiếp tục hỗ trợ đầu tư hoàn thành các công trình, dự án dở dang thuộc Chương trình hỗ trợ có mục tiêu và Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2011 - 2015.
2. Các dự án thành phần: 
Dự án 1: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa
Dự án 2:  Tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa
Dự án 3: Phát triển các loại hình nghệ thuật biểu diễn
	3. Tổng nguồn lực: Tổng kinh phí thực hiện Chương trình là 10.620 tỷ đồng (điều chỉnh tăng thêm khi có nguồn nhưng không vượt quá 13.267 tỷ đồng), trong đó:
a) Ngân sách trung ương
- Vốn đầu tư phát triển: 2.217 tỷ đồng (điều chỉnh tăng thêm khi có nguồn nhưng không vượt quá 4.864 tỷ đồng);
- Vốn sự nghiệp: 503 tỷ đồng.
b) Ngân sách địa phương
- Vốn đầu tư phát triển: 3.000 tỷ đồng;
- Vốn sự nghiệp: 1.000 tỷ đồng.
c) Vốn huy động hợp pháp khác
- Vốn ODA: 300 tỷ đồng;
- Vốn tín dụng đầu tư phát triển: 1.600 tỷ đồng;
- Vốn huy động hợp pháp khác: 2.000 tỷ đồng.
4. Thời gian thực hiện Chương trình: Giai đoạn 2016 - 2020
B. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN VĂN HÓA GIAI ĐOẠN 2016-2020.
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
1. Tổ chức bộ máy điều hành chương trình:
- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định số 3813/QĐ-BVHTTDL  ngày 02 tháng 11  năm 2016 về việc thành lập Ban chỉ đạo chương trình do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch làm Trưởng ban, thành viên Ban chủ nhiệm là các lãnh đạo các Cục, Vụ quản lý chương trình thuộc Bộ. Ban chủ nhiệm chương trình có nhiệm vụ thực hiện tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quản lý và điều hành Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020. 
Hàng năm Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đều có văn bản hướng dẫn các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kế hoạch và công tác quản lý điều hành chương trình. Ở các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đều có bộ phận giúp Lãnh đạo Sở điều hành thực hiện các nội dung công việc thuộc Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa. Hàng năm các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm gửi báo cáo việc thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa trên địa phương, kể cả những nội dung công việc, dự án không trực tiếp do mình quản lý (trên thực tế ở nhiều địa phương, ngân sách trung ương hỗ trợ qua chương trình được phân bổ trực tiếp về cho các huyện, quận quản lý sử dụng và thanh quyết toán).
2. Công tác xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình:
- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã chủ động phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng Thông tư số 139/2017/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2017 quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020 làm cơ sở pháp lý cho việc bố trí và thanh quyết toán nguồn kinh phí của chương trình. 
- Xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn về bảo tồn làng bản buôn truyền thống, 
- Ban hành các văn bản hướng dẫn về hỗ trợ sách thư viện tỉnh, cấp ấn phẩm cho các xã đặc biệt khó khăn.
- Ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương sử dụng kinh phí từ ngân sách trung ương để hỗ trợ đầu tư trang thiết bị biểu diễn cho các đoàn nghệ thuật.
- Vào tháng 7 hàng năm trước năm kế hoạch, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương và các đơn vị thực hiện chương trình đánh giá việc thực hiện chương trình do mình quản lý và xây dựng kế hoạch cho năm tiếp theo. Sau khi tổng hợp kế hoạch và có tổng mức vốn được giao, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có văn bản hướng dẫn các địa phương, các đơn vị thực hiện chương trình về nội dung hỗ trợ, và đối tượng được hỗ trợ của chương trình, làm cơ sở để các địa phương căn cứ vào nội dung 
3. Việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện tại các địa phương:
Tại các địa phương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nội dung các mục tiêu của Chương trình trên địa bàn. Chủ động thực hiện việc lồng ghép các nguồn lực tại địa phương nhằm huy động thêm nguồn lực cho các dự án của CTMT, đảm bảo thực hiện các dự án đúng theo mục tiêu và tiến độ đã đặt ra, báo cáo định kỳ về tình hình triển khai thực hiện Chương trình. Chịu trách nhiệm trước Nhà nước về việc sử dụng các nguồn vốn đúng mục tiêu, đảm bảo hiệu quả và tránh thất thoát.
Với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch trên địa bàn, Giám đốc sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát, kiểm tra việc thực hiện chương trình tại các địa phương. Hàng năm lập kế hoạch đầu tư theo các dự án phù hợp với mục tiêu của chương trình mục tiêu trình UBND tỉnh, thành phố phê duyệt gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp. Đối với những dự án, nội dung công việc không trực tiếp do mình thực hiện, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo đúng các mục tiêu, đúng đối tượng và định mức chi của chương trình.  
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
1. Đối với nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020.
Ngày 30 tháng 6 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 936/QĐ-TTg phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020. Theo đó, tổng kinh phí thực hiện chương trình là 10.620 tỷ đồng (điều chỉnh tăng thêm khi có nguồn nhưng không vượt quá 13.267 tỷ đồng), trong đó:
a) Ngân sách Trung ương:
- Vốn đầu tư phát triển: 2.217 tỷ đồng (điều chỉnh tăng thêm khi có nguồn nhưng không vượt quá 4.864 tỷ đồng); Vốn sự nghiệp: 503 tỷ đồng.
b) Ngân sách địa phương: 4.000 tỷ đồng
c) Vốn huy động khác: 3.900 tỷ đồng. 
Trên thực tế[footnoteRef:79], Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020 đã bố trí thực hiện các dự án với tổng kinh phí là 2.373 tỷ đồng trong đó 1.920 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và 453 tỷ đồng vốn sự nghiệp. [79:  Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3342/BKHĐT-LĐVX ngày 02/6/2021] 

Đối với nguồn kinh phí đầu tư phát triển thuộc chương trình mục tiêu phát triển văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch không được thông báo nguồn kinh phí hàng năm. Về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có nhiều văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đề nghị có hướng dẫn cụ thể về nguồn kinh phí bố trí hàng năm và đối tượng hưởng lợi để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có cơ sở tổng hợp kế hoạch cũng như theo dõi, giám sát quá trình thực hiện đảm bảo theo đúng mục tiêu mà chương trình đã đặt ra. Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trên cơ sở kế hoạch trung hạn của địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xem xét và bố trí nguồn kinh phí của chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020 để các địa phương thực hiện.
2. Đối với nguồn vốn sự nghiệp chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020:
Theo Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020, tổng vốn sự nghiệp của chương trình là 503 tỷ đồng. Tuy nhiên, từ năm 2016-2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được thông báo kinh phí ngân sách sự nghiệp với tổng kinh phí là 453 tỷ đồng (90% so với kinh phí của chương trình) thực hiện các dự án sử dụng vốn ngân sách sự nghiệp thuộc chương trình mục tiêu phát triển văn hóa. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổng hợp xây dựng phương án gửi Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao vốn về địa phương theo đúng quy định, cụ thể báo cáo các dự án thành phần như sau:
2.1. Dự án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.
Tổng kinh phí của dự án là 328,26 tỷ đồng, trong đó:
- Dự án chống xuống cấp tu bổ di tích:
Kết quả đạt được: Hỗ trợ tu bổ cấp thiết 400 di tích đã được xếp hạng (di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia) với kinh phí là 245 tỷ đồng (đạt 100% mục tiêu đề ra). Các dự án chủ yếu là tu bổ cấp thiết các hạng mục bị xuống cấp nghiêm trọng nên sau khi có nguồn kinh phí từ chương trình các địa phương đã chủ động bố trí kinh phí của địa phương thực hiện dự án đảm bảo sử dụng kinh phí đúng mục đích, mang lại hiệu quả cao, giải ngân kịp thời. Theo báo cáo của các địa phương và theo dõi của các cơ quan chuyên môn thì nguồn vốn được phân bổ đúng địa chỉ.Việc tu bổ tôn tạo, chống xuống cấp các di tích quốc gia được triển khai tuân thủ các quy trình, quy định của Luật di sản văn hóa và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Với nguồn vốn hỗ trợ nâng cấp, tu bổ cấp thiết đã tạo động lực rất tốt đối với công tác xã hội hóa, kêu gọi vốn đầu tư, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho tu bổ, tôn tạo chống xuống cấp di tích, như di tích hang Phia Điểm (tỉnh Lạng Sơn); di tích Hang Chùa (tỉnh Hòa Bình); di tích đình Phục Lễ, đình Hoan Ái, đền Lê Xá (tỉnh Hưng Yên); di tích đình Mão Điền, di tích đình Trang Liệt (tỉnh Bắc Ninh); di tích đình Vân Thị (tỉnh Ninh Bình); di tích đình Hiệp Lực (tỉnh Thái Bình); di tích Biệt điện Bảo Đại (tỉnh Đắk Lắk); Khu di tích Cát Tiên (tỉnh Lâm Đồng). Địa phương được hỗ trợ ngân sách đã có nhiều hình thức đẩy mạnh xã hội hoá thu hút các nguồn lực khác để thực hiện. Đặc biệt việc bố trí lồng ghép các chương trình trên địa bàn (chương trình 135, chương trình hạ tầng du lịch...) để tăng hiệu quả đầu tư, tránh trùng lặp, lãng phí.
Tuy nhiên, ngân sách nhà nước hàng năm cho dự án chống xuống cấp di tích vẫn ở mức thấp, nên còn nhiều di tích quốc gia chưa được tu bổ. Việc triển khai lồng ghép các chương trình ở một số địa bàn tỉnh, thành phố còn lúng túng, thiếu tính đồng bộ, các nội dung cần lồng ghép như việc đầu tư hạ tầng xung quanh khu vực của di tích chưa được chú trọng.	 
Công tác quy hoạch tổng thể đầu tư tu bổ di tích một số địa phương triển khai còn chậm. Việc phân loại và phân cấp quản lý đầu tư tu bổ di tích còn có tâm lý trông chờ ỷ lại nguồn vốn đầu tư từ ngân sách trung ương, ngân sách địa phương chưa đầu tư đúng mức. Việc xã hội hoá để huy động các nguồn lực tham gia vào đầu tư tu bổ di tích ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức.
- Dự án hỗ trợ bảo tồn làng bản buôn truyền thống với kinh phí 66,96 tỷ đồng: nội dung các dự án bảo tồn làng, bản, buôn truyền thống các dân tộc thiểu số được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn, thỏa thuận, bao gồm: bảo tồn các ngôi nhà cổ truyền thống có kiến trúc đặc sắc và tiêu biểu cho dân tộc, hệ thống công cụ lao động, sản xuất đặc trưng, bảo tồn nghề thủ công truyền thống; Bảo tồn các giá văn hoá phi vật thể gắn với dân tộc, với địa phương như  tri thức dân gian, âm nhạc, ca vũ, các lễ hội, trò chơi dân gian; Bảo tồn cảnh quan môi trường gắn với các giá trị văn hoá để tạo cảnh quan môi trường nhằm phát triển du lịch.
Các dự án được triển khai đã góp phần khơi dậy, hình thành trên địa bàn các dân tộc thiểu số một mô hình khai thác mới - đó là khai thác tiềm năng từ văn hoá truyền thống tiêu biểu của dân tộc, từ đó nhân rộng, phát triển để xây dựng các làng văn hoá - du lịch, điểm văn hoá du lịch, tạo đà chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại làng, bản ở các vùng dân tộc thiểu số. Qua thực tế hoạt động, các địa phương đều đánh giá đây là dự án thiết thực và hiệu quả, góp phần giúp đồng bào nhận thức được giá trị của văn hoá truyền thống, hướng dẫn đồng bào lựa chọn những yếu tố tiến bộ phù hợp để bảo tồn, phát huy, góp phần xây dựng đời sống kinh tế - xã hội trên địa bàn. Các dự án đã được địa phương kịp thời triển khai thực hiện, xây dựng dự án và thực hiện các thủ tục về thỏa thuận dự án theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ngoài nguồn kinh phí của chương trình, các tỉnh chủ động cân đối ngân sách của địa phương để thực hiện dự án như Quảng Ninh, Lâm Đồng.
Tuy nhiên, phần lớn các địa phương được hưởng lợi từ dự án này đều là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số rất khó khăn nên việc cân đối nguồn lực và nguồn vốn xã hội hóa đầu tư cho dự án còn rất hạn chế..
- Dự án điều tra, sưu tầm và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể với kinh phí là 10,3 tỷ đồng.
Tất cả các dự án này đều có 4 loại sản phẩm đó là: văn bản lời (hay tài liệu văn tự), băng ghi âm, album ảnh, băng ghi hình. Việc thực hiện dự án sưu tầm, bảo tồn và phát huy các di sản văn hoá phi vật thể trong những năm qua đã góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân, cán bộ về truyền thống văn hoá của dân tộc. Việc tổ chức sưu tầm không chỉ là để bảo tồn, lưu giữ, mà đã chú trọng đến việc phát huy giá trị các di sản văn hoá phi vật thể đã được sưu tầm thông qua công tác quảng bá, và chọn lọc những di sản phi vật thể có giá trị đặc sắc để đưa vào đời sống văn hoá của cộng đồng dân cư. Việc kết hợp giữa phát huy giá trị văn hoá vật thể (các di tích) và các giá trị văn hoá phi vật thể đã được đặc biệt quan tâm, các di tích sau khi được tu bổ, tôn tạo phát huy được giá trị. Nhiều di tích như Côn Sơn-Kiếp Bạc, khu di tích đền Hùng, Lam Kinh, di tích cố đô Huế... đã thu hút được du khách sau khi sưu tầm và phục dựng được các lễ hội gắn liền với lịch sử của các di tích này. 
Việc sưu tầm di sản văn hoá phi vật thể của một dân tộc được thể hiện trên nhiều lĩnh vực, từ ăn, ở, trang phục, nghề truyền thống... đòi hỏi phải đầu tư nhiều kinh phí, phương tiện và đặc biệt là cán bộ đi sưu tầm phải có những hiểu biết nhất định về chuyên môn, đồng thời cần thời gian nhất định để thực hiện. Việc sưu tầm các lễ hội truyền thống, nghệ thuật cổ truyền, các trò chơi dân gian chủ yếu dựa vào trí nhớ của các nghệ nhân cao tuổi. Kinh phí đầu tư cho lĩnh vực này chưa cao, các địa phương chưa chủ động bố trí kinh phí cho công tác này. Vì vậy trong giai đoạn vừa qua mới chỉ dừng lại ở mức độ sưu tầm, lưu giữ, việc nghiên cứu, phục dựng và phổ biến các giá trị văn hoá phi vật thể còn rất nhiều hạn chế, đặc biệt ở khâu quảng bá, tuyên truyền, giới thiệu. 
+ Dự án Bảo tồn lễ hội truyền thống với kinh phí 6 tỷ đồng. (Mỗi dự án từ 100 đến 200 triệu đồng). Các lễ hội được đảm bảo diễn ra một cách tự nhiên, do đồng bào là chủ thể tổ chức và thụ hưởng những giá trị văn hóa lành mạnh, tiêu biểu của dân tộc mình. Thông qua lễ hội, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc lồng ghép đưa văn hóa mới tiến bộ nhằm tăng cường giao lưu quảng bá, giới thiệu phù hợp với nhu cầu hưởng thụ văn hóa và tâm linh của đồng bào các dân tộc, góp phần thúc đẩy phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, loại bỏ yếu tố lạc hậu, hủ tục không phù hợp trong đời sống cộng đồng.
2.2. Dự án Tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hoá
Tổng kinh phí của dự án là 77,74 tỷ đồng thực hiện:
- Hỗ trợ trang thiết bị cho 17 Trung tâm văn hóa, thể thao cấp tỉnh với kinh phí là 17 tỷ đồng, mỗi trung tâm văn hóa cấp tỉnh 01 tỷ đồng.  
- Hỗ trợ trang thiết bị cho Trung tâm văn hóa thể thao cấp huyện với tổng kinh phí là 13,7 tỷ đồng  (từ năm 2018 sau khi có thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính, mỗi trung tâm văn hóa, thể thao cấp huyện là 300 -500 triệu đồng).
- Cấp sách cho kho sách thư viện tỉnh với tổng kinh phí là 15,04 tỷ đồng. Sau khi được cấp kinh phí, các đơn vị đã tiến hành chọn lọc và bổ sung sách theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Triển khai thực hiện mua sách cấp cho kho sách lưu động đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành. Số tài liệu được bổ sung được chọn lựa phù hợp với tình hình thực tế về nhu cầu của người đọc tại địa phương. Sách sau khi về đến thư viện được xử lý nghiệp vụ, được quản lý theo đúng quy định, có đóng dấu và bàn giao cho kho luân chuyển, phục vụ cho công tác luân chuyển xuống các thư viện cấp huyện, thư viện cấp xã, phòng đọc, tủ sách cơ sở, thư viện trường học, điểm bưu điện-văn hóa xã, trại giam, đồn biên phòng… trên địa bàn, ưu tiên các khu vực vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy tối đa hiệu quả của kho sách luân chuyển, góp phần nâng cao dân trí, mức hưởng thụ văn hóa của người dân. Sau 05 năm thực hiện Chương trình, việc cấp sách cho kho sách luân chuyển của các thư viện tỉnh đã bổ sung được gần 37.400 số đầu sách với hơn 125.000 bản sách. Nhìn chung, các đơn vị bổ sung sách phù hợp và đáp ứng nhu cầu người sử dụng thư viện, yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của từng địa phương và bảo đảm chất lượng. Chương trình mục tiêu về văn hóa trong lĩnh vực thư viện đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần bổ sung nguồn tài liệu để phục vụ công tác luân chuyển đến cơ sở, đưa sách đến tận tay người dân. Các đầu sách có nội dung, chủ đề phù hợp với từng đối tượng và tình hình thực tế của địa phương. Nhờ có Chương trình mà kho sách luân chuyển của các thư viện hàng năm được cập nhật liên tục, nội dung phong phú phục vụ nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo... góp phần phát triển văn hóa đọc, nâng cao hưởng thụ của người dân, tạo điều kiện cho bạn đọc có thể tiếp cận và sử dụng sách, báo phục vụ nhu cầu học tập suốt đời. Công tác luân chuyển tài liệu đến các điểm sách cơ sở cũng được các tỉnh, thành triển khai rất hiệu quả. Mạng lưới thư viện được phát triển đến cơ sở, tăng cường các hoạt động hướng về nông thôn, phục vụ bà con nông dân, các thành phần thiết yếu trong xã hội đang dần trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các thư viện. Một số địa phương, trên cơ sở phân bổ của Bộ đã báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh/thành bố trí kinh phí đối ứng từ ngân sách địa phương để thực hiện mục tiêu mua sách bổ sung cho kho sách lưu động của thư viện tỉnh (Thanh Hóa, Ninh Bình, Bến Tre...).
	Tuy nhiên, trong việc triển khai thực hiện Chương trình, cũng có một số khó khăn, hạn chế sau:
Việc bố trí vốn cho mục tiêu cấp sách cho kho sách luân chuyển của thư viện tỉnh còn thấp, nên gặp nhiều hạn chế trong việc luân chuyển phục vụ các chương trình phối hợp công tác của ngành. Một số địa phương chưa đảm bảo vốn cho mục tiêu của thư viện (Năm 2016: Cà Mau, Hưng Yên, Sơn La... kinh phí thực hiện mục tiêu cấp sách đã bị điều chuyển sang mục tiêu khác). Việc báo cáo danh mục sách gửi về cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chưa được đầy đủ, nên dẫn đến việc kiểm soát chất lượng sách chưa cao.
- Dự án cấp các ấn phẩm cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các đội thông tin lưu động cấp huyện khó khăn, các trường phổ thông dân tộc nội trú với tổng kinh phí là 15 tỷ đồng. 
- Dự án hỗ trợ Trang thiết bị, sản phẩm văn hóa thông tin cho các đồn Biên phòng và các đội tuyên truyền văn hóa Bộ đội biên phòng tại vùng biên giới, biển, hải đảo với kinh phí 14,5 tỷ đồng. Cấp cho Đội tuyên truyền văn hóa 44 tỉnh, mua thiết bị cấp cho các tổ, đội tuyên truyền văn hóa, sản xuất đĩa DVD ca nhạc, tiểu phẩm văn nghệ cấp cho các đơn vị, tổ chức liên hoan đội tuyên truyền văn hóa. Các Đội tuyên truyền văn hoá của các đồn biên phòng sau khi được hỗ trợ về trang thiết bị, như nhạc cụ, âm thanh ánh sáng, sách, báo... đã trở thành nòng cốt của phong trào văn hoá văn nghệ ở vùng biên giới, hải đảo, thực sự trở thành những người lính xung kích trên mặt trận văn hoá thông tin, bằng hình thức tuyên truyền, cổ động trực quan, những cuộc biểu diễn văn nghệ đã cải thiện rõ rệt mức hưởng thụ văn hoá của người dân vùng biên giới, hải đảo. Thông qua đó bà con các dân tộc cũng tiếp thu được những chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, từng bước từ bỏ những tập tục lạc hậu. Đây thật sự là nhân tố quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại các làng, bản vùng biên. 
Theo báo cáo của các địa phương, dự án tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa đã góp phần hoàn thiện trang thiết bị phục vụ cho thiết chế văn hóa cấp tỉnh, huyện đồng thời lồng ghép kinh phí các chương trình, dự án tại địa phương phát huy hiệu quả dự án của chương trình mục tiêu phát triển văn hóa. 
- Hỗ trợ trang thiết bị phục vụ sinh hoạt vui chơi giải trí cho trẻ em tại 5 điểm sinh hoạt vui chơi giải trí cho trẻ em với kinh phí là 2,5 tỷ đồng (500 triệu đồng / 01 điểm vui chơi). 
2.3 Dự án Đầu tư phát triển các loại hình nghệ thuật biểu diễn. 
Tổng kinh phí của dự án là 47 tỷ đồng thực hiện:
Dự án hỗ trợ 47 tỷ đồng trang thiết bị cho các đoàn nghệ thuật biểu diễn (mỗi đoàn 1.000 triệu đồng). Dự án đã góp phần không nhỏ khuyến khích các đơn vị nghệ thuật bổ sung trang thiết bị kỹ thuật phục vụ hoạt động biểu diễn của mình, các lớp tập huấn cho diễn viên thuộc loại hình nghệ thuật truyền thống là nguồn động viên cổ vũ thế hệ diễn viên trẻ làm nghề, các đơn vị có điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn cho  nguồn nhân lực kế cận làm công tác lưu giữ, phát triển các loại hình nghệ thuật biểu diễn. Theo báo cáo của các địa phương, sau khi được bố trí kinh phí từ chương trình cùng với nguồn đối ứng của địa phương triển khai mua sắm trang thiết bị phục vụ cho đoàn nghệ thuật biểu diễn.
III. ĐÁNH GIÁ MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC THEO QUYẾT ĐỊNH  CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày 5 tháng 8 năm 2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 3055/BVHTTDL-KHTC gửi Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mục tiêu của chương trình. Theo đó, các mục tiêu của dự án được điều chỉnh nhu sau: hỗ trợ chống xuống cấp tu bổ cấp thiết 500 di tích, Bảo tồn 40 lễ hội tiêu biểu của đồng bào dân tộc thiểu số, Hỗ trợ trang thiết bị hoạt động cho 20 Trung tâm văn hóa cấp tỉnh, Hỗ trợ trang thiết bị hoạt động cho 50 Trung tâm văn hóa cấp huyện, Hỗ trợ trang thiết bị hoạt động cho 80 đoàn nghệ thuật biểu diễn. Trong giai đoạn 2016-2020 các mục tiêu của chương trình đã đạt được như sau:
- Hỗ trợ nâng cấp, tu bổ cấp thiết khoảng 400 lượt di tích cấp quốc gia (80%),  thực hiện kiểm kê, sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, các lễ hội dân gian tiêu biểu của dân tộc, ưu tiên bảo tồn, phát triển văn hóa truyền thống của 16 dân tộc thiểu số có số dân dưới 10.000 người; bảo tồn 15 làng, bản, buôn truyền thống để khai thác phát triển du lịch văn hóa. (đạt 100%)
- Hỗ trợ trang thiết bị hoạt động cho 17 trung tâm văn hóa cấp tỉnh (đạt 85%), 46 trung tâm văn hóa cấp huyện (đạt 92%); hỗ trợ trang thiết bị, sản phẩm văn hóa thông tin cho các đồn Biên phòng và các đội tuyên truyền văn hóa Bộ đội biên phòng để xóa các điểm trắng văn hóa tại vùng biên giới, ven biển, hải đảo; hỗ trợ khôi phục, bảo tồn các làng nghề truyền thống. (đạt 100%)
- Hỗ trợ trang thiết bị 20 điểm vui chơi giải trí cho trẻ em; cung cấp ấn phẩm văn hóa cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các đội thông tin lưu động cấp huyện khó khăn, các trường phổ thông dân tộc nội trú. (đạt 25%). Do địa phương đề xuất chủ yếu trang thiết bị cho Trung tâm văn hóa trong đó đã có các trang thiết bị dành cho trẻ em đặt tại trung tâm văn hóa, thể thao các cấp.
- Hỗ trợ trang thiết bị, nâng cấp 20 rạp truyền thống tại địa phương, 60 lượt trang thiết bị hoạt động cho các đoàn nghệ thuật truyền thống. (đạt 80%)
IV. ĐÁNH GIÁ VIỆC HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN LỰC CỦA CHƯƠNG TRÌNH
Như đã trình bày ở phần trên chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với tổng kinh phí thực hiện chương trình là 10.620 tỷ đồng (điều chỉnh tăng thêm khi có nguồn nhưng không vượt quá 13.267 tỷ đồng), trong đó:
a) Ngân sách Trung ương:
- Vốn đầu tư phát triển : 2.217 tỷ đồng (điều chỉnh tăng thêm khi có nguồn nhưng không vượt quá 4.864 tỷ đồng); Vốn sự nghiệp : 503 tỷ đồng.
b) Ngân sách địa phương: 4.000 tỷ đồng
c) Vốn huy động khác: 3.900 tỷ đồng. 
Sau 5 năm triển khai thực hiện, việc huy động các nguồn lực để thực hiện chương trình còn rất hạn chế, tuy đã đạt kết quả khả quan, nhưng vẫn chưa đảm bảo theo mục tiêu đề ra, trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các địa phương và các đơn vị có liên quan, số liệu về kinh phí đã sử dụng của chương trình như sau:
Bên cạnh ngân sách Trung ương cấp còn thấp, song nguồn ngân sách địa phương và các nguồn huy động khác vẫn còn hạn chế. Trong giai đoạn 2016-2020 đã huy động được 46,114 tỷ đồng và nguồn kinh phí của địa phương hỗ trợ là 743,762 tỷ đồng, đặc biệt các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hải Dương, Ninh Bình. Nhiều địa phương có di tích đã được tu bổ bằng ngân sách của địa phương và tiền đóng góp của người dân như Di tích chùa Thổ Hà (Bắc Giang) là 21 tỷ đồng, Di tích đền thờ Nguyễn Văn Nghi (Thanh Hóa) là 8,5 tỷ đồng, Di tích Côn Sơn Kiếp Bạc (Hải Dương) là 58 tỷ,Di tích phố cổ Đồng Văn (Hà Giang) là 3,7 tỷ đồng, di tích Kỳ Đài là 9 tỷ đồng, Di tích nhà thờ Họ Hồ (Nghệ An) là 10 tỷ đồng xã hội hóa, thành phố Hải Phòng trong năm 2016-2020 đã  xã hội hóa thực hiện tu bổ các di tích là 7,7 tỷ đồng, Di tích địa điểm Tua Hai (Tây Ninh) là 8,8 tỷ đồng, Hà Nội vốn địa phương là 87 tỷ đồng trong 5 năm 2016-2020. Đối với các dự án khác như bảo tồn làng bản buôn, hỗ trợ trang thiết bị văn hóa tỉnh, huyện và các rạp biểu diễn nghệ thuật tại địa phương chủ yếu là nguồn ngân sách trung ương và địa phương, nguồn vốn xã hội hóa đối với các dự án trên là rất ít.
V. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN VĂN HÓA
1. Hiệu quả: 
- Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu văn hóa trong những năm vừa qua có ý nghĩa quan trọng và có ảnh hưởng tích cực đến phát triển văn hoá, nâng cao mức hưởng thụ văn hoá của nhân dân, đặc biệt là cộng đồng dân cư tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. 
- Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa tạo nên các hoạt động văn hoá thông tin ngày càng hòa nhập vào cuộc sống của toàn bộ xã hội đã mở rộng giao lưu, hội nhập trong nước và quốc tế, góp phần tạo nên sự phong phú trong kho tàng văn hoá Việt Nam, khẳng định vị thế của nền văn hoá Việt Nam trên trường quốc tế.
- Các di sản vật thể của cha ông để lại đã được nhân dân quan tâm, bảo vệ, đóng góp sức người, tiền của tu bổ di tích lịch sử, đặc biệt là các di tích lịch sử cách mạng kháng chiến và các di tích tiêu biểu về kiến trúc nghệ thuật và tổ chức các lễ hội truyền thống của dân tộc. 
- Qua việc giới thiệu các di tích lịch sử, các di sản văn hóa phi vật thể và tổ chức sinh hoạt văn hóa ở cơ sở, cộng đồng đã giới thiệu được những nét truyền thống văn hóa, truyền thống văn hiến và bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam với các thế hệ người Việt Nam và du khách nước ngoài đã quảng bá phát huy kho tàng di sản văn hóa từ Trung ương đến địa phương.
- Thông qua việc cung cấp, hỗ trợ các trang thiết bị, hỗ trợ, hướng dẫn xây dựng các thiết chế văn hoá cơ sở đã góp một phần rất lớn vào việc nâng cao mức hưởng thụ của nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. 
- Việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các đoàn nghệ thuật biểu diễn đã góp phần hạn chế sự mai một của các loại hình nghệ thuật truyền thống, nâng cao số lượng người tham dự và tham gia sáng tạo nghệ thuật truyền thống. 
2. Khó khăn, vướng mắc:
- Ngoài những kết quả đã đạt được ở trên, có thể thấy đối với một tỉnh còn nghèo thì mức đầu tư hỗ trợ từ Chương trình như trên chỉ mới đáp ứng được một phần nhỏ so với nhu cầu thực tế, còn nhiều công trình di tích lịch sử xuống cấp chưa đủ kinh phí để trùng tu tôn tạo; nhiều giá trị văn hóa phi vật thể chưa được đầu tư nghiên cứu, bảo tồn. Hoạt động điều tra, kiểm kê, sưu tầm, lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể hiện nay rất cấp thiết vì các làng nghề, loại hình văn hóa của các địa phương, đặc biệt của đồng bào dân tộc ít người có nguy cơ mai một và thất truyền.
- Công tác bảo tồn và phát triển giá trị văn hóa phi vật thể vẫn còn nhiều khó khăn. Đội ngũ chuyên gia xây dựng mô hình bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh còn thiếu. Công tác tuyên truyền, quảng bá về di sản văn hóa phi vật thể và gắn kết các di sản văn hóa với hoạt động du lịch còn hạn chế, chưa có sự kết hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong tổ chức khai thác phục vụ phát triển du lịch. Nguồn kinh phí hỗ trợ các hoạt động bảo tồn, tổ chức truyền dạy và quảng bá, giới thiệu các giá trị di sản văn hóa phi vật thể chưa đáp ứng yêu cầu. Kinh phí cấp cho công tác kiểm kê và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể còn hạn chế nên kết quả đạt được chưa cao. Địa bàn kiểm kê rộng, điều kiện đi lại khó khăn, nhiều đối tượng kiểm kê ở vùng sâu, vùng xa, miền núi và miền biển. Một số di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh đã bị thất truyền. Một số nghệ nhân cao tuổi am hiểu văn hóa truyền thống đã qua đời, vì thế một số loại hình văn hóa phi vật thể bị mai một. Tác động của cơ chế thị trường, sự xâm nhập của nhiều loại hình văn hóa từ bên ngoài tràn vào nên một số loại hình văn hóa phi vật thể truyền thống không được trình diễn thường xuyên nên dần bị mai một.
- Các thiết chế văn hóa, thể thao như trung tâm văn hóa thể thao cấp xã, thôn không có nguồn kinh phí của chương trình mục tiêu phát triển văn hóa như giai đoạn trước dẫn tới trong giai đoạn 2016-2020 nhiều trung tâm văn hóa, thể thao cấp xã, thôn chưa được quan tâm đầu tư, trang thiết bị hoạt động cho các trung tâm văn hóa, thể thao còn thiếu không đáp ứng nhu cầu của người dân.
- Một số địa phương chưa chủ động cân đối ngân sách địa phương làm đối ứng để thực hiện các mục tiêu, dự án, hoặc nếu có cân đối cũng không đủ, chậm hơn so với kế hoạch. Ngoài ra, một số địa phương có khả năng cân đối ngân sách tuy nhiên chưa có biện pháp tích cực để huy động các nguồn lực hợp pháp khác tham gia, gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chủ trì chương trình mục tiêu phát triển văn hóa tuy nhiên không được cung cấp thông tin, thông báo nguồn kinh phí vốn đầu tư phát triển để tổng hợp, đề xuất gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư như đối với nguồn vốn sự nghiệp dẫn tới một số địa phương được hỗ trợ sử dụng nguồn kinh phí chưa hiệu quả, chưa đảm bảo được mục tiêu của chương trình đề ra. 
VI. BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ QUẢN LÝ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU  PHÁT TRIỂN VĂN HÓA
1. Bài học kinh nghiệm:
- Những nhiệm vụ trọng tâm cấp bách của toàn ngành cần có sự chỉ đạo thường xuyên của Bộ, sự quan tâm của Chính phủ, các ngành và sự ủng hộ của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, các cấp và được toàn xã hội tham gia mới có thể tổ chức thực hiện có hiệu quả trên phạm vi cả nước. Việc lựa chọn những nhiệm vụ cấp bách để thực hiện đầu tư sẽ đáp ứng tốt các yêu cầu trên. Thực hiện kế hoạch năm 2016-2020 các mục tiêu của chương trình thực chất là tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhất mà các Nghị quyết của Đảng đề ra đối với ngành văn hóa nói riêng và cả xã hội nói chung. Do vậy, trong quá trình thực hiện đã thu hút được nhiều nguồn lực của xã hội bao gồm, cả nguồn lực vật chất, nguồn lực con người tham gia vào thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của ngành trên phạm vi toàn quốc.
- Nhà nước có biện pháp tập trung được các nguồn vốn lồng ghép để giải quyết các vấn đề quan trọng nhất, cấp bách nhất của ngành văn hóa trong xu thế hội nhập quốc tế, phát huy tích cực và ngăn chặn kịp thời các mặt tiêu cực.
- Đối với ngành văn hoá việc đầu tư theo Chương trình mục tiêu có ý nghĩa rất quan trọng vì trên thực tế ở các địa phương vấn đề văn hoá vẫn được xem xét, nhìn nhận sau các vấn đề xã hội khác nên kinh phí dành cho hoạt động văn hoá rất thấp ảnh hưởng đến việc bảo tồn và gìn giữ bản sắc văn hoá dân tộc cũng như kéo dài sự chênh lệch hưởng thụ văn hoá của nhân dân giữa các vùng, miền dẫn đến cơ cấu kinh tế phát triển không bền vững ảnh hưởng đến an sinh xã hội.
- Xác định cơ chế đầu tư cho các địa phương thông qua Chương trình mục tiêu là cơ chế “hỗ trợ” cho nhiệm vụ, dự án cấp bách của ngành, không phải là đầu tư 100% thay cho nhiệm vụ đầu tư thường xuyên cho hoạt động phát triển văn hoá của các địa phương, cần xác định vốn của chương trình chỉ hỗ trợ thực hiện những nhiệm vụ, công việc có tính then chốt, cấp bách nhất của toàn ngành tạo điều kiện ban đầu để địa phương có cơ sở thực hiện. Vì vậy, địa phương phải bố trí ngân sách địa phương và có biện pháp đẩy mạnh xã hội hoá thu hút các nguồn lực khác để thực hiện. Đặc biệt việc bố trí lồng ghép các chương trình trên địa bàn (chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, chương trình mục tiêu hạ tầng du lịch...) để tăng hiệu quả đầu tư, tránh trùng lặp, lãng phí.
2. Giải pháp và kiến nghị:
- Việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu phát triển văn hóa trong những năm gần đây đã đạt được những kết quả và thành tựu nhất định, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tuy nhiên, trong lĩnh vực văn hoá còn tồn tại rất nhiều vấn đề cần giải quyết một cách đồng bộ và dứt điểm, như sự  xuống cấp nghiêm trọng của các di sản văn hoá vật thể, nguy cơ mai một bản sắc dân tộc của kho tàng văn hoá phi vật thể. Để khắc phục tình trạng này, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép được xây dựng chương trình bảo tồn, phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa giai đoạn 2021-2030.  	
- Để đảm bảo việc thực hiện chương trình đạt hiệu quả cao nhất, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong chương trình, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Thủ tướng Chính phủ tăng cường nguồn lực từ ngân sách Trung ương cho chương trình, đồng thời cho phép bổ sung một số nội dung công việc được hỗ trợ từ chương trình, điều chỉnh tăng định mức chi hỗ trợ ngân sách Trung ương từ chương trình cho một số dự án, nội dung công việc.
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1.1. CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP QUA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
                              Đơn vị: Tỷ đồng
	STT
	Nội dung
	Năm 2016
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022

	I
	Vốn đầu tư phát triển:
	673,539
	409,600
	818,700
	1.010,864

	1.
	Vốn chuẩn bị đầu tư (*)
	3,919
	2,677
	10,926
	26,637

	2.
	Vốn thực hiện dự án (*)
	669,620
	406,923
	807,774
	984,227

	3.
	Vốn đầu tư các Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại nước ngoài
	125
	
	
	

	II
	Chi thường xuyên cho sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch (các đơn vị trực thuộc Bộ):
	2.409,900
	2.565,705
	2.442,47
	2.744,980

	III
	Các Chương trình	
	
	
	
	

	A.
	Các Chương trình mục tiêu quốc gia
	30,5
	170,9
	78,5
	473,310

	1.
	Chi Chương trình mục tiêu phát triển văn hoá năm 2016:
	27
	108,1
	0
	0

	1.1
	Vốn đầu tư phát triển
	0
	0
	
	0

	
	- Đầu tư qua Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	0
	0
	
	0

	
	- Đầu tư qua địa phương
	0
	0
	
	0

	
	- Đầu tư qua Bộ Quốc phòng
	0
	0
	
	0

	1.2
	Ngân sách sự nghiệp
	27
	108,1
	
	0

	
	- Đầu tư qua Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	1,4
	2,0
	
	0

	
	- Đầu tư qua địa phương
	21,6
	103,1
	
	0

	
	- Đầu tư qua Bộ Quốc phòng
	4,0
	3
	
	0

	2.
	Các chính sách khác (trợ giá, cước)
	3,05
	4,9
	77,25
	0

	3.
	Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo
	0
	58
	
	0

	4.
	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
	
	
	
	456,074

	4.1
	Vốn đầu tư phát triển
	
	
	
	315,111

	
	- Đầu tư qua Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	
	
	
	0

	
	- Đầu tư qua địa phương
	
	
	
	315,111

	4.2
	Ngân sách sự nghiệp
	
	
	
	140,963

	
	- Đầu tư qua Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	
	
	
	27,79

	
	- Đầu tư qua địa phương
	
	
	
	113,173

	5.
	Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới.
	
	
	1,25
	4,5

	6.
	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
	
	
	
	12,736


(*) Tính chung cho cả các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch	


1.2. DI SẢN VĂN HÓA
	STT
	Nội dung
	Năm 2016
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022

	1.
	Tổng số bảo tàng:                                                                                          
	154
	179
	187
	194

	
	- Bảo tàng quốc gia:
	04
	04
	4
	04

	
	- Bảo tàng chuyên ngành thuộc Bộ, ngành và tương đương:
	10
	07
	07
	07

	
	-  Bảo tàng chuyên ngành thuộc đơn vị trực thuộc Bộ, ngành và tương đương:
	26
	35
	36
	36

	
	- Bảo tàng cấp tỉnh:
	83
	81
	81
	81

	
	- Bảo tàng ngoài công lập:
	31
	52
	59
	66

	2.
	Tổng số hiện vật có trong các bảo tàng:                                          
	< 3.000.000
	< 4.000.000
	4.272.403
	<4.000.000

	3.
	Tổng số di tích được xếp hạng trong năm:
	21
	21
	
	12

	
	- Di tích lịch sử:
	11
	11
	
	5

	
	- Di tích kiến trúc nghệ thuật:
	10
	05
	
	6

	
	- Di tích khảo cổ:
	0
	01
	
	0

	
	- Di tích danh lam thắng cảnh:
	0
	04
	
	1

	4.
	Tổng số di tích đã được xếp hạng tính đến năm:
	3.329
	3.519
	3.589
	3602

	
	- Di tích lịch sử:
	1.546
	1.646
	1.777
	1.782

	
	- Di tích kiến trúc nghệ thuật:
	1.549
	1.610
	1.535
	1.541

	
	- Di tích khảo cổ:
	89
	102
	101
	101

	
	- Di tích danh lam thắng cảnh:
	145
	161
	176
	178

	5.
	Tổng số di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt trong năm:
	13
	
	
	04          

	6.
	Tổng số di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (tính đến thời điểm báo cáo):
	85
	112
	119
	123

	7.
	Tổng số di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trong năm 
	53
	35
	

	
46

	8.
	Tổng số bảo vật quốc gia đã được công nhận năm 
	14
	
	
	25 

	9.
	Tổng số bảo vật quốc gia đã được công nhận (tính đến thời điểm báo cáo)
	118
	191
	
	238

	10.
	Tổng số di sản được UNESCO vinh danh (tính đến thời điểm báo cáo) trong đó:
	25
	28
	
	32

	
	- Di sản văn hóa và thiên nhiên
	08
	08
	08
	08

	
	- Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp
	11
	13
	14
	
15

	
	- Di sản tư liệu
	06
	07
	07
	09


	

1.3. VĂN HÓA CƠ SỞ
	TT
	Nội dung
	Năm 2016
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022

	1.
	Hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở:
	
	
	
	

	
	- Trung tâm Văn hóa cấp tỉnh (Trung tâm Văn hóa, nghệ thuật; Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh; Trung tâm Văn hóa-Thông tin; Trung tâm Thông tin-Triển lãm; Tên gọi khác)
	70
	66
(Hợp nhất các đơn vị)
	66
(Hợp nhất các đơn vị)
	66
(Hợp nhất các đơn vị)

	
	- Số Trung tâm Văn hoá - Thông tin (Thể thao) cấp huyện (Nhà Văn hóa) và tương đương:
	589
	700
	704
	674

	
	- Số Nhà Văn hoá cấp xã và tương đương:
	6.102
	7.945
	8.217
	8.217

	
	- Số Nhà Văn hoá cấp làng (thôn, ấp, bản…) và tương đương:
	68.222
	78.273
	78.408
	77.380

	
	- Số Nhà Văn hóa (Cung Văn hoá) của các Bộ, ngành, đoàn thể khác:
	108
	142
	142
	

	
	- Số điểm vui chơi trẻ em, trong đó:
	
	
	
	

	
	    + Cấp tỉnh:
	178
	68 
(Cung Thiếu nhi)
	68 
(Cung Thiếu nhi)
	

	
	    + Cấp huyện:
	795
	118 
(Cung Thiếu nhi)
	118 
(Cung Thiếu nhi)
	

	
	    + Cấp xã:
	6.102
	7.945
	7.945
	

	2. 
	Hoạt động văn hoá, văn nghệ quần chúng:
	
	
	
	

	
	- Số cuộc liên hoan đã tổ chức
	5.073
	4.532
	4.532
	1.217

	
	- Tổng số người xem
	19.356.722
	16.060.750
	16.060.750
	277.771

	3. 
	Tổng số đội VNQC (tỉnh, huyện, xã)
	28.266
	9.368
	9.368
	

	
	 Tổng số lượt người xem
	34.461.747
	
	
	

	4. 
	Hoạt động tuyên truyền lưu động:
	
	
	
	

	
	- Số đội TTLĐ cấp tỉnh:
	55
	59
	59
	60

	
	- Số đội TTLĐ cấp huyện:
	498
	568
	568
	599

	
	- Tổng số buổi hoạt động thông tin lưu động:
	27.839
	11.345
	11.345
	54.953

	
	- Tổng số lượt người xem thông tin lưu động:
	4.940.326
	5.270.730
	5.270.730
	19.202.700

	5.
	Số làng (bản, buôn, ấp...) văn hoá/Tổng số làng (bản, buôn, ấp...) cả nước:
	70.982/
103.080
	80.282/
99.866
	80.282/
99.866
	75.432/    87.126

	6.
	Số gia đình văn hoá/Tổng số gia đình cả nước:
	18.768.13/
22.073.467
	19.913.128/
23.289.531
	19.913.128/
23.289.531
	20.831.488/  23.371.165

	7.
	Hoạt động Karaoke
	
	
	
	

	
	- Tổng số cơ sở kinh doanh hiện có
	20.946
	22.398
	21.326
	

	
	- Tổng số giấy phép cấp mới trong năm:
	761
	2.134
	618
	

	
	- Tổng số trường hợp bị xử phạt hành chính:
	203
	396
	556
	

	
	- Tổng số giấy phép bị thu hồi:
	80
	143
	47
	

	8.
	Hoạt động vũ trường
	
	
	
	

	
	- Tổng số cơ sở kinh doanh hiện có
	42
	24
	38
	

	
	- Tổng số giấy phép cấp mới trong năm:
	0
	6
	1
	

	
	- Tổng số trường hợp bị xử phạt hành chính:
	0
	14
	1
	

	
	- Tổng số giấy phép bị thu hồi:
	0
	2
	0
	




1.4. VĂN HÓA DÂN TỘC
	STT
	Nội dung
	Năm 2016
	Năm 2021
	Năm 2020

	1.
	Tổng số kinh phí cấp dự án ấn phẩm cấp cho cơ sở theo Chương trình mục tiêu quốc gia (Tỷ đồng):
	3,0
	
	15,0

	
	- Số lượng xã đặc biệt khó khăn
	2.239
	
	2.101

	
	- Số trường dân tộc nội trú
	176
	
	176

	2.
	Bảo tồn làng, bản, buôn truyền thống tiêu biểu dân tộc thiểu số theo Chương trình mục tiêu quốc gia:
	
	
	

	
	Tổng số làng, bản, buôn truyền thống được bảo tồn tính đến năm: 
+ Làng, bản, buôn:
+ Nhà rông:
	

25
01
	
	

36
01

	3.
	Hỗ trợ bảo tồn lễ hội truyền thống tiêu biểu dân tộc thiểu số theo Chương trình mục tiêu quốc gia:
	
	
	

	
	- Tổng số lễ hội được hỗ trợ bảo tồn trong năm:
	05
	
	07

	
	- Tổng số lễ hội được hỗ trợ bảo tồn tính đến hết năm:
	54
	
	81

	4.
	Hỗ trợ xây dựng điểm sáng văn hóa vùng biên năm (tỷ đồng):
	4,0
	
	14,5

	5.
	Dự án Phát triển hệ thống cơ sở vui chơi, giải trí cho trẻ em khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo:
	
	
	

	
	- Hỗ trợ trang thiết bị cho điểm vui chơi trẻ em năm  điểm)
	5,0
	
	5,0

	
	- Kinh phí: 05 điểm x 500 triệu/1 điểm (tỷ đồng)
	2,5 
	
	2,5


Ghi chú: Số liệu năm 2022 do Vụ Văn hóa dân tộc cung cấp không cùng chỉ tiêu của các năm trước nên đã tổng hợp riêng biểu số liệu lĩnh vực văn hóa dân tộc năm 2022 (tại biểu tiếp theo). Đồng thời, năm 2021, do Covid-19 nên không có số liệu báo cáo.


Số liệu về văn hóa dân tộc năm 2022
	TT
	Nội dung
	Năm 2022

	1.
	Khôi phục, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số có dân số ít người (đang thực hiện)
	01
Chương trình

	2.
	Hỗ trợ đầu tư bảo tồn làng, bản văn hóa truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số
	0

	3.
	Bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống tiêu biểu các dân tộc thiểu số (đã hoàn thành)
	05
Lễ hội

	4.
	Xây dựng Nội dung, xuất bản sách, đĩa phim tư liệu về văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc thiểu số
	0

	5.
	 Xây dựng Mô hình bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số (đã hoàn thành)
	02
Mô hình

	6.
	 Xây dựng Câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng di dân tái định cư (đã xây dựng 01 CLB)
	05
Câu lạc bộ

	7.
	 Nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn, phát huy văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một (đang thực hiện)
	07
Chương trình

	8.
	 Ngày hội, Giao lưu, Liên hoan về các loại hình văn hóa, nghệ thuật truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số (đã hoàn thành)
	05 Cuộc

	9.
	Lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao năng lực bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và Lớp truyền dạy, bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể ((đã hoàn thành 05 lớp)
	11 Lớp

	10.
	 Hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá rộng rãi giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số (đã hoàn thành)
	02
Chương trình




1.5. THƯ VIỆN
	STT
	Nội dung
	Năm 2016
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022

	1.
	Tổng số thư viện công cộng/phòng đọc sách, tủ sách:
	18.097
	24.102
	19.757
	

	
	Trong đó: - Thư viện Quốc gia Việt Nam:
	01
	01
	01
	1

	
	- Thư viện tỉnh, thành phố:
	63
	63
	63
	63

	
	- Thư viện quận, huyện, thị xã:
	663
	667
	669
	654

	
	- Thư viện xã, phường, thị trấn:
	2.716
	3.290
	2.650
	2.897

	
	- Phòng đọc sách xã và cơ sở (làng, thôn, bản):
	14.606
	19.901
	16.092
	 -

	
	- Thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng:
	48
	180
	282
	-

	2.
	Tổng số sách hiện có trong thư viện công cộng (bản):
	39.389.712
	44.937.528
	44.493.451
	27.824.986

	
	- Thư viện Quốc gia Việt Nam:
	2.563.000
	2.607.737
	2.672.829
	2.743.142

	
	- Thư viện tỉnh, thành phố:
	14.997.744
	18.363.392
	18.438.965
	16.116.622

	
	- Thư viện quận, huyện, thị xã:
	8.328.768
	9.647.739
	7.974.551
	8.965.222

	
	- Thư viện xã, phường, thị trấn:
	6.880.200
	7.424.660
	7.125.475
	-

	
	- Phòng đọc sách xã và cơ sở (làng, thôn, bản):
	6.620.000
	6.894.000
	6.724.210
	-

	3.
	Tổng số sách, báo, bổ sung trong năm cho các thư viện công cộng:
	834.148
	1.006.248
	761.810
	788.702

	
	- Tổng số sách bổ sung (bản):
	813.296
	985.124
	736.681
	741.383

	
	- Tổng số báo, tạp chí bổ sung (tên):
	20.852
	21.124
	25.129
	47.319

	4.
	Tổng số thẻ bạn đọc cấp năm của các thư viện công cộng:
	463.960
	540.870
	328.663
	490.871

	
	- Thư viện Quốc gia Việt Nam:
	10.361
	14.450
	4.354
	8.572

	
	- Thư viện tỉnh, thành phố: 
	269.190
	341.293
	157.752
	322.833

	
	- Thư viện quận, huyện, thị xã:
	184.409
	185.127
	166.557
	159.466

	5.
	Tổng số bạn đọc đến thư viện cộng cộng (lượt):
	25.205.656
	60.735.804
	40.753.830
	63.775.069

	
	- Thư viện Quốc gia Việt Nam:
	2.800.525
	4.245.134
	2.332.772
	2.450.314

	
	- Thư viện tỉnh, thành phố:
	13.331.630
	35.221.185
	30.725.415
	54.888.218

	
	- Thư viện quận, huyện, thị xã:
	9.073.501
	10.145.137
	4.450.457
	6.436.537

	
	- Thư viện xã, phường thị trấn:
	
	11.124.348
	3.245.186
	-

	6.
	Tổng số sách, báo luân chuyển tại các thư viện công cộng (lượt):
	46.121.762
	88.205.956
	52.499.998
	76.735.880

	
	- Thư viện Quốc gia Việt Nam:
	764.544
	800.218
	451.807
	441.723

	
	- Thư viện tỉnh, thành phố:
	30.900.061
	66.145.129
	39.579.764
	64.568.673

	
	- Thư viện quận, huyện, thị xã:
	14.457.157
	18.135.152
	10.290.043
	11.725.484

	7.
	Bình quân số bản sách/người/năm trong thư viện công cộng (bản):
	0.43
	0.45
	0.45
	




1.6. MỸ THUẬT, NHIẾP ẢNH VÀ TRIỂN LÃM
	TT
	Nội dung
	Năm 2016
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022

	1.
	Số lượng cấp xin phép triển lãm năm, trong đó
	385
	500
	
	617

	1.1
	Triển lãm mỹ thuật 
	
	
	
	138

	
	· Trong nước
	94
	200
	
	138

	
	· Ra nước ngoài
	0
	0
	
	0

	1.2
	Triển lãm nhiếp ảnh
	
	
	
	142

	
	· Trong nước
	194
	100
	
	142

	
	· Ra nước ngoài
	1
	0
	
	0

	1.3
	Các triển lãm không vì mục đích thương mại
	
	
	
	274

	
	· Trong nước
	136
	200
	
	274

	
	· Ra nước ngoài
	
	
	
	0

	2.
	Số lượng Họa sĩ, Nhà điêu khắc, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh tính đến năm, trong đó
	
	5365
	4.662
	5.365

	2.1
	Mỹ thuật
	
	
	
	

	
	· Họa sĩ Hội MTTW
	1892
	1504
	583
	615

	
	· Họa sĩ Hội MT địa phương
	1302
	1276
	1.762
	1.773

	
	· Nhà điêu khắc Hội MTTW
	
	259
	93
	95

	
	· Nhà điêu khắc Hội MT địa phương
	
	148
	231
	183

	2.2
	Nhiếp ảnh
	
	
	
	

	
	· Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trung ương
	979
	1046
	583
	608

	
	· Hội viên hội nhiếp ảnh địa phương
	1127
	1280
	1.873
	1.804

	3.
	Số lượng công trình tượng đài được xây dựng, trại sáng tác được tổ chức năm 
	
	
	
	

	
	- Tượng đài
	24
	3
	55
	58

	
	- Tranh hoành tráng
	1
	1
	4
	3

	
	- Trại sáng tác mỹ thuật
	37
	5
	32
	37

	
	- Trại sáng tác nhiếp ảnh
	29
	5
	26
	37

	4.
	Số lượng nhà triển lãm đến năm 
	29
	10
	4
	15


  * Ghi chú:
- Số liệu năm 2016 tổng hợp dựa trên báo cáo của 26/63 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch của các tỉnh, thành phố gửi báo cáo năm 2016.
 - Số liệu năm 2020 và 2022 ước đạt dựa trên số liệu tổng hợp báo cáo của các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch của các tỉnh, thành phố gửi báo cáo. 
- Số liệu nhà triển lãm chỉ mang tính chất tham khảo vì hiện nay chưa có quy định, tiêu chuẩn về nhà triển lãm.


1.7. BẢN QUYỀN TÁC GIẢ
	TT
	Nội dung
	Năm 2016
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022

	1.
	Tổng số giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan đã cấp trong năm:
	7.366
	8.027
	9.849
	10.439

	
	Trong đó: 
 - Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả 
	7.349
	7.999
	9.814
	10.393

	
	 - Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan
	17
	28
	35
	46

	2
	Các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan 
	05
	06
	
	




1.8. NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN
	TT
	Nội dung
	Năm 2016
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022

	1
	Tổng số đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp cả nước:
	130
	124
	
	124

	
	- Các đoàn nghệ thuật Trung ương:
	12
	12
	12
	12

	
	- Các đoàn nghệ thuật địa phương:
	100
	106
	106
	106

	
	- Các đoàn nghệ thuật do các Bộ khác quản lý (Bộ Quốc phòng, Bộ Công an):
	18
	12
	12
	12

	2
	Tổng số vở diễn sân khấu, chương trình ca múa nhạc và công diễn của các đoàn thuộc Ngành quản lý trong cả nước:
	426
	837
	
	-

	2.1
	Các đơn vị nghệ thuật Trung ương (chỉ tính riêng các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch);
	175
	299
	
	299

	
	- Ca múa nhạc:
	
	
	
	

	
	+ Chương trình mới dàn dựng:
	104
	
	50
	

	
	+ Chương trình, tiết mục sửa chữa, nâng cao:
	57
	
	53
	

	
	- Sân khấu:
	
	
	
	

	
	+ Vở diễn sân khấu mới dàn dựng:
	04
	
	4
	

	
	+ Vở diễn, trích đoạn sân khấu mới dàn dựng:
	05
	89
	6
	

	
	+ Vở diễn sân khấu sửa chữa và nâng cao:
	05
	210
	
	

	2.2
	Các đơn vị nghệ thuật địa phương (số liệu báo cáo chưa đầy đủ)
	251
	538
	
	

	
	 + Tổng số vở diễn, chương trình, tiết mục mới dàn dựng
	240
	413
	
	

	
	 + Tổng số vở diễn, chương trình, tiết mục sửa chữa và nâng cao
	11
	125
	
	

	
	+ Tổng số vở diễn, chương trình, tiết mục mới dàn dựng, sửa chữa và nâng cao
	-
	-
	
	1.435

	3.
	Tổng số doanh thu của các đơn vị nghệ thuật Trung ương do Bộ quản lý (tỷ đồng)
	109
	60
	56
	-

	4. 
	Tổng số cuộc thi, liên hoan biểu diễn nghệ thuật đã tổ chức trong năm:
	06
	06
	03
	06

	5.
	Tổng số buổi biểu diễn của các đoàn nghệ thuật thuộc Ngành quản lý trong cả nước:
	
	3.749
	1.980
	9.879

	
	- Đơn vị nghệ thuật Trung ương (buổi):
	3.930
	1.249
	382
	1.682

	
	- Đơn vị nghệ thuật địa phương (buổi):
	10.791
	2.500
	1.598
	8.197

	6. 
	Bình quân xem biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp/người/năm
	
	 -
	
	

	
	- Các đơn vị nghệ thuật Trung ương (người/năm)
	1.7
	 -
	
	

	
	- Các đơn vị nghệ thuật địa phương (người/năm)
	0.02
	 -
	
	




1.9. ĐIỆN ẢNH
	STT
	Nội dung
	Năm 2016
	Năm 2020
	Năm 2022

	1.
	Tổng số hãng phim:                                                                                          
	
	
	

	
	· Hãng phim nhà nước 
	01
	01
	01

	
	· Hãng phim nhà nước nắm giữ cổ phần
	04
	04
	04

	
	· Hãng phim tư nhân
	429
	577
	 -

	2.
	Tổng số phim sản xuất trong năm  được cấp phép phổ biến:
	
	
	

	
	· Phim truyện chiếu rạp
	42
	27
	139

	
	· Phim truyện video 
	13
	04
	0

	
	· Phim tài liệu nhựa (Hãng phim TLKHTW sản xuất)
	05
	01
	0

	
	· Phim tài liệu video (do nhà nước tài trợ sản xuất)
	30
	38
	28

	
	· Phim hoạt hình (do nhà nước tài trợ sản xuất)
	14
	02
	22

	
	· Phim ngắn
	21
	07
	22

	
	-   Tạp chí Điện ảnh Việt Nam phát hành trong năm (Số):
	24
	0
	0

	3.
	Tổng số phim truyện được phát hành trong năm:
	244
	162
	139

	
	- Phim truyện Việt Nam:
	42
	27
	27

	
	- Phim truyện nước ngoài:
	202
	135
	112

	4.
	Bình quân xem phim/người/năm tại rạp (Lượt người):  
	0.32
	0.17
	0.45

	5.
	Ước tính doanh thu chiếu phim (tỷ đồng):                 
	2.900
	1.396
	3.350




1.10. ĐÀO TẠO
	TT
	Nội dung
	Năm 2016
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022

	1.
	Số lượng cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ:                                             
	30
	30
	
	28

	
	- Viện nghiên cứu
	03
	03
	
	02

	
	- Đại học/Học viện:
	12
	13
	
	13

	
	- Cao đẳng/Cao đẳng nghề:
	12
	11
	
	11

	
	- Trung cấp:
	02
	02
	
	02

	
	- Khác:
	01
	01
	
	01

	2.
	Số lượng cán bộ, giáo viên, giảng viên các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ:
	4.167
	3.487
	
	

	
	- Cán bộ quản lý (người):
	878
	522
	
	

	
	- Giảng viên (người):
	1.847
	1.978
	
	

	
	- Giáo viên (người):
	191
	97
	
	

	
	- Khác (người):
	1.251
	890
	
	

	3.
	Số lượng học viên, sinh viên, học sinh tuyển sinh và tốt nghiệp các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ người):
	
	
	
	35.934

	3.1
	Tuyển sinh
	21.145
	15.854
	
	14.234

	
	- Tiến sĩ:
	115
	96
	
	395

	
	- Thạc sĩ:
	835
	638
	
	1.048

	
	- Đại học:
	10.476
	5.025
	
	16.230

	
	- Cao đẳng
	2.751
	5.739
	
	12.726

	
	- Trung cấp:
	2.015
	3.259
	
	3.259

	
	- Sơ cấp:
	0
	1.097
	
	1.097

	3.2
	Tốt nghiệp
	12.493
	10.428
	
	7.560

	
	- Tiến sĩ:
	10
	63
	
	39

	
	- Thạc sĩ:
	725
	683
	
	394

	
	- Đại học:
	5.190
	3.092
	
	1.883

	
	- Cao đẳng
	2.551
	3.507
	
	2.892

	
	- Trung cấp:
	1.298
	1.565
	
	1.236

	
	- Sơ cấp:
	0
	1.518
	
	1.116


   

1.11. KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
	TT
	Nội dung
	Năm 2016
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022

	  1.
	Tổng số các đơn vị thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và môi trường do Bộ quản lý:
	
	
	
	43

	 1.1
	- Đơn vị quản lý nhà nước:
	04
	05
	
	13

	
	- Đơn vị sự nghiệp:
	32
	25
	
	30

	   2.
	Nhân lực thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và môi trường:
	
	
	
	

	
	Theo học hàm, học vị: - Giáo sư, Phó Giáo sư:
	32
	35
	
	80

	
	- Tiến sĩ khoa học và Tiến sĩ:
	76
	74
	
	287

	
	- Thạc sĩ:
	162
	186
	
	1.163

	
	- Đại học:
	
	17
	
	679

	  3. 
	Kết quả hoạt động khoa học, công nghệ và môi trường:
	
	
	
	

	 3.1
	Nhiệm vụ khoa học (đề tài, dự án) cấp Nhà nước:
	
	
	
	

	
	- Đăng ký:
	0
	0
	
	0

	
	- Phê duyệt:
	0
	0
	
	0

	 3.2
	Nhiệm vụ khoa học (đề tài, dự án) cấp Bộ(*):
	
	
	
	

	
	- Đăng ký:
	71
	78
	
	118

	
	- Phê duyệt:
	27
	27(**)
	
	53

	 3.3
	Nhiệm vụ khoa học (đề tài, dự án) cấp cơ sở:
	163
	152
	
	162

	 3.4
	Dự án bảo vệ môi trường:
	
	
	
	

	
	- Đăng ký:
	07
	03
	
	0

	
	- Phê duyệt:
	05
	03
	
	0

	3.5
	Dự án phát triển và ứng dụng công nghệ:
	
	
	
	

	
	- Đăng ký:
	-
	01
	
	0

	
	- Phê duyệt:
	-
	01
	
	0

	3.6
	Số sáng chế được cấp:
	-
	
	
	

	3.7
	Số giải pháp hữu ích được cấp:
	-
	
	
	

	3.8
	Số bài được đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước:
	512
	383
	
	495

	3.9
	Số bài được đăng trên các tạp chí chuyên ngành quốc tế:
	13
	27
	
	63

	3.10
	Số đề án nghiên cứu chính sách được phê duyệt:
	-
	-
	
	 -

	3.11
	Số văn bản pháp quy đã được ban hành:
	0
	0
	
	0


(*): Chương trình, đề tài độc lập và dự án xây dựng TCVN.
(**): 01 Chương trình (07 đề tài nhánh), 18 đề tài độc lập và 08 dự án xây dựng TCVN.



1.12. HỢP TÁC QUỐC TẾ
DANH SÁCH CÁC ĐIỀU ƯỚC, THỎA THUẬN QUỐC TẾ SONG PHƯƠNG VỀ VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT GIAI ĐOẠN 2013 –T6/2023
Năm 2013:
1. Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Italia về Dự án Ngôi nhà Italia nhân chuyến thăm chính thức Italia của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
2. Kế hoạch thực hiện Hiệp định Văn hóa giai đoạn 2013-2015 giữa Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Trung Quốc nhân chuyến thăm Trung Quốc của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân.
3. Bản ghi nhớ thành lập Trung tâm Văn hóa giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHND Trung Hoa nhân chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang.
4. Kế hoạch hợp tác văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Nguồn Nhân lực Hungary giai đoạn 2014-2016 nhân chuyến thăm chính thức Hungary của Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang.
5. Hiệp định giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hungary về hợp tác văn hóa.
6. Hiệp định văn hóa giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Hy Lạp.
7. Chương trình hợp tác văn hóa Việt Nam - Italia giai đoạn 2013-2016.
8. Biên bản ghi nhớ về hợp tác văn hoá giữa Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam và Cơ quan Văn hóa và Đối ngoại Cộng hòa Hồi giáo Iran năm 2013.
9. Bảo tàng Hồ Chí Minh ký kết Thỏa thuận hợp tác với Ban Phụ trách Bảo tàng Cay-xỏn Phôm-vi-hản giai đoạn 2013-2015.
10. Bảo tàng Hồ Chí Minh ký thỏa thuận hợp tác với Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Long Châu, Trung Quốc giai đoạn 2013-2014.
11. Bảo tàng Hồ Chí Minh ký Bản ghi nhớ hợp tác với Bảo tàng Lịch sử cách mạng Quảng Đông nhằm trao đổi, sưu tầm, tuyên truyền, triển lãm các tư liệu có giá trị về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
12. Bảo tàng Hồ Chí Minh ký Thỏa thuận hợp tác với Đội khảo cổ Văn vật Liễu Châu, Trung Quốc (Cơ quan quản lý Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Liễu Châu) giai đoạn 2013-2016.
13. Bảo tàng Hồ Chí Minh ký Bản ghi nhớ với Chính quyền huyện Pamakab, tỉnh Phì Chịt, Thái Lan về hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu, xác minh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm phục vụ Dự án xây dựng “Làng hữu nghị Thái - Việt” và Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Phì Chịt.
14. Bảo tàng Lịch sử Việt Nam ký Bản ghi nhớ hợp tác bảo tồn di sản văn hóa giai đoạn 2013-2017 với Bảo tàng Tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.
15. Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác với Viện Thông tin Văn hóa Lào năm 2013-2014.
16. Bản ghi nhớ hợp tác văn hóa - du lịch giữa Câu lạc bộ Giao lưu văn hóa Việt - Trung và Chính quyền tỉnh Thanh Hải (Trung Quốc).

Năm 2014:
1. Chương trình hợp tác trong lĩnh vực văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Bun-ga-ri giai đoạn 2014-2016;
2. Chương trình trao đổi văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Ấn Độ giai đoạn 2015-2017;
3. Bản ghi nhớ giữa Việt Nam và Ấn Độ về việc bảo tồn và tôn tạo các nhóm Tháp tại Di sản Văn hóa Thế giới Khu di tích Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam;
4. Chương trình hợp tác văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa và Du lịch Azerbaijan giai đoạn 2014-2016;
5. Chương trình trao đổi văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Vương quốc Thái Lan giai đoạn 2014-2016;
6. Chương trình hợp tác văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Belarus giai đoạn 2014-2016;
7. Hợp đồng tổ chức trưng bày “Buổi đầu của nền văn hóa cổ Việt Nam” giữa Việt Nam và Hàn Quốc;
8. Thỏa thuận Hợp tác đào tạo ngôn ngữ cho Dự án “Nhà quản lý kinh doanh trẻ Daewoo Global”;
9. Thỏa thuận cho mượn tư liệu giữ Viện Phim Việt Nam và Viện lưu trữ nghe nhìn Quốc gia Pháp;
10. Bản Ghi nhớ hợp tác giữa Bảo tàng Lịch sử quốc gia và Văn phòng Đô thị trung tâm văn hóa châu Á, Hàn Quốc trong lĩnh vực văn hóa,  giáo dục, đào tạo nghiệp vụ và xuất bản ấn phầm liên quan đến bảo tàng;
11. Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bảo tàng Lịch sử quốc gia với Bảo tàng Lịch sử đương đại Liên bang Nga;
12. Thỏa thuận giữa Bảo tàng Lịch sử quốc gia và Cục Bảo tàng Malaysia về tổ chức trưng bày “Văn hóa Đông Sơn”;
13. Biên bản ghi nhớ giữa Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Bảo tàng Nghệ thuật quốc gia Singapore;
14. Kế hoạch hợp tác thực hiện Chương trình “Học bổng Toyota hỗ trợ tài năng âm nhạc trẻ Việt Nam”;
15. Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam ký Thỏa thuận về giao lưu, trao đổi sinh viên với Trường Đại học Lund, Học viện Âm nhạc Malmo, Thụy Điển;
16. Bản ghi nhớ hợp tác giữa Thư viện Quốc gia Việt Nam và Trường Đại học Tsukuba, Nhật Bản;
17. Bản ghi nhớ hợp tác giữa Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh với Bảo tàng Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn, Lào;

Năm 2015
1. Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Séc về hợp tác trong lĩnh vực Văn hóa, Giáo dục, Khoa học, Thanh niên và Thể thao.
2. Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc thành lập Trung tâm Văn hóa Việt Nam - Trung Quốc.
3. Kế hoạch thực hiện nội dung Hiệp định Văn hóa Việt Nam - Trung Quốc giai đoạn 2016-2018.
4. Kế hoạch hợp tác văn hóa, nghệ thuật và du lịch giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào giai đoạn 2016-2020.
5. Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực văn hóa giai đoạn 2015-2020 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Văn hóa Cộng hòa Xlovakia.
6. Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực văn hóa và thể thao giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa và Thể thao Kazakhstan.
7. Chương trình hợp tác văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Liên bang Nga giai đoạn 2016-2018.
8. Chương trình hợp tác về văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam với Bộ Văn hóa Algeria giai đoạn 2016-2018.
9. Chương trình hợp tác văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Cộng hòa Armenia giai đoạn 2016-2018.
10. Chương trình hợp tác về văn hoá giữa Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hoá Ai Cập giai đoạn 2016-2018.
11. Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản.
12. Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực quyền tác giả và quyền liên quan giữa Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam.
13. Bản Ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen (CHLB Đức).
14. Bản Ghi nhớ về việc tổ chức Trưng bày “Báu vật Khảo cổ học Việt Nam” giữa Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam và đối tác CHLB Đức.
15. Bản ghi nhớ giữa Việt Nam và Ấn Độ về bảo tồn, tôn tạo các nhóm Tháp tại Di sản Văn hóa thế giới khu di tích Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Năm 2016
1. Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học, thanh niên và thể thao giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Séc;
2. Chương trình hợp tác văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Liên bang Nga giai đoạn 2016-2018;
3. Chương trình hợp tác văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Belarus giai đoạn 2017-2019;
4. Chương trình hợp tác văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Ủy ban quốc gia về Văn hóa và Nghệ thuật Philippines giai đoạn 2017-2020;
5. Chương trình hợp tác về văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Ngoại giao Colombia giai đoạn 2017-2019;
6. Chương trình hợp tác giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Rumani trong lĩnh vực văn hóa;
7. Thỏa thuận hợp tác văn hóa, nghệ thuật giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Hội đồng quốc gia về Văn hóa, Nghệ thuật và Văn chương Nhà nước Cô-oét;
8. Thỏa thuận hợp tác văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Peru;
9. Bản ghi nhớ về hợp tác văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thanh niên và Thể thao Brunei Darussalam;
10. Biên bản giữa Việt Nam và Kazakhstan về việc Việt Nam tham gia Triển lãm Thế giới năm 2017 tại Kazakhstan (EXPO 2017);
11. Kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật và du lịch giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 2017.  

Năm 2017
1. Chương trình hợp tác văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Ai cập giai đoạn 2017-2022;
2. Chương trình hợp tác Văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nước CHXHCN Việt Nam và Bộ các vấn đề về Tôn giáo và Văn hóa nước Cộng hòa Liên bang Mi-an-ma;
3. Kế hoạch hợp tác văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Nguồn nhân lực Hung-ga-ry giai đoạn 2017-2019;
4. Kế hoạch hợp tác văn hóa và nghệ thuật giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Vương quốc Campuchia;
5. Bản Ghi nhớ hợp tác công nghiệp văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Trung Quốc;

Năm 2018
1. Chương trình Trao đổi Văn hoá giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hoá Băng-la-đét;
2. Bản ghi nhớ giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào về việc giúp đỡ Lào trong việc đưa Vườn quốc gia Hin-nam-no tỉnh Khăm Muộn, CHDCND Lào trở thành di sản thiên nhiên thế giới;
3. Chương trình hợp tác văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Liên bang Nga giai đoạn 2019-2021.
4. Chương trình hợp tác văn hóa giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Italia giai đoạn 2018-2021.
5. Bản ghi nhớ hợp tác về văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Turkmenistan.

Năm 2019
1. Chương trình trao đổi văn hóa giữa Bộ Giáo dục, Văn hóa, Khoa học và Công nghệ nước Cộng hòa Argentina và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn 2019-2023.
2. Kế hoạch hợp tác Văn hóa và Du lịch giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa và Du lịch Nước cộng hòa Nhân dân Trung Hoa giai đoạn 2019-2021.
3. Biên bản ghi nhớ hợp tác văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa và Giáo dục Urugoay.
4. Chương trình hơp tác văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Belarus giai đoạn 2020-2022.
5. Thỏa thuận giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam với Ban phụ trách Bảo tàng Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn Lào về việc triển khai Dự án sửa chữa, nâng cấp Khu Lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bản Xiêng Vang, Huyện Nọong Bốc, tỉnh Khăm Muộn, Lào.
6. Thỏa thuận hợp tác thực hiện Chương trình Học bổng Toyota hỗ trợ tài năng trẻ âm nhạc Việt Nam năm 2019 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Công ty Ô tô Toyota Việt Nam.

Năm 2020
1. Chương trình hợp tác Văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Nguồn nhân lực Hungary giai đoạn 2020-2022.
2. Bản ghi nhớ giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Văn Phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào về việc xây dựng Công viên Hữu nghị Lào-Việt tại Viêng Chăn, Lào.

Năm 2021
1. Kế hoạch Hợp tác Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch giữa Bộ VHTTDL Việt Nam và Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào giai đoạn 2021-2025.
2. Bản ghi nhớ hợp tác Văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Thái Lan.
3. Chương trình hợp tác văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Nga giai đoạn 2022-2024.
4. Bản ghi nhớ hợp tác về văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Mông Cổ.
5. Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa và Thanh niên U.A.E.
6. Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Cuba.

Năm 2022
1. Kế hoạch Hợp tác văn hóa và Du lịch Việt Nam-Trung Quốc giai đoạn  2023-2027.
2. Kế hoạch Hợp tác văn hóa, nghệ thuật giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia giai đoạn 2023-2027.
3. Bản ghi nhớ hợp tác về văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc giai đoạn 2023-2025.
4. Chương trình trao đổi văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Ấn Độ giai đoạn 2022-2025.
5. Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, kinh tế sáng tạo, thể thao và du lịch giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Phòng Thương mại Hoa Kỳ Việt Nam tại Hà Nội.
Năm 2023 
1. Thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản (Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA) về viện trợ vốn ODA không hoàn lại triển khai dự án: “Nâng cao năng lực bảo quản và phục hồi di sản văn hóa của Bảo tàng Lịch sử quốc gia”; 
2. Thỏa thuận hợp tác văn hóa và du lịch giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Tỉnh Wakayama, Nhật Bản giai đoạn 2023-2025; 
3. Thỏa thuận hợp tác văn hóa và du lịch giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với tỉnh Kanagawa (Nhật Bản); 
4. Chương trình hợp tác văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Belarus giai đoạn 2023-2025; 
5. Chương trình hợp tác văn hóa hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Bungari giai đoạn 2022-2024; 
6. Bản Ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực bản quyền tác giả, quyền liên quan giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Cục Bản quyền quốc gia Trung Quốc;  
7. Thỏa thuận hợp tác lĩnh vực thể dục thể thao giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia; 
8. Bản Ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực thể thao giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Thể thao và Thanh niên Iran; 
9. Bản ghi nhớ hợp tác lĩnh vực du lịch giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Du lịch Campuchia; 
10. Bản ghi nhớ hợp tác du lịch giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Thể thao và Du lịch Kazakhstan; 
11. Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Hội đồng Anh tại Việt Nam; 
12. Kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực du lịch giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Du lịch Bungari giai đoạn 2022-2024; 
13. Bản ghi nhớ trong lĩnh vực du lịch giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Kinh tế U.A.E; 
14. Chương trình hành động trong lĩnh vực du lịch giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Du lịch Ả-rập Xê-út.
Tổng cộng: 90 văn bản (03 điều ước quốc tế và 83 thỏa thuận quốc tế).


CÁC CHƯƠNG TRÌNH NHỮNG NGÀY/TUẦN VĂN HÓA VIỆT NAM
TỔ CHỨC TẠI NƯỚC NGOÀI GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

	TT
	Hoạt động

	Năm 2015

	1
	Ngày Văn hóa Việt Nam tại Cộng hòa Slovakia

	2
	Ngày Du lịch - Văn hóa Việt Nam tại Hy Lạp

	3
	Ngày Việt Nam tại EXPO Milano 2015, Italia

	4
	Những Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hoa Kỳ (Washington, NewYork) và Mexico (Mexico city, Acapulco)

	5
	Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Belarus (Minsk và Molodechno)

	6
	Tuần Văn hóa Việt Nam tại Bungaria

	7
	Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào

	8
	Năm Văn hóa Việt Nam tại Cộng hòa Séc

	9
	Lễ hội Du lịch - Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc (Changwon, Daejon)

	10
	Lễ hội Du lịch - Văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản (Osaka, Tokyo)

	Năm 2016

	11
	Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Nga (Moscow và Volgograd)

	12
	Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Philippines

	13
	Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Thái Lan

	14
	Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Ai-len và Na Uy

	15
	Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia (Phnom Penh và Siem Riep)

	16
	Tuần lễ ẩm thực Việt Nam tại Venezuela và Colombia

	17
	Lễ hội Việt Nam tại Tokyo, Nhật Bản

	18
	Lễ hội Du lịch-Văn hoá Việt Nam tại Kanagawa, Nhật Bản

	19
	Lễ hội Du lịch - Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc (Gongju, Buyeo, Andong)

	Năm 2017

	20
	Ngày Văn hóa Việt Nam tại Tây Ban Nha và Áo

	21
	Ngày Việt Nam tại EXPO Astana 2017, Kazakhstan

	22
	Những ngày Văn hóa Du lịch Việt Nam tại Lào

	23
	Tuần Văn hóa Việt Nam tại Ấn Độ (New Dehli, Bangalore, Chivandrum)

	24
	Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia

	25
	Lễ hội Việt Nam tại Tokyo, Nhật Bản

	26
	Lễ hội Du lịch-Văn hoá Việt Nam tại Kanagawa, Nhật Bản

	27
	Lễ hội Du lịch - Văn hóa tại Seoul, Hàn Quốc

	28
	Chương trình giới thiệu Văn hóa, Du lịch Việt Nam tại Tây Ban Nha

	Năm 2018

	29
	Ngày Việt Nam tại Ucraina (Kiev và Lvov)

	30
	Ngày Văn hóa Việt Nam tại Malaysia

	31
	Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Belarus (Minsk và Brest)

	32
	Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Anh

	33
	Tuần lễ Văn hóa Việt Nam tại Canada (Ottawa, Montreal)

	34
	Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia (Phnom Penh và Battambong)

	35
	Lễ hội Việt Nam tại Tokyo, Nhật Bản

	36
	Lễ hội Du lịch - Văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản (Kanagawa, Fukuoka)

	37
	Lễ hội Du lịch - Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc (Busan, Gwangju)

	Năm 2019

	38
	Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Nga (Moscow, St. Petersburg, Vladivostok)

	39
	Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Cuba

	40
	Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Trung Quốc

	41
	Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Thụy Điển (Stockholm, Malmo)

	42
	Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào

	43
	Lễ hội Việt Nam tại Tokyo, Nhật Bản

	44
	Lễ hội Du lịch - Văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản (Kanagawa, Niigata, Sapporo)

	45
	Lễ hội Du lịch - Văn hóa Việt Nam năm 2019 tại Hàn Quốc (Seoul, Gwangju, Buyeo, Incheon, Youngsan)




CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH DO CÁC CƠ QUAN, ĐỊA PHƯƠNG
TỔ CHỨC TRONG GIAI ĐOẠN 2015 - 2020
1. Hoạt động của các Bộ, cơ quan
	STT
	Tên các cơ quan
	Hoạt động

	1
	Bộ Ngoại giao
	- Chỉ đạo các Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài triển khai công tác văn hóa đối ngoại;
- Triển khai Đề án Tuần/Ngày Việt Nam ở nước ngoài (Tuần/Ngày Việt Nam tại Đan Mạch, Thụy Sỹ (2016), Tây Ban Nha (2017), Ấn Độ, Canada (2018), Nga và Trung Quốc (2019));
- Triển khai Đề án "Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất, ở nước ngoài";
- Vận động các danh hiệu quốc tế, đặc biệt đối với các di sản văn hóa do UNESCO công nhận;
- Công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại…

	2
	Bộ Nội Vụ
	- Triển lãm Tài liệu lưu trữ “Nét Việt qua tài liệu lưu trữ” tại Pháp năm 2018;
- Triển lãm các tài liệu lưu trữ Việt Nam tại Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, các nước ASEAN...

	3
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	- Triển lãm Ảnh và Tuần phim “Việt Nam - Điểm hẹn thế giới” tại các nước Cộng hòa Slovakia, Cộng hòa Áo, Vương quốc Anh, Thụy Điển;
- Triển lãm Ảnh và Giới thiệu phim “Vẻ đẹp biển đảo và quê hương Việt Nam” tại Hungary;
- Triển lãm Ảnh, sách, báo, Công nghệ thông tin - Viễn thông, phim “Việt Nam - Điểm hẹn Campuchia”;
- Tổ chức triển lãm Ảnh báo chí, Báo chí và các sản phẩm thông tin đối ngoại tại Lào;
- Gửi triển lãm “Khám phá Việt Nam” đến Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Mỹ, Cộng hòa Séc, Trung Quốc, Ấn Độ,  Nhật Bản, Hy Lạp, Thụy Điển, Thụy Sỹ, Italia, Myanmar, Algeria, Phillipines để tổ chức tuyên truyền;
- Tổ chức triển lãm sách tại Pháp, Nhật Bản, Cuba...
- Cuộc thi ảnh “Tuổi trẻ Việt Nam chung tay xây đắp tình hữu nghị Việt - Nhật”.

	4
	Đài Tiếng nói Việt Nam
	- Sản xuất 13 chương trình phát thanh đối ngoại bằng các ngôn ngữ tiếng Việt, Anh, Pháp, Nga, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đức, Lào, Thái Lan, Khmer và Indonesia;
- Triển khai chuyên mục “Văn hóa Việt Nam”, “Khám phá Việt Nam”, “Sắc màu 54 dân tộc Việt Nam”;
- Triển khai công tác truyền thông các hoạt động văn hóa đối ngoại.

	5
	Thông tấn xã Việt Nam
	- Triển khai công tác truyền thông các hoạt động văn hóa đối ngoại;
- Triển lãm ảnh, phóng sự về quan hệ Việt Nam với các nước.






2. Hoạt động của các địa phương
	STT
	Tên các tỉnh
	Hoạt động

	1.   
	Hà Nội
	- Giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản;
-  Triển lãm hoa Anh đào Nhật Bản tại Hà Nội;
- Những ngày Mát-xcơ-va tại Hà Nội 2019;
- Ra mắt sách Di sản văn hóa phi vật thể Hà Nội trong đời sống đương đại;
- Lễ hội Chùa Hương;
- Lễ hội Gióng.

	2.   
	Hải Phòng
	- Lễ hội Hoa Phượng đỏ;
- Liên hoan Âm nhạc ASEAN.

	3.   
	Đà Nẵng
	- Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng;
- Lễ hội Giao lưu Văn hóa Việt Nam - Nhật Bản (thường niên);
- Cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới (Clipper) 2015 - 2016;
- Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XX (năm 2017);
- Liên hoan nghệ thuật nước ngoài tại Đà Nẵng các năm 2017, 2018, 2019;
- Giao lưu, sáng tác và triển lãm Mỹ thuật quốc tế 2019 tại Đà Nẵng.

	4.   
	Cần Thơ
	- Tuần Văn hóa Hungary tại thành phố Cần Thơ 2019;
- Tuần Văn hóa Campuchia tại Cần Thơ 2019
- Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ;
- Chương trình giao lưu văn hóa và thương mại Việt Nam -Nhật Bản hàng năm tại TP. Cần Thơ
- Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Cần Thơ 2019.

	5.   
	An Giang
	- Giới thiệu văn hóa Óc Eo bằng tờ rơi song ngữ Việt - Anh, 04 đầu sách song ngữ Việt - Anh, 02 đầu sách ngôn ngữ Việt - Anh - Hàn Quốc;
- Liên hoan tiếng hát từ biên giới Việt Nam-Campuchia;
- Chương trình Giao lưu hữu nghị Biên giới Việt Nam - Campuchia năm 2019;
- Chương trình nghệ thuật tôn vinh giá trị văn hoá và gìn giữ bản sắc văn hoá cộng đồng của các dân tộc Việt Nam-Campuchia.

	6.   
	Bắc Giang
	Liên hoan Chèo toàn quốc năm 2019

	7.   
	Bạc Liêu
	- Lễ hội Dạ cổ hoài lang;
- Lễ hội Nghinh ông

	8.   
	Bắc Ninh
	Festival Về miền Quan họ 2019

	9.   
	Bình Định
	- Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam (định kỳ 2-3 năm/lần);
- Đêm Võ đài Bình Định (tổ chức hàng tuần).

	10.             
	Bình Dương
	Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần II - Bình Dương năm 2017

	11.             
	Bình Thuận
	Hội thảo Quốc tế “Liên kết phát triển du lịch vùng Duyên hải miền Trung, vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên với các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia” (năm 2015)

	12.             
	Đắk Lắk
	- Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột;
- Tổ chức Liên hoan tiếng hát Pháp ngữ khu vực miền Trung - Tây Nguyên;
- Giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản tại tỉnh Đắk Lắk.

	13.             
	Đắk Nông
	- Xây dựng trang thông tin điện tử bằng tiếng Anh, tiếng Khơ-me;
- Lễ hội văn hóa thổ cẩm trên cao nguyên M’Nông; Lễ hội văn hóa và du lịch “Tinh hoa Phương Đông”.

	14.             
	Điện Biên
	- Lễ hội Hoa Ban;
- Ngày hội ném Còn 03 nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc;
- Chương trình giao lưu “Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào”;
- Ngày hội giao lưu văn hoá, thể thao và du lịch tại các tỉnh biên giới Việt Nam - Lào;
- Xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO ghi nhận “Nghệ thuật Xoè Thái” vào Danh sách di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại.

	15.             
	Đồng Nai
	- Lễ hội Hoa Anh đào Đồng Nai 2016;
- Liên hoan Nghệ thuật Đờn ca tài tử;
- Liên hoan Nghệ thuật cải lương tỉnh năm 2020.

	16.             
	Đồng Tháp
	- Hội thao biên giới giữa tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Prây Veng (Campuchia);
- Chương trình nghệ thuật song ngữ (Việt Nam - Khmer).

	17.             
	Gia Lai
	- Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên;
- Ngày quốc tế Yoga;
- Hội thảo quốc tế “Thời đại đồ đá cũ ở Việt Nam trong bối cảnh khu vực”;
- Tặng 3.228 quyển sách cho Hội Việt kiều gốc Việt Nam tại tỉnh Ratanakiri, Lào.

	18.             
	Hà Giang
	- Lễ hội Hoa tam giác mạch;
- Liên hoan ẩm thực ASEAN;
- Chương trình giao lưu văn hoá nghệ thuật biên giới Việt-Trung;
- Tổ chức đón các đoàn phóng viên báo chí, truyền hình nước ngoài hãng Warner Bros (Bỉ), Đài truyền hình EBS (Hàn Quốc), hãng Spiegel TV (Đức), hãng New Media Collection (Mỹ) đến Hà Giang làm phim giới thiệu văn hoá và du lịch

	19.             
	Hải Dương
	Lễ hội văn hóa Du lịch xứ Đông - chào đón năm mới 2019 (theo hình thức Lễ hội đường phố)

	20.             
	Hậu Giang
	Hội thi bánh dân gian Nam Bộ tỉnh Hậu Giang 2018-2019

	21.             
	Hòa Bình
	Tuần Văn hóa, Du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2019

	22.             
	Khánh Hòa
	- Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa định kỳ 02 năm/lần;
- Liên hoan trình diễn di sản phi vật thể đại diện nhân loại, Tuần lễ ẩm thực Ý tại Khánh Hòa (2019).

	23.             
	Kiên Giang
	- Quảng bá di sản nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ;
- Triển lãm các thành tựu kinh tế, văn hoá, xã hội Việt Nam-Campuchia;
- Lễ hội Tết tình Dân-Quân Việt Nam-Campuchia

	24.             
	Kon Tum
	- Chương trình giao lưu hữu nghị biên giới Việt - Lào;
- Tọa đàm hữu nghị, giao lưu văn hóa, văn nghệ và trao học bổng “Nâng bước em tới trường” giữa Việt Nam và Lào;
- Giao lưu thể thao hữu nghị tại cột mốc Ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia;
- Tổ chức giới thiệu Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên.

	25.             
	Lạng Sơn
	- Lễ hội Xuân Tứ Lạng;
- Lễ hội Du lịch qua biên giới Việt-Trung tại Quảng Tây, Trung Quốc;
- Xây dựng hình ảnh “Thành phố Lạng Sơn - Thành phố hoa Đào”;
- Xuất bản ấn phẩm song ngữ Việt - Anh quảng bá du lịch Lạng Sơn.

	26.             
	Lâm Đồng
	- Festival Hoa Đà Lạt (định kỳ 02 năm/lần);
- Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia;
- Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tại Bangkok, Thái Lan năm 2018.

	27.             
	Long An
	- Quảng bá Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ;
- Chương trình văn hóa, nghệ thuật song ngữ Việt Nam – Khmer;

	28.             
	Nam Định
	- Chương trình giới thiệu Nghi lễ Chầu văn tại quần thể di tích Phủ Dầy;
- Chương trình giao lưu “Những ngày văn hóa Nhật Bản tại Nam Định.

	29.             
	Nghệ An
	- Lễ hội Làng sen;
- Xây dựng tượng đài Lê-nin tại thành phố Vinh do tỉnh Ulianovsk, Liên bang Nga trao tặng;
- Xây dựng tủ sách quảng bá văn hóa Việt Nam tại tỉnh Xiêng Khoảng, Lào;
- Dựng các cụm pa-nô, áp-phích quảng bá hình ảnh, thông tin về tỉnh tại cửa khẩu quốc tế;
- Hội thảo quốc tế về Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh;
- Tổ chức Ngày quốc tế Yoga;
- Chương trình nghệ thuật “Son sắt nghĩa tình, Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây” giữa Việt Nam và Lào;
- Hội thảo “Tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào”.

	30.             
	Ninh Bình
	- Ngày Văn hóa Hàn Quốc tại Ninh Bình năm 2017;
- Liên hoan múa quốc tế năm 2017;
- Triển lãm ảnh nghệ thuật “Non nước Ninh Bình” trong Năm APEC 2017.

	31.             
	Ninh Thuận
	Lễ hội Nho, Vang và Biển (02 năm/lần)

	32.             
	Phú Thọ
	- Tổ chức tuyên truyền về 02 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại “Hát Xoan Phú Thọ” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ”;
- Xuất bản Đặc san Thông tin đối ngoại Phú Thọ song ngữ Việt-Anh định kỳ 02 số/năm.

	33.             
	Quảng Bình
	Chú trọng phát huy giá trị văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể đã được UNESCO công nhận như Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Hát Ca trù, nghệ thuật Bài Chòi, tín ngưỡng thờ Mẫu

	34.             
	Quảng Trị
	- Tổ chức Diễn đàn các nhà văn châu Á lần thứ nhất tại Kazakhstan;
- Lễ tôn vinh Nghệ thuật Bài chòi Trung bộ Việt Nam;
- Chuỗi hoạt động kỷ niệm 45 năm chuyến thăm của Lãnh tụ Fidel Castro (Cuba) tới vùng giải phóng miền Nam Việt Nam gồm lễ mít tinh, triển lãm ảnh

	35.             
	Sóc Trăng
	- Lễ hội Ooc Om Bóc - Đua ghe Ngo khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (02 năm/lần);
- Tuần Văn hóa Campuchia tại tỉnh Sóc Trăng năm 2015.

	36.             
	Sơn La
	- Ngày hội giao lưu văn hoá, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào năm 2017
- Tổ chức giải Marathon đường mòn Việt Nam tại Mộc Châu (thu hút gần 400 vận động viên/ mỗi năm đến từ hơn 40 quốc gia tới tham dự);
- Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào; Những ngày Văn hóa - Du lịch Sơn La và Hủa Phăn (Lào);
- Phát hành 500 bộ ấn phẩm du lịch, 300 đĩa DVD ca nhạc “Tình hữu nghị Việt - Lào”.

	37.             
	Thái Nguyên
	- Liên hoan tiếng hát hữu nghị Việt Nam - Lào (định kỳ 02 năm/lần);
- Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ 3, năm 2015.

	38.             
	Thanh Hóa
	Triển lãm “Di sản chung của chúng ta” giới thiệu di sản của 03 nước Việt Nam, Lào, Campuchia

	39.             
	Thừa Thiên Huế
	- Festival Huế;
- Biểu diễn Nhã nhạc Cung đình Huế tại Pháp, Bỉ, Thụy Sỹ, Italia, Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Thái Lan

	40.             
	Tiền Giang
	Lễ hội Văn hóa, Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ IV năm 2019

	41.             
	Vĩnh Long
	- Lễ hội Lăng ông – Trà Ôn;
- Năm 2015, tổ chức các buổi biểu diễn giao lưu với các đoàn ca múa nhạc: Hàn Quốc, Indonesia, Lào, Campuchia;
- Năm 2018, tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản tại tỉnh Vĩnh Long;
- Năm 2019, tổ chức chương trình giao lưu hữu nghị giữa thanh niên Vĩnh Long và thanh niên tỉnh Kampong Speu, Vương quốc Campuchia với chủ đề "Hát mãi tình hữu nghị".

	42.             
	Vĩnh Phúc
	- Ngày Văn hóa ASEAN tại Vĩnh Phúc 2017;
- Triển lãm ảnh “ASEAN - Hòa bình và phát triển”;
- Tuần phim Ấn Độ năm 2016;
- Festival Âm nhạc Á - Âu 2016.

	43.             
	Yên Bái
	Festival thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng Ngàn tại Đền Đông Cuông




CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA ĐỐI NGOẠI
TỔ CHỨC TẠI CÁC TỈNH BIÊN GIỚI GIAI ĐOẠN 2015 - 2020
 
	STT
	TÊN TỈNH
	HOẠT ĐỘNG
	GHI CHÚ

	1.             
	An Giang
	- Liên hoan tiếng hát từ biên giới Việt Nam-Campuchia;
- Chương trình Giao lưu hữu nghị Biên giới Việt Nam - Campuchia năm 2019;
- Chương trình nghệ thuật tôn vinh giá trị văn hoá và gìn giữ bản sắc văn hoá cộng đồng của các dân tộc Việt Nam-Campuchia.
	Giáp với tỉnh Kandal và tỉnh Takeo, Campuchia

	2.             
	Cao Bằng
	- Liên hoan nhân dân biên giới Việt - Trung năm 2016;
- Giải chạy Việt dã xuyên biên giới năm 2016;
- Chương trình “Hoạt động du lịch văn hoá dân tộc biên giới huyện Nà Po, Trung Quốc”;
- Triển lãm văn hoá các dân tộc ở vùng biên giới Việt-Trung.
	Giáp với Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc

	3.             
	Đắk Lắk
	Hội thi văn nghệ “Sắc màu văn hóa” giữa tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Mondulkiri (Campuchia)
	Giáp với tỉnh Mondulkiri, Campuchia

	4.             
	Đắk Nông
	Chương trình giao lưu văn hóa giữa Đắk Nông và tỉnh Mondulkiri (Campuchia)
	Giáp với tỉnh Mondulkiri, Campuchia

	5.             
	Điện Biên
	- Ngày hội ném Còn 03 nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc;
- Chương trình giao lưu “Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào”;
- Ngày hội giao lưu văn hoá, thể thao và du lịch tại các tỉnh biên giới Việt Nam - Lào.
	Giáp với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc và tỉnh Phongsali, tỉnh Luang Prabang, Lào

	6.             
	Đồng Tháp
	- Hội thao biên giới với tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Prey Veng (Campuchia);
- Chương trình nghệ thuật song ngữ (Việt Nam - Khmer).
	Giáp với tỉnh Prey Veng, Campuchia

	7.             
	Gia Lai
	Tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật của Nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam San tại khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia
	Giáp với tỉnh Rattanakiri, Campuchia

	8.             
	Hà Giang
	Chương trình giao lưu văn hoá nghệ thuật biên giới Việt-Trung
 
	Giáp với Khu tự trị dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây và tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

	9.             
	Kiên Giang
	- Lễ hội Ok-Om-Bok;
- Lễ hội Tết cổ truyền Chôl-Chnăm-Thmây;
- Triển lãm các thành tựu kinh tế, văn hoá, xã hội Việt Nam-Campuchia;
- Lễ hội Tết tình Dân-Quân Việt Nam-Campuchia
	Giáp với tỉnh KamPot, Campuchia

	10.        
	Kon Tum
	- Chương trình giao lưu hữu nghị biên giới Việt - Lào;
- Tọa đàm hữu nghị, giao lưu văn hóa, văn nghệ và trao học bổng “Nâng bước em tới trường” giữa Việt Nam và Lào;
- Giao lưu thể thao hữu nghị tại cột mốc Ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia.
	Giáp với tỉnh Sekong và tỉnh Attapeu, Lào; tỉnh Rattanakiri, Campuchia

	11.        
	Lai Châu
	- Lễ hội ném Còn giữa các huyện biên giới của 3 nước Việt - Lào - Trung lần thứ VI năm 2019 với chủ đề “Sắc màu hữu nghị”;
- Chương trình giao lưu văn hoá nghệ thuật Việt Nam-Lào.
	Giáp với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

	12.        
	Lạng Sơn
	- Lễ hội Xuân Tứ Lạng;
- Lễ hội Du lịch qua biên giới Việt-Trung tại Quảng Tây, Trung Quốc.
	Giáp với Sùng Tả, Quảng Tây, Trung Quốc

	13.        
	Long An
	- Chương trình nghệ thuật song ngữ Việt Nam - Khmer;
- Chương trình Xuân hữu nghị Việt Nam - Campuchia;
- Chương trình giao lưu thể thao giữa tỉnh Long An và tỉnh Svay Rieng, Prey Veng, Campuchia
	Giáp tỉnh Svay Rieng và tỉnh Prey Veng, Campuchia

	14.        
	Nghệ An
	- Chương trình nghệ thuật “Son sắt nghĩa tình, Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây” giữa Việt Nam và Lào;
- Hội thảo “Tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào”.
	Giáp với tỉnh HouaPhanh, tỉnh XiangKhouang, tỉnh Borikhamxay Lào

	15.        
	Quảng Bình
	- Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc thiểu số 05 tỉnh vùng biên giới Việt Nam - Lào;
- Chương trình giao lưu văn hóa và quảng bá du lịch tại vùng biên giới cửa khẩu quốc tế Cha Lo - Khăm Muộn, Lào.
	Giáp tỉnh Khammuane và tỉnh Savannakhet, Lào

	16.        
	Quảng Trị
	Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch các vùng biên giới Việt Nam-Lào
	Giáp với tỉnh Savannakhet và tỉnh Saravane, Lào

	17.        
	Sơn La
	Ngày hội giao lưu văn hoá, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào năm 2017
	Giáp với tỉnh Phongsali, tỉnh Luang Prabang, tỉnh HouaPhanh, Lào

	18.        
	Thanh Hóa
	Triển lãm “Di sản chung của chúng ta” giới thiệu di sản của 03 nước Việt Nam, Lào, Campuchia
	 

	19.        
	Thừa Thiên Huế
	Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc thiểu số các tỉnh vùng biên giới Việt Nam - Lào, khu vực miền Trung, Tây Nguyên năm 2019
	Giáp với Lào


* Các tỉnh không có báo cáo hoạt động, gồm: Bình Phước, Hà Tĩnh, Lào Cai, Quảng Nam, Quảng Ninh, Tây Ninh.


CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI TRUNG TÂM VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI LÀO VÀ PHÁP TỔ CHỨC TRONG GIAI ĐOẠN 2015-2020 
1. Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào
	STT
	Tên chương trình, hoạt động

	Năm 2015

	1.
	Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm

	2.
	Gặp mặt đầu xuân 2015

	3.
	Chương trình giới thiệu Tết cổ truyền Việt Nam

	4.
	Hội báo xuân 2015

	5.
	Tổ chức 02 lớp học tiếng Việt cho một số cán bộ, nhân viên của các Bộ, Ban, ngành của Lào

	Năm 2016

	6.
	Tết cộng đồng, trao tặng Báo Xuân Bính Thân-2016

	7.
	Chương trình Chào Xuân Bính Thân 2016, giới thiệu Tết cổ truyền Việt Nam

	8.
	Triển lãm báo chí Việt Nam và Lào nhân dịp Bunpimay (Tết cổ truyền Lào)

	9.
	Liên hoan nghệ thuật quần chúng Việt Nam - Lào nhân kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

	10.
	Tổ chức tiếp nhận Bản giao hưởng “Hồ Chí Minh-Mặt trời soi sáng muôn đời”, do Nhạc sĩ, Nghệ sĩ Quốc gia Lào-Đuông Mi Xay Likaya sáng tác và trao tặng cho Việt Nam

	11.
	Tiếng hát Việt Nam-ASEAN 2016

	12.
	Tổ chức Lễ dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Bản Xiêng Vang, Noong Bok, Khăm Muộn, Lào

	13.
	Tổ chức chương trình Xiếc tại Thủ đô Viêng Chăn nhân dịp chào mừng thành công Đại hội Đảng của hai nước Việt Nam và Lào

	14.
	Triển lãm ảnh Đường Hồ Chí Minh huyền thoại trên đất Lào, thời kỳ 1961 - 1975

	15.
	Tổ chức 02 lớp học tiếng Việt (Khóa 4) cho các cán bộ, nhân viên của một số Bộ, Ban, ngành của Lào

	16.
	Tặng sách báo cho khu Di tích Bác Hồ ở Xiêng Vang, tỉnh Khăm Muộn, Lào; Trường song ngữ Nguyễn Du; Thư viện Tổng hội người Việt Nam tại Lào; Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Uđon, Thái Lan

	Năm 2017

	17.
	Tổ chức triển lãm ảnh di sản văn hóa vật thể, phi vật thể được UNESCO công nhận nhân dịp mừng Đảng, mừng Xuân 2017

	18.
	Tổ chức trao tặng Báo Xuân Đinh Dậu - 2017 cho cộng đồng người Việt Nam tại Lào và cộng đồng người Việt Nam ở một số tỉnh Đông Bắc Thái Lan sang dự Tết cộng đồng

	19.
	Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu và quảng bá vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam tại Lễ hội thi Voi ở tỉnh Xay Nhạ Bu Ly

	20.
	Tổ chức Chương trình Chung kết Liên hoan Tiếng hát Việt Nam - ASEAN 2017

	21.
	Tổ chức tuyên truyền 42 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2017), và 127 năm ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2017)

	22.
	Tổ chức Lễ dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Bản Xiêng Vang, huyện Noong Bok, Khăm Muộn, Lào

	23.
	Tổ chức khai mạc Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam - Lào, chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào

	24.
	Tổ chức Triển lãm sách Việt Nam tại Lào

	25.
	Tổ chức quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam tại Lễ khai mạc Năm du lịch Quốc gia Lào

	26.
	Triển lãm Sách, Ảnh, Báo chí Việt Nam - Lào, qua góc nhìn báo chí

	27.
	Tổ chức gian trưng bày, giới thiệu về ẩm thực, hình ảnh văn hóa, đất nước, con người Việt Nam tại Hội Tiệc trà ngoại giao do Hội Phụ nữ Lào tổ chức

	28.
	Tổ chức 02 lớp học tiếng Việt (Khóa 5) cho các cán bộ, nhân viên của một số Bộ, Ban, ngành của Lào

	29.
	Tổ chức trưng bày ảnh di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của Việt Nam được UNESCO công nhận

	Năm 2018

	30.
	Trao tặng Báo Xuân Mậu Tuất-2018, sách ảnh tuyên truyền về biển đảo, sách giới thiệu ẩm thực Việt Nam, cho cộng đồng người Việt Nam tại Lào và cộng đồng người Việt Nam ở một số tỉnh Đông Bắc Thái Lan, nhân dịp Xuân Mậu Tuất-2018

	31.
	Hỗ trợ Hội người Việt Nam tại Thái Lan trưng bày, trang trí không gian Tết truyền thống Việt Nam tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Udon Thani, Thái Lan

	32.
	Tổ chức Lễ hội nhạc Jazz quốc tế

	33.
	Tổ chức Lễ dâng hương tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Udon Thani, Thái Lan; hỗ trợ đoàn nhạc sĩ, nghệ sĩ của Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Nghệ An biểu diễn nghệ thuật biểu diễn ở Thái Lan và Lào

	34.
	Lễ trao tặng bộ phim tài liệu “Xuphanuvông với Việt Nam”

	35.
	Chương trình giao lưu Xiếc hữu nghị Việt Nam - Lào

	36.
	Tổ chức 02 lớp học tiếng Việt (Khóa 6) cho các cán bộ, nhân viên của một số Bộ, Ban, ngành của Lào

	37.
	Tổ chức biểu diễn vở kịch “Bão tố Trường Sơn”

	Năm 2019

	38.
	Tổ chức trưng bày ảnh về quan hệ Việt Nam - Lào

	39.
	Tổ chức trưng bày ảnh di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của Việt Nam được UNESCO công nhận

	40.
	Tổ chức Giải bóng đá hữu nghị Việt Nam - Lào

	41.
	Tổ chức trao tặng Báo Xuân Kỷ Hợi-2019 cho cộng đồng người Việt Nam tại Lào; cộng đồng người Việt Nam ở một số tỉnh Đông Bắc Thái Lan

	42.
	Hỗ trợ Hội người Việt Nam tại Thái Lan trưng bày, trang trí không gian Tết truyền thống Việt Nam

	43.
	Tổ chức Lễ hội Tết - Phố Ẩm thực, 2019

	44.
	Tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương tại Lào

	45.
	Kế hoạch triển khai: Xây dựng Công viên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thủ đô Viêng Chăn, Lào

	46.
	Tổ chức Lễ dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Bản Xiêng Vang, huyện Noong Bok, Khăm Muộn, Lào

	47.
	Tổ chức lớp tập huấn 03 tháng về nghệ thuật múa cho Lào

	48.
	Tổ chức biểu diễn tiểu phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh và vở kịch nói “Điều còn lại”

	49.
	Tổ chức chương trình Hà Nội-Một trái tim hồng nhân kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng Thủ đô Hà Nội

	50.
	Tặng Báo Văn hóa cho các cơ quan nhà nước của Lào

	51.
	Tổ chức lớp học tiếng Việt (Khóa 7) cho các cán bộ, nhân viên của một số Bộ, Ban, ngành của Lào

	Năm 2020

	52.
	Tổ chức trưng bày ảnh, sản phẩm văn hóa về Tết cổ truyền Việt Nam

	53.
	Tổ chức trưng bày ảnh di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của Việt Nam được UNESCO công nhận

	54.
	Tổ chức chương trình Mùa Xuân thắm tình đoàn kết

	55.
	Tổ chức gói bánh Chưng, bánh Tét ngày Tết

	56.
	Tổ chức chương trình Gấm vóc Việt - Lào anh em

	57.
	Tổ chức triển lãm ảnh Hồ Chí Minh - Chân dung một con người

	58.
	Tổ chức Tết trồng cây theo phong tục Lào

	59.
	Lễ tiếp nhận ca khúc “Hồ Chí Minh - Mặt trời soi sáng Bản Xiêng Vang” do ông Đuông Mi Xay Likaya - Nghệ sĩ Quốc gia Lào sáng tác nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

	60.
	Tổ chức Triển lãm ảnh “Đất nước Lào – Thời đại Chủ tịch Kay-xỏn Phôm-vi-hẳn” nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Kay-xỏn Phôm-vi-hẳn

	61.
	Tổ chức lớp học tiếng Việt (Khóa 8) cho các cán bộ, nhân viên của một số Bộ, Ban, ngành của Lào


2. 	Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp
	TT
	Tên chương trình, hoạt động

	Năm 2015

	1.
	Tổ chức Triển lãm ảnh về đất nước, con người Việt Nam tại thành phố Chartre

	2.
	Tổ chức các hoạt động nghệ thuật dân tộc tại ngày hội đoàn, đoàn kết với Việt Nam tại thành phố Montreuil

	3.
	Phối hợp cử đoàn tham dự Liên hoan phim quốc tế châu Á tổ chức tại thành phố Tours

	4.
	Tổ chức trình diễn thời trang và biểu diễn nghệ thuật tại trụ sở UNESCO, Tòa thị chính quận 8 thủ đô Paris và phục vụ cộng đồng Việt kiều tại thành phố Lyon

	5.
	Tổ chức Triển lãm ảnh về phố cổ Hà Nội

	6.
	Tổ chức Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi Việt kiều tại Paris và một số địa phương tại Pháp

	7.
	Tham gia quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam tại Hội báo Nhân Đạo của Đảng Cộng sản Pháp

	8.
	Tham dự Hội chợ quốc tế du lịch WTM tại London và phối hợp với Tổng cục Du lịch tổ chức Chương trình phát động điểm đến Việt Nam tại Pháp

	9.
	Tổ chức cuộc thi viết bằng tiếng Pháp và tiếng Việt có tiêu đề “Việt Nam – Mùa thứ 5” (với ý nghĩa mùa Văn hóa bên cạnh 4 mùa tự nhiên Xuân, Hạ, Thu, Đông) 

	Năm 2016

	10.
	Tổ chức đón Xuân Bính Thân 2016 cho cộng đồng Việt kiều tại Paris, Marseille, Lyon

	11.
	Bảo trợ Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp tổ chức cuộc thi Nữ sinh Việt Nam tài năng tại Pháp - Miss Xuân và Giải bóng đá giao hữu giữa các chi hội sinh viên Việt Nam tại Pháp

	12.
	Tổ chức Triển lãm ảnh, tư liệu và hội thảo tại quận 13 thủ đô Paris về chủ quyền của Việt Nam đối với 02 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa 

	13.
	Tổ chức Tuần lễ phim Việt Nam tại một số địa phương của Pháp  như Paris, Lille, Strasbourg, Nice, Montpellier, Perpignan, Bretagne, Rouen

	14.
	Bảo trợ Nhóm nhạc Hợp ca Quê Hương biểu diễn, ghi âm 11 bài ca cách mạng, làm 1.000 đĩa CD

	15.
	Tổ chức chương trình đoàn nghệ thuật Việt Nam tham dự và biểu diễn nghệ thuật trong khuôn khổ Liên hoan văn hóa dân gian thế giới tại thành phố Voiron và 9 tỉnh lân cận ở miền Nam nước Pháp và biểu diễn tại Lisbonne nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 500 năm bang giao Việt Nam - Bồ Đào Nha 

	16.
	Tổ chức Festival sinh viên Việt Nam toàn châu Âu - LUMOS 2016

	17.
	Tổ chức Triển lãm 70 năm Bác Hồ thăm Pháp với tư cách là Chủ tịch Chính phủ 1946 – 2016

	18.
	Tổ chức Tết Trung thu chủ đề “con Rồng, cháu Tiên” cho các cháu thiếu nhi Việt kiều tại Paris và một số địa phương

	19.
	Tổ chức chương trình phát động thị trường “Vùng thủ đô Hà Nội - miền đất di sản văn hóa” và tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Top Rese IFTM 2016 tại Paris; tổ chức đoàn nghệ thuật Việt Nam sang Pháp biểu diễn

	20.
	Phối hợp với Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Pháp (bà Anoa Dussol) tổ chức gặp gỡ các nhà đầu tư du lịch và dạ tiệc nhạc, trình diễn thời trang, giới thiệu ẩm thực tại khuôn viên vườn hoa cảnh Jardin Albert Kahn Paris 

	21.
	Tổ chức Hội thảo “Phong tục thờ cúng tổ tiên người Việt” tại thành phố Blois

	Năm 2017

	22.
	Tổ chức đón Xuân Đinh Dậu cho cộng đồng Việt kiều tại Paris, Lyon và Marseille

	23.
	Tổ chức giới thiệu về du lịch và ẩm thực Việt Nam trong khuôn khổ Tuần lễ Pháp ngữ (Weekend de la Francophonie) tại Yèble

	24.
	Tham dự Đại hội Văn hóa, Thể thao khối Pháp ngữ lần thứ 8 tại Abidjan - Bờ Biển Ngà 

	25.
	Tổ chức phiên họp đặc biệt của Hội đồng điều hành Liên đoàn văn hóa dân gian thế giới – IGF tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp để kết nạp Việt Nam là hội viên mới.

	26.
	Tổ chức đoàn nghệ sỹ Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam tham gia Festival văn hóa thế giới diễn ra ở các nước Pháp, Italia, Ru-ma-ni, Hy Lạp trong khuôn khổ hợp tác giữa Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp với IGF

	27.
	Tổ chức đoàn Fam trip, Presstrip cho các nhà báo, truyền hình Pháp đi tham quan khảo sát du lịch ở Việt Nam chuẩn bị tư liệu tuyên truyền cho Việt Nam tại Hội chợ du lịch và ẩm thực quốc tế Dijon 2017

	28.
	Tổ chức Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi Việt kiều tại Paris và một số địa phương

	29.
	Tổ chức Triển lãm ảnh và tư liệu “Việt Nam, đất nước, con người - Nhìn từ biển đảo” tại Paris

	30.
	Tổ chức “Ngày Việt Nam” tại trường Du lịch Sacré-Cœur, tỉnh Lozère, Pháp

	Năm 2018

	31.
	Tổ chức đón Xuân Mậu Tuất cho cộng đồng Việt kiều tại Pháp

	32.
	Tổ chức Triển lãm ảnh và tư liệu “Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và các nhà yêu nước cách mạng Việt Nam trong hồ sơ lưu trữ quốc gia của Cộng hòa Pháp” tại trụ sở Hội UGVF

	33.
	Tổ chức quảng bá văn hóa, xúc tiến du lịch Việt Nam với vai trò là “Khách mời danh dự” tại các Hội chợ quốc tế Caen, Strasbourg và Grenbole, Pháp

	34.
	Tổ chức “Tuần Văn hóa, Du lịch Việt Nam” tại thành phố Versailles

	35.
	Tổ chức Tết Trung Thu năm 2018

	36.
	Triển lãm sách Việt Nam tại tòa thị chính thành phố Arcueil

	Năm 2019

	37.
	Tổ chức đón Xuân Kỷ Hợi 2019 cho cộng đồng Việt kiều tại Paris và một số địa phương

	38.
	Tổ chức “Tuần Ẩm thực Việt Nam 2019” tại một số thành phố: Tours, Saint-Cyr-sur-Loire, Blois thuộc vùng hành chính Centre-Val de Loire

	39.
	Tham gia Tuần lễ Pháp ngữ (Weekend de la Francophonie) tại Yèbles, Pháp

	40.
	Tổ chức Triển lãm ảnh về vẻ đẹp biển đảo Việt Nam

	41.
	Tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Hội, trong đó trọng tâm là buổi UGVF đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng tại trụ sở UNESCO ở Paris

	42.
	Tổ chức Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi Việt kiều

	43.
	Lễ khai trương Khoa Tiếng Việt của trường Đại học Paul Valéry Montpellier III, phối hợp Triển lãm ảnh về Vẻ đẹp biển đảo Việt Nam và chương trình biểu diễn văn nghệ “Duyên dáng Việt Nam” tại Tòa Thị chính thành phố Montpellier

	44.
	Tổ chức “Những ngày phim tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh” tại Paris

	Năm 2020

	45.
	Tổ chức đón Xuân Canh Tý 2020 cho cộng đồng Việt kiều tại Paris và một số địa phương

	46.
	Tổ chức triển lãm “Kim Vân Kiều và các bản dịch” tại Paris





TỔNG SỐ ĐOÀN VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI, ĐOÀN NƯỚC NGOÀI  VÀO VIỆT NAM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG VHTTDL
	STT
	Nội dung
	Năm 2016
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022

	1.
	Tổng số các đoàn Việt Nam ra nước ngoài trong năm/lượt người:
	351/1044
	7/21
	47/527
	129/578

	2.
	Tổng số các đoàn nước ngoài vào Việt Nam trong năm/lượt người:
	176/1400
	7/30
	0
	98/562


Ghi chú: Số liệu tại các biểu năm 2016 và năm 2020 là năm đầu và năm cuối của CT phát triển văn hóa giai đoạn trước, số liệu năm 2021 -2022 để so sánh việc thực hiện NQ 13.


[bookmark: _Toc164249075]Phụ lục 4 - Tổng hợp tình hình thực hiện các đề án về đào tạo trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật 
I. Tổng hợp tình hình tuyển chọn và đào tạo tài năng giai đoạn 2016-2021 theo Đề án Đào tạo tài năng trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (theo Quyết định số 1341/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ) (tính đến 30/6/2022)
(Nguồn: Vụ Đào tạo – Bộ VHTTDL)
	TT
	TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO TÀI NĂNG
	NĂM HỌC                  2017-2018
	NĂM HỌC                  2018-2019
	NĂM HỌC                  2019-2020
	NĂM HỌC                  2020-2021
	NĂM HỌC                  2021-2022

	
	
	Tổng chỉ tiêu được giao
	HS SV trúng tuyển
	Tổng chỉ tiêu được giao
	HS SV trúng tuyển
	Tổng chỉ tiêu được giao
	HS SV trúng tuyển
	Tổng chỉ tiêu được giao
	HS SV trúng tuyển
	Tổng chỉ tiêu được giao
	HS SV trúng tuyển

	1
	Học viện Âm nhạc quốc gia VN
	54                                  (19 ĐH, 35 TC)
	
	55
(35 ĐH, 20 TC)
	
	55
(35Đ, 20 TC)
	
	50
(30 ĐH, 20 TC)
	11 TC
	50
(30 ĐH, 20 TC)
	13 TC

	2
	Nhạc viện TPHCM
	54
(19 ĐH, 35 TC)
	
	55 
(ĐH 35, TC 20)
	
	55
(ĐH 35, TC 20)
	
	50
(ĐH 30, TC 20)
	11
(1 ĐH, 10 TC)
	50
(ĐH 30, TC 20)
	06
(2 ĐH, 4 TC)

	3
	 Học viện Âm nhạc Huế
	35
(10 ĐH, 25 TC)
	31
	35 
(10ĐH, 25 TC)
	20
	35 
(10 ĐH, 25 TC)
	29
	30 
(10 ĐH, 20 TC)
	24
	30
(10 ĐH, 20 TC)
	4

	4
	Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh HN
	45 ĐH
	35
	45
	0
	45
	36
	45
	26
	45
	0

	5
	Trường ĐH Sân khấu-Điện ảnh TPHCM
	40 ĐH
	
	35
	0
	35
	0
	35
	6
	35
	20

	6
	Trường ĐH Mỹ thuật VN
	20 ĐH
	20
	23
	19
	23
	0
	23
	9
	23
	16

	7
	Trường ĐH Mỹ thuật HCM
	20 ĐH
	20
	22
	22
	22
	07
	22
	9
	22
	16

	8
	Học viện Múa VN
	40
(20 CĐ, 20 TC)
	16
	40
(20 CĐ, 20 TC)
	14
	40
(20 CĐ, 20 TC)
	0
	40
(20 CĐ, 20 TC)
	14
	40
(20 CĐ, 20 TC)
	0

	9
	Trường ĐH Văn hóa HN
	10
	
	10
	
	10
	0
	10
	2
	10
	2

	10
	Trường CĐ VHNT Tây Bắc
	0
	
	0
	
	0
	
	10
	0
	10
	0

	11
	Trường CĐ VHNT Việt Bắc
	0
	
	0
	
	0
	
	10
	
	10
	8

	12 
	Trường Trung cấp Múa TPHCM
	25 TC
	
	25
	0
	25
	
	25
	16
	25
	0

	13
	Trường Trung cấp Xiếc và Tạp kỹ VN
	10 TC
	
	10
	
	10
	
	10
	7
	10
	5

	
	TỔNG CỘNG
	353
	122
	355
	75
	355
	72
	355
	135
	355
	90


Ghi chú: Dự kiến tổng số học sinh, sinh viên được tuyển chọn vào các lớp tài năng năm học 2022-2023 sẽ tăng và tuyển được nhiều hơn so với các năm học trước. Trong giai đoạn 5 năm 2017-2021, tổng số chỉ tiêu được giao là 1.773 học sinh/sinh viên, tổng số trúng tuyển là 494 học sinh/sinh viên. 



II. Tổng hợp kinh phí của các đề án về đào tạo trong lĩnh vực VHNT (thực hiện các Quyết định số 1341/QĐ-TTg ngày 07/8/2016 và số 1437/QĐ-TTg ngày 19/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ) 
	
	
	
	
	
	 
	Đơn vị tính: Triệu đồng

	TT
	Nội dung
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023

	1
	Đề án Đào tạo tài năng trong lĩnh vực VHNT giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số 1341/QĐ-TTg)
	44.507
	0
	28.116
	20.200
	18.800
	16.783
	18.500

	2
	Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực VHNT ở nước ngoài đến năm 2030 (Quyết định số 1437/QĐ-TTg)
	14.241
	0
	39.780
	27.330
	21.200
	23.217
	21.500

	 
	Tổng cộng
	58.748
	0
	67.896
	47.530
	40.000
	40.000
	40.000

	Ghi chú: Trong giai đoạn 5 năm 2017-2021, tổng kinh phí Đề án đào tạo tài năng trong lĩnh vực VHNT là 111,623 triệu đồng; tổng kinh phí Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực VHNT ở nước ngoài đến năm 2030 là 102,551 triệu đồng.




[bookmark: _Toc164249076]Phụ lục 5 - Số liệu khách du lịch và nguồn thu từ bán vé tham quan, dịch vụ tại các di sản thế giới ở Việt Nam (giai đoạn 2006-2022)                          
       (Nguồn: Cục Di sản văn hóa – Bộ VHTTDL)
	TT
	Tên Di sản
	Năm 2006
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022

	
	
	Khách du lịch
	Thu
từ vé
	Khách
du lịch
	Thu
từ vé
	Khách
du lịch
	Thu
từ vé
	Khách
du lịch
	Thu
từ vé
	Khách
du lịch
	Thu
từ vé
	Khách
du lịch
	Thu
từ vé
	Do đại dịch Covid
	Do đại dịch Covid

	

1
	Vịnh Hạ Long
	1.462.000 khách (728.016 khách quốc tế)
	42.057 triệu đồng
	3.144.320 khách (2,1 triệu khách quốc tế)
	683.587 triệu đồng
	3.600.000 khách (2,4 triệu khách quốc tế)
	1.100 tỷ đồng
	4,1 triệu khách (2,82 triệu khách quốc tế)
	1.184 tỷ đồng
	4,4 triệu khách (2,9 triệu khách quốc tế)
	1.234 tỷ đồng
	1.413.440 khách (408.399 khách quốc tế)
	233 tỷ đồng
	Không có số liệu
	Không có số liệu

	

2
	Quần thể di tích Cố đô Huế
	1,45 triệu khách (630.500 khách quốc tế)
	57.240 triệu đồng
	2,5 triệu khách (1.350.000 khách quốc tế)
	257.400 triệu đồng
	3 triệu khách (1,8 triệu khách quốc tế)
	320 tỷ đồng
	3,5 triệu khách (2,3 triệu khách quốc tế)
	375 tỷ đồng
	3,33 triệu khách  (2,22 triệu khách quốc tế)
	378 tỷ đồng
	855.444 khách (432.420 khách quốc tế)
	106,2 tỷ đồng
	Không có số liệu
	Không có số liệu

	

3
	Khu Phố cổ Hội An
	878.700 khách (423.500 khách quốc tế)
	452 triệu đồng
	1.600.000 khách (1.200.000 khách quốc tế)
	171.600 triệu đồng
	1.960.000 khách (1.500.000 khách quốc tế)
	219 tỷ đồng
	2.320.000 khách (2.000.000 triệu khách quốc tế)
	266,2 tỷ đồng
	2.498.230 khách (2.150.000 khách quốc tế)
	300 tỷ đồng
	392.582 khách (328.278 khách quốc tế)
	44,3 tỷ đồng
	Không có số liệu
	Không có số liệu

	

4
	VQG Phong Nha - Kẻ Bàng
	250.488 khách (7.158 khách quốc tế)
	9.900 triệu đồng
	705.000 khách (82.400 
khách quốc tế)
	114.840 triệu đồng
	810.126 khách (149.407 khách quốc tế)
	215 tỷ đồng
	900.000 khách (170.000 khách quốc tế)
	231 tỷ đồng
	921.000 khách (164.000 khách quốc tế)
	266 tỷ đồng
	384.060 khách (25.700 khách quốc tế)
	123 tỷ đồng
	Không có số liệu
	Không có số liệu

	

5
	Khu đền tháp Mỹ Sơn
	130.000 khách (89.500 khách quốc tế)
	6,6 tỷ đồng
	314.000 khách (264.000 khách quốc tế)
	44 tỷ đồng
	355.000 khách (304.000 khách quốc tế)
	50 tỷ đồng
	375.900 khách (335.470 khách quốc tế)
	50 tỷ đồng
	419.000 khách (374.000 khách quốc tế)
	61 tỷ đồng
	105.050 khách (84.880 khách quốc tế)
	14,7 tỷ đồng
	Không có số liệu
	Không có số liệu

	


6
	Quần thể danh thắng Tràng An
	Không có số liệu
	Không có số liệu
	5.745.000 lượt khách (632.000 khách quốc tế)
	Doanh thu từ phí danh lam và chở đò 500 tỷ đồng
	6.126.000 khách (710.800 khách quốc tế)
	Doanh thu từ phí danh lam và chở đò 652,7 tỷ đồng
	6.253.682 khách (731.121 khách quốc tế)
	Doanh thu từ phí danh lam và chở đò 665,8 tỷ đồng
	6.327.488 lượt khách (759.859 khách quốc tế)
	Doanh thu từ phí danh lam và phí chở đò 867,5 tỷ đồng
	1.544.588 khách (123.567 khách quốc tế)
	308,9 tỷ đồng
	Không có số liệu
	Không có số liệu

	

7
	Hoàng thành Thăng Long -Hà Nội
	Không có số liệu
	Miễn vé
	279.821 khách 
	5,581 tỷ đồng
	335.280 khách
	7 tỷ đồng
	358.000 khách
	7,5 tỷ đồng
	462.000 khách (231.000 khách quốc tế)
	11,1 tỷ đồng
	140.400 khách (7.020 khách quốc tế)
	3,4 tỷ đồng
	Không có số liệu
	Không có số liệu

	

8
	Thành Nhà Hồ
	Không có số liệu
	Miễn vé
	113.000 khách (1.500 khách quốc tế)
	434 triệu đồng
	106.790 khách        (8.070 khách quốc tế)
	02 tỷ đồng
	104.000 khách (97.000 khách quốc tế)
	trên 2 tỷ đồng
	126.660 khách (7.255 khách quốc tế)
	2,1 tỷ đồng
	48.505 khách (1.575 khách quốc tế)
	550 triệu đồng
	Không có số liệu
	Không có số liệu



[bookmark: _Toc164249077]Phụ lục 6 - Danh sách di sản văn hóa và tình hình đầu tư bảo vệ, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị tại một số di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh ở Việt Nam

I. DANH SÁCH DI SẢN VĂN HÓA VÀ THIÊN NHIÊN THẾ GIỚI (THEO CÔNG ƯỚC UNESCO 1972 VỀ BẢO VỆ DI SẢN VĂN HÓA VÀ THIÊN NHIÊN THẾ GIỚI)
1. Quần thể di tích Cố đô Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế; Di sản Văn hóa Thế giới, được ghi danh năm 1993).
2. Vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh, Di sản Thiên nhiên Thế giới, được ghi danh lần thứ nhất năm 1994 và lần thứ hai năm 2000).
3. Khu Phố cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam; Di sản Văn hóa Thế giới, được ghi danh năm 1999).
4. Khu Di tích Mỹ Sơn (tỉnh Quảng Nam; Di sản Văn hóa Thế giới, được ghi danh năm 1999).
5. Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Bình; Di sản Thiên nhiên Thế giới, được ghi danh lần thứ nhất năm 2003 và lần thứ hai năm 2015).
6. Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội (thành phố Hà Nội; Di sản Văn hóa Thế giới, được ghi danh năm 2010).
7. Thành Nhà Hồ (tỉnh Thanh Hóa; Di sản Văn hóa Thế giới, được ghi danh năm 2011).
8. Quần thể danh thắng Tràng An (tỉnh Ninh Bình; Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới hỗn hợp, được ghi danh năm 2014).
Ghi chú: Italia là quốc gia có số lượng di sản thế giới được công nhận nhiều nhất (54 di sản), tiếp theo là Trung Quốc (54 di sản), Tây Ban Nha (47 di sản), Pháp (43 di sản), Đức (44 di sản), Mexico 35 di sản, Anh Quốc (31 di sản), Nga (28 di sản), Mỹ (23 di sản), Iran (23 di sản), Brazil (21 di sản), Úc (19 di sản), Canada (18 di sản), Hy Lạp (18 di sản), Thổ Nhĩ Kỳ (18 di sản). Một số quốc gia ở Châu Á có nhiều Di sản thế giới phải kể đến như: Ấn Độ (36 di sản), Nhật Bản (22 di sản), Hàn Quốc (13 di sản), Indonesia (8 di sản). Các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á khác có số lượng Di sản thế giới được UNESCO công nhận là: Thái Lan (5 di sản), Philippine (6 di sản), Malaysia (4 di sản), Campuchia (3 di sản), Lào (2 di sản), Myanmar (1 di sản), Singapore (1 di sản); Brunei và Đông Timor chưa có di sản thế giới nào (nằm trong số 26/193 quốc gia chưa có di sản được ghi danh). 
II. DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ (GHI DANH THEO CÔNG ƯỚC UNESCO 2003 VỀ BẢO VỆ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ)
1. Nhã Nhạc, Âm nhạc Cung đình Việt Nam (Triều Nguyễn) (năm 2008).
2. Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên (năm 2008).
3. Dân ca Quan Họ Bắc Ninh (năm 2009).
4. Hát Ca trù (năm 2009; thuộc Danh sách cần bảo vệ khẩn cấp).
5. Hội Gióng ở Đền Phù Đổng và Đền Sóc (năm 2010).
6. Tín ngưỡng Thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ (năm 2012).
7. Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ (năm 2013).
8. Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh (năm 2014).
9. Nghi lễ và trò chơi kéo co (năm 2015, di sản đa quốc gia, gồm: Việt Nam, Hàn Quốc, Philippines và Campuchia).
10. Thực hành Tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của người Việt (năm 2016).
11. Hát Xoan Phú Thọ.
12. Nghệ thuật Bài Chòi miền Trung Việt Nam (2017).
13. Thực hành Then Tày, Nùng, Thái của người Việt (2019).
Ghi chú: Trung Quốc là quốc gia có số lượng di sản văn hóa phi vật thể được ghi danh nhiều nhất (39 di sản), tiếp theo là Nhật Bản (21 di sản), Hàn Quốc (19 di sản), 10 quốc gia mới chỉ có 01 di sản được ghi danh và còn 58/175 quốc gia chưa có di sản được ghi danh.
III. DI SẢN TƯ LIỆU (GHI DANH THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KÝ ỨC THẾ GIỚI CỦA UNESCO)
A. Di sản Tư liệu Thế giới
1. Mộc bản triều Nguyễn (năm 2009; hiện đang lưu giữ và bảo quản tại Trung tâm lưu trữ quốc gia IV - Đà Lạt, Lâm Đồng).
2. Bia tiến sĩ Văn Miếu Thăng Long (được ghi danh lần thứ nhất năm 2010 là Di sản Tư liệu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và lần thứ hai là Di sản Tư liệu Thế giới năm 2011; hiện đang lưu giữ tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn miếu Quốc tử giám - Hà Nội).
3. Châu bản triều Nguyễn (được ghi danh lần thứ nhất năm 2014 là Di sản Tư liệu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và lần thứ hai là Di sản Tư liệu Thế giới năm 2017; hiện đang được lưu giữ và bảo quản tại Trung tâm lưu trữ quốc gia I - Hà Nội).
B. Di sản Tư liệu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương 
1. Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm (năm 2012; hiện đang được lưu giữ và bảo quản tại Di tích quốc gia đặc biệt chùa Vĩnh Nghiêm - Bắc Giang).
2. Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế (năm 2016; hiện đang được lưu giữ và bảo quản tại Di sản Văn hóa Thế giới Quần thể di tích Cố đô Huế).
3. Mộc bản trường Phúc Giang (năm 2016; hiện đang được lưu giữ và bảo quản tại Nhà thờ dòng họ Nguyễn Huy, xã Trường Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).
4. Hành trình đi sứ Trung Hoa (thế kỷ XVIII) - Hoàng hoa sứ trình đồ (năm 2018; hiện đang được lưu giữ và bảo quản tại Nhà thờ dòng họ Nguyễn Huy, xã Trường Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).
Ghi chú: Năm 1992, UNESCO khởi xướng xây dựng Chương trình Ký ức thế giới (Memory of the world - MOW), xuất phát từ nhu cầu ngày càng tăng về việc bảo tồn và tiếp cận những di sản tài liệu quý hiếm có nguy cơ bị xâm hại và mai một ở nhiều nước và khu vực trên thế giới. Hiện nay, UNESCO đã ghi danh 431 Di sản Tư liệu Thế giới và 128 Di sản Tư liệu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
IV. NGUỒN TÀI CHÍNH:
Đối với công tác bảo vệ, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị một số di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh tiêu biểu ở Việt Nam, gồm những nguồn tài chính sau:
- Ngân sách nhà nước.
- Kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa.
- Các nguồn kinh phí khác (tài trợ quốc tế, xã hội hóa….).


1. Quần thể di tích Cố đô Huế (giai đoạn 2001 - 2016)
	- Ngân sách Trung ương, bao gồm:
     + Hỗ trợ có mục tiêu: 331.200.000.000 đồng.
     + Chương trình mục tiêu quốc gia: 301.674.168.000 đồng.
     - Ngân sách địa phương: 436.182.761.000 đồng.
	
Tổng cộng:
1.069.056.929.000 đồng



2. Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội (giai đoạn 2006 - 2016)
	     - Ngân sách địa phương: 372.975.546.000 đồng.
     - Hợp tác quốc tế: 1.694.673.000 đồng.
	Tổng cộng:
374.670.219.000 đồng



3. Khu phố cổ Hội An (giai đoạn 2001 - 2017)
	     - Ngân sách Trung ương (Chương trình mục tiêu quốc gia): 77.000.000.000 đồng.
     - Ngân sách địa phương: 126.550.000.000 đồng.
     - Tài trợ, xã hội hóa: 19.913.000.000 đồng.
	
Tổng cộng:
223.463.000.000 đồng



4. Khu di tích Mỹ Sơn (giai đoạn 2006 - 2017)
	     - Ngân sách Trung ương: 12.000.000.000 đồng.
     - Ngân sách địa phương: 60.152.357.000 đồng.
     - Hợp tác quốc tế: 33.000.000.000 đồng.
	
Tổng cộng:
105.152.357.000 đồng



5. Thành Nhà Hồ (giai đoạn 2004 - 2017)
	     - Ngân sách địa phương: 52.563.000.000 đồng.
     - Hợp tác quốc tế: 265.000.000 đồng.
	Tổng cộng:
52.828.000.000 đồng



6. Quần thể danh thắng Tràng An (giai đoạn 2014 - 2017)
	     - Ngân sách Trung ương, bao gồm:
     + Hỗ trợ có mục tiêu: 24.547.000.000 đồng.
     + Chương trình mục tiêu quốc gia: 8.000.000.000 đồng.
     - Ngân sách địa phương: 315.589.000 đồng.
     - Nguồn vốn xã hội hóa: 167.000.000 đồng.
	

Tổng cộng:
515.136.000.000 đồng


7. Vịnh Hạ Long (giai đoạn 1999 - 2015): 
Kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản: 363.162.482.000 đồng (Từ năm 2016 chi đầu tư xây dựng cơ bản chuyển về Thành phố Hạ Long làm chủ Đầu tư, nguồn chi kinh phí Đầu tư phát triển).
8. Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (giai đoạn 2013 - 2017)
	     - Ngân sách Trung ương, bao gồm:
     + Hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương (QĐ số 24/2012): 34.593.000.000 đồng.
     + Hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương (Hỗ trợ đầu tư): 15.665.000.000đồng.
     - Ngân sách địa phương: 120.720.000.000 đồng.
     - Hợp tác quốc tế: 82.295.000.000 đồng.
	


Tổng cộng:
279.500.000.000 đồng




[bookmark: _Toc164249078]Phụ lục 7 - Báo cáo kết quả thực hiện các chương trình, đề án của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam
(Nội dung báo cáo do Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và các Hội trực thuộc cung cấp)
I. Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị tác phẩm văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam” giai đoạn I (2016 - 2020)
Thực hiện Ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số 11343-CV/VPTW ngày 20/8/2015 của Văn phòng Trung ương Đảng; Thực hiện Quyết định số 1558/QĐ-TTg ngày 5/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ; 
Đề án do Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, Ban Quản lý Đề án thực hiện, theo sự chỉ đạo của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.
1.1 Kết quả thực hiện Đề án:
Đề án đã hoàn thành việc nghiên cứu, tổng hợp và xuất bản 1500 tác phẩm sách in, tương ứng 975 đầu sách, với 2.388.750 số bản in; xây dựng và chuyển đổi số 1500 tác phẩm sách điện tử ebook; xây dựng 54 sách 3D và 54 phim tài liệu/ phim chuyên đề về văn hóa, văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, đạt 100% chỉ tiêu đề ra, với tổng kinh phí là 281,46 tỷ đồng (đạt 99% so với tổng dự toán được duyệt, tiết kiệm 2,39 tỷ đồng).
Đề án được phê duyệt giai đoạn I (2016-2020), thời gian thực tế triển khai là từ năm 2018 đến 2020, dự toán chi của Đề án giai đoạn 2018-2020 được điều chỉnh hàng năm theo thực tế giá cả thị trường phát sinh trong từng năm (một số hạng mục chi thực hiện theo Luật đấu thầu) và các chế độ tài chính hiện hành (thực hiện các chế độ, định mức mới ban hành) và cân đối từ một phần nguồn kinh phí dự phòng. Về tổng thể, các hạng mục chi chính của Đề án Dự toán kinh phí giai đoạn I 2018-2020 có chênh lệch chi tăng, bù cho tổng các khoản chi giảm và kinh phí dự phòng. Các hạng mục chi, nội dung chi đều phù hợp với thực tế công việc phát sinh và đúng theo các quy định hiện hành cũng như theo giá thị trường thông qua đấu thầu và hợp đồng kinh tế hợp lệ. Mọi hoạt động chi đều được Kho bạc Nhà nước kiểm soát chi chặt chẽ; hàng năm Đề án được Kiểm toán độc lập, có Biên bản kiểm toán công khai, minh bạch và quyết toán hàng năm với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính.
Các hạng mục chủ yếu của Đề án là sưu tầm, nghiên cứu, xuất bản, phổ biến 1500 công trình, tác phẩm văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam dưới dạng sách truyền thống, đạt 100% theo kế hoạch số tác phẩm đặt ra. Tất cả 975 đầu sách này đều là các công trình có nội dung phong phú, thể loại đa dạng. Trong đó có những tập sách, công trình được nghiên cứu công phu và toàn diện của các tác giả. Những công trình này được ấn hành thành những bộ sách nhiều tập, có tính liên tục và đảm bảo nhất quán trong nội dung và cách trình này.
Ban quản lý Đề án đã phát hành đầy đủ các ấn phẩm đến với 2450 đơn vị, cá nhân thụ hưởng trên cả nước, bao gồm thư viện trường dân tộc nội trú của các tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước; Ban Tuyên giáo tỉnh, thành phố; Thư viện của các đồn và bộ đội biên phòng; các đơn vị phục vụ công tác đối ngoại; các trung tâm, đơn vị bảo tồn văn hóa dân tộc, các chi hội văn học nghệ thuật tỉnh, thành; các thư viện tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã trên toàn quốc; Thư viện các trường đại học, trường phổ thông; các chi hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số, các đơn vị thụ hưởng và bạn đọc tại địa phương, vùng sâu, vùng xa; gửi sách cho tác giả, nộp lưu chiểu nhà xuất bản, Ban chỉ đạo và lưu BQL Đề án.
Việc phát hành sách của Đề án được thực hiện qua Bưu điện thành phố Hà Nội với địa chỉ đơn vị nhận cụ thể, rõ ràng, có đóng dấu xác nhận đơn vị thụ hưởng đã nhận và được báo cáo đầy đủ, kịp thời cho bộ phận quản lý xuất bản của Đề án. Việc phát hành được thực hiện đúng quy trình phát hành ấn phẩm đến các địa chỉ thụ hưởng theo đúng mục tiêu và nhiệm vụ đề ra; hàng năm đều có Phụ lục chi tiết “Danh sách đơn vị thụ hưởng” cụ thể đính kèm Báo cáo gửi đến các cơ quan ban ngành. Sau khi phát hành đến các địa chỉ thụ hưởng cụ thể, Bưu điện thành phố Hà Nội có nhiệm vụ báo phát cho Đề án về tình hình giao nhận ấn phẩm để Bộ phận quản lý xuất bản Đề án xử lý kịp thời đối với các đơn vị thay đổi địa chỉ. Việc phối hợp chặt chẽ với Bưu điện thành phố Hà Nội và Ban quản lý Đề án giúp cho việc quản lý công tác phát hành ấn phẩm được sát sao và chặt chẽ, hiệu quả, tới tận tay bạn đọc.
Nhìn chung, việc phổ biến các công trình, tác phẩm văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam phù hợp và đáp ứng nhu cầu của đối tượng thụ hưởng, yêu cầu phát triển văn hóa, xã hội và bảo đảm chất lượng, Đề án đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần bổ sung nguồn tài liệu phục vụ đến tận tay các đối tượng bạn đọc, các nhà nghiên cứu lĩnh vực văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam. Các đầu sách có nội dung, chủ đề phù hợp với từng đối tượng và tình hình thực tế của địa phương, nhờ có Đề án mà tủ sách, kho sách của các đối tượng thụ hưởng hàng năm được cập nhật liên tục, nội dung phong phú, nhân văn phục vụ nhân dân, nhất là các đồn biên phòng, vùng sâu, vùng xa, biên giới, nơi phên dậu của Tổ quốc, việc bảo tồn và phát huy giá trị các tác phẩm văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam làm tăng thêm sức mạnh mềm, biên giới mềm, góp phần vào việc bảo vệ chủ quyền của đất nước.
Sản phẩm Thư viện số của Đề án gồm 1500 công trình, tác phẩm sách điện tử ebook, 54 sách 3D và 54 phim tài liệu/phim chuyên đề văn hóa, văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam đều đảm bảo giá trị và chất lượng sản phẩm. Các sản phẩm đều đáp ứng được các tiêu chuẩn về kỹ thuật, mỹ thuật, chất lượng nội dung công trình, tác phẩm đảm bảo giới thiệu chân thực, khái quát được về đặc trưng văn hóa của từng dân tộc, nội dung phong phú, sinh động, đa dạng, truy cập, tra cứu thuận tiện, dễ dàng và nhanh chóng, việc nghiên cứu, phổ biến các tác phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam với mục đích hướng đến phục vụ công tác nghiên cứu, phổ biến và quảng bá văn hóa cộng đồng các dân tộc Việt Nam đến mọi đối tượng bạn đọc trong và ngoài nước. Các sản phẩm ứng dụng công nghệ điện tử, công nghệ 3D, phim tài liệu đã được phổ biến rộng rãi trên internet nói riêng, trong cộng đồng nói chung, các đối tượng thụ hưởng của Đề án đã được hưởng thụ và cảm nhận về văn hóa, văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam một cách trực quan, hấp dẫn hơn, nhiều hơn, nhanh hơn, chính xác, khoa học và hiệu quả hơn. 
1.2 Đánh giá mục tiêu, kết quả, hiệu quả thực hiện Đề án:
Cùng với việc triển khai lựa chọn, thẩm định và phổ biến các công trình, tác phẩm, Đề án luôn chú ý tiến hành đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện theo các mục tiêu, nhiệm vụ do Thủ tướng giao ngay khi triển khai Đề án giai đoạn I. 
a/ Đánh giá mục tiêu, nhiệm vụ đạt được
Đối với cơ quan Đảng, Nhà nước: Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Đề án trở thành một công cụ truyền bá các tư tưởng của Đảng, các chỉ đạo và định hướng của Nhà nước về văn hóa nói chung và mảng văn hóa văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam nói riêng tới một bộ phận lớn các đồng bào trên mọi vùng miền đất nước. Kết quả thực hiện cho thấy Đề án đã đảm bảo thực hiện đúng chủ trương của Đảng về công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/06/2008 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/06/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Quan trọng hơn nữa các sản phẩm Đề án thể hiện được tính đa dạng và phong phú của văn hóa, văn học, nghệ thuật cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. 
Thông qua các đợt kiểm tra thực địa, thông tin trên các thư viện online, các thư phản hồi của địa phương và các đơn vị thụ hưởng có thể có được một số đánh giá về hiệu quả hoạt động của Đề án đối với từng nhóm đối tượng như sau:
Đối với độc giả là một bộ phận lớn quần chúng nhân dân tại địa phương, được tiếp cận sách thông qua hệ thống thư viện của các trường, đơn vị bộ đội biên phòng, các cơ quan chính quyền các cấp, các cơ quan thông tấn và tổ chức Việt Nam tại nước ngoài: các sản phẩm của Đề án đã được độc giả hào hứng đón nhận bởi các công trình, tác phẩm đã đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ văn hóa văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, giúp cho họ không những hiểu sâu hơn về các giá trị văn hóa của dân tộc mình mà còn mở rộng hiểu biết về những nét đẹp trong văn hóa văn học nghệ thuật các dân tộc anh em ở các vùng khác. 
Đối với giới chuyên môn trong lĩnh vực văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam gồm các cơ quan quản lý như Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, các nhà nghiên cứu, sưu tầm, đánh giá: Đề án nhận được những nhận xét tích cực và ủng hộ cụ thể bằng những ý kiến chỉ đạo, đóng góp giúp cải thiện nội dung tác phẩm và phương thức thực hiện công việc tuyển chọn và phổ biến tác phẩm. Hơn hết là sự phấn khởi, vui mừng của tập thể các hội viên Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, thúc đẩy sức sáng tạo, nghiên cứu, sưu tầm các công trình, tác phẩm và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước dành cho giới văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam.
Như vậy, với tiến độ và định hướng hiện tại, Đề án đảm bảo đã hoàn thành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ do Thủ tướng giao.
 Đề án đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao:
Mục tiêu 1: Đã giới thiệu, quảng bá chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước và di sản văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam với thế giới, đồng thời phản bác lại âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng.
Mục tiêu 2: Đã góp phần củng cố và phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc và khối đại đoàn kết dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước, gắn bó cùng phát triển của cộng đồng các dân tộc Việt Nam trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Mục tiêu 3: Đã xây dựng, bổ sung và số hoá kho tư liệu về văn hóa, văn học, nghệ thuật của cộng đồng các dân tộc Việt Nam nói chung và các dân tộc thiểu số nói riêng trên cơ sở kế thừa nguồn tư liệu của các nhà dân tộc học, nhân học, văn hóa học và các sáng tác văn học, nghệ thuật… trước đây. 
Mục tiêu 4: Đã bổ sung nguồn tài liệu, tư liệu phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu chuyên sâu, trao đổi, giao lưu và phát triển văn hóa giữa các tộc người; là cẩm nang, là kiến thức cơ bản cho các cán bộ làm công tác dân vận, giáo viên.
b/ Đánh giá kết quả đạt được
Khảo sát, điều tra, nghiên cứu, sưu tầm, xây dựng hệ thống tư liệu, sáng tạo, xuất bản, phát hành và quảng bá các công trình văn học nghệ thuật về các dân tộc thiểu số Việt Nam dưới dạng sách in, sách điện tử (Ebook), sách 3D, các phim tài liệu, phim chuyên đề và hệ thống thư viện số. Cụ thể:
- Nghiên cứu, sưu tầm, phát huy giá trị tác phẩm văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam dưới dạng sách in; biên tập, biên soạn và phát hành 1.500 công trình, tác phẩm (từ kho tài liệu hơn 2.500 tác phẩm, công trình đã được sưu tầm, sáng tác), tương ứng 975 đầu sách, với 2.388.750 số bản in, phát hành tới 2450 đơn vị thụ hưởng, (đạt 100%).
- Sách điện tử ebook: Xuất bản 1.500 tác phẩm sách điện tử được chuyển từ 1.500 tác phẩm, công trình sách in đã xuất bản trên; bảo đảm dễ dàng thuận lợi sử dụng, truy cập trên máy tính để bàn và trên các thiết bị điện tử cầm tay với hệ điều hành phù hợp, thông dụng, (đạt 100%).
- Sách 3D: xây dựng bộ sách gồm 54 sách 3D của 54 dân tộc, giới thiệu về những đặc trưng của từng dân tộc, ngôn ngữ, địa bàn cư trú, phân bố dân cư, hoạt động kinh tế, sinh hoạt văn hóa, (đạt 100%).
- Xây dựng 54 phim tài liệu, phim chuyên đề giới thiệu tổng quan tộc người và văn hóa, lễ hội dân gian, tín ngưỡng dân gian, nghề thủ công truyền thống, các làn điệu dân ca, dân vũ cũng như âm nhạc nghệ thuật truyền thống… của 54 dân tộc, (đạt 100%).
- Trang tin điện tử (Website) của Đề án: Tất cả hệ thống tư liệu được đăng tải trên Trang tin điện tử của Đề án bằng ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng nước ngoài; bảo đảm cung cấp các thông tin cơ bản, tiêu biểu nhất về văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc; các tác phẩm, công trình của Đề án dưới dạng file điện tử được công bố và phổ biến rộng rãi văn hóa và văn học, nghệ thuật các dân tộc Việt Nam đến mọi đối tượng, (đạt 100%).
- Thư viện số: Các sản phẩm của Đề án, gồm sách điện tử (Ebook), sách 3D, phim tài liệu, phim chuyên đề... được số hoá, hệ thống hóa và cung cấp trong thư viện giúp người đọc xem và truy cập dữ liệu một cách tốt nhất, nhanh nhất và khoa học nhất, (đạt 100%).
c/ Đánh giá hiệu quả thực hiện Đề án
Trong quá trình thực hiện, Đề án đã huy động mọi nguồn lực từ các nhà khoa học, giới văn nghệ sĩ là người dân tộc thiểu số, nhà quản lý văn hóa, các tổ chức văn hóa, văn học nghệ thuật để đảm bảo chất lượng nội dung sản phẩm. Đề án được thực hiện đồng bộ theo từng bước, đúng quy trình, quy định; cùng lúc thực hiện nghiên cứu, sưu tầm, sáng tác về văn hóa, văn học, nghệ thuật của với cộng đồng 54 dân tộc trên phạm vi 63 tỉnh thành trong cả nước, Đề án được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các dân tộc có số dân ít và ở vùng sâu, vùng xa, nơi có nguy cơ bị mai một văn hóa cao, tuy còn nhiều khó khăn nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và giá trị các tác phẩm văn học, nghệ thuật được nghiên cứu, sưu tầm
Đề án đã đảm bảo tiến độ và có hiệu quả về giá trị và chất lượng sản phẩm. Các công trình thuộc lĩnh vực sách điện tử - ebook, sách 3D, phim tài liệu đã đáp ứng được các tiêu chuẩn về kỹ thuật, mỹ thuật, chất lượng nội dung công trình, tác phẩm đảm bảo giới thiệu chân thực, khái quát được về đặc trưng văn hóa của từng dân tộc. Website, thư viện số của Đề án đáp ứng được các tiêu chuẩn về kỹ thuật, mỹ thuật, nội dung phong phú, đa dạng, truy cập, tra cứu thuận tiện, dễ dàng và nhanh chóng.
Đề án đã mang lại hiệu quả tích cực về mặt khoa học, đây là Đề án đầu tiên về bảo tồn, phát huy giá trị tác phẩm văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, cũng là Đề án đầu tiên của Liên hiệp có sự kết hợp của khoa học kỹ thuật (công nghệ tương tác và kỹ thuật ghi hình, công nghệ sách điện tử - ebook, sách 3D, phim tài liệu, thư viện số) và nghiên cứu văn hóa, văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam với mục đích hướng đến những sản phẩm chất lượng phục vụ công tác nghiên cứu, phổ biến và quảng bá văn hóa cộng đồng các dân tộc Việt Nam đến mọi đối tượng bạn đọc trong và ngoài nước. Các sản phẩm ứng dụng công nghệ điện tử, công nghệ 3D, phim tài liệu đã được phổ biến rộng rãi trên internet nói riêng, trong cộng đồng nói chung, các đối tượng thụ hưởng của Đề án đã được hưởng thụ và cảm nhận về văn hóa, văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam một cách trực quan hơn, nhiều hơn, nhanh hơn, chính xác và hiệu quả hơn về mặt khoa học so với trước đây. 
Đồng thời, Đề án cũng mang lại hiệu quả xã hội một cách tích cực, các sản phẩm, công trình tác phẩm của Đề án đã được sử dụng phổ biến trên các thiết bị máy tính, thiết bị thông minh; trình chiếu tại các sự kiện văn hóa, phổ biến rộng rãi tới các đối tượng thụ hưởng. Các tầng lớp nhân dân cũng như thế hệ trẻ thêm hiểu, thêm yêu truyền thống văn hóa tốt đẹp của quê hương, đất nước cũng như thấy được sự đa dạng và phong phú của văn hóa Việt Nam, khơi dậy mạnh mẽ niềm tự hào dân tộc, ý thức giữ gìn và bảo vệ giá trị văn hóa văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam trong nhân dân được nâng cao hơn, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam và bảo vệ an ninh chủ quyền quốc gia; Đề án hoạt động đã góp phần truyền bá tri thức và cung cấp thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu, giải trí của mọi tầng lớp nhân dân, nhất là trong giới thanh thiếu niên ngày nay, đồng thời góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trong bối cảnh thương mại hóa toàn cầu tới các độc giả quốc tế về nét đẹp, đặc trưng, phong phú, đa dạng và đậm đà bản sắc dân tộc của văn hóa cộng đồng các dân tộc Việt Nam, góp phần thúc đẩy du lịch văn hóa.
Năm 2020 là năm kết thúc thực hiện giai đoạn I của Đề án, tuy nhiên do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, Đề án gặp rất nhiều khó khăn khi triển khai thực địa tại địa bàn, đồng thời không thể tổ chức Hội nghị tổng kết nhằm đảm bảo an toàn trong mùa dịch, tuy nhiên thông qua các cuộc họp Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định chuyên ngành, Hội đồng lựa chọn tác phẩm, Hội đồng kịch bản được tổ chức thường xuyên, Đề án đã nhận được các ý kiến đánh giá tích cực về kết quả hoạt động của Đề án giai đoạn I (2016-2020) và mong muốn sớm được triển khai Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị tác phẩm văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam” giai đoạn II.
Đại diện các tổ chức, đơn vị phối hợp thực hiện Đề án, Ban Chỉ đạo, các nhà xuất bản, lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, các hội viên Hội Văn học nghệ thuật dân tộc thiểu số Việt Nam, thành viên Hội đồng thẩm định chuyên ngành, các nhà nghiên cứu văn hóa đều đánh giá Đề án đã hoàn thành thực hiện nhiệm vụ giới thiệu, phổ biến về văn hóa, văn học nghệ thuật 54 dân tộc Việt Nam, đồng thời đánh giá cao chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc đầu tư, bảo tồn và phát huy các tác phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam nhằm lưu giữ, bảo tồn vốn văn hóa cổ truyền cuả dân tộc; đánh giá cao công lao đóng góp của rất nhiều thế hệ các các nhà sưu tầm, hội viên, nhà nghiên cứu đã dày công sưu tầm, nghiên cứu, bảo tồn để giới thiệu tới công chúng những giá trị tốt đẹp về văn hóa truyền thống các dân tộc Việt Nam. Các tác phẩm đã bảo tồn, phát huy là nguồn cứ liệu quý, phục vụ hữu ích cho công tác nghiên cứu, bảo tồn văn hóa, văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam trong các lĩnh vực nhân học, dân tộc học, tôn giáo, văn hóa, quản lý văn hóa cơ sở, phát triển thương mại, du lịch văn hóa.
Ngoài ra, Đề án còn nhận được sự cộng tác tích cực của một số cơ quan báo chí, đã đưa tin bài phản ánh tích cực về hiệu quả của Đề án và truyền tải rộng rãi tới đông đảo bạn đọc trong, ngoài nước, được đăng tải trên các trang báo Xuân của Báo Nông nghiệp Việt Nam số Tết các năm 2019, 2020, 2021, trong đó có kết quả đạt được từng năm của Đề án, đồng thời nhấn mạnh “Đề án đã hoàn thành chỉ tiêu khối lượng công việc. Đề án đã thực hiện các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao”. 
II. Chương trình “Nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu và công bố tác phẩm văn học nghệ thuật Việt Nam trên nền tảng cách mạng công nghiệp lần thứ tư” giai đoạn I (2021-2025) 
Chương trình được phê duyệt tại Quyết định số 1296/QĐ-TTg ngày 24/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
Chương trình do Ban Quản lý Chương trình thực hiện, theo sự chỉ đạo của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chương trình đã đạt kết quả thực hiện như sau:
Năm 2022, Chương trình đã hoàn thành thực hiện việc nghiên cứu, tổng hợp và phổ biến 100 sách truyền thống/ tổng số 500 sách; 18 sách công nghệ 3D/ tổng số 100 sách 3D và 9 phim tài liệu/ phim chuyên đề về văn hóa, văn học nghệ thuật Việt Nam qua các thời kỳ/ tổng số 50 phim tài liệu, đạt 100% chỉ tiêu đề ra năm 2022, với kinh phí là 54,3 tỷ đồng (đạt 99,8% dự toán được duyệt).
Các nội dung chi đều tuân thủ theo Luật Đấu thầu công khai, minh bạch, hạng mục chi phù hợp với thực tế công việc phát sinh và đúng theo các quy định hiện hành cũng như theo giá thị trường thông qua đấu thầu và hợp đồng kinh tế hợp lệ. Mọi hoạt động chi đều được Kho bạc Nhà nước kiểm soát chi chặt chẽ; cuối năm  Chương trình được tiến hành bởi đơn vị kiểm toán độc lập.
Ban quản lý Chương trình đã phát hành đầy đủ các ấn phẩm đến với 2000 đơn vị, cá nhân thụ hưởng trên cả nước theo đúng quy trình vận chuyển sách. Bộ sách đã đóng góp cho các đơn vị thụ hưởng, các thư viện, các tủ sách trên toàn quốc các đầu sách về văn hóa, văn học nghệ thuật Việt Nam phù hợp nội dung và đáp ứng nhu cầu người sử dụng thư viện và các bạn đọc, phù hợp yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của từng địa  phương và bảo đảm chất lượng. Chương trình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần bổ sung nguồn tài liệu phục vụ đưa sách đến từng đơn vị thụ hưởng, đến từng tay người đọc, phục vụ nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, bộ đội biên phòng, cơ sở giáo dục, góp phần phát triển văn hóa đọc, nâng cao nhu cầu hưởng thụ văn hóa, văn học nghệ thuật của người dân, tạo điều kiện cho bạn đọc có thể tiếp cận và sử dụng sách phục vụ nhu cầu học tập suốt đời.
Việc triển khai Chương trình bước đầu đã góp phần xây dựng vào nền tảng tri thức trên kho tàng văn học, nghệ thuật để phổ biến tới mọi đối tượng thụ hưởng của Chương trình qua phương tiện và hình thức truyền tải cả truyền thống và hiện đại. Chương trình đã nghiên cứu, ứng dụng nền tảng tri thức số về văn học nghệ thuật Việt Nam trong công cuộc tăng cường năng lực tiếp cận khoa học kỹ thuật mới. Chương trình đã bước đầu cung cấp cho độc giả các công trình, tác phẩm áp dụng công nghệ mới để tiếp cận, tìm hiểu về kho tàng văn học nghệ thuật nước nhà thông qua hệ thống thông minh trí tuệ nhân tạo, hệ thống tự động tra cứu, phân tích ngữ nghĩa. Chương trình kết hợp khoa học kỹ thuật như công nghệ tương tác, số hóa 3D, công nghệ AI và nghiên cứu văn hóa, văn học nghệ thuật Việt Nam với mục đích hướng đến những sản phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật Việt Nam chất lượng phục vụ mọi đối tượng thụ hưởng của Chương trình, và công tác nghiên cứu, giáo dục, quảng bá giá trị kho tàng văn học nghệ thuật Việt Nam.
2. Đánh giá mục tiêu, kết quả, hiệu quả thực hiện Chương trình:
2.1/ Đánh giá mục tiêu đạt được
Với tiến độ và định hướng hiện tại, Chương trình đảm bảo đã cơ bản hoàn thành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao, đã góp phần xây dựng hệ thống tư liệu, kho dữ liệu số và phổ biến các công trình, tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị của nền văn học, nghệ thuật Việt Nam trên cơ sở ứng dụng các thành tựu của khoa học công nghệ, nhằm thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới.
2.2/ Đánh giá kết quả đạt được
Chương trình được nghiên cứu, khảo sát, sưu tầm để tổng hợp, xây dựng hệ thống tư liệu, cơ sở dữ liệu và công bố tác phẩm văn học nghệ thuật Việt Nam, trên cơ sở kế thừa các tư liệu, sản phẩm đã công bố trước đây và nguồn tư liệu của các nhà nghiên cứu dân tộc học, nhân học, văn hóa học, sử học, kết quả hoạt động năm 2022 so với tổng thể chương trình được đánh giá cụ thể như sau:
- Công bố, phổ biến 100/500 công trình, đầu sách truyền thống tuyển chọn từ kho tài liệu các công trình, tác phẩm văn học nghệ thuật trong giai đoạn từ thế kỷ X đến năm 1945, (đạt 20%).
- Công bố, phổ biến 18/100 tác phẩm sách 3D giới thiệu các công trình, tác phẩm nghệ thuật có giá trị lịch sử, kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu, (đạt 18%).
- Công bố 2.000 đầu mục dữ liệu số về các công trình, tác phẩm văn học, nghệ thuật dưới dạng văn bản, hiện vật đơn chiếc, các tác phẩm phi văn bản và tác phẩm dạng khối. (nghiên cứu thực hiện vào giai đoạn II)
- Xây dựng 9/50 phim tài liệu, phim chuyên đề giới thiệu về tác giả, tác phẩm văn học, nghệ thuật tiêu biểu và các hoạt động, sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật cộng đồng đặc sắc trong đời sống xã hội, (đạt 18%)..
- Tạo lập, nâng cấp hệ thống phần mềm để lưu trữ, quản lý các sản phẩm của Chương trình (sách 3D, dữ liệu số, phim tài liệu), phục vụ tra cứu, khai thác cơ sở dữ liệu số về văn học nghệ thuật Việt Nam. (nghiên cứu thực hiện vào giai đoạn II).
2.3/ Đánh giá hiệu quả thực hiện Chương trình
Các công trình, tác phẩm của Chương trình đã được nghiên cứu, sưu tầm, tổng hợp, xây dựng được thực hiện theo đúng yêu cầu của Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định chuyên ngành để đảm bảo lựa chọn các tác phẩm có nội dung đạt chất lượng khoa học và phục vụ thiết thực nhu cầu của độc giả, đảm bảo cân đối các thể loại văn học, loại hình nghệ thuật truyền thống, hài hòa giữa các vùng, miền trong cả nước. Các tác phẩm ngoài việc thể hiện được tính chất bao quát, toàn diện có trọng điểm, trọng tâm, khai thác các tác phẩm có giá trị đã được khẳng định trong lịch sử và tiêu biểu cho từng loại hình.
Các tác phẩm văn học được lựa chọn từ những công trình, tác phẩm, tác giả đã có thành tựu và kết tinh được những tác phẩm có giá trị; tích cực phản ánh những vấn đề trong đời sống xã hội, tâm tư, tình cảm của con người, nêu cao tinh thần yêu nước; phản ánh thế sự (hiện thực, phê phán) và nhấn mạnh chủ nghĩa nhân đạo, phát huy tính nhân văn trong mỗi con người. Văn học cổ nói nhiều đến chí khí, đạo lí trong phép ứng xử hàng ngày của con người, coi trọng tính quy phạm nhưng đồng thời đánh giá đúng mức tính sáng tạo ở chỗ phá vỡ tính quy phạm, chú ý đến vẻ đẹp trang nhã nhưng đồng thời cũng đánh giá đúng mức xu hướng bình dị hóa, gần gũi với đại chúng, nhân dân lao động và cả tính dân tộc 
Sản phẩm phim tài liệu/phim chuyên đề đã truyền tải tư tưởng, ý tưởng về văn hóa, văn học nghệ thuật và đóng góp một phần tư liệu quý giá về các tác giả - gắn liền với các tác phẩm đã có những đóng góp cho sự phát triển nền văn học, nghệ thuật Việt Nam, là cơ hội để thế hệ trẻ mai sau hiểu thêm về những giá trị trường tồn làm nên truyền thống văn hóa quý báu của dân tộc Việt Nam, từ đó cùng chung tay gìn giữ, phát huy tinh hoa văn hóa Việt, giữ một hồn Việt cho người Việt. Thông qua mỗi tập phim tài liệu/phim chuyên đề này, độc giả đã được tìm hiểu cuộc đời - sự nghiệp - tác phẩm của tác giả có ảnh hưởng đến sự phát triển của nền văn học, nghệ thuật nước nhà; tìm hiểu về các công trình, tác phẩm tiêu biểu gắn với tác giả, bối cảnh sáng tác; hoặc các phim chuyên đề về tìm hiểu về các hoạt động sinh hoạt văn hóa nghệ thuật cộng đồng đặc sắc của người dân trong đời sống xã hội.
Mỗi công trình, tác phẩm sách truyền thống, sách 3D, phim đã thực hiện nghiên cứu, sưu tầm nhiều đề tài thuộc nhiều thể loại: thể loại văn học truyền thống, văn học viết, phong tục tập quán và địa chí, nghệ thuật biểu diễn, nghệ thuật tạo hình, tri thức bản địa, kiến trúc, mỹ thuật… ở nhiều địa phương khác nhau trên cả nước.
Các công trình, tác phẩm đã có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống xã hội, địa phương, vùng miền; có nội dung hấp dẫn người đọc, phù hợp với phong tục tập quán của cộng đồng các dân tộc Việt Nam nói chung và phù hợp với quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển văn hóa trong thời kỳ mới. Các sản phẩm của Chương trình có giá trị tích cực cho đời sống đương đại phục vụ thiết thực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Chương trình có ý nghĩa và hiệu quả về khoa học và xã hội. Các sản phẩm của Chương trình đã đáp ứng được các tiêu chuẩn về kỹ thuật, mỹ thuật, chất lượng, nội dung phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của các đối tượng thụ hưởng và người dân. Chương trình đã cung cấp cho độc giả một phương thức ứng dụng công nghệ mới để tiếp cận, tìm hiểu về kho tàng văn học nghệ thuật nước nhà thông qua hệ thống thông minh trí tuệ nhân tạo (công nghệ AI), hệ thống tự động tra cứu, phân tích ngữ nghĩa, công nghệ tương tác, số hóa 3D với mục đích hướng đến những sản phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật Việt Nam có chất lượng cao phục vụ công tác nghiên cứu, phổ biến và quảng bá giá trị kho tàng văn học nghệ thuật Việt Nam đến mọi đối tượng bạn đọc trong và ngoài nước.
Việc thực hiện Chương trình trong giai đoạn này và tiếp tục vào giai đoạn sau có ý nghĩa quan trọng, cấp thiết xuất phát từ nhu cầu thực tiễn về việc bảo tồn, phát huy các giá trị của nền văn học, nghệ thuật Việt Nam trên cơ sở ứng dụng các thành tựu mới của khoa học, công nghệ, đồng thời thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ về xây dựng, phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật và công nghiệp văn hóa.
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I. BỘ TIÊU CHÍ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ (XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN) ĐẠT CHUẨN PHÁT TRIỂN VĂN HÓA TOÀN DIỆN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH GIAI ĐOẠN 2025-2030
1. Đối với phường, thị trấn, đạt chuẩn đô thị văn minh.
2. Đối với xã, có ít nhất 20% làng, thôn, ấp, bản (cấp thôn) đáp ứng Bộ tiêu chí “Làng (thôn, bản) văn hóa kiểu mẫu” do UBND cấp tỉnh ban hành. Trong đó, có một số tiêu chí như:
	STT
	Tên tiêu chí
	Nội dung
	Tiêu chuẩn đạt chuẩn

	1
	Quy hoạch và Kiến trúc
	Công trình biểu tượng: Có công trình, mô hình kiến trúc đẹp, mang đậm bản sắc đặc trưng của địa phương, làm biểu tượng, điểm nhấn.
	Đạt

	
	
	Các tiêu chí khác do UBND cấp tỉnh quy định
	Đạt

	2
	Nhà ở và công trình phụ trợ
	Nhà ở chính: Nhà truyền thống là công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn được bảo tồn, gìn giữ, tu bổ.
	Đạt

	
	
	Đánh số và gắn biển số nhà: Tỷ lệ nhà dân được đánh số nhà, gắn biển số nhà theo các nguyên tắc quy ước thống nhất (tùy theo điều kiện).
	100%

	
	
	Tường rào: Khuyến khích xây dựng hàng rào cây xanh. Có thể trang trí bích họa, phù điêu,... có mỹ quan trên tường và tại các vị trí phù hợp. 
	Đạt

	
	
	Các tiêu chí khác do UBND cấp tỉnh quy định
	Đạt

	3
	Hạ tầng giao thông
	Tên, ký hiệu đường: Tỷ lệ tuyến đường liên thôn, đường xóm, ngõ, ngách,... đều được đặt tên, ký hiệu (tùy theo điều kiện).
	100%

	
	
	Tiêu chuẩn kỹ thuật: Có các hạng mục cần thiết theo quy định. Có hệ thống chiếu sáng ban đêm.
	Đạt

	
	
	Vệ sinh môi trường, cảnh quan: Trồng cây bóng mát, cây xanh, hoa ở hai bên đường hoặc phủ xanh hàng rào công trình ở hai bên đường theo hình thức phù hợp. Không có cột điện nằm trong phạm vi lòng đường. 
	Đạt

	
	
	Các tiêu chí khác do UBND cấp tỉnh quy định
	Đạt

	4
	Hạ tầng năng lượng và chiếu sáng
	Cảnh quan: Hệ thống đường dây điện hạ thế (bao gồm cả đường dây viễn thông, đường dây mạng,...) được thanh thải, bó gọn, không trùng võng và hạ ngầm nếu có điều kiện. Không tồn tại các điểm vi phạm an toàn hành lang lưới điện. Cột điện không bị vỡ, nứt, nghiêng; được sơn chỉ rõ tên và mạch trên các vị trí cột.
	Đạt

	
	
	Các tiêu chí khác do UBND cấp tỉnh quy định
	Đạt

	5
	Hạ tầng thương mại
	Điểm trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm đặc trưng: Có mô hình điểm trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm, có thể kết hợp điểm dừng nghỉ, ăn uống, giải khát phục vụ khách du lịch,...(tùy theo điều kiện).
	Đạt

	
	
	Quảng cáo rao vặt: Xây dựng (bố trí) các địa điểm, hệ thống bảng quảng cáo dành riêng cho quảng cáo rao vặt. Tháo, gỡ, xoá bỏ quảng cáo rao không bảo đảm mỹ quan.
	 Đạt

	
	
	Các tiêu chí khác do UBND cấp tỉnh quy định
	Đạt

	6
	Hạ tầng thông tin và truyền thông
	Hệ thống loa truyền thanh: Có hệ thống loa truyền thanh hoạt động thường xuyên và các cụm loa đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin đến các hộ dân.
	Đạt

	
	
	Mạng wifi công cộng: Có mạng wifi miễn phí tại Nhà văn hóa.
	Đạt

	
	
	Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xã hội số: Ứng dụng các nền tảng số để thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật đến người dân.
	Đạt

	
	
	Các tiêu chí khác do UBND cấp tỉnh quy định
	Đạt

	7
	Văn hóa, thể thao
	Khu dân cư văn hóa: Đạt danh hiệu “Làng văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Ấp văn hóa” hoặc “Bản văn hóa”.
	Đạt

	
	
	Gia đình văn hóa: Tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”.
	>=95%

	
	
	Hoạt động văn hóa, thể thao: Có tối thiểu 02 đội hoặc câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao hoạt động hiệu quả.
	Đạt

	
	
	Thiết chế văn hóa, thể thao: Có thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, sinh hoạt cộng đồng (đáp ứng yêu cầu về vị trí, tổng diện tích, hạ tầng, chức năng, tính kết nối, cảnh quan, cây xanh..). Phương án thiết kế phù hợp với điều kiện thực tế, đặc trưng văn hóa địa phương.
	Đạt

	
	
	Bảo tồn thiết chế tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, di sản văn hóa phi vật thể: Đình, đền, chùa, nhà thờ và các không gian sinh hoạt tín ngưỡng khác được duy trì hoạt động thường xuyên. Các di tích lịch sử được xếp hạng đều được tu sửa cấp thiết, bảo quản, tu bổ, phục hồi, phát huy giá trị; các di sản văn hóa phi vật thể được bảo vệ, gìn giữ, phục dựng và phát huy giá trị. 
	Đạt

	
	
	Không gian đọc sách: Có không gian đọc sách trong nhà và ngoài trời tại nơi công cộng (thư viện hoặc không gian đọc sách cộng đồng).
	Đạt

	
	
	Các tiêu chí khác do UBND cấp tỉnh quy định
	Đạt

	8
	Giáo dục
	Giáo dục văn hóa, nghệ thuật: Các loại hình nghệ thuật truyền thống, giá trị văn hóa của địa phương, loại hình nghệ thuật tiêu biểu được phổ biến, truyền dạy tại các thiết chế văn hóa, thể thao, giáo dục hoặc địa điểm phù hợp khác
	Đạt

	
	
	Các tiêu chí khác do UBND cấp tỉnh quy định
	Đạt

	9
	Chấp hành pháp luật, quy ước, hương ước
	Quy ước, hương ước trong dân: Tùy theo địa phương và điều kiện cụ thể, có quy ước, hương ước của cộng đồng dân cư làm công cụ quản lý, điều chỉnh hành vi ứng xử trong cộng đồng dân cư, gắn việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
	Đạt

	
	
	Các tiêu chí khác do UBND cấp tỉnh quy định
	Đạt

	10
	Phát triển kinh tế
	Xây dựng mô hình phát triển kinh tế: Có mô hình, sản phẩm[footnoteRef:80] nổi trội có giá trị kinh tế, mang đặc trưng văn hóa của địa phương. Sử dụng các biểu tượng văn hóa đặc trưng để quảng bá sản phẩm thương mại, dịch vụ của địa phương, bước đầu tạo ra sự nhận biết địa lý (chỉ dẫn địa lý) đối với các sản phẩm, dịch vụ này. [80:  Chăn nuôi, trồng trọt hữu cơ; tiểu thủ công nghiệp; buôn bán thương mại; thủ công mỹ nghệ; du lịch nông thôn,…] 

	Đạt

	
	
	Các tiêu chí khác do UBND cấp tỉnh quy định
	Đạt

	11
	Các tiêu chí khác
	Căn cứ điều kiện thực tế và đặc thù của địa phương, UBND cấp tỉnh quy định các tiêu chí phù hợp khác như Y tế; Nghĩa trang nhân dân, nghĩa địa; Môi trường; Hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội,....
	Đạt


3. Đạt các tiêu chí đơn vị hành chính cấp xã phát triển văn hóa toàn diện thuộc Chương trình giai đoạn 2025-2030 khác, bao gồm:
	STT
	Tên tiêu chí
	Nội dung tiêu chí
	Tiêu chuẩn đạt chuẩn

	
	
	
	Khu vực đồng bằng
	Khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo

	1
	Văn hóa ứng xử trong cộng đồng
	1.1. Tỷ lệ cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, tổ chức xã hội cấp xã ban hành quy chế hoặc nội quy giao tiếp, ứng xử trong môi trường làm việc.
	100%
	100%

	
	
	1.2. Ban hành (nếu cần thiết), phổ biến các bộ quy tắc ứng xử, phù hợp với đặc điểm địa phương về môi trường văn hóa trong: gia đình; cộng đồng dân cư; nơi công cộng; cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh; tham gia giao thông. 
	Đạt
	Đạt

	
	
	1.3. Tỷ lệ hương ước, quy ước của dòng họ, cộng đồng, làng xã được công nhận mới có nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, hệ giá trị gia đình trong thời kỳ mới.
	>=85%
	>=85%

	2
	Thông tin, truyền thông, giáo dục văn hóa
	2.1. Tỷ lệ hộ gia đình được cung cấp thông tin, kiến thức về văn hóa ứng xử, kỹ năng giáo dục đạo đức, lối sống, tình yêu thương, truyền thống dân tộc và các giá trị văn hóa tốt đẹp; phòng ngừa rủi ro, tệ nạn xã hội, bạo lực trong gia đình
	>=85%
(UBND cấp tỉnh quy định cụ thể để phù hợp với điều kiện thực tế, văn hóa của địa phương)

	
	
	2.2. Có mô hình cấp xã về truyền thông, giáo dục xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững tại cơ sở.
	Đạt
	Đạt

	
	
	2.3. Tỷ lệ nam, nữ thanh niên trước khi kết hôn được giáo dục, tư vấn về hôn nhân gia đình, kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc.
	>=80%
	>=80%

	
	
	2.4. Tỷ lệ hộ gia đình trên địa bàn được phổ biến, hướng dẫn thực hành kỹ năng sống, kỹ năng ứng phó với thiên tai, hỏa hoạn, thảm họa môi trường, dịch bệnh.
	100%
	100%

	
	
	2.5. Tỷ lệ người dân được tuyên truyền về truyền thống lịch sử, văn hóa, tinh thần yêu nước, tấm gương điển hình của dân tộc Việt Nam, những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, giá trị tích cực của tín ngưỡng, tôn giáo
	100%
	100%

	
	
	2.6. Tỷ lệ học sinh, sinh viên trong cơ sở giáo dục trên địa bàn được tiếp cận, tham gia hiệu quả, thường xuyên các hoạt động giáo dục nghệ thuật, giáo dục di sản văn hóa[footnoteRef:81] [81:  Gắn với các thiết chế văn hóa cơ sở, thiết chế văn hóa, nghệ thuật, các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, bảo tàng trên địa bàn] 

	100%
(UBND cấp tỉnh quy định cụ thể để phù hợp với điều kiện thực tế, văn hóa của địa phương)

	
	
	2.7. Tỷ lệ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và người học trong cơ sở giáo dục trên địa bàn quản lý được phổ biến, bồi dưỡng kiến thức về văn hóa ứng xử, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, thân thiện, hạnh phúc[footnoteRef:82] [82:  Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức, lý tưởng cách mạng và văn hóa truyền thống của dân tộc; phòng chống bạo lực học đường; phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.] 

	100%
	100%

	
	
	2.8. Tỷ lệ người dân được nghe, xem các kênh phát thanh, kênh truyền hình của quốc gia và địa phương, tiếp cận thông tin qua các xuất bản phẩm và trên internet.
	100%
	>=80%

	3
	Phòng, chống bạo lực gia đình
	3.1. Tỷ lệ vụ việc bạo lực gia đình hàng năm được phát hiện được giải quyết theo quy định pháp luật.
	>=80%
	>=80%

	
	
	3.2. Có mô hình can thiệp, phòng ngừa và ứng phó bạo lực gia đình.
	Đạt
	Đạt

	
	
	3.3. Tỷ lệ người bị bạo lực gia đình được hỗ trợ cung cấp các dịch vụ thiết yếu.
	>=80%
	>=80%

	4
	Cơ sở vật chất văn hóa cơ sở
	4.1. Có Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã đạt chuẩn[footnoteRef:83] [83:  Đáp ứng các yêu cầu về vị trí, diện tích mặt bằng được sử dụng, trang thiết bị, kinh phí hoạt động, nhân sự quản lý, cộng tác viên, tỷ lệ lấp đầy...theo quy định. Có biện pháp về cảnh quan, không gian, kiến trúc mang bản sắc văn hóa dân tộc, đảm bảo tính gần gũi, thân thuộc, phù hợp lối sống, sinh hoạt, phong tục tập quán địa phương. Tại các khu vực thường xuyên chịu tác động của khí hậu cực đoan, thiên tai, có cơ sở vật chất, biện pháp kết hợp chức năng sơ tán, tránh trú nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.] 

	Đạt
	Đạt

	
	
	4.2. Tỷ lệ thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố và tương đương (cấp thôn) có không gian sinh hoạt văn hóa, thể thao cộng đồng, có trang thiết bị hoạt động, phương tiện chuyên dụng, có quy chế hoạt động bền vững, hiệu quả 
	Đạt
(Đáp ứng toàn bộ các tiêu chí 4.2.1-4.2.3)

	
	
	4.2.1. Số thôn, làng, ấp, bản và tương đương có Nhà văn hóa - Khu thể thao (trong đó có 70% đạt chuẩn[footnoteRef:84]). [84:  Đáp ứng các yêu cầu về vị trí, diện tích mặt bằng được sử dụng, trang thiết bị, kinh phí hoạt động, mô hình quản lý, tỷ lệ lấp đầy...theo quy định. Có biện pháp về cảnh quan, không gian, kiến trúc mang bản sắc văn hóa dân tộc, đảm bảo tính gần gũi, thân thuộc, phù hợp lối sống, sinh hoạt, phong tục tập quán địa phương. Tại các khu vực thường xuyên chịu tác động của khí hậu cực đoan, thiên tai, có cơ sở vật chất, biện pháp kết hợp chức năng sơ tán, tránh trú nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.] 

	100%
	100%

	
	
	4.2.2. Số khu đô thị mới có Nhà văn hóa - Khu thể thao đạt chuẩn[footnoteRef:85]. [85:  Đáp ứng các yêu cầu về vị trí, diện tích mặt bằng được sử dụng, trang thiết bị, kinh phí hoạt động, nhân sự,...theo quy định] 

	100%
	100%

	
	
	4.2.3. Số tổ dân phố có điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao đảm bảo điều kiện.
	>=90%
	>=90%

	
	
	4.3. Có điểm vui chơi, giải trí và thể thao dành cho trẻ em, người cao tuổi và thanh niên đảm bảo điều kiện[footnoteRef:86].  [86:  Điểm vui chơi, giải trí và thể thao công cộng phải gắn với quảng trường, vườn hoa, thiết chế văn hóa, thể thao khác..., được lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời đơn giản và thiết bị vui chơi, giải trí cho trẻ em. Đối với xã, thị trấn, điểm vui chơi, giải trí và thể thao dành cho trẻ em phải có nội dung hoạt động chống đuối nước cho trẻ em.] 

	Đạt
	Đạt

	
	
	4.4. Tỷ lệ thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố và tương đương (cấp thôn) có điểm sinh hoạt công cộng được lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời và thiết bị vui chơi, giải trí cho trẻ em.
	>=80%
	>=50%

	
	
	4.5. Có thư viện cấp xã với quy mô công trình đạt cấp III hoặc tổ chức mô hình thư viện cộng đồng hoặc hỗ trợ hoạt động cho không gian đọc, phòng đọc cơ sở, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng theo quy định của Luật Thư viện.
	Đạt
	Đạt

	5
	Hoạt động văn hóa cơ sở
	5.1. Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã có kế hoạch/quy chế quản lý và vận hành bền vững, hiệu quả; tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao thường xuyên đáp ứng nhu cầu người dân trên địa bàn; kinh phí tổ chức được hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước và huy động từ các nguồn huy động khác.
	Đạt
(UBND cấp tỉnh quy định cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế, văn hóa của địa phương)

	
	
	5.2. Tỷ lệ người dân trên địa bàn được nâng cao mức hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. 
	>=90%
	>=75%

	
	
	5.3. Tỷ lệ thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố và tương đương có ít nhất 01 đội, nhóm, câu lạc bộ văn hóa dân gian, văn nghệ truyền thống hoặc di sản văn hóa phi vật thể hoạt động thường xuyên, có chất lượng.
	>=70%
	>= 60%

	
	
	5.4. Tỷ lệ dân số được tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên; 
	>=50%
	>=50%

	
	
	5.5. Tỷ lệ số hộ gia đình luyện tập thể dục, thể thao
	>=35%
	>=35%

	
	
	5.6. Có mô hình văn hoá cơ sở cấp xã phù hợp với điều kiện, phong tục, tập quán của địa phương[footnoteRef:87]. [87:  Bao gồm: mô hình trải nghiệm, tìm hiểu văn hoá đặc thù, bảo tồn giá trị văn hoá phi vật thể; mô hình di sản văn hóa gắn với các hành trình du lịch di sản văn hóa phát triển cộng đồng; các tác phẩm mới lấy cảm hứng từ văn hóa dân tộc thiểu số, mô hình nghề thủ công... Đối với xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, có mô hình văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn.] 

	Đạt
	Đạt

	
	
	5.7. Tỷ lệ lễ hội cấp xã được bảo tồn, phục dựng, tổ chức đáp ứng điều kiện về môi trường văn hóa, hướng tới phát triển du lịch
	100%
	100%

	6
	Di sản văn hóa
	6.1. Tỷ lệ di tích cấp quốc gia trở lên trên địa bàn (nếu có) hoàn thành việc lập nhiệm vụ quy hoạch và quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.
	100%
	100%

	
	
	6.2. Tỷ lệ di tích cấp quốc gia trở lên trên địa bàn (nếu có) được tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị đáp ứng quy định của Luật Di sản văn hóa và các điều kiện về môi trường[footnoteRef:88]. [88:  Không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy sinh học; đối với danh lam thắng cảnh, được điều tra thông tin về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và đề xuất nhu cầu thích ứng, biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu.] 

	100%
	100%

	
	
	6.3. Tỷ lệ di tích cấp quốc gia trở lên trên địa bàn (nếu có) có chương trình giáo dục di sản văn hóa hoạt động hiệu quả. 
	100%
	100%

	
	
	6.4. Cộng đồng, chủ sở hữu di sản văn hóa tại di tích cấp quốc gia trở lên trên địa bàn (nếu có) được nâng cao năng lực trong việc bảo tồn, phục hồi, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể
	Đạt
	Đạt

	
	
	6.5. Văn hóa phi vật thể (dân ca, dân vũ, nghề thủ công truyền thống,...)[footnoteRef:89] đặc trưng của địa phương được tổ chức truyền dạy cho người kế cận trong nhóm cộng đồng, với sự tham gia của nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú, người thực hành. [89:  Gắn với các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn. Chú trọng đối với các di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh, được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.] 

	Đạt
	Đạt

	7
	Chuyển đổi số, dữ liệu số
	7.1. Hoạt động quản lý nhà nước về văn hóa, nghệ thuật của UBND cấp xã được tin học hóa.
	Đạt
	Đạt

	
	
	7.2. Các cơ sở dữ liệu văn hóa nghệ thuật, di sản văn hóa do UBND cấp xã quản lý được kết nối đồng bộ thông suốt với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia, cổng dữ liệu quốc gia.
	Đạt
	Đạt

	
	
	7.3. Thư viện cấp xã, thư viện cộng đồng trên địa bàn được liên thông, kiểm tra, quản lý thông qua hệ thống quản lý thông tin của cơ quan quản lý.
	Đạt
	Đạt

	8
	Nhân lực quản lý văn hóa 
	8.1. Cán bộ nghiệp vụ, cộng tác viên, người tổ chức hoạt động của thiết chế văn hóa, thể thao cấp xã được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ[footnoteRef:90]. [90:  Bao gồm cả năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng số, ngoại ngữ, tổ chức hoạt động quần chúng] 

	Đạt
	Đạt

	
	
	8.2. Cán bộ phụ trách công tác di sản văn hóa cấp xã được tập huấn về công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể.
	Đạt
	Đạt

	
	
	8.3. Người làm công tác thư viện cộng đồng trên địa bàn được đào tạo lại, cập nhật các kiến thức, kỹ năng vận hành thư viện hiện đại.
	Đạt
	Đạt

	
	
	8.4. Cán bộ, cộng tác viên trong các cơ sở thể thao quần chúng trên địa bàn được nâng cao năng lực hướng dẫn tập luyện, tổ chức các hoạt động thể thao phong trào phục vụ cộng đồng.
	Đạt
	Đạt

	
	
	8.5. Cán bộ tư pháp hộ tịch, văn hóa, công an xã, cán bộ cấp thôn (trưởng thôn, trưởng ban, trưởng ấp, già làng...), đại diện tổ chức chi hội, đoàn thể được tập huấn, truyền đạt kiến thức trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực văn hóa
	Đạt
	Đạt

	
	
	8.6. Cán bộ làm công tác dân tộc, cán bộ văn hóa - xã hội cấp xã được tập huấn chuyên sâu, nâng cao năng lực, kỹ năng vận động, tư vấn, truyền thông thay đổi hành vi về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.
	
	Đạt

	9
	Nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình
	9.1. Cán bộ chuyên trách quản lý, điều phối thực hiện Chương trình cấp xã, cán bộ trong hệ thống chính trị cấp xã tham gia thực hiện Chương trình được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức quản lý, điều phối thực hiện Chương trình
	Đạt
	Đạt





II. BỘ TIÊU CHÍ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN (QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC CẤP TỈNH) ĐẠT CHUẨN PHÁT TRIỂN VĂN HÓA TOÀN DIỆN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH GIAI ĐOẠN 2025-2030
1. Có 100% đơn vị hành chính cấp xã đạt chuẩn phát triển văn hóa toàn diện thuộc Chương trình giai đoạn 2025-2030.
2. Đối với quận, thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh, đạt chuẩn đô thị văn minh.
3. Tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả phát triển văn hóa của cấp huyện đạt từ 80% trở lên (trong đó có tỷ lệ hài lòng của người dân ở từng xã đối với kết quả thực hiện từng nội dung phát triển văn hóa đạt từ 70% trở lên).
4. Đạt các tiêu chí đơn vị hành chính cấp huyện phát triển văn hóa toàn diện thuộc Chương trình giai đoạn 2025-2030 khác, bao gồm:
	STT
	Tên tiêu chí
	Nội dung tiêu chí
	Tiêu chuẩn đạt chuẩn

	
	
	
	Khu vực đồng bằng
	Khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo

	1
	Văn hóa ứng xử trong cộng đồng
	1.1. Tỷ lệ cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, tổ chức xã hội cấp huyện ban hành quy chế hoặc nội quy giao tiếp, ứng xử trong môi trường làm việc.
	100%
	100%

	
	
	1.2. Ban hành (nếu cần thiết), phổ biến các bộ quy tắc ứng xử, phù hợp với đặc điểm địa phương về môi trường văn hóa trong: gia đình; cộng đồng dân cư; nơi công cộng; cộng đồng doanh nghiệp; tham gia giao thông; nhà trường; không gian mạng; văn hóa tiêu dùng. 
	Đạt
	Đạt

	2
	Thông tin, truyền thông, giáo dục văn hóa
	2.1. Đội Tuyên truyền lưu động cấp huyện (nếu có) được đầu tư phương tiện vận chuyển, xe ô tô chuyên dụng và trang thiết bị hoạt động
	Đạt
(UBND cấp tỉnh quy định cụ thể) 

	
	
	2.2. Tỷ lệ người dân được tham dự thường xuyên các buổi chiếu phim lưu động phục vụ nhiệm vụ chính trị
	
	>=50%
(UBND cấp tỉnh quy định cụ thể) 

	
	
	2.3. Có mô hình cấp huyện về nâng cao nhận thức về pháp luật cho con người Việt Nam, xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật
	Đạt
	Đạt

	3
	Phòng, chống bạo lực gia đình
	3.1. Có mô hình cấp huyện về can thiệp, phòng ngừa và ứng phó bạo lực gia đình
	Đạt
	Đạt

	4
	Cơ sở vật chất văn hóa cơ sở
	4.1. Có Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp huyện đạt chuẩn[footnoteRef:91] [91:  Đáp ứng các yêu cầu về vị trí, diện tích mặt bằng được sử dụng, trang thiết bị, kinh phí hoạt động, nhân sự quản lý, cộng tác viên, tỷ lệ lấp đầy...theo quy định. Có biện pháp về cảnh quan, không gian, kiến trúc mang bản sắc văn hóa dân tộc, đảm bảo tính gần gũi, thân thuộc, phù hợp lối sống, sinh hoạt, phong tục tập quán địa phương. Tại các khu vực thường xuyên chịu tác động của khí hậu cực đoan, thiên tai, có cơ sở vật chất, biện pháp kết hợp chức năng sơ tán, tránh trú nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.] 

	Đạt
	Đạt

	
	
	4.2. Tỷ lệ khu công nghiệp hoặc cụm công nghiệp trên địa bàn có Trung tâm Văn hóa - Thể thao đạt chuẩn[footnoteRef:92] [92:  Đáp ứng các yêu cầu về vị trí, diện tích mặt bằng được sử dụng, trang thiết bị, kinh phí hoạt động, nhân sự quản lý, cộng tác viên, tỷ lệ lấp đầy...theo quy định. ] 

	>=85%
	>=85%

	
	
	4.3. Có điểm vui chơi, giải trí và thể thao dành cho trẻ em có nội dung hoạt động chống đuối nước cho trẻ em đảm bảo điều kiện[footnoteRef:93].  [93:  Điểm vui chơi, giải trí và thể thao công cộng phải gắn với quảng trường, công viên, thiết chế văn hóa, thể thao khác..., được lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời và thiết bị vui chơi, giải trí cho trẻ em. ] 

	Đạt
	Đạt

	
	
	4.4. Có công viên hoặc quảng trường,  được lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời, thiết bị vui chơi, giải trí cho trẻ em, tác phẩm mỹ thuật công cộng
	Đạt
	Đạt

	
	
	4.5. Có trung tâm nghệ thuật biểu diễn gắn kết với du lịch (đối với đô thị loại 1 trở lên, đô thị có tiềm năng du lịch) 
	Đạt
(UBND cấp tỉnh quy định cụ thể)

	
	
	4.6. Có rạp, phòng chiếu phim với trang thiết bị hiện đại hoạt động thường xuyên, hiệu quả (đối với các đô thị loại 3 trở lên)
	Đạt
(UBND cấp tỉnh quy định cụ thể)

	
	
	4.7. Có thư viện cấp huyện với quy mô công trình đạt cấp III, bảo đảm điều kiện hoạt động theo quy định của Luật Thư viện.
	Đạt
	Đạt

	
	
	4.8. Tỷ lệ cơ sở giáo dục trên địa bàn có thư viện (với các đầu sách đa dạng, thiết bị phù hợp), sân chơi, bãi tập, nhà đa năng, có đủ hệ thống phòng học cho các môn học âm nhạc, mỹ thuật, nghệ thuật, không gian tổ chức hoạt động trải nghiệm văn hóa địa phương.
	>=80%
	>=70%

	
	
	4.9. Vận động các nhà đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn tham gia đầu tư các tác phẩm mỹ thuật công cộng trong hoặc ngoài khuôn viên cơ sở hạ tầng của nhà đầu tư.
	Đạt
	Đạt

	
	
	4.10. Cung Thiếu nhi cấp huyện (nếu có) có cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo điều kiện phục vụ trẻ em trên địa bàn.
	Đạt
	Đạt

	5
	Hoạt động văn hóa cơ sở
	5.1. Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp huyện có kế hoạch/quy chế quản lý và vận hành bền vững, hiệu quả; tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao thường xuyên đáp ứng nhu cầu người dân trên địa bàn; kinh phí tổ chức được hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước và huy động từ các nguồn huy động khác.
	Đạt
(UBND cấp tỉnh quy định cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế, văn hóa của địa phương)

	
	
	5.2. Có mô hình, chương trình phát triển cộng đồng khán giả, công chúng thường xuyên tại các thiết chế văn hoá, nghệ thuật trên địa bàn
	Đạt
(UBND cấp tỉnh quy định cụ thể)

	
	
	5.3. Có mô hình điểm cấp huyện về văn hoá cơ sở phù hợp với điều kiện, phong tục, tập quán của địa phương[footnoteRef:94]. [94:  Bao gồm: mô hình trải nghiệm, tìm hiểu văn hoá đặc thù, bảo tồn giá trị văn hoá phi vật thể; mô hình di sản văn hóa gắn với các hành trình du lịch di sản văn hóa phát triển cộng đồng; các tác phẩm mới lấy cảm hứng từ văn hóa dân tộc thiểu số, mô hình nghề thủ công... ] 

	Đạt
	Đạt

	
	
	5.4. Tỷ lệ lễ hội cấp huyện được bảo tồn, phục dựng, tổ chức đáp ứng điều kiện về môi trường văn hóa, hướng tới khai thác, xây dựng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch
	100%
	100%

	6
	Di sản văn hóa
	6.1. Ban hành, triển khai kế hoạch thực hiện đề án, chương trình bảo vệ và phát huy giá trị di sản trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được cấp có thẩm quyền phê duyệt trên địa bàn (nếu có). 
	Đạt
	Đạt

	
	
	6.2. Bảo tàng cấp huyện (nếu có) có trụ sở riêng, cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn, trang thiết bị hiện đại, kho bảo quản đảm bảo, nội dung trưng bày phong phú, hấp dẫn
	Đạt
	Đạt

	7
	Chuyển đổi số, dữ liệu số
	7.1. Hoạt động quản lý nhà nước về văn hóa, nghệ thuật của UBND cấp huyện được tin học hóa.
	Đạt
	Đạt

	
	
	7.2. Các cơ sở dữ liệu văn hóa, nghệ thuật, di sản văn hóa, nhân lực ngành văn hóa do UBND cấp huyện quản lý được kết nối đồng bộ thông suốt với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia, cổng dữ liệu quốc gia.
	Đạt
	Đạt

	
	
	7.3. Thư viện cấp huyện được liên thông, kiểm tra, quản lý thông qua hệ thống quản lý thông tin của cơ quan quản lý.
	Đạt
	Đạt

	
	
	7.4. Tỷ lệ tài liệu cổ, quý hiếm và bộ sưu tập tài liệu có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, khoa học do thư viện cấp huyện thu thập và quản lý được số hóa
	>=70%
	>=70%

	
	
	7.5. Tỷ lệ các di tích quốc gia, bảo vật quốc gia, các hiện vật, nhóm hiện vật quan trọng tại các bảo tàng, ban quản lý di tích trên địa bàn được số hóa
	>=80% 
(UBND cấp tỉnh quy định cụ thể) 

	8
	Nhân lực ngành văn hóa 
	8.1. Cán bộ Phòng Văn hóa cấp huyện, cán bộ nghiệp vụ, cộng tác viên, người tổ chức hoạt động của thiết chế văn hóa, thể thao cấp huyện được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ[footnoteRef:95] [95:  Bao gồm cả năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng số, ngoại ngữ, tổ chức hoạt động quần chúng] 

	Đạt
	Đạt

	
	
	8.2. Cán bộ phụ trách công tác di sản văn hóa cấp huyện được tập huấn về công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể.
	Đạt
	Đạt

	
	
	8.3. Cán bộ và cộng đồng sở hữu di sản được tập huấn về phương pháp cộng đồng tự kể các câu chuyện văn hóa và tự ghi, thu hình ảnh, âm thanh (phương pháp photovoice) để xây dựng cơ sở dữ liệu về di sản thuộc Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trên địa bàn (nếu có)
	Đạt
	Đạt

	
	
	8.4. Công chức Phòng Tư pháp cấp huyện, người làm công tác văn hóa cấp huyện, đồn biên phòng, cảnh sát biển, cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn được tập huấn, truyền đạt kiến thức trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực văn hóa
	Đạt
	Đạt

	
	
	8.5. Tỷ lệ giáo viên nghệ thuật, mỹ thuật, âm nhạc trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn được đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông
	>=90%
	>=90%

	9
	Công nghiệp văn hóa
	9.1. Làng nghề thủ công truyền thống trên địa bàn chuyển đổi, phát triển theo định hướng công nghiệp văn hóa, sáng tạo, kết hợp phát triển du lịch.
	Đạt
	Đạt

	
	
	9.2. Có mô hình thí điểm cơ sở, cụm, khu công nghiệp cũ chuyển đổi, tái thiết thành các không gian văn hóa, sáng tạo (đối với các quận nội thành các thành phố, quận trực thuộc cấp tỉnh)
	Đạt
(UBND cấp tỉnh quy định cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương)

	
	
	9.3. Các thương hiệu, doanh nghiệp, sản phẩm công nghiệp văn hóa tiêu biểu của địa phương (nếu có) được hỗ trợ sản xuất kinh doanh, quảng bá, xúc tiến thương mại
	Đạt
(UBND cấp tỉnh quy định cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương)

	
	
	9.4. Có mạng lưới không gian nghệ thuật công cộng, cộng đồng thông qua hợp tác công - tư[footnoteRef:96] [96:  Cung cấp cơ hội cho các nghệ sĩ trình bày tác phẩm, nâng cao tính thẩm mỹ của địa phương] 

	Đạt
(UBND cấp tỉnh quy định cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương)

	10
	Nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình
	10.1. Cán bộ chuyên trách quản lý, điều phối thực hiện Chương trình cấp huyện, cán bộ trong hệ thống chính trị cấp huyện tham gia thực hiện Chương trình được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức quản lý, điều phối thực hiện Chương trình
	Đạt
	Đạt



III. BỘ TIÊU CHÍ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG) ĐẠT CHUẨN PHÁT TRIỂN VĂN HÓA TOÀN DIỆN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH GIAI ĐOẠN 2025-2030
1. Có Đề án phát triển văn hóa toàn diện toàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2025-2030 được Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua.
2. Có 100% đơn vị hành chính cấp huyện đạt chuẩn phát triển văn hóa toàn diện thuộc Chương trình giai đoạn 2025-2030.
3. Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thuộc cấp tỉnh quản lý đạt từ 90% trở lên.
4. Đạt các tiêu chí đơn vị hành chính cấp tỉnh phát triển văn hóa toàn diện thuộc Chương trình giai đoạn 2025-2030 khác, bao gồm:
	STT
	Tên tiêu chí
	Nội dung tiêu chí
	Tiêu chuẩn đạt chuẩn

	
	
	
	Khu vực đồng bằng
	Khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo

	1
	Văn hóa ứng xử trong cộng đồng
	1.1. Tỷ lệ cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, tổ chức xã hội cấp tỉnh ban hành quy chế hoặc nội quy giao tiếp, ứng xử trong môi trường làm việc.
	100%
	100%

	
	
	1.2. Ban hành (nếu cần thiết), phổ biến các bộ quy tắc ứng xử, phù hợp với đặc điểm địa phương về môi trường văn hóa trong: gia đình; cộng đồng dân cư; nơi công cộng; cộng đồng doanh nghiệp; tham gia giao thông; nhà trường; không gian mạng; văn hóa tiêu dùng. 
	Đạt
	Đạt

	2
	Thông tin, truyền thông, giáo dục văn hóa
	2.1. Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh (nếu có) được đầu tư phương tiện vận chuyển, xe ô tô chuyên dụng và trang thiết bị hoạt động
	Đạt
(UBND cấp tỉnh quy định cụ thể)

	
	
	2.2. Đội/tổ chiếu phim lưu động (nếu có) được đầu tư trang bị phương tiện, máy chiếu kỹ thuật số có chất lượng tối thiểu Full HD, trang thiết bị chuyên dùng và được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ.
	Đạt
	Đạt

	3
	Gia đình
	3.1. Ban hành kế hoạch và triển khai hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới; bộ chỉ số về gia đình hạnh phúc
	Đạt
(UBND cấp tỉnh quy định cụ thể)

	4
	Cơ sở vật chất văn hóa
	4.1. Có Thiết chế văn hóa cấp tỉnh[footnoteRef:97] đạt chuẩn[footnoteRef:98] [97:  Trung tâm văn hoá, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh,...]  [98:  Đáp ứng các yêu cầu về vị trí, diện tích mặt bằng được sử dụng, trang thiết bị, kinh phí hoạt động, nhân sự quản lý, cộng tác viên, tỷ lệ lấp đầy...theo quy định. Có biện pháp về cảnh quan, không gian, kiến trúc mang tính biểu tượng, phù hợp với đặc trưng của địa phương.] 

	Đạt
	Đạt

	
	
	4.2. Các khu kinh tế trên địa bàn có Trung tâm Văn hóa - Thể thao đạt chuẩn[footnoteRef:99] [99:  Đáp ứng các yêu cầu về vị trí, diện tích mặt bằng được sử dụng, trang thiết bị, kinh phí hoạt động, nhân sự quản lý, cộng tác viên, tỷ lệ lấp đầy...theo quy định. ] 

	Đạt
	Đạt

	
	
	4.3. Có tối thiểu 02 công trình tác phẩm mỹ thuật công cộng, công trình kiến trúc mang tính biểu tượng có giá trị thẩm mỹ cao[footnoteRef:100] [100:  Phát huy thành tựu mỹ thuật thế giới và bản sắc địa phương] 

	Đạt
	Đạt

	
	
	4.4. Có tối thiểu 01 công trình văn hóa[footnoteRef:101] tiêu biểu, mang đậm nét giá trị văn hóa của thành phố tầm châu lục và quốc tế (đối với thành phố trực thuộc Trung ương)  [101:  Nhà hát, bảo tàng, thư viện, trung tâm chiếu phim hoặc trung tâm triển lãm,...] 

	Đạt
	

	
	
	4.5. Tỷ lệ các đoàn nghệ thuật công lập của địa phương có cơ sở luyện tập, biểu diễn nghệ thuật lâu dài[footnoteRef:102]. [102:  Được giao trực tiếp quản lý hoặc thuê dài hạn] 

	Đạt
(UBND cấp tỉnh quy định cụ thể)

	
	
	4.6. Có trung tâm chiếu phim cấp quốc gia hiện đại với quy mô công trình cấp đặc biệt với sức chứa trên 3.000 người, đủ điều kiện tổ chức các liên hoan phim quốc tế (đối với thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh)
	Đạt
(UBND cấp tỉnh quy định cụ thể)

	
	
	4.7. Có trung tâm nghệ thuật biểu diễn gắn kết với du lịch (đối với thành phố trực thuộc Trung ương là đô thị loại 1 trở lên); hoặc Có tổ hợp trung tâm nghệ thuật biểu diễn cấp quốc gia với trang thiết bị hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế[footnoteRef:103] (đối với thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh); hoặc Có các công trình nhà hát chuyên biệt dành cho loại hình nghệ thuật truyền thống tiêu biểu của địa phương[footnoteRef:104] (đối với cấp tỉnh)  [103:  Có thể trình diễn các loại hình nghệ thuật trong nước và quốc tế, trở thành thương hiệu quốc gia và làm nền tảng phát triển công nghiệp văn hóa. Quy mô công trình tối thiểu đáp ứng quy mô của nhà hát, rạp xiếc cấp đặc biệt với tổng sức chứa trên 3.000 chỗ ngồi. ]  [104:  Gồm cải lương, đờn ca tài tử, tuồng, dân ca, kịch dân ca, chèo, các loại hình nghệ thuật vùng Tây Bắc,...] 

	Đạt
(UBND cấp tỉnh quy định cụ thể)

	
	
	4.8. Có thư viện cấp tỉnh có trụ sở độc lập với quy mô công trình đạt cấp II và bảo đảm điều kiện theo quy định của Luật Thư viện với không gian đa phương tiện và trải nghiệm sách tại thư viện, có mô hình thư viện lưu động đa phương tiện và luân chuyển tài nguyên thông tin 
	Đạt
	Đạt

	
	
	4.9. Có không gian triển lãm nghệ thuật cấp tỉnh với cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại
	Đạt
	Đạt

	
	
	4.10. Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi cấp tỉnh (nếu có) có cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo điều kiện phục vụ trẻ em trên địa bàn.
	Đạt
	Đạt

	
	
	4.11. Tỷ lệ các thiết chế văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn có nguồn thu từ bảo trợ, tài trợ văn hóa, nghệ thuật đóng góp ít nhất 10% tổng nguồn thu hàng năm của đơn vị
	>=75%
(UBND cấp tỉnh quy định cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế, văn hóa của địa phương)

	
	
	4.12. Ban hành quy chế về hợp tác, chia sẻ tài nguyên giữa các thiết chế văn hóa và các thiết chế liên quan khác trên địa bàn[footnoteRef:105].  [105:  Các cộng đồng, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức hội, tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng,...] 

	Đạt
(UBND cấp tỉnh quy định cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế, văn hóa của địa phương)

	5
	Hoạt động văn hóa, nghệ thuật
	5.1. Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp tỉnh có kế hoạch/quy chế quản lý và vận hành bền vững, hiệu quả; tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao thường xuyên đáp ứng nhu cầu người dân trên địa bàn; kinh phí tổ chức được hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước và huy động từ các nguồn huy động khác.
	Đạt
(UBND cấp tỉnh quy định cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế, văn hóa của địa phương)

	
	
	5.2. Biểu dương, tôn vinh, vinh danh 2 năm/lần đối với các điển hình tiên tiến của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
	
	Đạt

	
	
	5.3. Tỷ lệ lễ hội cấp tỉnh được bảo tồn, phục dựng, tổ chức đáp ứng điều kiện về môi trường văn hóa, hướng tới phát triển du lịch
	100%
	100%

	
	
	5.4. Hàng năm có ít nhất 01-02 tác phẩm, công trình về mỹ thuật điêu khắc, trang trí cảnh quan, không gian ngoài trời; 02-03 tác phẩm, công trình mỹ thuật, nhiếp ảnh; 01-02 tác phẩm nghệ thuật biểu diễn về lịch sử dân tộc, lịch sử đấu tranh cách mạng và công cuộc đổi mới của đất nước
	Đạt
(UBND cấp tỉnh quy định cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế, văn hóa của địa phương)

	
	
	5.5. Hàng năm có ít nhất 01-02 tác phẩm, chương trình nghệ thuật đặc sắc, có giá trị tư tưởng, văn hóa tiêu biểu của địa phương, Việt Nam và thế giới được biểu diễn tại địa phương; 01-03 tác phẩm, công trình nghệ thuật biểu diễn thể nghiệm kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và hiện đại
	Đạt
(UBND cấp tỉnh quy định cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế, văn hóa của địa phương)

	
	
	5.6. Hàng năm, giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu sử dụng ngân sách nhà nước hoặc huy động các nguồn lực xã hội để sản xuất ít nhất 01-02 phim[footnoteRef:106]. [106:  Chất lượng phim đạt ít nhất từ 20%-25% phim xếp loại xuất sắc (bậc III); phim sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện các phương thức theo quy định của Luật Điện ảnh và văn bản hướng dẫn liên quan.] 

	Đạt
(UBND cấp tỉnh quy định cụ thể)

	
	
	5.7. Có hội thi, hội diễn hoặc liên hoan cấp tỉnh[footnoteRef:107] trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật, văn học [107:  Ưu tiên gắn với các hội thi, hội diễn, liên hoan cấp quốc gia do cơ quan Trung ương tổ chức] 

	Đạt
(UBND cấp tỉnh quy định cụ thể)

	6
	Di sản văn hóa
	6.1. Hoàn thành việc kiểm kê di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn
	Đạt
	Đạt

	
	
	6.2. Các di sản được UNESCO ghi danh trên địa bàn được ban hành kế hoạch quản lý di sản thế giới, quy chế bảo vệ di sản thế giới
	Đạt
	Đạt

	
	
	6.3. Hoàn thành công tác quy hoạch khảo cổ của địa phương
	Đạt
	Đạt

	
	
	6.4. Thí điểm 01 di sản văn hóa được UNESCO ghi danh hoặc di tích quốc gia đặc biệt (nếu có) có tiềm năng phát triển du lịch để ưu tiên đầu tư tổng thể, đồng bộ, tạo động lực đột phát phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
	Đạt
(UBND cấp tỉnh quy định cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế, văn hóa của địa phương)

	
	
	6.5. Ban hành, triển khai đề án, chương trình bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phí vật thể được UNESCO ghi danh và di sản trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trên địa bàn (nếu có)[footnoteRef:108].  [108:  Trong đó, có bao gồm các biện pháp tạo lập không gian, công cụ, cơ sở hạ tầng và vật chất để nghệ nhân, người thực hành có điều kiện thực hành, trình diễn, giới thiệu và trao truyền di sản trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (nếu có)] 

	Đạt
	Đạt

	
	
	6.6. Có đề án bảo vệ và phát huy giá trị tiêu biểu các loại hình tiếng nói, chữ viết của các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một trên địa bàn
	
	Đạt
(UBND cấp tỉnh quy định cụ thể)

	
	
	6.7. Nghiên cứu, thí điểm mô hình bảo tàng sinh thái tại khu vực có giá trị văn hóa đặc trưng
	Đạt
	Đạt

	
	
	6.8. Bảo vật quốc gia trên địa bàn (nếu có) được bảo quản theo chế độ đặc biệt.
	Đạt
	Đạt

	
	
	6.9. Có Bảo tàng cấp tỉnh có trụ sở riêng, với quy mô, cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn, trang thiết bị hiện đại, kho bảo quản đảm bảo, nội dung trưng bày phong phú, hấp dẫn
	Đạt
	Đạt

	7
	Chuyển đổi số, dữ liệu số, khoa học và công nghệ
	7.1. Hoạt động quản lý nhà nước về văn hóa, nghệ thuật của UBND cấp tỉnh được tin học hóa.
	Đạt
	Đạt

	
	
	7.2. Các cơ sở dữ liệu văn hóa, nghệ thuật, di sản văn hóa, nhân lực ngành văn hóa do UBND cấp tỉnh quản lý được kết nối đồng bộ thông suốt với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia, cổng dữ liệu quốc gia.
	Đạt
	Đạt

	
	
	7.3. Thư viện cấp tỉnh được liên thông, kiểm tra, quản lý thông qua hệ thống quản lý thông tin của cơ quan quản lý, có khả năng kết nối dữ liệu với Thư viện Quốc gia Việt Nam.
	Đạt
	Đạt

	
	
	7.4. Tỷ lệ tài liệu cổ, quý hiếm và bộ sưu tập tài liệu có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, khoa học do thư viện cấp tỉnh thu thập và quản lý được số hóa
	>=70%
	>=70%

	
	
	7.5. Tỷ lệ các di sản văn hóa phi vật thể, di sản tư liệu được UNESCO ghi danh, di sản trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trên địa bàn, các di tích quốc gia, bảo vật quốc gia, hiện vật, nhóm hiện vật quan trọng tại các bảo tàng, ban quản lý di tích do UBND cấp tỉnh quản lý được số hóa
	>=80% 
(UBND cấp tỉnh quy định cụ thể) 

	
	
	7.6. Hàng năm có ít nhất 01 đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh nghiên cứu trong lĩnh vực văn hóa. 
	Đạt
	Đạt

	
	
	7.7. Ban hành và triển khai bộ chỉ số văn hóa quốc gia vì sự phát triển bền vững cấp tỉnh của địa phương
	Đạt
	Đạt

	8
	Nhân lực ngành văn hóa 
	8.1. Cán bộ văn hóa cấp tỉnh, cán bộ nghiệp vụ, cộng tác viên, người tổ chức hoạt động của thiết chế văn hóa, thể thao cấp tỉnh được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ[footnoteRef:109] [109:  Bao gồm cả năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng số, ngoại ngữ, tổ chức hoạt động quần chúng] 

	Đạt
	Đạt

	
	
	8.2. Tỷ lệ chuyên viên, lãnh đạo phòng nghiệp vụ văn hóa của Sở VHTTDL/Sở VHTT các tỉnh, thành phố được bồi dưỡng kiến thức về nghệ thuật thị giác và các loại hình nghệ thuật đương đại
	>=70%

	
	
	8.3. Đưa lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, công nghiệp văn hóa vào các chương trình, đề án của địa phương về đào tạo nhân lực chất lượng cao tại các cơ sở nước ngoài (nếu có).
	Đạt
	Đạt

	
	
	8.4. Có đề án hỗ trợ, cử tài năng thuộc các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, công nghiệp văn hóa đi thực tập ngắn hạn tại các cơ sở đào tạo, đơn vị nghệ thuật có uy tín ở trong nước, nước ngoài.
	Đạt
(UBND cấp tỉnh quy định cụ thể)

	
	
	8.5. Định kỳ hàng năm hoặc 2 năm một lần tổ chức các Hội thi tài năng học sinh, sinh viên trong lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật cấp tỉnh
	Đạt
(UBND cấp tỉnh quy định cụ thể)

	
	
	8.6. Tỷ lệ cơ sở nghiên cứu, đào tạo nhân lực văn hóa, nghệ thuật công lập do UBND tỉnh quản lý được trang bị đầy đủ, đồng bộ cơ sở vật chất, nhạc cụ, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu.
	100%
(UBND cấp tỉnh quy định cụ thể)

	
	
	8.7. Tỷ lệ chương trình đào tạo văn hóa, nghệ thuật thuộc các cơ sở nghiên cứu, đào tạo công lập do UBND tỉnh quản lý hoàn thành việc kiểm định chất lượng
	100%
(UBND cấp tỉnh quy định cụ thể)

	9
	Công nghiệp văn hóa
	9.1. Có mô hình thí điểm khu, tổ hợp công nghiệp văn hóa, sáng tạo với quy mô phù hợp, hạ tầng cơ sở đồng bộ (đối với thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, tỉnh Quảng Ninh)
	Đạt
	

	
	
	9.2. Có trường quay với trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, đáp ứng nhu cầu phục vụ các khâu kỹ thuật của sản xuất phim theo công nghệ hiện đại (đối với thành phố Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh)[footnoteRef:110] [110:  Ưu tiên thực hiện cơ chế xã hội hóa là chủ yếu, Nhà nước hỗ trợ đầu tư một số hạng mục ban đầu. Quy mô trường quay tại thành phố Hồ Chí Minh khoảng 100-150 ha trở lên, tại thành phố Đà Nẵng khoảng 50-70 ha trở lên.] 

	Đạt
	

	
	
	9.3. Có đề án phát triển hướng tới trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa gắn với phát triển du lịch văn hóa (đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có di sản văn hóa được UNESCO ghi danh hoặc có các di sản văn hóa tiêu biểu)
	Đạt
(UBND cấp tỉnh quy định cụ thể)

	
	
	9.4. Có sàn giao dịch thương mại các sản phẩm và dịch vụ văn hóa (đối với thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng)
	Đạt
(UBND cấp tỉnh quy định cụ thể)

	
	
	9.5. Ban hành và triền khai đề án hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, làng nghề, các nghệ nhân, người thực hành phát triển các sản phẩm, thương hiệu, dự án về công nghiệp văn hóa trên địa bàn
	Đạt
(UBND cấp tỉnh quy định cụ thể)

	
	
	9.6. Đăng cai ít nhất 01 sự kiện văn hóa, nghệ thuật[footnoteRef:111] quốc tế, có chất lượng, uy tín và xây dựng ít nhất 01 thương hiệu sự kiện văn hóa nghệ thuật tầm quốc tế của địa phương (đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thành phố sáng tạo của Việt Nam thuộc mạng lưới của UNESCO) [111:  Festival, lễ hội, cuộc thi, giải thưởng, chương trình biểu diễn nghệ thuật, lưu trú nghệ thuật...] 

	Đạt
(UBND cấp tỉnh quy định cụ thể)

	
	
	9.7. Định kỳ hàng năm tổ chức các cuộc thi, trại sáng tác, chương trình lưu trú văn học, nghệ thuật quốc tế ở Việt Nam
	Đạt
(UBND cấp tỉnh quy định cụ thể)

	10
	Nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình
	10.1. Cán bộ chuyên trách quản lý, điều phối thực hiện Chương trình cấp tỉnh, cán bộ trong hệ thống chính trị cấp tỉnh tham gia thực hiện Chương trình được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức quản lý, điều phối thực hiện Chương trình
	Đạt
	Đạt
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Đơn vị: tỷ đồng
	TT
	Nội dung thành phần
	Vốn ĐTPT

	 
	TỔNG VỐN
	50.000

	1
	Đầu tư, hỗ trợ đầu tư các công trình thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở các cấp, thiết chế văn hóa, nghệ thuật (nhà hát, bảo tàng, thư viện, trung tâm chiếu phim, trung tâm triển lãm,…), điểm vui chơi, giải trí, không gian văn hóa, nghệ thuật công cộng, không gian giáo dục văn hóa, nghệ thuật… tại các cấp địa phương, Trung ương
	20.000

	2
	Đầu tư, hỗ trợ đầu tư tu bổ, tôn tạo, phục hồi, phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, kiến trúc nghệ thuật, danh lam thắng cảnh, khảo cổ, di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh, cấp quốc gia đặc biệt và quốc gia, bảo tồn làng, bản văn hóa truyền thống, không gian văn hóa tiêu biểu của các dân tộc thiểu số,… tại các cấp địa phương, Trung ương
	20.000

	3
	Đầu tư, hỗ trợ đầu tư hạ tầng phát triển công nghiệp văn hóa, không gian văn hóa, sáng tạo, mạng lưới các thành phố sáng tạo,… tại các cấp địa phương, Trung ương
	2.000

	4
	Đầu tư, hỗ trợ đầu tư hạ tầng công nghệ chuyển đổi số, cơ sở dữ liệu số, ứng dụng khoa học và công nghệ,… trong phát triển văn hóa tại các cấp địa phương, Trung ương
	4.500

	5
	Đầu tư, hỗ trợ đầu tư nâng cấp cơ sở nghiên cứu, giáo dục, đào tạo văn hóa, nghệ thuật,… tại các cấp địa phương, Trung ương
	3.500


Ghi chú: Cơ cấu kinh phí trên có thể thay đổi tùy theo khả năng bố trí vốn, theo nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn và tỷ lệ vốn đối ứng địa phương do Thủ tướng Chính phủ quyết định.
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